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Phan đọc thân mến! 


Như chúng ta đã biết, Microsoft Excel là một phần mềm bảng tính 


mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi trong việc tính toán, phân tích 
thống kê tài chánh doanh nghiệp. 


Chúng tôi nhóm biên soạn, xin hân hạnhh giới thiệu cùng quý bạn 


đọc quyến sách “Ứng dung các công thức và hàm Microsoft Excel 2010". 
Sách được trinh bày rõ ràng, qua các bài tập được dính kèm trong dia 
"CD Bai táp" nhu: 


X X X X X X X X X X X X X OX OX OX OX 


Tán dung tôi da các dãy 

Sử dụng các tên dãy 

Xây dựng các công thức cơ bản 

Xử lý sự cố các công thức 

Làm việc với các hàm Text 

Làm việc với các hàm dò tìm 

Làm việc với các hàm ngày tháng và thời gian 

Làm việc với các hàm toán học 

Làm việc với các hàm thống kê 

Phân tích dř liệu bằng các bång 

Phân tích dif liệu bằng các PivotTable 

Sử dụng các công cụ tạo mô hình thương maí của Excel 
Sử dụng hồi quy để theo dõi nhüng xu hướng và đưa ra các dự báo 
Giải các bài toán phức tạp bằng Solver 

Xây dựng các công thức tính khoản vay 

Xây dựng các công thức tính khoản đầu tư 

Xây dựng các công thức tính chiết khấu 


Chúng tôi mong rằng, qua quyển sách này sẽ là một tài liệu tham 


khảo quý báu. Nhằm giúp bạn ứng dụng vào công việc và thành đạt hơn 
trong kinh doanh. 


Chúc bạn thành công! 


Tác odd 


Chương 1. Tận dụng tối đa các dãy 


Tận đụng tói da 
các ãy 


—>t/Ð{ — 


Ngoài việc nhập dữ liệu, có lé ban dành phần lớn thời gian trong 
Excel làm việc với các dãy (range). Ví dụ, bạn sao chép, di chuyển, định 
dạng hoặc đặt tên chúng, các dãy (range) là một phần quan trọng của 
Excel. Sau cùng làm việc với một dãy ô dé dàng hơn nhiều so với làm 
việc riêng lẻ với mọi ô. Các dãy là những công cụ mạnh và tiểm ẩn của 
Excel. Do đó bạn cân biết nhiều về các dãy thì bạn sẽ càng tận dụng tối 
đa Excel đặc biệt khi nói đến việc xây dựng các công thức. Chương này, 
sẽ đưa bạn vượt ra khỏi thủ tục về dãy (range) và hướng dẫn bạn một số 
thủ thuật dé tận dụng dáy đủ những tính năng dãy của Excel. 


CÁC THỦ THUẬT CHON DÃY BẰNG CHUÓT 


Bạn hãy ghi nhớ những kỹ thuật tiện ích sau đây khi sử dụng chuột dé 
chọn một đãy: 


è Khi chọn một dãy gần kể, nếu ban chọn nhầm góc phải phía dưới, 
dãy sé quá lớn hoặc quá nhỏ. Dé sửa nó, nhấn giữ phím Shift và 
click đúng ô phải phía dưới. Dãy tự động điều chỉnh. 


* Sau khi chọn một dãy lớn, bạn không còn thấy ô hiện hành nữa bởi 
vì có lẽ bạn đã cuộn nó ra khỏi màn hình. Nếu bạn cần thấy ô hiện 
hành trước khi tiếp tục, bạn có thể sử dụng các thanh cuộn để đưa 
nó vào khung xem hoặc nhấn Ctrl+backspace. 


+ Ban có thể sử dung chế độ Extend của Excel làm một phương pháp 
thay thế cho việc sử dụng chuột để chọn một dãy gần kề hình chữ 
nhật. Click ô trái phía trên của đãy mà bạn muốn chọn, nhấn F8 để 
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đi vào chế độ Extend (bạn thấy Extend Selection trong thanh trang 
thái) và sau đó click ô phải phía dưới của dày. Excel chọn toàn bó 
dãy. Nhấn lai F8 để tắt chế độ Extend. 


$ Nếu các ô mà bạn muốn làm việc được phân tán qua suốt sheet, bạn 
cần kết hợp chúng thành một dãy không gần kê. Bí quyết dé xác 
định một dãy không gần ké là nhấn giữ phím Ctrl trong khi chon 
các ô. Nghĩa là đầu tiên bạn chọn ô hoặc dãy mà bạn muốn bao 
hàm trong dãy không gần ké, nhấn giữ phím Ctrl và sau đó chon 
các ô hoặc các dãy hình chữ nhật khác mà bạn muốn bao hàm trong 
dãy không gần kê. 

Các thủ thuật chọn dáy hằng hàn phím 

Excel có một vài thủ thuật dé làm cho việc chọn một dãy bằng bàn phím 

trở nén dễ dàng hơn hoặc hiệu quả hon: 

®  Néu bạn muốn chọn một dãy gần kè chứa dữ liệu, có một cách dé 
dàng để chọn toàn bộ dày. Đầu tiên di chuyển đến 6 trái phía trên 
của dãy và sau đó nhấn Ctrl+Shift+End. 

* Nếu dãy mà ban chon quá lớn đến tất cả ô không nằm vừa trên 
màn hình, bạn có thể cuộn qua các ô được chọn bằng việc kích hoạt 
phím Scroll Lock. Khi Scroll Lock được bật, việc nhấn các phím mũi 
tên (hoặc Page Up và Page Down) sẽ cuộn qua các ó trong khi giữ 
nguyén ven vüng chon. 

Chọn một dãy hằng cách sử dung lệnh Go To 

Đối với các dãy rất lớn, lệnh Go To của Excel trở nên tiện lợi. Bạn sử 

dụng lệnh Go To để đi đến một địa chỉ ô hoặc tên dãy cụ thể: 

1. Chọn ô trái phía trên của dãy. 

2. Chọn Home > Find & Select > Go To (hoặc nhấn F5 hoặc Ctrl«Q). 
Hộp thoại Go To xuất hiện như được minh họa trong hình 1.1. 

3. Sử dụng hộp text Reference để nhập dia chỉ ô của góc phải phía dưới 
của dãy. 

Thủ thuậf 


Bạn cũng có thể chọn một dãy bằng cách sử dụng Go To bằng việc nhập 
các tọa độ dãy trong hộp text Reference. 


4. Nhấn giữ phím Shift và click OK. Excel chon dãy. 


Chương 1. Tận dụng tối đa các dãy 


Hinh Ll. Sá đụng hộp thoại Go To để chọn một dag fón. 
Thủ thuậf 


Một cách khác để chọn các dãy lón là chọn View > Zoom và click mót ty 
lệ phóng dai thu nhỏ trong hộp thoai Zoom, chẳng han như 50 phán trăm 
hoặc 25 phán trăm. Hoặc ban có thé click và ré thanh trượt Zoom trong 
thanh trang thái (status bar) hoác nhán giü Ctrl và cuón bánh xe chuót. 
Sau đó, bạn có thé sử dung khung xem này dé chọn dãy. 


NHẬP DỮ LIỆU TRONG MỘT DÃY 


Nếu bạn biết trước dãy nào mà bạn sẽ sử dụng để nhập dữ liệu, bạn 
có thể tiết kiệm được thời gian và thao tác gõ phím bằng việc chọn dãy 
trước khi bắt đâu. Khi bạn nhập dữ liệu vào mỗi ô, hãy sử dụng các 
phím được liệt kê trong bảng 1.3 để định hướng dãy. 


Bảng L.3. Các phím dinh huóng cho mót dag dugc chon. 


Phím Két quà 
Enter Di chuyén xuóng mót hàng. 
Shift+Enter Di chuyển lên môt hàng. 
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Tab Di chuyển sang phải một cột. 
BN Kt cem ee 
Shift Tab Di chuyén sang trái mót cót. 
X4... `... ............g.. 
Ctrl+. (đấu chấm) Di chuyển từ góc này sang góc 


khác trong dãy. 
4... Sẽ... JE 
Ctrl+Alt+mũi tên phải (right arrow) Di chuyển sang dãy kế tiếp trong 

một vùng chọn không gần ké. 
4A... ... 1. 1... `. Ð€. NN `. 
Ctrl+Alt+mùũi tên trái (left arrow) Di chuyén dén dáy truóc trong 

mót vüng chon khóng gán ké. 


MEINEM Eu ME uLxs SE 
DIÉN ĐẦY MỘT DÃY 


Nếu bạn cần điển vào một dãy một giá trị hoặc công thức nào đó, Exeel 
cho bạn hai phương pháp: 


€ Chọn dày mà bạn muốn điển đây, nhập giá trị hoặc công thức và 
nhấn Ctrl+Enter. 


€  Nháp giá trị hoặc công thức ban đầu, chọn dãy mà bạn muốn điển 
vào (kể cà ô đầu tiên) và chon Home > Fill. Sau đó chọn lệnh thích 
hợp từ menu con vừa xuất hiện. Ví dụ, nếu bạn điền đây một dãy 
doc xuống từ ô đầu tiên, chọn lệnh wn: Néu ban dà chon nhiéu 
sheet, sử dung Home » Fill » Across Worksheets dé dién dáy dày 
trong mói worksheet. 


Thủ thuậf 


Nhấn Ctrl+D để chọn Home» Fill > Down; nhấn Ctrl+R để chọn Home > Fill 
» Right. 
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SÜ DUNG FILL HANDLE 


Fill handle là ô vuông nhỏ màu den ở góc phải phía dưới của ô hoặc 
dãy hiện hành. Công cụ nhỏ đa năng này có thể làm nhiều việc hữu 
dụng bao gồm tạo một chuỗi giá trị text hoặc số và điền đầy, xóa sạch, 
chèn và xóa các dáy. Các phần tiếp theo hướng dán bạn cách sử dung 
fill handle để thực hiện từng thao tác này. 
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Chương 1. Tận dụng tối đa các dãy 


Sử dụng AutoFill để tạo chuỗi text và chuỗi số 


Các worksheet thường sử dụng chuỗi text (chẳng han nhu January, 
February, March hoặc Sunday, Mondy, Tuesday) và các chuỗi số (chẳng 
hạn như 1, 3, 5; hoặc 2009, 2010, 2011). Thay vì nhập những chuỗi này 
bằng tay, bạn có thể sử dung fill handle để tạo chúng một cách tự động. 
Tính năng tiện lợi này được goi là AutoFill. Các bước sau đây hướng dán 
bạn cách làm điều này: 

1. Đối với một chuỗi text, chọn ô đầu tiên của dãy mà bạn muốn sử 
dụng và nhập giá trị đầu tiên. Đối với một chuỗi số, nhập hai giá trị 
đầu tiên và sau đó chọn cả hai ô. 

2. Đặt con tro chuột lén fill handle. Con trỏ thay đổi thành một dấu 
cộng (+). 

3. Click và ré con trỏ chuột cho đến khi đường viền xám bao quanh 
dãy mà bạn muốn điển đầy. 

4. Nhả nút chuột. Excel điển chuỗi vào dãy. 


Khi ban nhà nút chuột sau khi sử dụng AutoFill, Excel không chỉ 
điền vào chuỗi mà nó còn hiển thị smart tag AutoFill Options. Dé thấy 
các tùy chọn, di chuyển cursor lên trên smart tag và sau đó click mũi 
tèn danh sách xổ xuống. Các tùy chon bạn thấy phụ thuộc vào loại chuỗi 
mà bạn đã tạo. 


Hình 1.2 minh họa một số chuỗi được tạo bằng fill handle. Các giá 
trị được tô bóng là các giá trị điển đầy ban đầu. 


EE Con 


Danh sách Auto 
Fill Options. 


Hình 12. Một số chuỗi máu được tao bảng fil handle. Các mục nhập được tô 
bóng Íà các giá †rị điển đáy ban đầu. 
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TẠO MỘT CHUỖI 


Thay vì sử dung fill handle để tạo một chuỗi, ban có thể sử dụng lệnh 
Series của Excel để kiểm soát toàn bộ tiến trình này. Làm theo các bước 
sau đây: 

1. Chọn ô đầu tiên mà bạn muốn sử dung cho chuỗi và nhập giá trị bát 
đầu. Nếu bạn muốn tạo một chuỗi từ một mẫu cụ thể (chẳng hạn 
nhu 2, 4, 6,„..), điển vào đủ các ô để định nghĩa máu. 

2. Chọn toàn bộ dãy mà bạn muốn điển đây. 

3. Chọn Home > Fill » Series. Excel hiển thị hộp thoại Series nhu 
được minh họa trong hinh 1.3. 

4. Click Rows dé tạo chuỗi trong các hàng bát đầu từ ó hiện hành 
hoác click Columns dé tao chuói trong các cót. 


© Weekday 
(C) Month 


© Year 


Hinh 1.3. Si dung hộp thoại Series để định nghĩa chuỗi mà bạn muốn tao. 
5. Sử dụng nhóm Type để click loại chuỗi mà bạn muốn bằng các tùy 
chon Linear, Growth, Date và AutoFill. 

Néu ban muốn kéo dài một hướng chuỗi, chon ô check Trend. Bạn 
có thé su dung tüy chon này chi vói các loai chuói Linear hoác Growth. 
6. Néuban dà chon mót loai chuói Linear, Growth, hoác Date, nháp 

một số trong hộp Step value. Số này là những gi mà Excel sử dung 

dé gia táng mói giá tri trong chuói. 
7. Để đặt một giới han lén chuỗi, nhập số thích hợp trong hộp Stop value. 
8. Click OK. Excel điền đầy chuỗi và đưa bạn trở vé worksheet. 


Hình1.4 minh họa một số chuỗi cột mẫu. 


Chương 1. Tận dụng tối da các dày 


Linmar Growth (Day) (Weekday) Date (Month) 
$ 2 2 1 6 
250 


11/2011 1/1/2014 1/1/2011 
1/3/2000 1/3/2011 7/1/2011 


1/5/2011 1/4/2011 1/1/2012 
1/7/2011 1/5/2011 7/1/2012 
1/9/2011 1/6/2011 1/1/2013 
1/11/2011 1/7/2011 7/1/2013 
1/13/2011 1/10/2011. 
31⁄15/2011 1/11/2011. 
1/17/2013 1/12/2011 
1/19/2011 1/13/2011. 


Hình L4. Một số chuối cột máu được tao bằng lệnh Sees 


SAO CHÉP CÁC THUỘC TÍNH Ô DUOC CHỤN 


Nếu bạn muốn sao chép chỉ các thuộc tính ô được chon, thuc hiện theo 
các bước sau đây: 


1. Chọn và sau đó sao chép dãy mà bạn muốn làm việc. 
2. Chọn dày đích. 


3. Chọn Home > Paste và sau đó chon Paste Special. Excel hiển thị 
hộp thoại Paste Special như được minh họa trong hình 1.5. 


€^ All using Source theme 

€) Al except borders 

© Column widths 

© Formulas and number formats | 
© Values and number formats 

. All merging conditional formats 


© Multiply 
© Divide 


Hình LS. Sit dung hóp thoai Paste 
Special dé chọn các thuộc tính ô 


mà ban muón sao chép. 
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Thú thuậf 


Bạn cũng có thể hiển thị hộp thoai Paste Special bằng cách nhấn Ctrl+AlH-V 
hoặc bằng cách click phải dãy đích và chọn Paste Special từ menu tắt. h 


4. Trong nhóm Paste, click thuộc tính mà bạn muốn dán vào dày đích 


5. Nếu bạn không muốn Excel dán bất ky ô trống được bao hàm trong 
vùng chọn, hãy chọn ô check Skip blanks. 

6. Nếu bạn muốn dán chỉ những công thức xác lập các ô đích bằng với 
những giá tri của các ô nguồn, hãy click Paste Link. (Ví dụ, nếu ô 
nguồn là A1, giá trị của ô đích được xác lập sang công thức bằng 
=$A$1). Nếu không, hãy click OK để dán dãy. 


CHUYÉN VỊ TRÍ CÁC HÀNG VÀ CỘT 


Nếu bạn có đữ liệu mà bạn thích thấy trong các cột hơn hoặc ngược 
lại, bạn có thể sử dụng lệnh Transpose để chuyển vị trí dữ liệu. Thực 
hiện theo các bước sau đây: 

1. Chọn và sao chép các ô nguồn. 
2. Chọn góc trái phía trên cua dãy đích. 
3. Chọn Home > Paste và chon Transpose. Nếu hộp thoai Paste 


Special mở ra, chọn ô check Transpose và sau đó click OK. Excel 
chuyển vi dãy nguồn nhu được minh hoa trong hinh 1.6. 


Däy đích được chuyển vi trí. 


Ei 
u 
8 


jenfo jaleo n IS 


Haaga 


Dày được sao chép. 


Hinh 1.6. Si đụng lệnh Transpose để chuyể n vị tri môt côt da Íiệu thành mót 
hàng hoặc ngược lai. 


Chương 1. Tận dụng tối đa các dãy 


XÓA SẠCH MỘT DÃY 


Việc xóa (delete) một dày sẽ thực su loại bỏ các ô ra khói worksheet. 

Tuy nhiên, nếu bạn muốn các ô vẫn còn hiện hữu nhưng bạn muốn nội 

dung hoặc các định dạng của chúng bị xóa sạch, bạn có thé sử dụng lệnh 

Clear của Excel như được mô ta trong các bước sau đây: 

1. Chọn dãy mà bạn muốn xóa sach. 

2. Chọn Home > Clear. Excel hiển thị một menu con liệt kê các 
lệnh Clear. 

3. Chọn Clear AI, Clear Formats, Clear Contents, Clear Com- 
ments hoác Clear Hyperlinks, 

Dé xóa sach các giá tri và cóng thüc trong mót dày báng fill handle, ban 

có thé sü dung mót trong hai ky thuát sau dáy: 


* Nếu bạn muốn xóa sach chi các giá trị và công thức trong một dãy, 
chọn dày và sau đó click và ré fill handle vào dẫy và lên trên các ô 
mà bạn muốn xóa sạch. Excel làm mờ các ô khi bạn chọn chúng. 
Khi ban nhà nút chuột, Excel xóa các giá tri và công thức của các 6. 


* Nếu bạn muốn xóa sach mọi thứ ra khói dãy, chẳng hạn nhu các giá 
trị, công thức, định dạng và lời bình chú (comment), chọn dãy và 
sau đó nhấn giữ phím Ctrl. Tiếp theo, click và ré fill handle vào dãy 
và lên trên mỗi ô mà ban muốn xóa sach. Excel xóa sach các ô khi 
ban nhà nút chuột 


ÁP DUNG ĐỊNH DANG CÓ BIÉU KIỆN VÀO MỘT DÃY 


Dinh dang có diéu kién (conditional formatting) là mót dinh dang 
đặc biệt mà Excel chỉ áp dụng vào các ô đáp ứng một điều kiện mà 
Excel gọi là một rule (quy tác). Ví dụ, bạn có thể hiển thị tất cà giá trị 
âm bằng một font màu đỏ. 


Tạo các quy tác highlight cell 


Một quy tác highlight cell là một quy tác áp dung một định dang vào 
các ô đáp ứng những tiêu chí xác định. Dé tao một quy tác highlight cell, 
bát dáu báng viéc chon cách chon Home » Conditional Formatting, 
Highlight Cells Rules. Excel hién thi sáu lua chon: Greater Than, Less 
Than, Between, Equal To, Text That Contains, A Date Occurring và 
Duplicate Values. 


Trong mỗi trường hop, bạn thấy một hộp thoai mà ban sử dung dé 
xác định điều kiện và dinh dang mà bạn muốn áp dụng vào các 6 phù 
hợp với điều kiện đó. Ví dụ hình 1.7 minh họa hộp thoại Less Than. 
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Trong trường hợp này, bạn tìm các giá trị ô nhỏ hơn 0. Hình 1.8 minh 
họa worksheet được áp dụng định dạng có điều kiện. 


— RE ars rcd] 


Hinh 1.7. Trong menu Highlight Cells Rules, chon mót lệnh dé hiển thi một 
hóp thoai dé nhập điều kiện. cháng han nhu hộp thoại Less Than được minh 
họa ở đây. 


- 1 |Sales Rep 2009 Sales 2010 Sales 96 +/- 
996,336 $ 960,492 R 4% 
3 606731 $ 577,983 [4 
622,781 $ 967,580. 
771,399 
827,213 
669,394 
_ 626,945. 
574472 11 
827,932. 
589,600 12% _- 
558,601 [ÂU 
692,182 1% 
693,762 28% 
823,034 26%. 
511,569 096. 
975455 94 
599,514 21. 
596,353 
652,171 


| 


Hinh L8. Quy tác dinh dang có điều kiện được minh hoa trong hinh 1.7 được 
áp dung vào các tý lệ phán trăm trong cột D trong hình này. 


Chương 1. Tận dụng tối đa các dãy 


Tao các quy tắc Top/Bottom 


Dé tao mót quy tác top/bottom, bát dáu báng viéc chon Home » 
Conditional Formatting » Top/Bottom Rules. Excel hién thi sáu lua chon 
bao gồm Top 10 Items, Top 10%, Bottom 10 Items, Bottom 10%, Above 
Average, và Below Average. 


Trong mỗi trường hợp, bạn thấy một hộp thoại mà ban sử dung dé 
thiết lập các chi tiết cụ thể của quy tắc. Đối với các quy tắc Top 10 
Items, Top 10%, Bottom 10 Items, và Bottom 10%, ban su dụng hộp 
thoai dé xác dinh diéu kién và dinh dang mà ban muón áp dung vào các 
ô phù hợp với điều kiện. (Đối với các quy tác Above Average và Below 
Average, bạn sử dụng hộp thoại để xác định chỉ định dạng). Ví dụ, hình 
1.9 minh họa hộp thoại Top 10 Items. Trong trường hợp này ban tìm 10 
giá trị cao nhất trong dãy. Hình 1.10 minh họa workbook được áp dụng 
định dạng có điều kiện. 


Top 10 Items 


Format cells that rank in the TOP: 


bo E ws [semdwapsteeiet [s] 


Hinh 19. Trong menu Top/Bo Bottom Rules, chon một fenh dé hiển thị hóp 
thoại để nhập điều kiện, chẳng han nhu hộp thoai Top IO Items. 


EIL Northwind T Traders Crab Meat —E 201 Ì 
| 32 |Northwind Traders Curry Sauce | E ioo 
[32] Northwind Traders Dried Apples - 40'$ 2120 
14 |Northwind Traders HiedPeas | 5 40) $ 200! 
[15] Northvind Traders Dried Plums “e 3 


i. 


KOES 


ES 32 
$ im 


[21] Northvi ind [Hồ ; Mozzarella - 
[22 | Northvind Traders U Olive Dil - 


|zz | Northw iod Tiadeis Ravioli 


Hinh LIO. Quy tác dinh dang có điều 
kiện được minh họa trong hinh 1.9 được 
áp dung vào các giá tri đô fa SS cột — 
C được minh họa trog fa — 


VIEN PALEQCN 


EINE: 


CTUM 
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Thêm các thanh dữ liệu 


Đặc điểm chính của các thanh dữ liệu (data bar) là chiều dài của 
thanh dữ liệu xuất hiện trong mỗi ô phụ thuộc vào giá tri trong ô đó: giá 
trị càng lớn, thanh dù liệu càng dài. 


Dé áp dụng các thanh dữ liệu vào dãy được chon, chọn Home > 
Conditional Formatting > Data Bars và sau đó chọn màu bạn thích. 
Hình 1.11 minh họa các thanh dữ liệu được áp dụng vào những giá trị 
trong cột Units của worksheet. 


Conditional Formatting 
A 


1 |Product Name 
| 2 |Northwind Traders Almonds 
| 3 |Northwind Traders Beer i neces 
Northwind Traders Boysenberry Spread _ 
5 |Northwind Traders Cajun Seasoning 
6 [Northwind Traders hai — 
7 a Northwind Traders Chocolate » 
B |Northwimd Traders Chocolate Biscuits Mix 
9 |Northwind Traders Clam Chowdes 
10 | Northwind Traders Coffee — — — 


i 
-—— — 
gum | 
| | " 
| | aem 
| | 
| | 


S n 
l " 
| 
a" 
| j 
IN 


| 11 | Northwind Traders Crab Meat | 
12 | Northwind Traders Curry Sauce 


13 | Northwind Traders Dried Apples — 

| 14 | Northwind Traders Dried Pears — — 
| 15 | Northwind Traders Dried Plums. 

| 16 | Northwind Traders Fruit Cocktail 

17 Northwind Traders Gnocchi — 

18 | Northwind Traders Green Tea 

19 | Northwind Traders Long Grain Rice —— 
20 | Northwind Traders Marmalade ————8— 
| 21 Northwind Traders Mozzarella — — 
22 | Northwind Traders Olive Oll — 

.23 Northwind Traders Ravioli — 


† 
| 
| 


-——— 


i 1. 
B | 
| | 
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tình LII. Sử đụng các thanh đữ liệu để hinh dung những giá fri tuong đối 
trong môt đãy. 


Dé áp dụng các thanh dữ liệu tùy ý, chọn dãy và sau đó chon Home 
> Conditional Formatting > Data Bars > More Rules để hiển thị hộp 
thoai New Formatting Rule như được minh họa trong hình 1.12. Trong 
nhóm Edit the Rule Description, hãy chắc chắn Data Bar xuất hiện 
trong danh sách Format Style. Chú ý, có một danh sách Type dành cho 
cả Minimum và Maximum. Type quyết định Excel áp dụng các thanh dữ 
liệu như thế nào với sáu tùy chọn bao gồm: Automatic, Lowest/Highest 
Value, Number, Percent. Formula và Percentile. 


Chương 1. Tận dụng tối đa các dãy 


-> Formatalceisbasedon ther values - 
| | > Format only celis that contain 
> Format only top or bottom ranked values 
> Format ordy values that are above ar below averaoe 
I» Format ordy unique or duplicate values 
P» Unc a formda to determine which cello te format 


Format all celis based on their values: 


ng E) sente oir 


Hinh 1.12. 5ử đụng hộp thoai New formatting Rufe để áp dung một Íoại thanh 
da ligu khác. 


Thêm các thang màu 


Một thang màu (color scale) tương tự như một thanh dữ liệu (data 
bar) trong đó nó so sánh các giá trị tương đối của các ô trong một dãy. 


Để áp dụng một thang màu vào dãy được chọn, chọn Home > Condi- 
tional Formatting > Color Scales và sau đó chọn các màu. Hinh 1.13 minh 
họa các thang màu được áp dụng vào một dãy các mức tăng trưởng (growth 
rates) GDP (tổng sản phẩm quốc nội) cho các quốc gia khác nhau. 


Các tùy chọn cấu hình cho các thang màu tương tự như các tùy chọn 
mà ban đã học trong phần trước về các thanh dữ liệu. Dé áp dụng một 
thang màu tùy ý, chon dày và sau đó chon Home » Conditional Format- 
ting » Color Scales » More Rules dé hién thi hóp thoai New Formatting 
Rule. Trong nhóm Edit the Rule Description, ban có thé chon 2-Color 
Scale hoặc 3-Color Scale trong danh sách Format Style. Nếu ban chon 
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3-Color Scale, bạn có thé chọn một Type, Value và Color cho ba tham số: 
Minimum, the Midpoint và Maximum như được minh họa trong hình 
1.14. Chú ý, các mục trong danh sách Type tương tự như các muc cho các 
thanh dữ liệu trong phần trước. 


hộ Conditional arang 


kế pm : 
D cọ, aal grow ra (Source http://swivel.com/) 


2001. 2002. 2003 200A 2005. 


Hinh 1.13. St đụng các thang màu dé hinh dung sự phân bố của các giá tri 
trong môt đãy. 


t Format all celis based on thek values 

b» Format ordy cels that contain 

P Format only top or bottom ranked values 

t> Format only values that are above or below average 
b» Format any urüque or duplicate vales 

> Use à formula to determine which celis te format 


Hình 1.14. Chọn 3-Cofor 
Scale trong danh sách 
format Style dé áp dung 
ba màu vào các ó. 


20 `&„ 


————— 


_]Ï— 


| 
| 


Chương 1. Tận dụng tối đa các dày 


Thêm các tập hợp biểu tượng 

Nhu các dữ liệu (data bar) và các thang màu (color scale), ban su 
tụng các tập hợp biểu tượng (icon set) để hình dung những giá trị tương 
iói của các ô trong một dãy. 

Để áp dụng một tập hợp biểu tượng vào dày được chon, chon Home 
> Conditional i rr > Icon Sets và sau u đó chọn tap hợp | biêu tượng 


rows) gon áp uus vào các khoang tăng và giảm phần trăm trong 
ioanh số nhân viên. 


2009 Sales 2010 Sales % +/- 


|a B sales gm 


L2 _ Nancy Freehafer $ 996,336 $ 960492 $4 -4% 
3 |Andrew Cencini $ 606731 $ 577983 W -5% 
Jan Kotas $ 622,81 $ 967,580 J 55% 
B... Sergienko $ 765327 $ 771,99 S4 1X 
6 |Steven Thorpe - $ 863,589 $ 827,213 S4 -4% 
7 |Michael Neipper $ 795,518 $ 669,394 S4-1696 
. B |Robert Zare Š 722,40 $ 626945 -13% 
f EL Giussani |$ 992059 $ 574472 #-42% 
| 10 lAnne Hellung-Larsen $ — 659,380 $ 827,932 C) 26% 
ai 'Kyra Harper - |$ 509,623 $ 569,609 => 12% 
[32] ‘David Ferry $ 987777 $ 558601 $43% 
3. | Paul Voyatzis $ 685091 $ 692,182 $4 1% 
14 | Andrea Aster $ 540,484 5$ 693,762 C) 28% 
_15 Charles Granek $ 650,33 $ 823,034 c» 26% 
| 16 Karen Aliston $ 509,868 $ 511,569 $4 0% 
_17 Karen Hammond $ 503,699 $ 975,455 4t 94% 
_18 vince Durbin - $ 630263 $ 599,514 $4 -5% 
[19 Paul Richardson $ 779,22 $ 596,353 $-24% 
20 Gregg O'Donoghue $ 592,802 $ 652,171 S4 10% 


Hinh 1.15. Si đụng các tập hợp biểu tượng để hinh dung những giá tri tương 
‡éi bảng các ký hiệu có ý nghĩa. 


Các tùy chọn cấu hình cho các tập hợp biểu tượng tương tự như các 
chọn mà ban đã hoc dành cho các thanh dữ liệu và thang màu. 


"m" 


äp dung một tập hop biểu tượng tùy y, chon dày và sau đó chọn 
lome > Conditional Formatting > Icon Sets > More Rules để hiển thi 
jp thoại New Formatting Rule nhu được minh họa trong hinh 1.16. 
Trong nhóm Edit the Rule Description, chọn tập hợp biểu tượng mà ban 
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muốn trong danh sách Icon Style. Sau đó chọn một toán tu (operator), 
giá trị (value), và loại (type) cho môi biểu tượng. 


+ Format al celis besed on ther values 
© Format anly celis that contain 

i» Format ordy tp or bottom ranked values 

t» Format ardy values that are above or below average 
> Formet ordy unique or duplicate values 

P Use a formula to determine which cells to format 


2_ "-—. 


Chương 2. Sử dụng các tên dà; 


Si dung các lên dáy 


Các tên dày (range name) là các nhãn được áp dung vào một ô hoặc 
: dày ô. Với một tên được định nghĩa, ban có thé su dung nó thay cho 
- toa độ dày. Ví dụ dé bao hàm dày trong một công thức hoặc lệnh 
v. bạn sử dụng tên thay vi chon dãy hoặc nhập các tọa độ cua nó. Ban 
thê tạo bao nhiêu tên dãy tùy ý và thậm chí có thể chỉ định nhiều tên 
cùng một dày. 


Các tên dãy cũng làm cho những công thức trở nên trực giác và dễ 

Ví dụ, việc ấn định tên AugustSales vào một dãy, chăng hạn như 

-E10 sẽ làm rõ ngay mục đích của một công thức, chẳng hạn như 

-*UMtAugustSales). Các tên dày cũng tăng độ chính xác cua các thao 
lầy bởi vì bạn không cần phải xác định các tọa độ dãy. 


/ 


Chương này hướng dân bạn cách định nghĩa và làm việc với các tên 
. nhưng nó cũng cho bạn thấy sức mạnh và sự linh hoạt mà các tên 
v mang lai cho những worksheet. 


LAM VIỆC VỚI HỘP NAME 


^p Name là cách dễ nhất dé định nghĩa một tên dãy. Sau đây là những 
in làm: 
Chọn dày mà bạn muốn đặt tên. 
21 Click bên trong hộp Name để hiển thị điểm chèn. 
Nhập tên mà bạn muốn sử dụng và sau đó nhấn Enter. Excel tự 
lòng định nghĩa tên mới. 
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Sử dụng hộp thoại New Name 


Thực hiện những bước sau đây để định nghĩa một tên dãy sử dụng hộp 
thoại New Name: 


1. 
2. 


Chọn dãy mà bạn muốn đặt tên. 
Chọn Formulas > Define Name. Hoặc click phải vùng chon và 


sau đó click Name a Range. Hộp thoại New Name xuất hiện nhu 
duoc minh hoa trong hinh 2.1. 


| wil be increased tn obtain next year's 
|targets.| 
| 


—— —M——————— 


— 


Hình 2.1. Khi bạn hiển thi hộp thoai New Name dé định nghĩa môt tên dày. 
các toa độ của dag dugc chon tu động xuất hiện trong hộp Refers To. 


3. 
4. 


Nháp tén dáy trong hóp text Name. 

Su dung danh sách Scope dé chon noi ban muón tén có sán. Trong 
hầu hết các trường hợp bạn muốn click Workbook. 

Sư dụng hộp text Comment để nhập một phần mô tả hoặc những 
ghi chú khác về tên dày. Text này xuất hiện khi ban sử dụng tên 
trong một công thức. 


Nếu dày hiển thị trong hộp Refers to không đúng, bạn có thể sử dụng 
một trong hai phương pháp để thay đổi nó: 


* 
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Nhập dúng dia chỉ dày. Hãy chắc chắn bát đầu dia chỉ bằng một 
dấu bằng (=). 


Click bên trong hộp Refers To và sau đó sử dụng chuột hoặc bàn 
phím để chọn một đãy mới trên worksheet. 


Chương 2. Sử dung các tên dà; 


Lutu ý 

Nếu ban cần di chuyển xung quanh bên trong hộp Refers To bằng các 
phím mũi tên (ví dụ, để biên tập địa chỉ dãy hiện có), đầu tiên nhấn F2 để 
đưa Excel vào chế độ Edit. Nếu bạn không làm điều này, Excel vẫn ỏ trong 
chế độ Point và chương trình giả định bạn đang có chọn mót ô trên worksheet. 


6. Click OK để quay trở vé worksheet. 
Thay dói pham vi dé dinh nghia các t&n cáp sheet 
Nếu ban cần sử dụng cùng một tên trong các sheet khác nhau, ban 
có thé tao mót tén noi pham vi (scope) duoc dinh nghia trong mót 
worksheet cu thé được gọi là một tên cáp sheet. Điều này có nghĩa tên 
sẽ tham chiếu chỉ đến dày trên sheet mà nó đã được định nghĩa trên đó. 
Bạn tạo một tên cấp sheet bằng việc hiển thị hộp thoại New Name và 
sau đó sử dụng danh sách Scope để chọn worksheet mà bạn muốn sử dụng. 


Sử dụng text worksheet để định nghĩa các tên 
Thay vì đợi Excel đoán, bạn có thể yêu cầu chương trình cụ thể sử dụng 


text gần kề làm một tên dãy. Thu tục sau đây hướng dẫn bạn các bước 
thích hợp: 


1. Chọn dày ô mà bạn muôn đặt tên bao gồm các ô text thích hợp mà 
bạn muốn sử dụng làm các tên dày (xem hinh 2.2). 


AUwbE.S8 Si essi Sd - 25208 Miis Riu dalli id EG 
Expense Budget Calculation - 1st Quarter 


INCREASE . 1.09 


5 EXPENSES January February March Total 
5 Advertising 4,600 4,200 5,200 14,000 
Rent 2.100 2.100 2,100 6,300 


€] Supplies 1,300 1,200 1400 3.900 

F Salaries 16,000 .. 16,000 — 16, 48,500. 
10 Utilities 500 600 $00 1,700 
T 2010 TOTAL 24,500 24100 25,800 74400 $ 
1? 


2011 BUDGET 26,105 26,269 28,122 81,096 


Hình 2.2. Dao hàm text mà bạn muốn sứ dung làm các tên khi chon đây. 


2. Chọn Formulas > Create from Selection hoặc nhấn 
Ctrl+Shift+F3. Excel hiển thị hộp thoai Create Names from Selec- 
tion như được minh họa trong hình 2.3. 


.x 25 


-ANNEDE voa, 


|| Create names from values in the: 


2 Iw row 


z Bottom row 
Right column 


mmim | 


tình 2.3. Sử đụng hộp thoai Create Names [rom Selection để xác định vi tri 
của text dé sử dung làm mót tén day. 


3. Click OK. 
Khi đặt tên các dãy từ text, bạn không bi giới hạn chỉ làm việc với 
các cột hoặc hàng. Thay vào đó bạn có thể chọn các dãy chứa cả các tiêu 
dé hàng và tiêu dé cột và Excel sẽ sẵn sàng chi dinh các tên cho môi 
hàng và cột. Ví dụ trong hình 2.4, hộp thoại Create Names from Selec- 
tion xuất hiện với cả hai ô check Top Row và Left Column được chon. 


INCREASE 1.08 


I| Create names from values in the: 
[V Top row. 
[V] Left column 
Bottom row 
[7] Right calum 


2010 TOTAL $ : 25,800 


2011 BUDGET 3 ; 28,122 


Hinh 2.4. Excel có thể fao các tên cho các hàng và côt cùng môt lúc. 


LÀM VIỆC VỚI CÁC TÊN DAY 


Sau khi bạn đã định nghĩa một tên, bạn có thể sử dụng nó trong các 
công thức hoặc hàm, định hướng nó, biên tập và xóa nó. Các phần tiếp 
theo sẽ dàn bạn qua những quy tắt này. 


26 S. 


—  — MÀ 


IO. DEE P a E TE O 


———P— m— — 


Chương 2. Sử dụng các tên dãy 


Thủ thuậf 


Sau khi bạn đã định nghĩa một số tên dãy trên một worksheet, thường khó 
hình dung ra vi tri và các kích thước của các dày. Tính năng Zoom của 
Excel có thể giúp ích. Chọn View > Zoom để hiển thị hộp thoại Zoom. 
Trong hộp text Custom, nhập một giá trị 39 phần trăm hoặc nhỏ hơn và 
sau đó click OK. Excel thu nhỏ và hiển thị các dãy được đặt tên bằng việc 
vẽ một duóng viền xung quanh mỗi dây và bằng việc hiển thị tên dãy được 
đặt ô giữa bên trong đường viền. 


Tham chiếu đến một tên dãy 


Nếu bạn không chắc chắn về một tên cụ thể, bạn có thể ra lệnh Excel 

dán nó vào worksheet cho bạn. Sau đây là các bước: 

1. Bát đầu công thức hoặc hàm và dừng lai khi ban đi đến vi trí mà 
ban cần chèn tên dày. 

2. Chọn Formulas » Use in Formula. Excel hiển thị một danh sách 
các tén mà pham vi cua nó bao hàm worksheet hién hành nhu duoc 
minh hoa trong hinh 2.5. 


3. Click tên mà bạn muốn sử dung. Excel dán tên vào. 
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4 |Constants: Period Payment Interest Principle 
5 |Rate 5% 1 (299.71) (41 67)|-PPMT(Rate/12.D5 Months"12,Principal) 
6 |Term 3 2 (299.71) (40.59) (259.12) 
7 |Amount 10,000 3 9971) (39.51) (260.20) 
8 4 (299.71) (38.43) (261.28) 
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Hinh 2.5. Chọn Íệnh Use in formula dé thấy môt danh sách các tên day dugc 
dinh nghĩa. 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


Nếu dãy được đặt tên hiện hữu trong một workbook khác, bạn phải 
bắt đầu tên bằng tên của file trong các dấu ngoặc đơn. Ví dụ, nếu work- 
book Mortgage Amortization chứa một đãy có tên là Rate, bạn sư dụng 
cách sau đây để tham chiếu đến dày này trong một workbook khác: 


‘Mortgage Amortization.xlsx'!Rate 
Làm việc với Name AutoComplete 


Excel cùng cung cáp AutoComplete cho các tên dày. Khi bạn nhập 
vài mẫu tự đầu tiên của một tên dày trong một công thức, Excel bao 
hàm tên dãy như là một phần của danh sách AutoComplete. Như bạn có 
thể thấy trong hình 2.6, Excel bao hàm text bình chú đi kèm với một 
tên dày. Để thêm tên vào công thức, sử dụng các phím mũi tên để chọn 
nó trong danh sách và sau đó nhấn Tab. 
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Hình 2.6. Excel cung cáp ue cho các tên dày. 
Định hướng sử dung các tên dãy 


Các dày có các tên được định nghĩa thì dễ chon. Excel cho ban hai 

phương pháp: 

€ Hôp Name được sử dụng như một danh sách xổ xuống. Dé chọn 
nhanh một dãy được đặt tên, xổ xuống danh sách này và chọn tên 


mà bạn muốn. 


è Chọn Home > Find & Select, Go To để hiển thị hộp thoai Go To. 
Click tên dày trong danh sách Go To và sau đó click OK. 
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Chương 2. Sử dụng các tên dãy 


Dán một danh sách các tên dãy trong một worksheet 


Làm theo các bước sau đây để dán một danh sách các tên dãy: 


l. 


3. 


Di chuyển con trỏ ô đến môt vùng trống của worksheet vừa đủ lớn 
để chấp nhận danh sách mà không ghi đè bất kỳ dü liệu khác. 
Chọn Formulas, sử dụng in Formula, Paste Names hoặc nhấn 
F3. Excel hiển thị hộp thoại Paste Name. 


Click Paste List. Excel dán các tên và tọa độ dày cüa worksheet. 


Biên tận các tọa độ của một tên dãy 


Nếu bạn muốn một tên hiện có tham chiếu đến một tập hợp tọa độ dãy 
khác, Excel đưa ra hai cách để biên tập tên: 


* 


Di chuyển dày. Khi ban làm điều này, Excel di chuyển tên dày cùng 
VỚI nó. 

Néu ban muón diéu chinh các toa dó hién có hoác két hop tén vói 
một dãy hoàn toàn khác, hiển thi Name Manager, (chon Formulas 
» Name Manages), click tén mà ban muón thay dói và sau dó bién 
táp các toa dó dày su dung hóp text Refers To. 


Thay đổi một tên dày 


Nếu bạn cần thay đổi tên của một hoặc nhiều dãy, bạn có thể sử dụng 
một trong hai phương pháp: 


+ 


Nếu bạn đã thay đổi một số nhàn hàng hoặc cột, hãy định nghĩa lại 
các tên dày dựa vào text mới và xóa các tên cù như được mô tà 
trong phần tiếp theo. 


Hiển thị Name Manager, click tên mà bạn muốn thay đổi, và sau đó 
click Edit để hiển thị hộp thoại Edit Name. Thực hiện các thay đổi 
trong hộp text Name và click OK. 


Xóa một tên dãy 


Nếu bạn không còn cần đến một tên dãy nữa, bạn nên xóa tên ra khỏi 
worksheet để tránh làm bề bộn danh sách tên. Làm theo các bước sau đây: 


N m 


B e go 


Chon Formulas » Name Manager. 

Click tén mà ban muón xóa. 

Click Delete. Excel dé nghi ban xác nhận việc xóa. 
Click OK. 

Click OK. 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


Xây đựng các 
công thức cơ bán 


Một worksheet đơn giản là một tập hợp các con số và text vô vị cho 
đến khi bạn định nghĩa một loại mối quan hệ nào đó giữa các mục nhập 
khác nhau. Bạn làm điều này bằng việc tạo các công thức (formula) thực 
hiện những phép tính và cho ra kết quả. Chương này trình bày cách tạo 
những công thức số học và text đơn giản, sao chép và di chuyển các công 
thức worksheet và làm cho các công thức dễ tạo và đọc hơn bằng việc 
tận dụng các tên dãy. 


NHẬP VÀ BIÊN TẬP CÁC CÔNG THÚC 


Nhập một công thức mới vào một worksheet dường như là một tiến 

trình đơn giản: 

1. Chọn ó mà bạn muốn nhập công thức. 

2. Nhập một dấu bằng (=) dé cho Excel biết rằng ban dang nhập một 
công thức. 

8. Nhập các toán tử của công thức. 

4. Nhấn Enter để xác nhận công thức. 

Sau khi nhập một công thức, có thể bạn cần quay trở lại nó để thực hiện 

các thay đổi. Excel cho bạn ba cách để đi vào chế độ Edit và thực hiện 

các thay đổi đối với một công thức trong ô được chọn: 

* Nhấn F2. 

* Click đôi ô. 

è Sử dụng thanh công thức (formula bar) dé click bất cứ nơi nào bên 
trong text công thức. 
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Chương 3. Xây dựng các công thức cơ ban 


và tham chiếu. Mỗi nhóm có tập hợp toán tử riêng của nó và bạn su 
v mỏi nhóm bằng những cách khác nhau. Các phần tiếp theo, sẽ 
nz đản bạn cách sử dụng mỗi loại công thức. 
sử dụng các công thức số học 
Các công thức số học kết hợp các số, địa chi ô và nhung kết quả hàm 
i những toán tử dé thực hiện các phép tính. Bang 3.1 tóm tắt các toán 
: được sử dụng trong các công thức số học. 


Bảng ở.L Các toán tü số học. 


Toán tử Tên Ví dụ Kết quả 
- Phép cóng -1045 15 

Phép trừ 210-5 5 

Phép phủ dinh  --10 -10 

Phép nhân =10¥*¥5 50 

Phép chia =10/5 2 

Phần trăm =10%. 0.1 

Phép mũ hóa =10^ 100000 


Sử dụng các công thức so sánh 


Một công thức so sánh là một câu lệnh so sánh hai hoặc nhiều số, 
chuỗi text, nói dung ô hoặc kết quà hàm. Nếu câu lệnh là true (đúng), 
xét quả của công thức được cho giá tri logic TRUE tương đương bất kỳ 
ziá trị khác không. Nếu câu lệnh là false (sai), công thức trở vé giá tri 
logic FALSE tương đương không (zero). Bảng 3.2 tóm tắt các toán tử mà 
ban sử dụng trong các công thức so sánh. 


Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


Bảng 3.2. Các toán fü công thức so sánh. 


CS _—————-———— 


Toán tử Tên Ví dụ Kết quả 
T....,L.jÔ(.,ÔÔ, Ôn ống. 
> Bằng với EUN FALSE 
“`... _ __.___ MMMM—— n 
> Lớn hơn =10>5 TRUE 

CC —___—_—_—_—_— 1i (i 
< Nhỏ hơn =10<5 FALSE 

D 
>= Lớn hơn hoặc bằng với = a >='b' FALSE 

CS —————————ễ— 
<= Nhỏ hơn hoặc bằng với ="a"<="þ" TRUE 
HÀ ..  _. —— 
<> Không bằng với ="a" <> "b" TRUE 


L O o HH 
Sử dụng các công thức text 


Một công thức text là một công thức trả về text. Các công thức text 
sử dụng toán tử dáu "và" (&) để làm việc với các ô text, chuỗi text được 
đặt trong các dấu ngoặc kép và những kết quả hàm text. 


Một cách để sử dụng các công thức text là ghép các chuỗi text. Ví dụ, 
nếu bạn nhập công thức =”soff”& "ware" vào một ô, Excel hiển thị soft- 
ware. Chú ý, các dấu ngoặc kép và dấu "và" không xuất hiện trong kết 
quả. Bạn cũng có thể sử dụng dấu & để kết hợp các ô chứa text. Ví dụ, 
nếu A1 chứa text Ben và A2 chứa Jerry, việc nhập công thức =A1&” và 
* &A2 trà về Ben và Jerry. 


Sử dung các công thức tham chiếu 


Các toán tử tham chiếu kết hợp hai tham chiếu ô hoặc dãy để tạo 
một tham chiếu chung. Bảng 3.3 tóm tắt các toán tử mà bạn sử dụng 
trong các công thức tham chiếu. 


Đảng 3.3. Các toán tü công thức tham chiếu. 


Toán tử Tên Mô tả 


Tạo một dãy từ hai tham chiếu 


: (dấu hai chấm) Range (dãy) 1 
ô, chẳng han như A1:C5 
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Chương 3. Xây dựng các công thức cơ bản 


khoảng trống) Intersection (Giao) Tao một dây vốn là sự giao 
nhau của hai dãy, chẳng hạn 
như A1:C5 B2:E8 


4. l 1... IRIS ure tio M a 

. (d&u phẩy) Union (hop) Tạo ra một dãy vốn là sự hợp 
lại của hai dãy, chăng han 
như A1:C5, B2:E8 
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SAO CHÉP VÀ DI CHUYỂN CÁC CÔNG THÚC 


Bạn sao chép và di chuyển các dày chứa những công thức giống như 
sách ban sao chép và di chuyển các dãy thông thường nhưng kết quả 
khóng luôn đơn giản. Ví dụ, hinh 3.1 minh họa một danh sách dữ liệu 
chi phí (expense) cho một công ty. Công thức trong ô C11 sử dụng hàm 
SUMU dé tính tổng các chi phí tháng giêng (January) trong dãy C6:C10. 
Y kién phía sau worksheet này là tính mót só ngán sách chi phí (ex- 
pense budget) mới cho năm 2011 dưới dang việc tăng phán trám cüa 
tông 2010 thực tế. Ó C3 hiển thị bién INCREASE. Trong trường hợp 
này, mức tăng được sử dụng là 3 phần trăm. Công thức tính số ngân 
sách 2011 (2011 BUDGET) nằm trong ô C13 cho tháng giêng nhưng 
tông 2010 (2010 TOTAL) với mức tăng (INCREASE) là bằng -C11*C3. 
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INCREASE 1.03 


EXPENSES lanuary February 
Advertising 4,600 4,200 
Rent 2,100 2,100 
Supplies 1,300 1,200 
Salaries 16,000 16,000 
Utilities 500 600 


2010 TOTAL | 24,500 


Hinh 3.1. Một worksheet chi phí ngân sách với hai phép tính cho các số tháng 
sicng Cfanuarg): tóng trong ô Cll và môt mức tang phán trăm cho năm kế 
tiếp trong ô C18. 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


Bước tiếp theo là tính các chi phí 2010 TOTAL và số liệu 2011 
BUDGET cho tháng hai (February). Bạn chỉ việc nhập mỗi công thức 
mới nhưng bạn có thể sao chép một ô. Hình 3.2 minh họa kết quả khi 
bạn sao chép nội dung của ô C11 vào ô D11. Như bạn có thể thấy Excel 
điều chỉnh dãy trong hàm SUMO) của công thức sao cho chỉ các chi phí 
tháng hai trong các ó D6:D10 được tính tổng. 
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Hinh 3.2. Khi ban sao chép công thic {anuarg 2O10 TOTAL sang february, 
Excel tự động điều chỉnh tham chiếu day. 


Tuy nhién, ban cán cán thán khi sao chép hoác di chuyén các cóng 
thức. Hãy xem điều gì xảy ra nếu bạn quay trở lai worksheet chi phí 
ngân sách và thử sao chép công thức 2011 BUDGET trong ô C13 sang ô 
D13. Hình 3.3 cho thấy kết quả là 0! 
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Chương 3. Xây dựng các công thức cơ bản 


xà ^ 
Ai ree IY đề 
$8 0 P Delete + . 
suam "* tiem Wai 


Li IN 2 P ES < roms- 2- Peter feta” 
+ — Ahgnment 2 


Ts Numbet 


CLASS VU TE 2UCUgc 


Select destination and press ENTER or choote Paste 


Hinh 3.3. Yiệc sao chép công thức fanuarg ZOIH BUDGET sang February sẽ 
gây ra môt vấn dé. 


Điều gì đã xảy ra? Thanh công thức cho thấy vấn đề: công thức mới 
là =D71*D3. Ô D11 là February 2010 TOTAL. Tuy nhiên, thay vì ô 
INCREASE trong C3, công thức tham chiếu đến một ô trống trong D3. 
Bởi vì Excel xem các ô trống là 0, kết quả công thức là 0. Vấn đề là định 
dạng tham chiếu tương đối (relative reference). Khi công thức được sao 
chép, Excel giả định rằng công thức mới nên tham chiếu đến ô D3. Để 
xem làm thé nào ban có thể sửa chữa vấn dé này, bạn cán biết về một 
dinh dang khác: định dang tham chiếu tuyệt đối (absolute reference). 


Tìm hiểu định dạng tham chiếu 


Khi bạn tham chiếu đến một ô trong một công thức sử dụng định 
iang tham chiếu tuyệt đối, Excel sử dung dia chỉ vật lý cúa ô. Ban cho 
chương trình biết rằng bạn muốn sử dụng một tham chiếu tương đối 
săng việc đặt các dấu đô la ($) trước hàng và cột của dia chỉ ô. Dé quay 
tro vé ví dụ trong phần trước, Excel hiểu công thức 2$A$1*2 là "Nhân 
nội dung của ô A1 với hai". Bất kể bạn sao chép hoặc di chuyển công 
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thức này ở đâu, tham chiếu ô không thay đổi. Khi điều này xảy ra. địa 
chỉ ô được gọi là được neo. 


Để sửa chữa worksheet chi phí ngân sách (budget expense), bạn cần 
neo biến INCREASE. Để làm điều này, đầu tiên thay đổi công thức Janu- 
ary 2011 BUDGET trong ô C13 thành 2C11*$C$3. Sau khi thực hiện sự 
thay đổi này, việc sao chép công thức sang cột February 2011 BUDGET 
sẽ cho ra công thức mới bằng 2D11*$C$3 và cho ra đúng kết quả. 


Thú thuậf 


Bạn có thể thay đổi nhanh định dạng tham chiếu của một địa chỉ ô bằng 
việc sử dụng phím F4. Khi biên tập một công thúc, đặt cursor sang bên trải 
địa chỉ ô hoặc giữa các giá trị hàng và cột và tiếp tục nhấn F4. Excel xoay 
vòng qua các định dạng khác nhau. Nếu bạn muốn áp dụng định dạng 
tham chiếu mới vào nhiều địa chỉ ô, bật sáng các địa chỉ và sau đó nhãn 
F4 cho đến khi bạn có được định dạng mà bạn muốn. 


Sao chép một công thức mà không điều chỉnh cáo tham chiếu tương đối 
Nếu bạn cần sao chép một công thức nhưng không muốn các tham chiếu 
tương đối của công thức thay đổi, thực hiện theo các bước sau đây: 
Chọn ô chứa công thức mà bạn muốn sao chép. 

Click bên trong thanh công thức dé chọn nó. 

Sử dụng chuột hoặc bàn phím để bật sáng toàn bộ công thức. 

Sao chép công thức được bật sáng. 

Nhấn Ese để hủy chọn thanh công thức. 

Chọn ô mà bạn muốn bản sao của công thức xuất hiện trong đó. 


So pP 


. Dán cóng thüc. 
Thủ fhuát 


Có hai phuong pháp khác mà bạn có thé sứ dung dé sao chép mót cóng 
thức mà không điều chỉnh các tham chiêu ô tuong đốt của nó: 


Để sao chép một công thức từ ô ở trên, chọn ô phía dưới và nhấn Ctrl 
(dấu pháy trên). 


Dé chuyển đối công thúc thành text, chon thanh công thức và nhập một 
dấu pháy trên (©) ở đầu công thức nằm bên trái dấu bằng. Nhấn Enter 
để xác nhận viéc biên tập, sao chép ô và sau đó dán nó vào vi trí mong 
muốn. Bây giờ, xóa dấu pháy trên ra khói cả ô nguón và ô đích để 
chuyển đối text trở lại thành một công thức. 
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HIỂN THỊ CÁC CÓNG THỨC WORKSHEET 
Để hiển thị các công thức của worksheet, chọn Formulas > Show Formulas. 
Thủ thuậf 


Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+' (dấu phẩy trên) để chuyển đổi một worksheet 
giữa các giá tri và công thức. 


CHUYỂN BỔI MỘT CÔNG THÚC THÀNH MỘT GIÁ TRI 

Để chuyển đổi công thức thành một giá trị, thực hiện theo các bước sau đây: 
1. Chọn ô chứa công thức mà ban muốn chuyển đổi. 

2. Click đôi ô hoặc nhấn F2 dé chọn việc biên tập trong 6. 

3. Nhấn F9. Công thức thay đổi thành giá trị của nó. 

4. Nhấn Enter hoặc click'nút Enter. Excel thay đổi ô thành giá trị. 
Bạn sẽ thường sử dụng kết quả của một công thức ở một số nơi. Tuy 
nhiên, nếu bạn không chắc chắn kết quả sẽ không thay đổi, bạn có thể 
sao chép chỉ giá trị của công thức vào các ô khác. Sử dụng thủ tục sau 
đây để làm điều này: 

Lui ý 

Nếu worksheet được xác lập sang manual calculation (tính toán thủ công), 
hãy chắc chắn bạn cập nhật các công thức bằng việc nhấn F9 trước khi 
sao chép các giá trị của những công thức. 


Chọn ô chứa công thức. 
Sao chép ô. 
Chọn 6 hoặc các ô mà bạn muốn sao chép giá tri sang dó. 


m mo vc 


Chon Home » Paste và sau dó chon Paste Values. Excel dán giá 
trị của ô sang mỗi ô mà ban đã chon. 

Có sẵn một phương pháp khác kể từ Excel 2003 là sao chép ô, dán 
nó vào ô đích, click danh sách xổ xuống Paste Options và sau đó chọn 
Values Only. 


LÀM VIỆC VỚI CÁC TÊN DÃY TRONG CÔNG THÜC 


Chương 2 dà hướng dán ban cách dinh nghĩa và sử dung các tén dày 
trong những worksheet. Sau cùng một ô chứa công thức bằng -Sales- 
Expenses dễ hiểu hơn nhiều so với công thức chứa công thức khó hiểu 
hơn bằng 2F12-F3. Các phần tiếp theo trình bày một số kỹ thuật làm 
cho bạn dé sử dung các tên dãy trong những công thức hơn. 
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Dán một tên vào một công thức 

Bắt đầu công thức khi bạn đi đến vị trí mà bạn muốn tên xuất hiện, sử 

dụng bất kỳ kỹ thuật sau đây: : 

*  Chon Formulas > Use in Formula, và sau đó click tên trong danh 
sách vừa xuất hiện (xem hinh 3.4). 


O a O O 7 738 : i con C xã 


LIC fn scos s vi d 
File Home Inset “Pa | Formulas | Date Review | " r 20 c ues 
| doter i eae etait icis Re _"———————- MERE? S io. oils c2 3 ECC UE 1-51 Bis 
f E AutoSum v fi iosicat - 8: Æ aa Define Name F Trace Precedents BA z9 na a 
| -— EEE i e Es 
I È Recently Used 7 fA Text v f Y -— rS Use tn Formula * "C? Trace Dependents $ Ox cal H 
M Insert [amie i ae E vut ia Watch ; Calculation 
| Function e Financial * & Date & Time ~ íà- Manager Advertising | EA Remove Arrows ~ @ Window | Options - | 
i | i | Cakulation | 
| Function Library — EXPENSES Formula Auditing Calculation | 
i LOOKUP -6 x v E] xm may Y 
E L e - LỄ, —————> 
TA] S pa wem a 5 ESSEN KHE IS 


1Ì Expense Budget Calculation - 1st Qua march 


Rent | 
INCREASE 1.03 | | 


Salaries 


—— ———nÓ——' Supplies 
5 EXPENSES January February EM | 
6 Advertising 4,600 4200 | l| 
E Rent 2400 2,100 pou | 

ES Supplies 4300 1,200 Paste Names... | 

9| Salaries 16,000 — 16,000 16,500 32,500 || 
10) Utilities 500 600 600 1,100 

2010 TOTAL — 24,500 [Hsum( | 


2011BUDGET 25,235 


M 4» HỊ B - 1st Quarter ,^ Budget - 2nd Quarter ,“ Budget - 3d Quarter ,ˆ Q] 4 M EB 


tình 3.4. Click danh sách xổ xuống Use in formula và sau đó cÍick tên dày 


mà bạn muốn chèn vào công thic. 


+ Chọn Formulas > Use in Formula > Paste Names, hoặc nhấn F3 dé 
hiển thi hộp thoai Paste Name, click tên dãy mà ban muốn sử dung 
và sau dó click OK. 


® Nhập một hoặc hai máu tự đầu tiên của tên dãy dé hiển thị một 
danh sách các tên và hàm bắt đầu bằng những mẫu tự đó, chọn tên 
mà bạn muốn và sau đó nhấn Tab. 

Áp dung các tên vào những công thức 

Thực hiện theo các bước sau đây để áp dụng các tên dãy mới vào những 

công thức hiện có: 

I. Chọn dãy mà bạn muốn áp dụng các tên vào đó hoặc chọn một ô 
nếu bạn muốn áp dụng các tên vào toàn bộ worksheet. 


2. Chọn Formulas » Define Name » Apply Names. Excel hiển thị 
hóp thoai Apply Names nhu dugc minh hoa trong hinh 3.5. 
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3. Từ danh sách Apply Names, chọn tên hoặc các tên mà bạn muốn áp dụng. 
4. Chọn ô check Ignore Relative/Absolute để bó qua các tham chiếu 
tương đối và tuyệt đối khi áp dụng các tên. 


| [V] Ignore Relative/Absolute 
[V] Use row and column names 


Hinh 3.5. Së đụng hộp thoai Apply Names dé chon các tén mà ban muón áp 

dung vào các đãy công thúc. 

5. Ô check Use Row and Column Names cho Excel biết có sử dụng 
các tên hàng và cột của worksheet khi áp dụng các tên hay không. 
Nếu bạn chọn ô check này, bạn cũng có thể click nút Options để 
thấy thêm những lựa chọn. 

6. Click OK để áp dung các tên. 

Đặt tên các công thức 

Thực hiện theo các bước sau đây để đặt tên cho một công thức: 

1. Chọn Formulas > Define Name để hiển thị hộp thoại New Name. 

2. Nhập tên mà bạn muốn sử dung cho công thức trong hộp text Name. 

3. Trong hộp Refers To, nhập công thức một cách chính xác. 

4. Click OK. 

Bây giờ bạn có thể nhập tên công thức trong các ó worksheet thay 
vì chính công thức. 
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LÀM VIỆC VỚI CÁC LIÊN KẾT TRONG CÔNG THỨC 


Nếu bạn có dữ liệu trong một workbook mà bạn muốn sử dụng trong 
một workbook khác, ban có thé thiết lập một liên kết (link) giữa chúng. 
Hành động này cho phép các công thức sử dụng những tham chiếu dẫn 
đến các ô hoặc dãy trong workbook kia. Excel tự động cập nhật liên kết 
khi dữ liệu kia thay đối. 


Ví du, hình 3.6 minh hoa hai workbook được liên kết. Sheet Budget 
Summary (tổng kết ngân sách) trong workbook 2011 Budget-Summary 
chứa dữ liệu từ worksheet Details (chi tiết) trong workbook 2011 Bud- 
get. Cụ thể công thức được thể hiện cho ô B2 trong 2011 Budget-Sum- 
mary chứa một tham chiếu ngoài (external reference) dẫn đến ô R7 
trong worksheet Details của 2011 Budget. Nếu giá tri trong R7 thay đổi, 


ngay tức thì Excel cáp nhật workbook 2011 Budget-Summary. 


Hình 3.6. Hai workbook này được liên kết bởi vi công thức trong ô 
B2 của workbook 2011 Budget-Summary tham chiếu ô R7 trong work- 
book 2011 Budget. 


Workbook phụ thuộc Tham chiếu ngoài 


m eFxa, - s 
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Workbook ng Ô được liên kết 
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CẬP NHẬT CÁC LIÊN KẾT 


Để chắc chắn dữ liệu trong workbook phụ thuộc luôn phản ánh những gì 
thực sự nằm trong workbook nguồn, bạn nên cập nhật liên kết như sau: 


€ Nếu cả workbook nguồn và workbook phụ thuộc mở, Excel tự động 
cập nhật liên kết bất cứ khi nào dù liệu trong file nguồn thay đổi. 


è Nếu workbook nguồn mở khi bạn mở workbook phụ thuộc, Excel tự 
động cập nhật lại các liên kết. 


€ Nếu workbook nguồn đóng khi bạn mở workbook phụ thuộc, Excel 
hiển thị một cảnh báo an ninh (Security Warning) trong thanh 
thông báo cho ban biết rằng chức năng tu động cáp nhật các liên 
kết dà được tắt. Trong trường hợp này, hãy click Options, click tùy 
chon Enable this Content và sau đó click OK. 


Thủ thuậf 


Nếu bạn không bao giờ làm việc với các workbook bên thứ ba hoặc bất kỳ 
workbook khác từ những nguồn mà bạn không hoàn toàn tin cậy, bạn luôn 
có thể tin cậy các liên kết trong những workbook. Trong trường hợp này, 
bạn có thể cấu hình Excel để luôn tự động cập nhật các liên kết. Để bắt 
đầu, chon File » Options > click Trust Center và sau đó click Trust Center 
Settings. Trong hóp thoai Trust Center, click External Content và sau dó 
click dé chon tüy chon Enable Automatic Update for All Workbook Links. 
Click OK và sau đó click OK lần nữa. 


è  Néu ban dà không cập nhật một liên kết khi bạn mở tài liệu phu 
thuộc, bạn có thể cập nhật nó bất cứ lúc nào bằng việc chọn Data > 
Edit Links. Trong hộp thoại Edit Links xuất hiện (xem hình 3.7), 
click liên kết và sau đó click Update Values. 


Source Type 


2011 Budgetdsx Worksheet A 


ffinh 3.7. Sü dung hóp locaton: S -azincrccrtresrierinarrizeo 
thoại Edit Links để cập khác si Ấy gu 


nhát dü ficu được liên kết | 
trong workbook nguồn. = — 


«uen (uer. 
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Thay đổi nguồn liên kết 

Bạn có thể trực tiếp biên tập tham chiếu ngoài hoặc bạn có thể thay đổi 

nguồn bằng việc thực hiện theo các bước sau đây: 

1. Với workbook phụ thuộc được kích hoạt, chon Data > Edit Links để 
hiển thị hộp thoại Edit Links. 

2. Click liên kết mà bạn muốn làm việc với. 

3. Click Change Source. Excel hiển thị hộp thoai Change Source. 

4. Tìm và sau đó chon tài liệu nguồn mới và tiếp theo click OK để quay 
trở về hộp thoại Edit Links. 

5. Click Close để quay trở về workbook. 


ĐỊNH DẠNG CÁC SỐ, NGÀY THÁNG VÀ THỜI GIAN 


Một trong những cách tốt nhất để cải thiện khả năng đọc của các 
worksheet là hiển thị đữ liệu bằng định dạng logic, nhất quán và đơn 
giản. Phần này hướng dẫn bạn cách định dạng các số, ngày tháng và 
thời gian sử dụng những tùy chọn định dạng cài sẵn của Excel. 

Thay đổi các định dạng số 

Cách nhanh nhất để định dạng các số là xác định định dạng khi bạn 
nhập dá liệu. Ví dụ, nếu bạn bắt đâu một số lượng đô la bằng một dấu đô 
la (6), Excel tự động định dạng số dưới dạng tiền tệ. Tương tự nếu bạn 
nhập một dấu phần trăm (%) sau một số, Excel tự động dinh dạng số 
dưới dạng một tỷ lệ phần trăm. 


Thực hiện theo các bước sau đây để chọn các định dạng số mà bạn muốn 

từ một danh sách: 

1. Chọn ô hoặc dãy ô mà bạn muốn áp dung định dạng mới. 

2. Chọn tab Home. 

3. Click danh sách xổ xuống Number Format. Excel hiển thị các 
định dang cài sẵn nhu được minh họa trong hinh 3.8. Bén duói tén 
của mỗi định dang, Excel cho bạn thấy ô hiện hành sẽ được hiển thị 
như thế nào nếu bạn chọn định dạng đó. 

4. Click định dạng mà bạn muốn sử dung. 

Để truy cập thêm các tùy chọn định dạng số, sử dụng tab Number 
của hộp thoại Format Cells. Chọn ô hoặc dãy và sau đó chọn Home > 
Number Format > More Number Formats. Hoặc, ban có thé click dialog 
box launcher của nhóm Number hoặc nhấn Ctrl+1. Như bạn có thể thấy 
trong hình 3.9, khi bạn click một định dạng số trong danh sách Cat- 
egory, Excel hiển thị nhiều tùy chọn định dạng hơn, chẳng hạn như hộp 
42 Wu. 


T 


Ue Prentice gm 


A—— 


Chương 3. Xây dựng các công thức cơ bán 


spin Decimal Places. Các tùy chon mà bạn thấy phụ thuộc vào hạng 
mục (category) mà bạn chọn. Hộp thông tin Sample thể hiện một mẫu 
sua định dạng được áp dụng vào nội dung của ô hiện hành. 


pee KG X 
diee e c7 377 S262 24+291122222264020 222 ? TẢ o ` > 
MẸ Conditionat Formatting» Samset» E~ EN đà 
ABC E | $ Delte] H- Sot& Find& ' 
| 123 No specific format iE | E Format - | m$ FRer* Servi 
i| Number | | | _Cels | Editing " 
- 10 P | | Excel 2010\CD Bai di 
—€— " $962, 550.00 i ' "T 
2 |Budgeted Sales 962,550| | 
3 |Budgeted Expenses 563,654 | ripe 
xt —————— | 962,550.00 
4 |Budgeted Gross Profit 398,896 i 
S Short Date 
[3 | EE 5/15/4535 
T i { 
"| Long Date 
: E | is Sunday, May 15, 4535 
al | 
130, | Time 
11] | 12:00:00 AM 
12] 
13| | Percentage 
E | % 96255000,00% 
15 | à 
- | Fraction 
16] | ^ 962550 
37| | 
18| 2 Scientific 
ETY pL IQ s=r-› 
* «* MÌ Budget m RE RS 
eady |- me Xa MS. TAN 2i sải More Number Formats... 


Hình à. 8. 8 Trong fab Home, click danh sách xổ xuống Number format dé thấy 
tát cá dinh dang số cài sắn của Éxccef. 


Giá trị ô được chọn xuốt hiện ở dày. 


|| 4 Budgeted Gross Profit 398,896 


me 


tình 3.9. Khi bạn chọn | 
môt dinh dang trong lệ Mte terio qued devel unber Greer slAomentngoffe mec 
danh sách Categorg. lô 
Excel hiển thi các tù 
chọn của định đạng. 
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Üng dung các cóng thüc và hàm Microsoft Excel 2010 


Nhu là mót lua chon thay thé cho hóp thoai Format Cells, Excel 
cung cáp một số phím tắt dé xác lập định dang số. Chọn ô hoặc dãy mà 
bạn muốn dinh dang và sau đó sử dụng một trong các tổ hợp phím được 
liệt kê trong bang 3.4. 


Bảng 34 . Các phim tát để chon những dinh dang số. 
aat o UEM aM i] 


Phím tắt Định dang 


—_—___ —_—_——__—— —>ễẰỄ_ÉẰ—Ằễ———————Ễ 


Ctrl+~ General 

BEENDEN EMEN. cst eM. A Li 
Ctrl+! Number (hai vị trí thập phân; sử dụng dấu tách phần ngàn). 
PENNE  ——————— 
Ctrl+$ Curreney (hai vị trí thập phân; sử dụng dấu đô la; các số âm 


được đặt bên trong các dấu ngoặc đơn). 
Dieus HH a HN —_———————————— 
Ctrl+% Percentage (không có vị trí thập phân) 
OR qe ————————— ———Á 


Ctrl+^ Scientific (hai vị trí thập phân) 


SACRA H ALL LU A Hel HR db Xe bo I0 UUI LAI GGÀ GA y.V.ƯỢỢỢ.Q 

Tùy biến các định dang số 

Trước khi xem một số ví dụ, hãy xem qua thủ tục cơ bản. Để tùy biến 

một định dạng số, chọn ô hoặc dãy mà bạn muốn định dạng và sau đó 

thực hiện theo các bước sau đây: 

1. Chọn Home > Number Format > More Number Formats hoặc 
nhấn Ctrl+1 và chọn tab Number, nếu nó chưa hiển thi. 

2. Trong danh sách Category, click Custom. 

3. Nếu bạn bién tập một dinh dang hiện có, hãy chon nó trong hộp 
danh sách Type. 

4. _ Nhập hoặc nhập mã định dang. 

5. Click OK. Excel dua bạn trở về worksheet có dinh dạng tùy ý được 
áp dụng. 

Bạn có thể chọn các định đạng tùy ý giống như cách bạn chọn các 
định dạng cài sẵn. Để sử dụng định dạng tùy ý trong những workbook 
khác, ban sao chép một ô chứa định dạng sang workbook đó. Hình 3.10 
minh họa một vài ví dụ về các định dạng tùy ý. 


bellas c et i mte Ed 
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Chương 3. Xây dung các công thức cơ bản 


ŒP] Custom Cell Format Examples 


H,1HI0;2t,1Hf0;0;" Enter a samber 

t,HO;-1,THHO;O;”"Enter a number" 
i,IHIO; HEIBEO;O;"Enter a number" 
H, HO; HE, IHEO;0;" Enter a number" 


Hinh 3.10. Các dinh dang số luy ý. 


Làm ẩn các số không (zero) 


Để làm ẩn tất cả số không qua suốt toàn bô worksheet hoặc chỉ 
trong các ô được chọn, hãy chọn File > Options, click tab Advanced 
trong hộp thoai Excel Options > cuộn xuống đến phần Display Options 
for this Worksheet. Hüy chọn ô check Show a Zero In Cells That Have 
Zero Value và sau dó click OK. 


TÙY BIẾN CÁC ĐỊNH DANG NGÀY THÁNG VÀ THỜI GIAN 


Các định dang ngày tháng và thói gian tùy ý thường dé tao hon các 
dinh dang số tùy y. Có ít ký hiệu định dang hon và ban thường không 
cần xác định những định dạng khác nhau cho các điều kiện khác nhau. 
Bang 3.5 liệt kê các ký hiệu định dạng ngày tháng và thời gian. 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


Bảng 3.5. Các ký hiệu định đạng ngày tháng và thời gian. 


Ký hiệu Mô tả 


Các định dạng ngày thúng 


d Só ngày khóng có mót só khóng dán dáu 
(1-31) 

dd Số ngày có một số không dẫn đầu (01-31) 

ddd Chữ viết tắt ngày ba mẫu tự, chẳng hạn 
như Mon 

dddd Tên ngày đầy đủ, chẳng han nhu Monday 

m Số tháng không có một số không dẫn đầu, 
chẳng hạn như 1-12 

mm Số tháng có một số không dẫn đầu, chẳng 
hạn như 01-12 

mmm Chữ viết tắt tháng ba mẫu tự, chẳng hạn 
như Aug 

mmmm Tên tháng đầy đủ, chẳng han nhu August 

yy Năm gồm hai chữ số, chẳng han như 
00-99 

yyyy Năm đây đủ, chẳng han như 1900-2078 


Các định dạng thời gian 


ln 


Giờ không có một số không dán đầu, chẳng 
hạn như 0-24 
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Chương 3. Xây dựng các công thức cơ bản 


hh Giờ có một số không dẫn đầu, chẳng hạn 
như 00-24 
SE =—---—=—=..-.......Ắ.....<.=5..®e.ố. ve<‹¿‹/..‹... 
m Phút không có một số không dẫn đầu, 
0-59 
TT TT — TT. ——=-====<-..... 
mm Phút có một số không dẫn đầu, chẳng hạn 
nhu 00-59 
—————— Á—ÁG€ 0 I —— DC RA, 
s Giây không có một số không dẫn đầu, chẳng 
hạn như 0-59 
— NEGAR nC INE Lor aee VULP các vn ) cà ‹ e - >4 ⁄4 
ss Giây có một số không dán đầu, chẳng han 
như 00-59 
5...1... IRR 6s i5656 E1, R 
AM/PM, am/pm, A/P Hiển thị thời gian sử dụng một đồng hồ 12 
tiếng. 
l—————————a'O———— 
T — Các ký hiệu được sử dung để tách biệt các 


phần của ngày tháng hoặc thời gian. 
————— ` 5545/0060 MN QR ND 
(COLOR] Hiển thị ngày tháng hoặc thời gian bằng 

màu được xác định 
<< .1, “11Llđdl|ốl......,. 
[condition value] Su dung các câu lệnh có điều kiện để xác 

định khi nào định dạng sẽ được sử dụng. 
¬—Ễ——_.._..................._-. 

Hình 3.11 minh họa một số ví dụ về những định dạng ngày tháng và 

thời gian tùy ý. 


Monday, August 23, 2010 
August, 2010 


Monday 

08.23.10 

082310 

yy 100823 

[»8/15/05]' OVERDUET";mmvdd/yy OVERDUE! 


hhmm "hours" E 1510 hours 
hh"h" mm"m" 

[7.5] 12 Noon"; [70] 12 Midnight";h:mm AMPM 

E 512 Moon ipd 12 Midnight", ;h.mm AM/PM 


Eü 
[12 
KH 
ET 


m 


Hình 3.1l. Các dinh dang ngày tháng và thời gian tùy f- 
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Üng dung các cóng thüc và hàm Microsoft Excel 2010 


Xóa các dinh dang tüy y 


Néu ban tháy danh sách các dinh dang tüy y tró nén hoi bé bón vi 
những dinh dạng không sử dung, ban có thé xóa các dinh dang báng 
viéc thuc hién theo các buóc sau dáy: 


1. Chọn Home > Number Format > More Number Formats. 
2. Click hang muc Custom. 

3. Click dinh dang trong hóp danh sách Type. 

Thủ thuậf 


Chú ý, bạn chỉ có thể xóa những định dạng mà bạn đã tu tao. 


4. Click Delete. Excel loai bó dinh dang ra khoi danh sách. 
5. Để xóa những dinh dang khác, lặp lại các bước 2 đến 4. 
6. Click OK. Excel dua ban trở về bảng tính. 


Chương 4. Xử lý sự cố các công thức 


Xử Íý sự cố các 
công thức. 


—d» ww 


Bất kể những nó lực của bạn, thỉnh thoảng lỗi có thé xuất hiện 
trong các công thức. Những lỗi này có thể thuộc về khía cạnh toán học, 
chẳng hạn như chia cho không, hoặc có lẽ Excel không thể hiểu công 
thức. Trong trường hợp thứ hai, các lỗi có thể xảy ra trong khi bạn nhập 
công thức. Ví dụ, nếu bạn cố nhập một công thức có các dấu ngoặc đơn 
không bằng nhau, Excel sẽ không chấp nhận mục nhập. Thay vào đó, 
nó hiển thị một thông báo lỗi. Những lỗi khác có tính âm thầm hơn. Ví 
dụ, có thể công thức dường như làm việc - nghĩa là nó trả về một giá trị 
- nhưng kết quả không đúng bởi vì đữ liệu bị hỏng hoặc bởi vì công thức 
đã tham chiếu nhầm ô hoặc dãy. Cho dù lỗi và nguyên nhân là gì đi nữa, 
những sự cố công thức cần được giải quyết bởi vì bạn hoặc người khác 
trong công ty của bạn có thể phụ thuộc vào những mô hình của bạn để 
tạo ra các kết quả chính xác. Mô hình càng phức tạp thì khả năng các 
lỗi có thể xuất hiện càng lớn. 


Tin tốt là sửa các lỗi công thức không phải là công việc khó khăn. 
Với một chút kiến thức và những công cụ xử lý sự cố hoàn hảo của 
Excel, việc tìm kiếm và sửa chữa các sự cố thì không khó. Chương này, 
cho bạn biết những gì mà bạn cần biết. 


TRÁNH CÁC LỖI #NAME? KHI XÓA CÁC TÊN DÃY 


Nếu bạn đã sử dụng một tên dãy trong một công thức và sau đó bạn 
xóa tên đó, Excel tao ra lỗi #NAME?. Bằng việc tạo ra một lỗi, Excel cho 
phép bạn đón bắt các tên dày mà bạn vô ý xóa. Bởi vì Excel dé lại các 
tên trong công thức, bạn có thể phục hồi bằng việc định nghĩa lại tên 
dãy gốc. 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


Có một cách để làm cho Excel chuyến đổi các tên đãy bị xóa thành 
những tham chiếu ô của chúng. Sau đây là các bước mà bạn làm theo: 
1. Chọn File > Options để hiển thị hộp thoại Excel Options. 

2. Click Advanced. 


3. Trong phán Lotus Compatibility Settings For, sử dung danh 
sách dé chon worksheet mà ban muón sü dung. 


4. Click dé chon 6 check Transition Formula Entry. 

5. Click OK. 

#NULL! 

Excel hiển thị lỗi &NULL/! trong một trường hợp rất cụ thé: Khi bạn sứ 
dụng toán tử, đây là một khoảng trống, trên hai dãy không có chung các 
ô. Ví dụ, nếu các dãy A1:B2 và C3:D4 không có các ô chung, do đó công 
thức sau đây trả về lỗi #NULL!: 

-SUM(A1:B2 C3:D4) 

Kiểm tra các tọa độ dãy để chắc chắn chúng chính xác. Ngoài ra, 
kiểm tra xem liệu một trong các dãy đã được di chuyển hay không sao 
cho hai dãy trong công thức không còn giao nhau nữa. 

NUM! 

Lỗi NUM! cũng xuất hiện nếu ban sử dụng phép lặp hoặc một hàm 
vốn sử dụng phép lặp và Excel không thể tính kết quả. Có thể không có 
giải pháp cho vấn đề này hoặc có thể bạn cần điều chỉnh các thông số 
phép lặp. 

#REFI 

Lỗi *REF! nghĩa là công thức chứa một tham chiếu ô không hợp lệ 
thường gây ra bởi những hành động sau đây: 

* Ban đã xóa một ô mà công thức tham chiếu đến. Ban cần thêm ô 
trở lại hoặc điều chỉnh tham chiếu công thức. 

® Ban cắt một ô và sau đó dán nó vào một ô được sử dụng bởi công 
thức. Ban cán undo việt cát (cut) và đán ô ở nơi khác. 

Thủ thuậf 


Chú ý, bạn có thể sao chép một ô và dán nó trên một ô được sử dụng bởi 
công thúc. 
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Chương 4. Xử lý su cố các công thức: 


* Công thức tham chiếu một địa chỉ ô không tôn tại, chẳng hạn nhu 
B0. Điều này có thể xảy ra nếu bạn cắt hoặc sao chép môt công thức 
sử dụng các tham chiếu tương đối và dán nó bằng một cách nào đó 
mà địa chỉ ô không hợp lệ được tạo. Ví dụ, công thức tham chiếu ô 
B1. Nếu bạn cắt hoặc sao chép ô chứa công thức và dán nó trên một 
hàng cao hơn, tham chiếu đến B7 trở nên không hợp lệ bởi vì Excel 
không thể di chuyển tham chiếu ô lên một hàng. 


#VALUE! 


Khi Excel tạo ra một lỗi #VALUE!, điều đó có nghĩa là bạn đã sử 
dụng một đối số không thích hợp trong một hàm. Điều này thường xảy 
ra nhiều nhất do sử dụng nhầm kiểu dữ liệu. Trong tất cả trường hợp, 
bạn giải quyết vấn đề này bằng việc kiểm tra kỹ các đối số hàm để tìm 
và biên tập các đối số không thích hợp. 


SỬA CÁC LỖI CÔNG THỨC KHÁC 


Không phải tất cả lỗi công thức tạo ra một trong bảy giá trị lỗi của 
Excel. Thay vào đó, có thể bạn thấy một hộp thoại cảnh báo từ Excel. Ví 
dụ một hộp thoại cảnh báo xuất hiện nếu bạn cố nhập một hàm mà 
không đưa vào một đối số bắt buộc. Nếu không có một hộp thoại cảnh 
báo, có thể bạn không nhận ra một điều gì đó không ổn xảy ra. Để trợ 
giúp bạn trong những tình huống này, các phần sau đây để cập đến một 
số lỗi công thức phổ biến nhất. 


Các dấu ngoặc đơn thiếu hoặc không tương hợp 


Nếu bạn thiếu một dấu ngoặc đơn khi nhập một công thức hoặc nếu 
bạn đặt một dấu ngoặc đơn vào nhầm vi trí, Excel thường hiển thị một 
hộp thoại như được minh họa trong hình 4.1 khi bạn cố xác nhận công 
thức. Nếu công thức được biên tập là những gì bạn muốn, click Yes để 
yêu cầu Excel tự động nhập công thức đã hiệu chỉnh; nếu công thức được 
biên tập không đúng, hãy click No và biên tập công thức bằng tay. 


Hình 4.1. Ñếu bạn thiếu 
môt đấu ngoặc don. £«ccÍ 
cố sửa lỗi và hiển thi hộp 
thoai này để hỏi bạn có 
muốn chấp nhận việc sửa 
chữa hay không. 
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Sửa các tham chiếu tuần hoàn 


Một tham chiếu tuần hoàn (circular reference) xảy ra khi một công thức 
tham chiếu đến ô riêng của nó. Điều này có thể xảy ra bằng một trong 
hai cách: 


€ Trực tiếp - Tham chiếu cu thể ô riêng của nó. Ví dụ, một tham 
chiếu tuần hoàn xảy ra nếu công thức sau đây được nhập vào ô AI: 


=Al+A2 


€ Gián tiếp - Công thức tham chiếu một ô hoặc hàm mà lần lượt 
tham chiếu đến ô của công thức. Ví dụ, ô A1 chứa công thức sau đây: 


=A5*10 


Một tham chiếu tuần hoàn xảy ra nếu ô A5 đã tham chiếu đến ô A1 như 
trong ví dụ sau đây: 


=A5*10 


Khi Excel phát hiện một tham chiếu tuần hoàn, nó hiển thị hộp 
thoại như được minh họa trong hình 4.2. 


Khi ban chọn OK, Excel hiển thị các mũi tên tracer nối các ô có liên 
quan trong tham chiếu tuần hoàn. Biết các ô nào có liên quan sẽ cho 
phép bạn sửa công thức ở một trong các ô đó để giải quyết lỗi. 


7% 


$9.95 


One or mere formulas cantain a dradar reference and may not cakuiabe correctiy. radar references eer ; 
references wilhin a formda thai depend upan the renis of that same formula. For example, a cl that refers ia its 
own value or è celi that refers to another osi which depends on the original ce's value both contain droJer 


fer informalton about understanding, finding, and removing creulur referencrs, dick OK. TẾ vau want in 
groole a dradar reference, dick Cancri to contre. qu 


tình 4.2. Néu bạn có nhập môt công thức chứa một fham chiếu tuần hoàn, 
Excel hiển thi hộp thoại này. 
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Chương 4. Xử lý sự cố các công thức 


SỬ DỤNG FORMULA ERROR CHECKER 


Giống như grammar checker (bộ kiểm tra văn phạm), formula error 
checker (bộ kiểm tra lỗi công thức) của Excel sử dụng một tập hợp quy 
tắc (rule) để quyết định tính chính xác và nó vận vận hành trong nên để 
giám sát các công thức. Nếu nó phát hiện một điều gì đó không ổn, nó 
hiển thị một dấu chỉ báo lỗi - một tam giác màu xanh lá cây - ở góc trái 
phía trên của ô chứa công thức như được minh họa trong hình 4.3. 


Dấu chỉ báo lỗi. 


l dgpuosqueecgpa gw qoo. | 
$21.35 $32.05 


7% TK 
922.96 529.95 


Hinh 4.3. Néu formula error Pur của Excel phát hiện mót lỗi. nó hiển thi 
môt fam giác màu xanh Íá cây ở góc trái phía trên của ô của công thúc. 


Chọn một hành động sửa chữa lỗi 


Khi bạn chọn 6, Excel hiển thị một smart tag bên cạnh nó. Nếu bạn đặt 
con tro chuột lên trên biểu tượng, một thông báo pop-up mô tả lỗi nhu 
được minh họa trong hình 4.4. Danh sách xổ xuống smart tag chứa 
những hành động sau đây: 


* Corrective action - Tên của lệnh này phụ thuộc vào loại lỗi. Ví dụ 
trong hinh 4.4, Excel báo cáo rằng công thức trong ô C3 khác với các 
công thức lân cận. Chú ý, trong thanh công thức, biểu thức trong các 
dấu ngoặc đơn nên là 1 + C2 thay vì 7 - C2. Trong trường hợp này, 
lệnh corrective action trong smart tag là Copy Formula from Left. 
Tương tự nếu Excel không thé gợi ý một giải pháp, có lé nó hiển thi 
lệnh Show Calculation Steps chạy tính năng Evaluate Formula. 


+ Help on This Error - Chọn tùy chon này để nhận được thông tin 
về lỗi thông qua hệ thống Excel Help 
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è Ignore Error - Chọn tùy chon này để giữ nguyên công thức. 
Edit in Formula Bar - Chọn tùy chọn này để hiển thị công thức 
trong chế độ Edit trong thanh công thức. Điều này cho phép bạn 
sửa lỗi bằng việc biên tập công thức. 

è  Error-Checking Options - chọn tùy chon này để hiển thị tab 

Error Checking của hộp thoai Options. 

= -O &| -C1/(1-C2) Đi :———— 


amd "| £TVporupw I9 pr | 
$21.35 $32.05 


E CEA CIS pu B UN 
|1|TotalPrice — $10.65 
| 2 |Sales Tax 


7% 7% 7% 
"SlorigimalPrice š9% [52295] $29.95 


Hinh 4.4. Chọn ô chứa fói và sau đó đi chuyển con †rỏ chust Íén trên smart 
tag để xem một phán mô tå vé lỗi. 


Kiểm tra một worksheet 


Để quyết định các ô nào đang gây ra trục trặc trên các công thức, 
bạn có thể sử dụng các tính năng kiểm tra (auditing) của Excel để hình 
dung và truy vết (trace) các giá trị đầu vào của một công thức và các 
nguồn lỗi. 


Truy vết các 8 Precedent 


Để truy vết các ô các precedent (các ô được tham chiếu trực tiếp hoặc 
gián tiếp trong một công thức), thực hiện theo các bước sau đây: 
1. Chọn ô chứa công thức có các ô precedent mà bạn muốn truy vết. 


2. Chọn Formulas » Tracer Precedents. Excel thêm một mũi tên 
tracer vào mỗi ô precedent trực tiếp. 


3. Tiếp tục lặp lại bước 2 để thấy thêm các cáp của các ô precedent. 
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Thú thuậf 


Bạn cũng có thể truy vết các ô precedent bằng việc click đôi ô miễn là bạn 
tắt chức năng biên tập trong ô (in-cel editing). Bạn làm điều này bằng việc 
chọn File, Options để hiển thị hộp thoại Options, click Advanced và sau đó 
hủy chọn ô check Allow Editing Directly in Cells. Bây giờ khi ban click đôi 
một ô, Excel chọn các ô precedent của công thúc. 


Truy vết các ô Dependent 

Thực hiện theo các bước sau đây để truy vết các ô dependent (các ô được 
tham chiếu trực tiếp hoặc gián tiếp bởi một công thức trong một ô khác): 
1. Chọn ô có các ô dependent mà ban truy vết. 


2. Chọn Formulas » Trace Dependents, Excel thêm một mũi tên 
tracer vào mỗi ô dependent trực tiếp. 


3. Tiếp tục lặp lại bước 2 để thấy thêm các cấp của các ô dependent. 

Truy vết các lỗi ô 

Để truy vết các lỗi ô, thực hiện theo các bước sau đây: 

1. Chọn ô chứa lỗi mà bạn muốn truy vết. 

2. Chọn Formulas > Error Checking » Trace Error. Excel thêm 
một mũi tên tracer vào mỗi ô mà đã gây ra lỗi. 

Loại bó các mũi tên Tracer 

Để loại bỏ các mũi tên tên tracer, bạn có ba lựa chọn: 

* Bé loại bỏ tất cả mũi tên tracer, chon Formulas > Remove Arrows. 


* Để loại bó các mũi tên precedent mỗi lần một cấp, chon Formulas, click 
mũi tên danh sách Remove Arrows và chon Remove Precedent Arrows. 

* Để loai bỏ các mũi tên dependent mỗi lần một cáp, chon Formulas, 
click müi tén danh sách xó xuóng Remove Arrows và chon Remove 
Dependent Arrows. 

Ước lượng các công thức 

Bạn sử dụng tính năng Evaluate Formula của Excel để ước lượng công 

thức một cách dễ dàng và an toàn hơn. Thực hiện theo các bước sau đây: 

1. Chọn ô chứa công thức mà bạn muốn ước lượng. 

2. Chọn Formulas > Evaluate Formula. Excel hiển thị hộp thoại 
Evaluate Formula. 

3. Số hạng hiện hành trong công thức được gạch dưới trong hộp Evalu- 
ation. Tại mỗi bước, bạn chọn từ một hoặc nhiều nút sau đây: 
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+ 


Evaluate - Click nút này để hiển thị giá trị hiện hành của số hạng 
được gạch dưới. 

Step In - Click nút này để hiển thị giá trị đependent đầu tiên của 
số hạng được gạch dưới. Nếu giá trị dependent đó cũng có một giá 
trị dependent, chọn lại nút này để thấy nó (xem hình 4.5). 

Step Out - Click nút này để che giấu một giá trị dependent và ước 
lượng giá trị precedent của nó. 

Lặp lại bước 3 cho đến khi bạn đã hoàn tất việc ước lượng. 

Click Close. 


| The cell currenity being evelusteá contains a constant, 


ETCBINCUM 


Hinh 4.5. Yới tính năng Evaluate formula, ban có thé "bước vào công thức dé 
hiển fhi các ô dependent cüa nó. 


Theo dói các giá tri ô 


Watch Window là một cửa sổ cho phép ban kiểm soát cả giá tri và công 
thức trong bất kỳ ô trong bát ky worksheet trong bát ky workbook mở. 
Sau đây là cách bạn thiết lập một watch: 


1. 


2. 
3. 
4 
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Kích hoat workbook chúa ô hoặc các ô mà bạn muốn theo dõi (watch). 
Chọn Formulas > Watch Window. Excel hiển thị Watch Window. 
Click Add Watch. Excel hiển thị hộp thoại Add Watch. 

Chọn ô mà bạn muốn theo dói hoặc nhập một công thức tham chiếu 
cho ô, chẳng hạn như =A1. Chú ý, ban có thể chọn một dày để thêm 
nhiều ô vào Watch Window, 


Click Add. Excel thêm ô hoặc các ô vào Watch Window như dược 
minh hoa trong hinh 4.6. 


Chương 4. Xử lý sự cố các công thúc. 


| Hinh 4.6. Sit dung Watch Window dé theo doi các giá tri và những công thức của 
| các ô không nhìn thấy được nằm trong những worksheet hoặc workbook Khác. 
ị 
| 
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Làm việc với các 
hàm Text 


R — 


Trong Excel, text là tập hợp các ký tự chữ - số vốn không phải là 
một giá trị số, một giá trị ngày tháng hoặc thời gian, hoặc một công 
thức. Các từ, tên và nhãn đều là những giá trị text. Tuy nhiên, hãy ghi 
nhớ rằng các giá trị ô được bắt đầu bằng một dấu phẩy trên () hoặc 
được định dạng dưới dạng text cũng được xem là text. Các giá trị text 
còn được gọi là các chuỗi (string). Cả hai từ này được sử dụng thay thế 
cho nhau trong chương này. 


Các hàm text của Excel cho phép bạn mang những công thức text 
lên một cấp độ hữu dụng hơn bằng việc cho bạn vô số cách để xử lý các 
chuỗi. Với những hàm này, bạn có thể chuyển đổi các số thành các 
chuỗi, thay đổi các mẫu tự chữ thường thành chữ hoa và ngược lại, so 
sánh hai chuỗi v.v.... 


LÀM VIỆC VỚI CÁC KÝ TỰ VÀ MÃ 


Mỗi ký tự mà bạn có thể hiển thị trên màn hình có mã số nền tảng 
riêng của nó. Ví dụ mã cho chữ hoa A là 65 trong khi mã cho dấu "và" 
(&) là 38. Những mã này áp dụng không chỉ cho những ký tự chữ, số có 
thể truy cập qua bàn phím mà còn cho những ký tự bổ sung mà bạn có 
thể hiển thị bằng việc nhập mã thích hợp. Tập hợp những ký tự này 
được gọi là táp hợp ky tự ANSI. Những số được chỉ dinh cho mỗi ký tự 
được gọi là các mã ANSI. 

Các mã ANSI chạy từ 1 đến 255, mặc dù 31 mã đầu tiên là các mã 
không in xác định các ký tự, chẳng hạn như ký tự quay trở về đầu dòng 
và ký tự dòng mới. 
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Hàm CHAR ( ) 


Excel cho phép ban quyết định ký tự được đại diện bằng một mã ANSI 
sư dụng hàm CHAR ( ): 


CHAR (number) 
number 
Mà ANSI mà phải là một số giữa 1 và 255 
Ví dụ, công thức sau đây hiển thi ký hiệu bán quyền, đây là mã ANSI 169: 
=CHAR (169) 
Tạo tận hợp ký tự ANSI 


Để tạo tập hợp ký tự được minh hoa trong hình 5.1, nhập má ANSI và 
hàm ANSI ở phần trên cùng của mỗi cột và sau đó điền dọc xuống dé 
tạo phần còn lại của cột. Giả sử bạn muốn bắt đầu bảng trong hàng 2, 
bạn có thể tạo bất kỳ ký tự ANSI bằng việc sử dụng công thức sau đây: 


-CHAR(ROW() + 30) 


Hinh 5.2 minh hoa kết quả. Chú ý, các giá tri trong cột A được tao 
sử dung công thác =EOW() + 30. 


£P) Text Functions ea [s] X4 
TA Buc SE : Set E 4860 0382 SUITES 1703 de TUWUUECOHESICN. ] 
Bl Code CHAR() Code CHAR() Code CHAR() Code CHAR() Code CHAR() Code CHAR() Code CHAR() Cog 
[23277 57 9 82 R | 107 k 132 „ 157 182 4 | X 
||[3] 33 ! 58 : 83 Ss |108 | | 133 m |358 z | i83 - |x 
4| 34  * | s9. ; | sd T1 |10 m | 134 t |359 Y | ^£ |zx 
5| 35. # | 60 < 85  U | 1310. n | 135 t | 160 i 1 |2 
e| 36 $ | 6L” = |86 Vv |UuIÐ o |136 * | li ¡ |18386 š |2 
7| 37 * | 62 > | 87 W | 112. p | 13 % | 162 € | 18. » |2 
8| 38 & | 63 ? | ss x |13 aq Jie $ |163 ( |198 | z 
3j 39 j 64 @ 89 Y 114 r 139 t 164 H 189 » 2: 
10) 40 ( 65 A |90 z |ns s |í Œ |15 x |10 xir 
11 41 ) 66 B 91 [ 116 t 141 166 ! 191 ¿ 2: 
12] 42 o c] NIE WT ulim 789 188: Wb asscA 
13| 43 + 68 D 93 ] 118 v 143 168 $ 1933 Á |7: 
44 6 E | 94 ^ | 59. w | 144 169 [ © ] 1344 A | z 
15) 45 70 .rí[s5 |10 wx |1 5 = |i: s [3195 A | 2i 
16| 46 ỗ 71 G 95 : 121 y 146 à 174 ri 196 Ä 2: 
wla | 72 W ls" «|i z liwa? aa > Ls kk 
18 48 0 | 73 r 98 b | 23  ( |148 ^" |1:3 - |19 £ |2 
19| 49 1 P 99 c | 13224 | | 149. e |ia œ |399 C |2 
20| 50 2 75 K 100 d 125 } 150 ~ | 175 M 200 È 2: 
2| 51 3 7  L [141 e | o6 ~ [| ass  — | i * [20 - E | 23 
H4» "i| ANSI Character Set , ANSI Character Set (Auto) , Letter Seres ]]q|. — m == 7 asi 


Hinh 5.1. Worksheet này sử dung hàm CHAR C ) để hiển thi mỗi thành viên 
in của lập hợp ký tự ANSI. 
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fJ) Text Functions 


tình 5.2. Worksheet này sử dụng -CHARCROWO + 3O) dé tu động tao tâp 
hợp ký tu ÁNSI. 

Tao mót chuói máu tu 

Dé tao mót chuói các máu tu, thuc hién theo các buóc sau dáy: 

1. Chọn dãy mà bạn muốn sử dung cho chuói. 

2. Kích hoạt chức năng bién tập trong ô bằng việc nhấn F2. 

3. Nhập công thức sau đây: 

=CHAR(97 + ROW( range ) - ROW( first cell )) 

Trong công thức này, range là dãy mà bạn dà chon ở bước 1 và 
#ist_coll là một tham chiếu dẫn đến ô đầu tiên trong range. Ví dụ, nếu 
dày được chon là B10:B20, nhập công thức sau đây: 

=CHAR (97 + ROW(B10:B20) - ROW(B10)) 

4. Nhấn Ctrl+Shift+Enter để nhập công thức dưới dạng một màng. 

Bởi vi bạn đã nhập công thức này dưới dạng một công thức màng, 
phép tính ROW( range ) - ROW( first cell ) tạo ra một chuỗi số (0, 1, 2,.) 
đại diện cho khoảng dịch chuyển (offset) của mỗi ô trong dày từ ô đầu 
tiên. Những khoảng dịch chuyển này được cộng với 97 để tạo ra các mà 
ANSI thích hợp cho các chữ thường như được minh họa trong hình 5.3. 
Nếu bạn muốn các chữ hoa, thay thế 97 bằng 65 (xem chuói trong hàng 
12 của hình 5.3). 


Chương 5. Làm việc với các hàm Text 
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Hinh $.3. Kết hợp các hàm CHAR C) và ROW C) thành một công fhüc mång 


để tao ra môt chuỗi mẫu tg. 


Hàm C0DE ( ) 


Hàm CODE ( ) trái ngược với CHAR ( ). Nghĩa là với một ky tự text, 
CODE ( ) trả vé giá trị mã ANSI của nó: 


CODE (text) 


Text 


Một ky tự hoặc chuỗi text. Chú ý, nếu bạn nhập một chuỗi nhiều ky 
tự, CODE ( ) trả vé mà ANSI của ký tự đầu tiên trong chuỗi. 


Ví dụ các công thức sau đây đều trả vé 83, má ANSI của chữ hoa S: 
zCODE("S") 
-CODE("Spacely Sprockets”) 

CHUYỂN BỔI TEXT 


Như bạn thấy trong các phần tiếp theo, Excel cung cấp một số hàm 
worksheet nhằm cho phép bạn chuyển đổi các chuỗi thành một định 
dạng text thích hợp hơn hoặc chuyển đổi giữa giá trị text và giá trị số. 
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Hàm LOWER ( ) 


Hàm LOWER ( ) chuyển đổi một chuỗi được xác định thành các mẫu 
tự toàn chữ thường. 


LOWER (text) 
text 
Chuỗi mà ban muốn chuyển đổi thành chữ thường. 
Ví dụ công thức sau đây chuyển đổi text trong ô B10 thành chữ thường: 
=LOWER (B10) 
Hàm UPPER ( ) 


Hàm UPPER ( ) chuyển đổi một chuỗi được xác định thành các mâu tự 
toàn chữ hoa: 


UPPER (text) 
text 
Chuói mà ban muón chuyén dói thành chü hoa. 


Ví dụ công thức sau đây chuyển đổi text trong các ô A5 và B5 thành 
chữ hoa và ghép các kết quả với một khoảng trống giữa chúng: 


=UPPER(A5) & “ “ & UPPER(B5) 
Hàm PROPER ( ) 


Hàm PROPER ( ) chuyển đổi một chuỗi được xác dinh thành loại chữ 
thích hợp, nghĩa là chữ đầu tiên của mỗi từ xuất hiện ở dạng chữ hoa và 
các chữ còn lại xuất hiện ở dạng chữ thường: 


PROPER (text) 
text 
Chuói mà ban muón chuyén dói thành loai chü thích hgp. 


Ví du công thức sau đây được nhập dưới dang một máng chuyển đổi text 
trong dãy A1:A10 thành loại chữ thích hợp: 


=PROPER (A1: A10) 


Bạn cần một cách nào đó để định dạng số bên trong chuỗi. Ba phần 
tiếp theo trình bày một số hàm Excel cho bạn làm ngay điều đó. 


an 


Hàm DOLLAR ( ) 


Chương 5. Làm việc với các hàm Text 


Hàm DOLLAR ( ) chuyển đổi một giá trị số thành một giá trị chuỗi sử 


dụng định dang Currency: 


DOLLAR( number [, decimals ]) 


number 
Số mà ban muốn chuyển đổi. 


decimals 


Số chữ số tháp phán để hiển thị với mặc dinh là 2. 
Như được minh hoa trong hinh 5.4, hàm DOLLAR ( ) cần được áp dụng 


vào ô F11: 


-"The expense total for this quarter in 2011 is " & 


DOLLAR(F11, 0) 


Trong trường hợp này, số được định dạng không có các vị trí thập 
phân. Chú ý, công thức gốc được thể hiện trong ô B15. 


‘Custom vị Conditional Formatting ~ g= Insert ~ 
i $ + % + | É Formatas Table ~ | đề Delete + 
| %§ F] | Ij Cell Styles ~ | | Bü Format - | Qr Fiter” Seled~x 


sein 


Eene Budget Calculation - tst Carle 


hr 


INCREASE 103. — 


Jh Gð hà 


4 


Advertising $4,600 $4,200 $5.200 $14,000 
Rent $2,100 $2,100 $2,100 — $6,300 
Supplies $1,300 — $1200 $1400 $3,900 


I 
EN 
T 


Utilities $500 $600 $600 — $1,700 
2010 TOTAL $24,500 $24,100 $25,800. $74,400 


2011 BUDGET $25,235! $24,823 $26,574 $76,632 


The expense total for this quarter in 2010 is 74400 
[me MÀ bota l for this quarter in 2011 is $76,632 


TXPENSES Janumy TERT uo 
EXPENSES January February March Total 


Salaries $16,000 — $16,000 516,500 $48,500. 


Sort& Find & 


Hinh 5.4. St đụng hàm DOLLAR C ) dé hién thi mót số đưới dang môt chuỗi 


có dinh dang Currency. 
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Hàm FIXED ( ) 


Đối với những loại số khác, bạn có thể điều khiển số chữ số thập phân 
và việc các dấu phẩy có được chèn vào dưới dạng dấu tách phần ngàn 
hay không bằng việc sử dung hàm FIXED ( ): 


FIXED( number [, decimals ] [, no. commas ] ) 
number 

Só mà ban muón chuyén dói thành mót chuói. 
decimals 

Số chữ số thập phân để hiển thi với mặc dinh là 2. 
no_commas 


Một giá trị logic quyết định liệu các dấu phẩy có được chèn vào 
chuỗi hay không. Sử dung TRUE để bỏ qua các dấu phẩy, Sử dụng 
FALSE để dua vào các dấu phẩy, đây là mặc dinh. 


Ví dụ công thức sau đây sử dụng hàm SUM () để tính tổng trên một dãy 
và áp dung hàm FIXED ( ) vào kết quả sao cho nó hiển thị dưới dạng 
một chuỗi với các dấu phẩy và không có các vị trí thập phân: 


-"Total show attendance: " & FIXED(SUM(A1:A8), O0, 
FALSE) & " people." 


Hàm TEXT ( ) 
Néu ban muốn bao hàm các ngày tháng và thời gian bên trong các 
chuói, Hàm TEXT ( ) là nhüng gi ban cán: 

TEXT (number, format) 

number 

Số, ngày tháng hoặc thời gian mà bạn muốn chuyển đổi 

format 

Định dang số hoặc định dang ngày tháng/thói gian mà ban muón áp 
dung vào Number 


Ví du công thức sáu đây sử dung hàm AVERAGE ( ) dé tính mót giá 
trị trung binh trên dãy A1:A31 và sau đó sử dụng hàm TEXT ( ) dé áp 
dung định dang tùy y 35,480.00? F” vào két quá: 


-"The average temperature was " & TEXT(AVERAGE 
(A1:A31), “#,##0.009 F”) 
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XỬ LÝ TEXT 


Phần còn lại của chương này đề cập đến những thủ thuật xử lý text 
của Excel. Các hàm mà bạn sẽ học trong phần này đều hữu dụng. Tuy 
nhiên bạn sẽ thấy bằng việc kết hợp hai hoặc nhiều hàm này thành 
một công thức, ban có thể khai thác tính đa năng tuyệt vời của khả 
năng xử lý text trong Excel. 


LOẠI BÓ NHÜNG KÝ TỰ KHÔNG MONG MUỐN RA KHỎI MỆT CHUỖI 


Các ký tự duoc import từ những cơ sở dữ liệu và file text thường di 
kém với tất cà loại rác chuỗi dưới dạng những ký tự dư thừa mà bạn 
không cần. Đây có thể là những khoảng trống dư thừa trong chuỗi hoặc 
các ký tự dòng mới, ký tự quay trở về đầu dòng và những ký tự không 
thể in khác được nhúng trong chuỗi. Để giải quyết những vấn đề này, 
Excel cung cáp hai hàm: TRIM ( ) và CLEAN ( ). 


Hàm TRIM ( ) 
Bạn sử dung hàm TRIM ( ) dé loai bó những khoảng trống du thừa bên 
trong một chuôi: 

TRIM (text) 

text 

Chuỗi mà bạn muốn loại bỏ các khoảng trống dư thừa ra khỏi chuỗi đó. 


Hình 5.5 minh hoa hàm TRIM ( ). Mỗi chuỗi trong dãy A2:A7 chứa 
một số khoảng trống dư thừa trước, trong hoặc sau tên. 


B 3- Insert * 
đề Delete + 
E Format T4 
| Cels | Editi 


D 


Original String Length Trimmed String — Length 
Maria Anders 16 

Ana Trujillo 
Antonio Moreno 
Thomas Hardy 

6 Angus Glen Angus Glen Dunloi 

7 1 Christina Berglund Christina Berglund 
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Hinh $.5. Sü dung hàm TRIM C ) dé logi bỏ các khoáng tróng du thừa ra khói 
một chuỗi. 
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Hàm CLEAN ( ) 


Ban sử dung hàm CLEAN ( ) dé loai bó các ký tự không thé in ra khói 
mót chuói: 

CLEAN (text) 

text 

Chuỗi mà han muốn các ky tu không thé in được loai bó ra khỏi 
chuói dó. 


Hinh 5.6 minh hoa mót ví du. 


General __ galinet” 


$ + % ; B Delete 7 in 
Styles : .. 
Sii iu - iBüromat- 27 


f| Number | | . Cells Editing | 


aj AEN 2.516 

1 (Original String Cleaned Strin 
49 Gilbert St. 
London, England 


49 Gilbert St.London, EnglandEC1 45D 
| P.O. Box 78934 
| New Orleans. LA 
Ñ 3 70117 P.O. Box 78934New Orleans. LA70117 
| 707 Oxford Rd. 
Ann Arbor. Mi 
4 


48104 707 Oxford Rd.Ann Arbor. MI48104 


tình 5.6. Sứ đụng hàm CLEAN C ) để loai bó các ky tự không thé in, chẳng 
hạn như các ký tự dòng mới ra khỏi một chuỗi. 
Hàm REPT ( ): Láp lại một ký tự 
Hàm REPT ( ) lặp lại một chuỗi với một số lần xác định: 
REPT (text, number) 
text 
Ký tự hoặc chuỗi mà ban muốn lặp lại 
number 


Số lần để lặp lại text 
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c^ oM cmn repetam Cmm 
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XÂY DỰNG CÁC BIÉU ĐỒ TEXT 


Một công dung phó bién hơn của hàm REPT ( ) là xây dung các biếu 
đồ dựa vào text. Trong trường hợp này, bạn sử dụng một kết quả số 
trong một ô làm đối số number của hàm REPT ( ) và sau đó ký tự lặp lại 
tạo biểu đồ cho kết quả. 


Một ví dụ đơn gián là một biểu đồ tần số (histogram) cơ bản thể hiện 
tần số của một mẫu trên một khoảng. Ví dụ hình 5.7 minh họa một biểu 
đồ tần số text trong đó các khoảng được liệt kê trong cột A và các tần số 
được liệt kê trong cột B. Hàm REPT ( ) tạo biểu đồ tần số trong cột C 
bằng việc lặp lại thanh dọc (:) theo mỗi tần số như trong công thức mẫu 
sau đây: 


=REPT(“|”, B4) 


Với một thủ thuật don giản, ban có thể bién biêu đồ tán số thành 
một biểu đồ thanh dựa vào text như được minh họa trong hình 5.8. Thủ 
thuật ở đây định dạng các ô biểu đồ bằng font Weddings. Trong font 
này, chữ ø được đại diện bằng một ký tự khối và việc lặp lại ký tự đó sẽ 
tạo ra một thanh đặt. 


| Home | Insert 


P d Arial 
day BZU Aa | 
Paste — | itia 1 
- J Hi av A” C ES | | [Ed Format ~ dA 


Clipboard ‘a| Font p fa Number FH Cells | Editing | 


General g" Insert ~ 


! $-9, + - đề Delete ~ E- đ- 


4 IM og 
Tir UE M 


WOMEN RESPONDENTS HISTOGRAM 


18-34 75. ÏMMMUMUUMUUUUJuuuuuuuuuu — d 


35-49 83 THREE 
79 ÏIlIllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllll\IÌIIll 
99 ÏIlIlllllllllllllllllllllllIIllllIIll 


ÌÌlllllIlllllllllllllllllIllllllllllllllIIIIIlll 
THREE 
THUNDERBIRD 
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General ga Insert ` E- "- 
i - PD v B < 
lạ | $ (NL mcd gw Delete | T- A | 
X JEE ii H Format ~ | 27 | 


Clipboard i| a | Number 5| | Cells Editing 


E 


CEN 
UE 


Paste | es .08 
" i .UU ».f 


# | -REPT(Ug', 100 * B4 / 5) 


mg 
E | 1 | Poli Results - Percentage 


WOMEN PERCENT BAR CHART 
83% 
62% 
51% 
39% 
39% 


89% 
72% 
88% 
49% 
Total Men 69% 


All Respondents 


] 
| 
| 
| 
| 


Hinh 5.8. St dung hàm REPT C ) dé tao một biểu dô thanh dua vào text. 
TRÍCH XUẤT MỘT CHUÓI CON 


Bạn sẽ làm việc với những giá trị chuỗi thường chứa các chuỗi nhỏ 
hơn được gọi là các chuỗi con (substring). Excel cho bạn ba hàm dé trích 
xuất các chuỗi con như được mô tả trong các phần tiếp theo. 


Hàm LEFT ( ) 
Hàm LEFT ( ) trả vé một số ky tự xác dinh bắt đầu từ bên trái một chuỗi: 
LEFT( text [, num chars ]) 
text 
Chuỗi mà từ đó ban muốn trích xuất chuỗi con 
num chars 
Số ky tự mà bạn muốn trích xuất từ bên trái. Giá trị mặc dinh là 1. 
Ví dụ công thức sau đây trà về chuỗi con Karen: 


=LEFT (“Karen Elizabeth Hammond", 5) 
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Hàm RIGHT ( ) 
Hàm RIGHT ( ) trả về một số ky tu xác định bát đầu từ bên phải một chuỗi: 
RIGHT( text [, num chars ]) 
text 
Chuỗi mà từ đó ban muốn trích xuất chuỗi con. 
num chars 
Số ký tự mà ban muốn trích xuất từ bên phải. Giá trị mặc dinh là 1. 
Ví dụ công thức sau đây trả về chuỗi con Hammond: 
-RIGHT ("Karen Elizabeth Hammond", 7) 
Hàm MID ( ) 


Hàm MID ( ) trả vé một số ký tự xác dinh bắt đầu từ bát ky điểm bên 
trong một chuỗi: 


MTD( text, start_num , num chars) 
text 
Chuói mà tit dó ban muón trích xuát chuói con. 
start num 
Vi trí ký tự mà từ đó ban muốn bắt đầu trích xuất chuỗi con. 
num chars 
Số ký tu mà ban muốn trích xuất. 
Ví du cóng thüc sau dáy trà vé chuói con Elizabeth: 


=MTD(“Karen Elizabeth Hammond", 7, 9) 
TÌM KIÉM CÁC CHUÓI CON 


Bạn có thé dua các hàm text của Excel lén một hoặc hai cáp độ bằng 
viéc tim kiém nhüng chuói con bén trong mót text nào dó. Ví du, trong 
một chuỗi bao gồm tên và họ của một người, ban có thé tim ra khoáng 
trống nằm ở giữa các tên và sau đó sử dụng dù kiện đó để trích xuất tên 
hoặc họ. 


Các hàm FIND ( ) và SEARCH ( ) 


Việc tim kiếm các chuỗi con được xử lý bằng các hàm FIND ( ) và 
SEARCH ( ): 


m6 


Lư com 
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FIND( find text , within text [, start_num ]) 

SEARCH( find text , within text [, start num ]) 

find text 

Chuói con mà ban muón tim. 

within text 

Chuói mà ban muón tim trong dó. 

start num 

Vi trí ký tự mà tại đó bạn muốn bát đầu tìm. Mặc định là 1. 
Trích xuất một tên hoặc họ 


Sử dung hàm FIND ( ) để tìm khoảng trống tách biệt tên và họ và 
sau đó sử dụng hàm LEFT ( ) dé trích xuất tên hoặc hàm RIGHT ( ) dé 
trích xuất họ. 


Giả sử tên đầy đủ nằm trong ô A2, sử dụng công thức sau đây cho tên: 
-LEFT(A2, FIND(" “, A2) - 1) 


Đối với ho (last name), ban cán xây dựng một công thức tương tu su 
dụng hàm RIGHT ( ): 


-RIGHT(A2, LEN(A2) - FIND(" ", A2)) 


Để trích xuất đúng số mẫu tự, công thức lấy chiều dài của chuỗi góc 
và trừ đi vị trí của khoảng trống. Bạn có thể sử dụng công thức này 
trong những tình huống khái quát hơn để trích xuất từ thứ hai trong bất 
kỳ chuỗi hai từ. 

Hình 5.9 minh họa một worksheet áp dụng cả hai công thức. 


Last Name, 
_3 Shelley Burke Shelley Burke Burke, Shelley 
|4 Regina Murphy Regina Murphy Murphy, Regina 

§ Yoshi Nagase Yoshi Nagase Nagase, Yoshi 

& Mayumi Ohno Mayumi Ohno Ohno, Mayumi 

3 lan Devling tan Devling — Devling, lan 

| 8 Peter Wilson Peter Wilson Wilson, Peter 

Í .9 Lars Peterson Lars Peterson Peterson, Lars 


— 


Hinh 5.9. Sit đụng hàm LEFT C và hàm FIND ( ) dé trích xuất tên; sử dung 
các hàm RIGHT C ) và FIND C ) dé trích xuất họ. 


= 
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THAY THÉ MỘT CHUÓI CON CHO MỘT CHUỖI CON KHÁC 


Các chuong trinh Office và háu hét nhüng chuong trinh Windows có 
mót lénh Replace nhám cho phép ban tim kiém mót só text và sau dó 
:hay thế nó bằng một chuỗi khác nào đó. Bộ sưu tập hàm worksheet của 
Excel cũng có một tính năng như vậy dưới dang các hàm REPLACE ( ) 
và SUBSTITUTE ( ). 


Hàm REPLACE ( ) 
Sau đây là cú pháp của hàm REPLACE ( ): 
REPLACE( old text ,start num, num chars , new text ) 
old text 
Chuỗi gốc chứa chuỗi con mà ban muốn thay thé. 
start num 
Vi trí ky tu mà tai dó ban muón bát dáu thay thé. 
num chars 
Số ký tu dé thay thế. 
new text 
Chuỗi con mà ban muốn sử dung làm thay thế. 
Ví du, hày xem xét chuói sau dáy: 
Expense Budget for 2010 


Dé thay thế 2010 bằng 2011 và giả sử chuỗi nằm trong 6 A1, công 
thức sau đây được áp dụng. 


=REPLACE (A1, 20, 4, "2011") 


Giá sử chuỗi gốc trong ô A1 và chuỗi thay thế trong ô A2 thì công thức 
được chỉnh sửa tương tự như sau: 


=REPLACE (A1, FIND("2010", A1), LEN(“2010”), A2) 
Hàm SUBSTITUTE ( ) 
Sau đây là cú pháp của hàm SUBSTITUTE ( ) don giản hơn: 


SUBSTITUTE( text , old text , new text [, 
instance num ]) 


text 


Chuỗi gốc chứa chuỗi con mà ban muốn thay thế. 
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old text 

Chuỗi con mà bạn muốn thay thế. 

new text 

Chuỗi con mà ban muốn sử dung làm thay thế. 
instance num 


Số lần thay thế cán thực hiện trong một chuỗi. Mặc định là tất cà 
trường hợp. 


Trong ví dụ từ phần trước, công thức đơn giản hơn sau đây được áp dụng: 
=SUBSTTTUTE(A1, "2010", "2011") 

Loai bó mót ky tu ra khói mót chuói 

Sau đây là một công thức dang chung chung thuc hiện chức năng này: 
-SUBSTITUTE( text , character , "") 


Trong công thức này, thay thé text bằng chuỗi góc và character bằng ky 
tự mà ban muốn loai bó. Ví dụ công thức sau đây loai bó tất cà khoáng 
trống ra khói chuỗi trong ô A1: 


-SUBSTITUTE(A1, "^, "") 
Loại bó các ký tự dòng mới 


Nếu tất cả những gì bạn quan tâm đến là các ký tự dòng mới, hãy sử 
dụng công thức SUBSTITUTE ( ) sau đây thay vì hàm CLEAN ( ): 


-SUBSTITUTE(A2, CHAR(10), “ ") 


Công thức này thay thế ký tự dòng mới vốn là mà ANSI 70 bằng 
một khoảng trống, kết quả là một chuỗi thích hợp như được minh họa 
trong hình 5.10. 


fal $ f 
& | -SUBSTITUTE(A2, CHAR(10), " ^) iet 


49 Gilbert St. London, England EC1 4SD 


ffinh $.1O. Worksheet này sử đụng Sous .O. Box 7B334 ERE 
SUBSTITUTE C ) dé thay thé tát || 
cá ky tự dòng mới bằng mót 
khoảng †ráng. 
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Làm việc với các 
hàm dò fim 


Để tìm ra giá trị thực sự của phần tử, bạn cần sử dụng số được trả 
vé dé dò tìm giá trị trong một bảng. Trong nhiều công thức worksheet, 
giá trị của một đối số thường phụ thuộc vào giá trị của một đối số khác. 


Chương này giới thiệu một số hàm cho phép bạn thực hiện những 
noạt động đò tìm trong các mô hình worksheet. 


Hàm CHOOSE ( ) 


Hàm đơn giản nhất trong số các hàm dò tìm là CHOOSE (), hàm 
này cho phép bạn chọn một giá trị từ một danh sách. Cụ thể với một số 
nguyên n, CHOOSE ( ) trả về một thứ n từ danh sách. Sau đây là cú 
pháp của hàm: 


CHOOSE( num , valuel [, value2 ,... ]) 
num 


Quyết định giá trị nào trong các giá trị trong danh sách được trả về. 
Nếu num là 1, value1 được trả về: nếu num là 2, value2 được trả vé, 
num phải là một số nguyên hoặc một công thức hoặc hàm trả về một số 
nguyên giữa 1 và 254. 


valuel, value2 


Danh sách lên đến 254 giá trị mà từ đó CHOOSE ( ) chọn giá trị trả 
về. Các giá trị có thể là các số, tham chiếu, tên, công thức hoặc hàm. 


Ví dụ, xem xét công thức sau đây: 


-CHOOSE(2,"Surface Mail", "Air Mail” ; ""Coürier") 
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Đối số num là 2, do đó CHOOSE ( ) trà vé giá trị thứ hai trong danh 
sách, đây là giá trị chuối Air Mail. 


Xác định tên của ngày trong tuần 


Hàm WEEKDAY ( ) của Excel trả về một số tương ứng với ngày của 
tuần trong đó Sunday (Chủ Nhật) là 1, Monday (thú Hai) là 2,.. 


Phải làm gì nếu bạn muốn biết ngày thực sự, không phải số của tuần? 
Nču ban chỉ cần hiển thi ngày của tuần, bạn có thể định dạng ô dưới 
dạng dddd. Nếu ban cần sử dụng ngày cua tuần làm một giá trị chuỗi 
trong một công thức, bạn cần một cách để chuyển đổi kết qua WEEK- 
DAY ( ) thành chuỗi thích hợp. May thay hàm CHOOSE ( ) làm cho tiến 
trình này trở nên dễ dàng. Ví dụ, ô Bố chứa một ngày tháng. Bạn có thể 
tìm ra ngày của tuần mà nó đại diện bằng công thức sau đây: 


=CHOOSE (WEEKDAY (B5), “Sun”, “Mon”, “Tue”, "Wed", 
“Thu”, “Fri”, “Sat” ) 


Thủ thuậf 


Có một công thức tương tự để trả vé tên của tháng tới số tháng số 
nguyên được trả vé bởi hàm MONTH (): 


-CHOOSE(MONTH(date), "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", 
"May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", 
"Dec" ) 


1c se XML 
Xác định tháng của năm tài chính 


Đối với nhiều doanh nghiệp, năm tài chính không trùng hợp với 
năm lịch. Ví dụ năm tài chính có thể bắt đầu từ tháng 7ư (April) 7 đến 
tháng Ba (March) 31. Trong trường hợp này Pus 1 của năm tài chính 
là tháng tháng Tu, tháng 2 là tháng Nám (May),. 


Để xem bạn thiết lập điều này như thế nào, trước tiên hãy xem xét 
bảng sau đây, bảng này so sánh tháng lịch và tháng tài chính cho một 
năm tài chính bắt đầu tháng Tư (April) 1 


a ễ—ễ———Ễ_ 


Tháng Năm lịch Tháng tài chính 
Tháng Giêng Glanuary) 1 10 

Tháng Hai (February) 2 11 

AAN S 


— 


Chương 6. Làm việc với các hàm dò tìm 


. nang Ba (March) 3 12 
Tháng Tu (April) 4 1 
Tháng Năm) May 5 2 
Tháng Sáu (June) 6 3 
Tháng Bay (July) T 4 
lnáng Tám (August) 8 5 
Tháng Chín (September) 9 6 
Tháng Mười (October) 10 7 


Tháng Mười Một (November) 11 8 
Tháng Mười Hai (December) 12 9 


3an cán sử dụng tháng lịch làm giá trị dò tim và các tháng tài chính 
am các giá tri dữ liệu. Sau đây là kết quả: 


-CHOOSE(MONTH(date), “Jan”, “Feb”, “Mar”, “Apr”, “May”, “Jun”, 
“Jul”, "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec" ) 


Hinh 6.1 minh hoa mót ví du. 


S ESES jj Qo 
prinset? E~ Pid 
A z- đà 


đề Delete ~ 
Sort& Find& | 


es 
M üromat- | (27 riter" Selet- 
I| Cells | Editing 1 


Hinh 6.L Worksheet này sử dung hàm CHOOSE C ) để quyết định tháng tài 
chính C83) với sự bát đầu của năm tài chính (BI) và ngày tháng hiện hành (B2) 
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DÙ TÌM NHỮNG GIÁ TRI TRONG CÁC BÁNG 


Bạn sẽ tự hỏi liệu Excel có những khả năng dò tìm linh hoạt hơn 
hay không và liệu Excel có thể đáp ứng nhiều tập hợp dữ liệu mà mỗi 
tập hợp có thể có bất kỳ số giá trị hay không. Lời giải đáp cho cả hai 
câu hỏi này là "có". Thực tế Excel có hai hàm đáp ứng những tiêu chí 
này: VLOOKUP ( ) và HLOOKUP ( ). 


Hàm VLOOKUP ( ) 


Hàm VLOOKUP ( ) làm việc bằng cách tìm trong cột đầu tiên của 
mót báng dé tim ra giá tri mà ban xác dinh. Sau dó nó tim ngang qua só 
cột thích hợp mà ban xác dinh và trả vé bát ky giá tri nào mà nó tim 
thấy ở đó. 


Sau đây là cú pháp đầy đủ của VLOORUP ( ): 


VLOOKUP( lookup value , table array , col index num 
[, range lookup ]) 


lookup value 


Đây là giá tri mà ban muốn tim trong cột đầu tiên của table array. 
Bạn có thể nhập một số, chuỗi hoặc tham chiếu. 


table array 


Đây là bảng để sử dung cho việc dò tìm. Ban có thé sử dung một 
tham chiếu dãy hoặc một tên. 


col index num 


Nếu VLOOKUP ( ) tìm thấy một giá trị tương hop, col index num là 
số cột trong bảng chứa dü liệu mà bạn muốn trả vé. Cột thứ nhất - nghĩa 
là cột dò tìm - là 1, cột thứ hai là 2,.. 


range lookup 


Đây là một giá tri Boolean quyết dinh Excel tim kiếm lookup value 
như thế nào trong cột thứ nhất: 


TRUE-VLOOKUP ( ) 


Tim giá tri tuong hgp chính xác dáu tién cho /ookup value. Néu 
không tìm thấy giá trị tương hợp chính xác, hàm tim giá trị lớn nhất 
nhỏ hon lookup. value, đây là mặc dinh. 


FALSE-VLOOKUP ( ) 


Tim chỉ giá tri tương hợp chính xác đầu tiên cho lookup value. 
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Hàm HLOOKUP ( ) 


Hàm HLOOKUP ( ) tuong tự nhu VLOOKUP ( ) ngoai trừ nó tim 
xiếm giá trị đò tim trong hàng đầu tiên của một bảng. Nếu thành công, 
hàm này nhìn dọc xuống số hàng và trả về giá trị mà nó tìm thấy ở đó. 


Sau đây là cú pháp cho HLOOKUP ( ): 


HLOOKUP( lookup value , table array, row index num 
[, range lookup ]) 


lookup value 


Đây là giá tri mà bạn muốn tìm trong hàng đầu tiên của table array. 
Ban có thể nhập một số, chuỗi hoặc tham chiếu. 


table array 

Đây là bảng để sử dụng cho việc dò tìm. Bạn có thể sử dụng một 
tham chiếu dày hoặc một tên. 

row index num 


Nếu HLOOKUP ( ) tìm thấy một gaí tri tương hop, row_index_num 
là số hàng trong bảng chứa dữ liệu mà ban muôn trả vé. Hàng đầu tiên 
- nghĩa là hàng dò tim - là 1; hàng thứ hai là 2,.. 


range lookup 

Đây là một giá tri Boolean quyết dinh Excel tìm kiếm lookup. value 
trong hàng dáu tién nhu thé nào: 

TRUE-VLOOKUP ( ) 


Tim kiém giá tri tuong hgp chính xác dáu tién cho lookup value. 
Néu khóng tim tháy các giá tri tuong hgp chính xác, hàm tim giá tri lón 
nhất nhỏ hon lookup_value. Đây là mặc dinh. 

FALSE-VLOOKUP ( ) 

Tìm kiếm chỉ giá tri tương hợp chính xác đầu tiên cho lookup. value. 
Trả về một tỷ suất chiết khấu khách hàng hằng một sự dò tìm dãy (range lookup). 

Công dung phổ biến nhất của VLOOKUP ( ) và HLOOKUP ( ) là tìm 
một giá trị tương hợp nằm trong một dãy giá trị. Phần này và phần kế 
tiếp trình bày một vài ví dụ về kỹ thuật dò tìm dãy. 


Trong các giao dịch giữa các doanh nghiệp, chi phí của một mặt 
hàng thường được tính dưới dạng một ty lệ phần trăm của giá bán le. Ví 
dụ một nhà xuát bản có thể bán các cuốn sách cho một cửa hàng sách 
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bằng nửa giá niêm yết dé nghi. Ty lệ phần trăm mà người bán tính từ 
giá niêm yết cho người mua được gọi là chiết khấu. Kích cỡ của chiết 
khấu thường là một hàm của số đơn vị được đặt mua. Ví dụ, việc đặt 
mua 1 đến 3 mặt hàng có thé dẫn đến một chiết khấu 20%. 

Hình 6.2 minh họa một worksheet sử dụng VLOOKUP ( ) để quyết 
định khoảng chiết khấu mà một khách hàng nhận được cho một dơn đặt 
hàng dựa vào một số đơn vị được mua. 


Home | 


E = Percentage 7 A g" Insert 7 
$ + % 9 tên đề Delete 7 
es | | £ Sot& Find & 
[we a8 + | BFomat- | <27 Fiter- Select" 
Ali m| Number 7 | Cells | Editing 


-VLOOKUP(A4, $H$5-$1$11, 2) 
EL 5. 


Calibri 
B Z U” X Á 


a- A- 


Wow gi 


Total [Discount Schedule 
$215.40 
941.70 
$1,475.00 
$558.60 
$44.72 
5260.28 
5537.30 
$903.50 


tình 6.2. Mót worksheet sử dung YLOOKUP C) dé dò tim khoảng chiết khâu 
của môt khách hàng trong một báng fict kê chiết khấu. 


Ví dụ, D4 su dụng công thức sau đây: 
=VLOOKUP (A4, $H$5:$1$11, 2) 


Đối số range lookup được bo qua nghĩa là VLOOKUP ( ) tim giá trị 
lớn nhất nhỏ hon hoặc bằng giá trị dò tìm. Trong trường hop này, đây 
là giá trị trong ô A4. Ô A4 chứa số don vị được mua mà trong trường hợp 
này là 20. Dãy $H$5:81$11 là bằng liệt kê chiết khấu. VLOOKUP ( ) tim 
dọc xuống cột đầu tiên (H5:H 11) dé tìm ra giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc 
bằng 20. Ô đầu tiên như vậy là H6 bởi vì giá trị H7-24 - lớn hơn 20. Do 
đó VLOOKUP ( ) đi chuyên sang cột thứ hai, vì bạn dà xác dinh col nuim 
là 2 của bang trong ô I6, và sau đó tim ra giá trị đó là 20%. 
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Trả về một thuế suất bằng một Range Lookup 


Các thuế suất là những lựa chọn hoàn hào cho một sự đò tim dày 
range lookup) bởi vì một tỷ suất nào đó luôn áp dung cho bất kỳ thu 
nhập lớn hơn một lượng tối thiểu nào đó và nhỏ hơn hoặc bằng với một 
dựng tối đa nào đó. Ví dụ, một tỷ suất 25% có thé được áp dung cho 
:hững thu nhập hàng năm trên $33,950 và nhỏ hơn hoặc bằng $82,250. 
:lình 6.3 minh họa một worksheet sử dung VLOOKUP ( ) để trá về thuế 
-uất với một thu nhập xác định. 


File `: out ` es gea á T T A 2; 
m x Calibri *l2 ~ : General ; M [A Belwet- E~ y, d id 
Tay BZZ U- -E 3 ~% * xn | BK Delete * ; [+ 
Paste pru | i ES. a h Sort& Find& | 

à Heri A- : x | ts 3 m | B Format - | 27 Fiter- Select | 


Clipboard ra! ont zf LR] Number m | | Cells Editing 
=VLOOKUP(HI6, C9:F14, 4) 


2 |Tax Rate Schedule 


If TAXABLE INCOME 


THEN 


But Not i 
Over Amount 


TNNT NEN v -— aah EC aow: O cm 
Hinh 9.3. Một worksheet sử đụng YLOORUP C2 để đò fim một thuế suất. 


Bang dò tìm là C9: 14 và giá trị dò tìm là ô B76 chứa thu nhập hàng 
năm. VLOOKUP ( ) tìm trong cột C thu nhập lớn nhất vốn nho hơn hoặc 
bằng giá trị trong B16 là $50,000. Trong trường hợp này, giá tri tương 
hợp là $33,950 trong ô C11. Sau đó VLOOKUP ( ) tìm trong cột 4 để có 
được thuế suất biên tế trong hàng F mà trong trường hợp này là 25%. 
Dò tim một số tài khoản khách hàng 

Một bảng các số và tên tài khoản khách hàng là một ví dụ điển 
hình về một bảng đò tìm chứa những giá trị dò tìm riêng biệt. Trong 
một trường hợp như vậy, bạn muốn sử dung VLOOKUP ( ) hoặc 
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HLOOKUP ( ) dé tìm ra một giá trị tương hợp chính xác cho một số tài 
khoản mà bạn xác định và sau đó trả về tên tài khoản tương ứng. 


Hinh 6.4 minh họa một màn hình nhập dü liệu don giản tự động thêm 
một tên khách hàng sau khi người dùng nhập số tài khoản trong ô B2. 


| paeme zg ^ 


| 8# Delete ~ 
s | Sot & Find & 


Hi Format ~ e Filter" Select * 


Brimson Fumiture 
02-0200 Chimera Illusions 
01-0045 Door Stoppers Ltd. 
08-2255 Emily's Sports Palace 
12-1212 Katy's Paper Products 
12-3456 Meaghan Manufacturing 
09-2111 O'Donoghue Inc. 
14-1882 Real Solemn Officials 
14-5741 Refco Office Solutions 
07-0025 Renaud & Son 
07-4441 Rooter Office Solvents 
16-6658 Simpson's Ltd. 
14-1882 Voyatzis Designs 


Hinh 6.4. Mót worksheet nhập du liệu đơn gián sử dung một phiên bán lương 
hợp chính xác của YLOOKUP C ) dé đò tim tên của một khách hàng dua vào 
số tài khoán được nhập. 


Hàm hoàn thành điều này ở trong ô B4: 
=VLOOKUP(B2, D3:E15, 2, FALSE) 


Giá trị trong B2 được dò tim trong cột D và bởi vi đối số range, lookup 
được xác lập thành FALSE, VLOOKUP ( ) tìm một giá tri tuong hợp 
chính xác. Nếu nó tìm thấy một giá trị tương hợp chính xác, nó trả về 
text từ cột E. 

Các hoạt động dò tìm nâng cao 

Thủ tục dò tìm cơ bản - dò tìm một giá trị trong một cột hoặc hàng và 
sau đó trả về một giá tri offset - sẽ đáp ứng hầu hết những nhu cầu. Tuy 
nhiên, một vài hoạt động đòi hỏi một phương pháp phức tạp hơn. Phần 


Chương 6. Làm việc với các hàm dò tìm 


:òn lại của chương này xem xét những kiểu đò tìm nâng cao hơn này phán 
ión tán dụng thêm hai hàng dò tìm: MATCH ( ) và INDEX ( ). Các hàm 
MATCH ( ) và INDEX ( ). 


đàm MATCH ( ) xem qua một hàng hoặc cột ô để tim ra một giá trị. 
Nếu MATCH () tìm thấy một giá trị tương hợp, nó trả vé vị trí tương đối 
:ua giá trị tương hợp đó trong hàng hoặc cột. Sau đây là cú pháp: 


MATCH( lookup value , lookup array [, match type ]) 

lookup value 

Giá trị mà bạn muốn tim. Ban có thé sử dung một số, chuỗi, tham 
:hiếu hoặc giá tri logic. 

lookup array 

Hàng hoặc cột số mà bạn muốn sử dụng cho việc dò tim. 

match type 


Cách ban muón Excel tuong hgp lookup value vói các muc nháp 
trong lookup array. Ban có ba lựa chon: 


0 


Tìm giá trị đầu tiên tương hợp chính xác với lookup. value. 
Lookup. array có thể nằm trong bát kỳ thứ tự. 

1 

Tim giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng với lookup. array, đây là giá 
trị mặc dinh. Lookup array phái nằm theo thứ tự tăng dán. 

-1 

Tìm giá tri nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng với lookup array phải năm 
theo thứ tự giảm dần. 


Thông thường bạn không sử dụng riêng hàm MATCH ( ). Thay vào đó 
bạn nên kết hợp nó với hàm INDEX ( ). INDEX ( ) trả về giá trị của một 
ô tại điểm giao nhau của một hàng và cột bên trong một tham chiếu. 
Sau đây là cú pháp cho INDEX ( )": 


INDEX( reference , row num [, column num][, area num]) 
reference 
Một tham chiếu sang một hoặc nhiều đãy 6. 


row num 
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Số của hàng trong reference dé trả về một giá trị từ đó. ban có thé 
bó qua row. num nếu reference là một hàng. 


column num 


Số của cột trong Reference dé trả vé một giá tri từ đó. Ban có thể bo 
qua column. num nếu reference là một cột. 


area num 


Néu ban dà nháp nhiéu dày cho reference, area, num là dày mà ban 
muốn sử dụng. Dãy thứ nhất mà ban dà nhập là 7, đây là mặc định, dày 
thứ hai là 2,.. 

Để xem cách sử dụng hai hàm này, hãy lặp lại nỗ lực trước đó của 
bạn là do tìm một tên khách hàng với số tài khoản đã cho. Hình 6.5 
minh họa kết quả. 


B X Calibri -112 = G A B 

da- [n] 7 U-|A+ : i es KT cv nang 
js le] m 

H| S-A- | 4 | B E | Q2" Filter" Select | 


m| Number a | Editing 


|| Enter Account Number: 1 )-00 


Brimson Furniture 
Account Name is: |Brimson F ture | d Chimera Illusions 

01-0045 Door Stoppers Ltd. 
08-2255 Emily's Sports Palace 
12-1212 Katy's Paper Products 
12-3456 Meaghan Manufacturing 
09-2111 O'Donoghue Inc. 
14-1882 Real Solemn Officials 
14-5741 Refco Office Solutions 
07-0025 Renaud & Son 
07-4441 Rooter Office Solvents 
16-6658 Simpson's Ltd. 

Voyatzis Designs 


Hinh 6.5. Một worksheet sử dung INDEX C ) và MATCH C) dé dò tim tên của 
một khách hàng dua vào số tài khoán được nhập. 


Chương 6. Làm việc với các hàm dò tìm | 


Cu thé chú ý công thức mới trong ó B4: | 
-INDEX(D3:E15, MATCH(B2, D3:D15, 0), 2) | 


Hàm MATCH ( ) dò tim giá tri trong ô B2 trong dày D3:D15. Sau đó giá 
trị đó sử dung làm đối số row. num cho hàm INDEX ( ). Giá tri đó là 7 
trong ví du, do đó hàm INDEX ( ) giảm thành hàm sau đây: 


-INDEX(D3:E15, 1, 2) 


Hàm này trả vé giá tri trong hàng thứ nhất và cột thứ hai của dày 
D3:E16. 


Dò tìm một giá trị sử dung các hộp danh sách worksheet 


Nếu ban sử dung một hộp danh sách (list box) hoặc hộp combo của 
worksheet, ô được liên kết chứa số của mục được chọn, không phải 
chính mục. Hình 6.6 minh họa một worksheet với một hộp danh sách và 
một danh sách xổ xuống. Danh sách được sử dụng bởi cà hai điều khiển 
(control) là dày A3:A10. Chú ý, các ô được liên kết (E3 và E10) hiển thi 
số của lựa chọn danh sách, không phải chính lựa chọn. 


| a“Isert v 
đt Delete ~ M 
| Sort& Find& | 


Ei Format | 27 Fitter” select - | 
Alignment 


ua -INDEX(A3:A10, E3) 


Linked Cells 


6" Sonotube E 2 


Finley Sprocket Finley Sprocket 


Gangley Pliers 
HCAB Washer 


LAMF Valve 


S-Joint 
Thompson Socket 4 


Hinh 6.6. Worksheet này sử dung INDEX C ) dé có được mục được chọn tù 
một hộp danh sách hoặc mót hộp combo. 
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Để có được muc danh sách được chon, ban sử dung hàm INDEX ( ) với cú 
pháp được chinh sửa sau đây: 


INDEX( list range , list selection) 


list range 


Dãy được danh sách trong hộp danh sách hoặc danh sách xô xuống. 


list selection 


Số của mục được chon trong danh sách. 


Ví dụ để tìm mục được chọn từ hộp danh sách trong hình 6.6, bạn sử 


dụng công thức sau đây: 


=INDEX(A3:A10, E3) 
Sử dung bất kỳ cột làm cột dò tìm 


Bạn có thể sử dụng kết hợp MATCH () và INDEX ( ) dé sử dung bất 
kỳ cột bảng làm cột dò tìm. Ví dụ xem xét cơ sở dữ liệu được minh hoa 


trong hình 6.7. 


ET Parts Database 


Division : Description 


E— Gangley Pliers 
HCAB Washer 
ES Finley Sprocket 


| 10. Langstrom 7" Wrench 
Thompson Socket 

S-Joint 

43 LAMF Valve 

E 


ER 
9. 6" Sonotube 
[n 


g' Insert hổ 


'| g Delete ~ 
S | | : Sort& Find & | 
-x Fitter Select 7 | 


Lig  .. 


Quantity Cost | Total Cost: Retail Gross Margin Number 


$10.47 $ 596.79 
$ 012 $ 10272 
$ 1.57 $ 560.49 
$15.24 $1,310.64 
$18.69 $1,401.75 
$ 311 $ 2926.78 
$ 6.85 $1,061.75 
$ 401 $1,932.82 


tinh 6.7. Trong bång dò tim này, các giá trị đò tim nằm trong cót H và giá 
tri mà bạn muốn fim nằm trong cột C. 
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Cột H chứa các số part (linh kiện) duy nhất, vì vậy đó là những gì mà 
bạn muốn sử dung làm cột dò tìm. Dữ liệu bạn cán là số lượng (quantity) 
trong cột C. Để hoàn thành điều này, đầu tiên ban tìm số part như được 
cho bởi giá tri trong B1, trong cột H sử dụng MATCH ( ): 


MATCH(B1, H6:H13, 0) 


Khi bạn biết hàng nào chứa linh kiện (part), bạn đưa kết quả này vào 
một hàm INDEX ( ) vốn chỉ vận hành trên một cột chứa dữ liệu mà bạn 
muốn trong cột C: 


-INDEX(C6:C13, MATCH(B1, H6:H13, 0)) 
Tạo các kiểu dò tìm hàng và cột 


Cho đến bây giờ tất cả kiểu đò tìm mà bạn đã thấy là một chiều 
nghĩa là chúng tìm kiếm một giá trị dò tìm trong một cột hoặc hàng. 
Tuy nhiên trong tình huống bạn cần một phương pháp hai chiều. Điều 
này có nghĩa là bạn cần dò tìm một giá trị trong một cột và một giá trị 
trong một hàng và sau đó trả về giá trị dữ liệu tại giao điểm của hai giá 
trị này. Điều này thường được goi là một kiểu dò tìm hàng và cột. 

Ban làm điều này bằng việc sử dụng hai hàm MATCH ( ): một hàm 
để tính đối số row num của hàm INDEX ( ) và hàm kia để tính đối số 
column num của hàm INDEX í ). Hình 6.8 minh họa một ví du. 


FAT uL 


File 
| m P] I ‘Generat Bm Insert ~ 
Tus ia -~ WWE E Br: $ ~ % + - H Format as Table ~ F Delete + : 
aste Ân y r 
- 4 - GREG Qe 088 `... 
Clipboard +, i 


IE NES T7 
1 [Part Number 
2 |Field Name 


4 
| 5 (Parts Database 


$10.47 $ 596.79 $17.95 
HCAB Washer $ 0.12 $ 10272 $ 025 
Finley Sprocket $ 1.57 $ 560.49 $ 2.95 
6" Sonotube $15.24 $1,310.54 $19.95 
Langstrom 7" Wrench $18.69 $1,401.75 $27.95 
Thompson Socket $ 311 $ 92678 $ 5.95 
$ 6.85 $1,061.75 $ 9.95 
$ 4.01 $1,932.82 $ 6.95 


tình 6.8. Dé thuc thi môt kiểu dò fim hàng và cót hai chiều. sử dụng các 
hàm MATCH C ) dé tinh cả giá tri hàng và giá tri côt cho hàm INDEX C ). 
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Y kiến ở đây là su dụng cả các số part trong cột H và các tên trường 
trong hàng 6 để trả về những giá trị cụ thể từ cơ sở dữ liệu parts. 
Số part được nhập trong ô B1 và việc nhận được hàng tương ứng trong 
bảng parts không khác biệt so với những gì bạn đã làm trong phần trước: 


MATCH (B1, H7:H14, 0) 


Tên trường được nhập trong ô 32. Việc nhận được số cột tương ứng đòi 
hỏi biểu thức MATCH ( ) sau đây: 


MATCH(B2, A6:H6, 0) 


Nhừng hàm này cung cấp các đối số row num và column nuni của hàm 
INDEX ( ) trong ô B3: 


-INDEX(A7:H14, MATCH(B1, H7:H14, 0), MATCH(B2, 
A6:H6, 0)) 


Tao các kiểu dà tim nhiều cột 


Dói khi dó tim mót giá tri trong mót cót thi chua du. Ví du trong mót 
danh sách các tên nhân viên, có thé ban cán đò tim ca tên và họ nếu 
chúng nằm trong các trường riêng biệt. Một cách để xử lý điều này là 
tạo một trường mới ghép tất cả giá trị dò tìm thành một mục đơn. Tuy 
nhiên có thể làm điều này mà không cần phải mất công tạo một trường 
ghép mới. 

Bí quyết là tiến hành việc ghép chuỗi bên trong hàm MATCH ( ) như 
trong biểu thức chung sau đây: 


MATCH( valuel &value2 , array1&array2, match type) 


Ở đây valuel và value2 là những giá trị dò tim mà bạn muốn làm việc 
với và œrœy1 và array2 là các cột dò tìm. Sau đó bạn dua các kết quả 
vào một công thức mảng sử dung INDEX ( ) để có được dữ liệu cần thiết: 


{=TNDEX( reference , MATCH( valuel & value2 , arrayl 

& array2 , match type ))} 

Ví dụ hinh 6.9 minh hoa một cơ sở dữ liệu nhân viên với các trường 
riêng biệt cho tên (first name), họ (last name), chức vu (title), v.v... 


Chương 6. Làm việc với các hàm dò tìm 


3 n 
| Home [m 
‘Calibri 
È 
T 
T 


NECI 
First Name Nancy 
Last Name Davolio 


P7 £4 


là} 


E Jh Conditionat Formattng * g#lInsert ~ hs 

-h trí ME Format as Tabte ~ [ SK Delete ~ i E- 
4 Bj Cell Styles ~ i BH Format - 
Styles i Celis I 


Sort& Find& : 
Q7 Fiter- Seledr | 


Number — 


T 


First Name Last Name 


Title Of Courtesy Birth Date Hire Date 


. | Nancy Davolio Account Manager Ms. 8-Dec-48. 1-May-92 
Andrew Fuller Vice President, Sales Dr. 19-Feb-52 14-Aug-92 
Leveding Account Manager Ms. 30-Aug-63 1-Apr-92 
:Peacock Account Manager 19-Sep-37. 3-May-93 
" | Buchanan Sales Manager Mr. 4-Mar-55 17-Oct-93 
Sưyama Account Manager Mr. 2-Jul-63. 17-Oct-93 
King Account Manager Mr. 29-May-60  2-Jan-94 
Callahan Inside Sales Coordinator 9-Jan-58 5-Mar-94 
; J Account Manager 27-Jan-66 15-Nov-94 
« ex -Two-Column Lookup *2. È ng 
tình 6.9. Dé tiến hành việc dò fim hai côt. sử dung MATCH C ) dé fim ra 
t môt hàng dua vào các giá tri ghép của hai hoặc nhiều cót. 
4 
[ Các giá trị đò tim nằm trong BZ (tên) và B2 (ho) và các cột dò tìm là 
, A6:A14 (trường First Name) và B6:B14 (trường Last Name). Sau đây là 
: hàm MATCH ( ) đò tìm cột được yêu cầu: 
MATCH(B1 & B2, A6:A14 & B6:B14, 0) 
1 ; E N DK 
Trong trường hợp này, chúng ta muốn chức danh của nhân viên được 
xác định, do đó hàm INDEX í ) tìm trong C6:C14 (trường Title). Sau đây 
là công thức màng trong ô B3: 
3 {=INDEX(C6:C14, MATCH(B1 & B2, A6:A14 & B6:B14, 0))) 
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Í àm việc với các hàm 
ngày tháng và thoi gian 


pR — 


Các hàm ngày tháng và thói gian cho phép ban chuyén dói ngày 
tháng và thói gian thành các só thü tu và thuc hién nhüng phép tính 
trên những số đó. Khả năng này hữu dung chẳng han nhu các khoảng 
phải thu quá hạn, định thời biểu dự án, các ứng dụng quản lý thời gian 
v.v... Chương này, giới thiệu các hàm ngày tháng và thời gian của Excel 
và thử nghiệm chúng qua nhiều ví dụ thực tiễn. 


TRẢ VỀ MỘT NGÀY THÁNG 


Nếu bạn cần một ngày tháng cho một toán hạn biểu thức hoặc một đối 
số hàm, bạn luôn có thể nhập nó bằng tay nếu bạn có một ngày tháng 
cụ thể. Tuy nhiên, phần lớn thời gian bạn cần sự linh hoạt nhiều hơn, 
chẳng hạn như luôn nhập ngày tháng hiện hành hoặc tạo một ngày 
tháng từ các thành phần ngày, tháng và năm. Excel cung cấp ba hàm có 
thể giúp ích cho bạn: TODAY ( ), DATE ( ) và DATEVALUE ( ). Những 
hàm này sẽ được thảo luận trong các phần sau đây: 


TODAY ( ): trả về ngày tháng hiện hành 


Khi bạn cần sử dụng ngày tháng hiện hành trong một công thức, hàm 
hoặc biểu thức, sử dụng hàm TODAY ( ), hàm này không đòi hỏi bất kỳ 
đối số: 


TODAY ( ) 


Hàm này trả về số thứ tự của ngày tháng hiện hành. Ví dụ, ngày tháng 
hôm nay là December 31, 2010, hàm TODAY ( ) trả về số thứ tự sau đây: 


40543.0 
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DATE ( ): Trả về bất ky ngày tháng 


Một ngày tháng gồm ba thành phần: năm, tháng và ngày. Thông thường, 
một worksheet tạo một hoặc nhiều số những thành phần này. Khi điều 
này xảy ra, bạn cần một cách nào đó để tạo một ngày tháng thích hợp 
từ những thành phần đó. Bạn có thể làm điều này bằng việc sử dụng 
hàm DATE ( ) của Excel: 


DATE (year, month, đay) 
vear 
Thành phần năm của ngày tháng (một số giữa 1900 và 9999). 
month 
Thành phần tháng của ngày tháng. 
đay 
Thành phần ngày của ngày tháng. 
Ví dụ biểu thức sau đây trả về số thứ tự của ngày Giáng sinh năm 2010: 
DATE(2010, 12, 25) 


Ngoài ra, chú ý DATE ( ) điều chinh cho các giá tri tháng và ngày khóng 
đúng. Ví dụ biểu thức sau đây trả về số thứ tự của ngày 1 tháng Giêng, 2011: 


DATE(2010, 12, 32) 


Ở đây, DATE ( ) thêm một ngày nữa khi một tháng chẳng hạn như 
tháng 12 có 31 ngày để trả về ngày tháng của ngày kế tiếp. Tương tự 
biểu thức sau đây trả vé ngày 25 tháng Giêng 2011: 


DATE(2010, 13, 25) 
DATEVALUE ( ): Chuyển đổi một chuỗi thành một ngày tháng 


Nếu bạn có một giá trị ngày tháng dưới dạng chuỗi, bạn có thể chuyển 
đôi nó thành một số thứ tự ngày tháng bằng việc sử dụng hàm 
DATEVALUE ( ): 


DATEVALUE (date text) 
Date text 
Chuỗi chứa ngày tháng. 
Ví du biéu thức sau đây trả về số thứ tự ngày tháng cho chuỗi August 23, 2010: 
DATEVALUE(“August 23, 2010") 
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Trả về các nhần của một ngày tháng 


Ba thành phần của một ngày tháng - năm, tháng và ngày - cùng có 
thể được trích xuất riêng lẻ từ một ngày tháng nào đó. Những thành 
phần của một ngày tháng được trích xuât bằng cách sư dụng các hàm 
YEAR ( ), MONTH ( ) và DAY ( ) của Excel. 


Hàm YEAR ( ) 


Hàm YEAR ( ) trả về một số bốn chữ số tương ứng với thành phần 
năm của một ngày tháng xác định. 


YEAR (serial number) 
serial number 
Ngày tháng (hoác mót dang dai dién chuói cua ngày tháng) mà ban 
muốn làm việc với. 
Ví dụ, nếu hôm nay là Agust 23, 2010, biểu thức sau đây se tra vé 2010: 
YEAR (TODAY ( ) ) 
Hàm MONTH ( ) 


Hàm MONTH ( ) trả về 1 số giữa một và 12 tương ứng với thành phần 
tháng của một ngày tháng xác định: 


MONTH (serial number) 

serial number 

Ngày tháng (hoác mót dang dai dién chuói cua ngày tháng) mà ban 
muón làm viéc vói. 
Ví du, biểu thức sau đây trả vé 8: 

MONTH (”August 23, 2010") 
Hàm DAY ( ) 


Hàm DAY ( ) trả về một số giữa 1 và 31 tương ứng với thành phần ngày 
của một ngày tháng xác định: 


DAY (serial number) 
serial number 


Ngày thang (hoặc một đại diện chuói cua ngày tháng) mà bạn muôn 
làm việc với. 
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¡ dụ biểu thức sau đây trả về 23: 
DAY(“8/23/2010”) 
3àm WEEKDAY ( ) 
iam WEEKDAY ( ) trả về một số tương ứng với ngày của tuần mà một 
zày tháng xác dinh rơi vào: 
WEEKDAY( serial number [, return type ]) 
serial number 
Ngày tháng (hoặc một dai điện chuỗi của ngày tháng) mà ban muốn 
am việc VỚI. 
return type 
Xlột số nguyên quyết định giá trị được trả vé bởi WEEKDAY ( ) tương 
ing với các ngày của tuần như thế nào: 


1 Các giá trị trà về là 1 (Sunday) đến 7 (Saturday), đây là mặc dinh. 
2 Các giá tri trà về là 1 (Monday) đến 7 (Sunday). 
3 Các giá tri trá vé la 0 ((Monday) dén 6 (Sunday). 
Ví dụ biểu thức sau đây trà về 5 bởi vì Agust 23, 2010 là một Thursday 
thứ Năm): 
WEEKDAY ("8/23/2010") 
Hàm WEEKNUM ( ) 
Hàm WEEKNUM ( ) trả vé một số tương ứng với nơi tuần chứa một 
ngày tháng xác định rơi vào dạng số trong năm: 
WEEKDAY( serial number [, return type ]) 
serial number 
Ngày tháng (hoặc một dang dai diện chuỗi của ngày tháng) mà bạn 
muốn làm việc với. 
return type 
Một số nguyên quyết dinh WEEKNUM ( ) hiểu su bát đầu của tuần nhu 
thế nào: 
1 Tuần bắt đầu vào Chủ Nhật (Sunday); đây là mặc dinh. 
2 Tuần bát đầu vào thứ Hai (Monday). 


eo dnas". 


———— — —— 
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Ví du biểu thức sau đây trả vé 34 bởi vi August 23, 2010 rơi vào tuần thứ 
34 của năm 2010: 


WEEKNUM (“August 23, 2010”) 
Hàm WORKDAY ( ) 


Cộng các ngày vào hoặc trừ các ngày ra khói một ngày tháng thi 
don gián nhung phép tính có bán bao góm tát cà ngày: các ngày làm 
việc, ngày cuối tuần và ngày lễ. Trong nhiều trường hợp, có thể ban cán 
bỏ qua các ngày cuối tuần và ngày lễ và trả về một ngày tháng cách một 
ngày tháng gốc nào đó một số ngày làm việc xác định. 


Bạn có thé làm điều này bằng việc sử dung hàm WORKDAY ( ), hàm 
này trả về một ngày tháng cách một ngày tháng bắt đầu nào đó một số 
ngày làm việc xác định: 

WORKDAY( start date , days [, holidays ]) 

start date 

Ngày tháng gốc (hoặc một dạng đại diện chuỗi của ngày tháng). 

Days 

Số ngày làm việc trước hoặc sau start date. Sử dụng một số dương 
để trả về một ngày tháng mới. Sử dụng một số âm để trå về một ngày 
tháng cũ hơn. Các giá trị không số nguyên được cắt xén (nghĩa là phần 
tháp phán được bo qua). 

holidays 

Một danh sách các ngày tháng để loại trừ ra khói phép tính. Đây có 
thé là một dãy ngày tháng hoặc một hằng mảng vốn là một chuỗi các số 
thứ tự ngày tháng hoặc các chuỗi ngày tháng được tách biệt bằng các 
dấu phẩy và được đặt trong các dấu ngoặc ({ }) 


Ví dụ, biểu thức sau đây trả về một ngày tháng cách ngày hôm nay 30 
ngày làm việc: 
WORKDAY (TODAY(), 30) 


Sau dáy là mót biéu thüc khác trá vé ngày tháng cách ngày 1 tháng 
Mười Hai năm 2011 30 ngày làm việc ngoai trừ 25 tháng Mười Hai năm 
2010 và 1 tháng Giéng nám 2011: 


SWORKDAY(^19y71/2010^", 30, [712/257/2010","1/17 
2011”}) 


92 Wu. 


TT SG (Lỗ) "HN 


-— 


adimi 


Chương 7. Làm việc với các hàm ngày tháng và thời gian 


Xác định ngày sinh nhật của một người với ngày sinh đã biết 


Nếu bạn biết ngày sinh của một người, việc quyết định ngày sinh nhật 
sủa người đó thi dễ dàng. Dé thực hiện điều này trong một công thức, 
bạn có thể sử dụng công thức sau đây: 


-DATE(YEAR(NOW()), MONTH( Birthdate ), DAY( 
Birthdate )) 


Công thức này giả dinh rằng ngày sinh của người này nằm trong 
một ô có tên là Birth Date. Thành phán YEAR (NOW ( ) ) trích xuất năm 
hiện hành và MONTH (BirthDate) và DAY (Birth Date) lần lượt trích 
xuất tháng và ngày từ ngày sinh của người đó. Kết hợp những hàm này 
thành hàm DATE ( ) và ban có ngày sinh nhật. 

Tính tuổi của một người 


Nếu bạn có ngày sinh của một người được nhập vào một ô có tên là 
Birthdate và bạn cần tính người này bao nhiêu tuổi, có thể bạn nghĩ 
rằng công thức sau đây làm tốt công việc này: 


=YEAR (TODAY ()) - YEAR (Birthdate) 


Công thức sau đây có tác dụng nhưng chỉ khi ngày sinh nhật của 
người đó đã đi qua năm này. Nếu không công thức này báo cáo tuổi là 
lớn hơn tuổi thực tế một năm. 


Để giải quyết vấn dé này, ban cần xem xét liệu ngày sinh nhật của 
người này đã qua hay không. Để xem cách làm điều này như thế nào, 
hãy kiểm tra biểu thức logic sau đây: 


-DATE(YEAR(NOW()), MONTH(Birthdate), DAY(Birthdate)) 
» TODAY() 


Biểu thức này hỏi liệu ngày sinh nhật của người này cho năm này có lớn 
hơn ngày tháng hôm nay hay không. Nếu có, biểu thức trả về TRUE 
logic tương đương 7; nếu không biểu thức trả về FALSE logic tương 
đương 0. Nói cách khác, bạn có được tuổi thực của người đó bằng việc 
lấy công thức gốc trừ cho kết quả của biểu thức logic như sau: 
=YEAR (NOW () ) - YEAR (Birthdate) - (DATE (YEAR (NOW () ), 
MONTH (Birthdate), mẹ DAY(Birthdate)) > NOW()) 
Bạn có thể sử dụng công thức được trình bày trong phần trước "Xác định 
ngày sinh nhật của một người với ngày sinh đã biết" trong chương này 
để quyết định ngày sinh nhật của một người cho năm này. 


Ứng dung các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


Hàm DATEDIF ( ) 


Có lẽ cách dễ nhất để làm các phép tính hiệu ngày tháng trong Excel là 
sử dụng hàm DATEDIF ( ), hàm này trà về hiệu giữa hai ngày tháng 
xác định dựa vào một đơn vị xác định: 


DATEDTF( start đate , end đate [, unit ]) 
start date 

Ngày tháng bát dáu. 

end date 

Ngày tháng ké thüc. 

unit 


Đơn vi ngày tháng được sử dung trong kết quả. 


Don vi Nhüng gi nó trà vé 


y Số năm giữa start, date và end date 

m Số tháng giữa start date và end date 

d Số ngày giữa start, date và end, date 

md Hiệu trong các thành phán ngày giữa start, date và end. date, 


đây là các năm và tháng không được đưa vào phép tính. 


ym Hiệu trong các thành phán tháng giữa start date và end. date, 
đây là các năm và ngày không được dua vào phép tính. 


yd Bố ngày giữa start date và end_date với các thành phần 
năm được loại trừ ra khỏi phép tính. 


Ví dụ công thức sau đây tính số ngày giữa ngày tháng hiện hành và lễ 
Giáng sinh: 

-DATEDIF(TODAY(), DATE(YEAR(TODAY()), 12, 25), "d") 
Ban cũng có thé sử dung hàm DATEDIF ( ) để tính một phép tính ngày 
Julian. Nếu ngày mà ban muốn làm việc nằm trong một ô có tên là 
MyDate, công thức sau đây tính ngày tháng Julian của nó sử dụng 
DATEDIF ( ): 


-DATEDIF(DATE(YEAR(MyDate) - 1, 12, 31), MyDate, "d") 


94 Ww. 


Chương 7. Làm việc với các hàm ngày tháng và thời gian 


Tính tuổi của mật người (phần 2) 
Hàm DATEDIF ( ) có thể đơn giản hóa đáng kể công thức tính tuổi của 
một người. Nếu ngày sinh của người nằm trong một ô có tên là Birthdate, 
công thức sau đây tính tuôi hiện tai cua người này: 
-DATEDIF(Birthdate, TODAY(), "y") 
NETWORKDAYS ( ): Tính số ngày làm việc giữa hai ngày tháng 
Nếu ban tính hiệu trong các ngày giữa hai ngày, Excel bao hàm các 
ngày cuói tuán và các ngày lé. Trong nhiéu tinh huóng thuong mai, ban cán 
biết số ngày làm việc giữa hai ngày tháng. Ví du, khi tính số ngày một hóa 
đơn quá hạng, tốt nhất nên loai trừ các ngày cuối tuần và ngày lé. 


Điều này được thực hiện dé dàng bằng cách sử dụng hàm NETWORKDAYS 
( ), hàm này trà về số ngày làm việc giữa hai ngày tháng: 


NETWORKDAYS( start date , end date [, holidays ]) 
start date 

Ngày tháng bát đầu hoặc một dang đại diện chuỗi của ngày tháng. 
end date 

Ngày tháng kết thúc hoặc một dang dai diện chuỗi của ngày tháng. 
holidays 


Một danh sách các ngày tháng dé loại trừ ra khói phép tính. Đây có 
thé là một dày ngày tháng hoặc một hằng mảng vốn là một chuỗi các số 
thứ tự ngày tháng hoặc chuỗi ngày tháng được tách biệt bằng các dấu 
phẩy và được đặt trong các dấu ngoặc ll. 

Ví dụ, sau đây là một biểu thức trả về số ngày làm việc giữa December 1, 
2010 và January 10, 2011 ngoai trừ December 25, 2010 và January 1, 2011: 


=NÑETWORKDAYS(“12/1/2010”, "1/10/2011", ("12/25/ 
2010”,”1/1/2011”}) 


Hình 7.1 minh họa một bảng cập nhật cho worksheet các khoảng 
phải thu sử dụng NETWORKDAYS ( ) dé tính số ngày làm việc mà mỗi 
hóa đơn quá hạn. 


Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


= 5 j ‘Number ~: WB Conditional Formatting ~ gelnset* E~ 
= =l8 v —. NL. G T 


: $% y ' ÑÑrormatasTable - | g& Delete ~ ; 


Sot& Find& : 


= FI sấu i a 
| zm E E bc ¡ B Cell Styles + | Bi Format - | 27 Fiter~ Select | 
Alignment 5| Number c] | 


Celis i 


Invoice Date Due Date 
January 11, 2010 Wednesday Feb 10, 2010| 47 [ ,433. $2,433.25 
January 29, 2010 Monday Mar 1, 2010 34 ,151. $2,151.20 
February 5, 2010 Monday Mar 8, 2010 29 
November 23, 2009 Wednesday Dec 23, 2009 
February 5, 2010 Monday Mar 8, 2010 $1,021.02| $1,021.02 
January 11, 2010 Wednesday Feb 10, 2010 $3,558.94 $3,558.94 
November 13, 2009 Monday Dec 14, 2009 $1,177.53 
January 28, 2010 Monday Mar 1, 2010 $1,568.31 
October 12, 2009 Wednesday Nov 11, 2009 112 — $2,958.73 
January 11, 2010 Wednesday Feb 10, 2010 $3,659.85 
January 29, 2010 Monday Mar 1, 2010 $565.00 


Hình 7.1. Worksheet này tinh số ngày làm việc mà mỗi hóa đơn quá hạn 
bằng việc sử dung hàm NETYORKDATS C). 


SỬ DUNG CÁC HÀM THÖI GIAN CỦA EXCEL 


Làm việc với các giá trị thời gian trong Excel không khác biệt đáng 
kể so với làm việc với những giá trị ngày tháng. Ở đây bạn sẽ làm việc 
phần lớn với các hàm thời gian của Excel, những hàm này làm việc 
hoặc trả về các số thứ tự thời gian. 

Trả về một thời gian 

Nếu bạn cần một giá trị thời gian để sử dụng trong một biểu thức hoặc 

hàm, bạn có thể nhập nó bằng tay nếu bạn có một ngày tháng cụ thể 

mà bạn muốn làm việc với. Hoặc bạn có thể tận dụng sự linh hoạt của 

ba hàm Excel: NOW ( ), TIME ( ) và TIMEVALUE ( ) được thảo luận 

trong các phán sau dáy: 

NOW ( ): Trả vé thời gian hiện hành 

Khi ban cán sü dung thói gian hién hành trong mót cóng thüc, hàm 

hoặc biểu thức, hãy sử dung hàm NOW ( ), hàm này không đòi hỏi bát 

kỳ đối số: 
NOW ( ) 
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Hàm này trả về số thứ tự của thời gian hiện hành với ngày tháng hiện 
nành là ngày tháng giả định. Ví dụ, nếu bây giờ là buổi trưa và ngày hôm 
nay là 31 tháng Chín năm 2010, hàm NOW ( ) trả về số thứ tự sau đây: 


40543.5 


Nếu bạn chỉ muốn thành phần thời gian của số thứ tự, lấy NOW () trừ 
cho TODAY ( ): 


NOW() - TODAY () 
TIME ( ): Trả về bất kỳ thời gian 


Một thời gian gồm ba thành phần: giờ, phút và giây. Thông thường 
ngẫu nhiên một worksheet tạo một hoặc nhiều số trong những thành 
phần này và bạn cần một cách nào đó để tạo một thời gian thích hợp từ 
những thành phần đó. Bạn có thể làm điều này bằng việc sử dụng hàm 
TIME ( ) của Excel: 


TIME (hour, minute, second): 
hour 
Thành phán giờ của thói gian, đây là một số giữa 0 và 23. 
minute 
Thành phán phút của thời gian, đây là một số giữa 0 và 59. 
second 
Thành phần giây của thời gian, đây là một số giữa 0 và 59. 

Ví dụ biểu thức sau đây trả về số thứ tự của thời gian 2:45:30 p.m: 
TIME(14, 45, 30) 


Nhu hàm DATE ( ), TIME ( ) điều chỉnh cho các giá trị giờ, tháng và 
giây sai. Ví du biểu thức sau đây trả về số thứ tu cho 3:00:30 p.m: 


TIME(14, 60, 30) 
Ở đây, TIME ( ) lấy thêm phút và cộng 7 vào giá tri giờ. 
TIMEVALUE ( ): Phuyển đổi một chuỗi thành một giá trị thời gian 


Nếu bạn có một giá trị thời gian dưới dạng chuỗi, ban có thể chuyển đổi nó 
thành một số thứ tự thời gian bằng việc sử dung hàm TIMEVALUE ( ): 


TIMEVALUE (time text) 


time text 


Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


Chuỗi chứa thời gian. 

Ví dụ, biểu thức sau đây trả về số thứ tự thời gian cho chuỗi 2:45:00 PM: 
TIMEVALUE (“2:45:00 PM") 

Trả về các phần của một thời gian 
Ba thành phần của một thời gian - giờ, phút và giây - cũng có thể 


được trích xuất riêng lẻ từ một thời gian đã cho bằng cách sử dụng các 
hàm HOUR i ), MINUTE ( ) và SECOND ( ) của Excel. 


Hàm HOUR ( ) 


Hàm HOUR ( ) trả về một số giữa 0 và 23 tương ứng với thành phán giờ 
của một thời gian xác định: 


HOUR (serial number) 

serial number 

Thời gian (hoặc một đại diện chuỗi của thời gian) mà ban muốn làm 
việc với. 
Ví dụ, biểu thức sau đây trả về 12: 

HOUR(0.5) 
Hàm MINUTE ( ) 


Hàm MINUTE ( ) trả về một số giữa 0 và 59 tương ứng với thành phần 
phút của một thời gian xác định: 

MINUTE (serial number) 

serial number 

Thời gian hoặc một dang dai diện chuỗi của thời gian mà ban muốn 
làm việc với. 
Ví dụ, nếu bây giờ là 3:15 p.m, biểu thức sau đây sẽ trả về 15: 

HOUR (NOW ( ) ) 
Hàm SECOND ( ) 
Hàm SECOND ( ) trả về một số giữa 0 và 59 tương ứng với thành phán 
giây của một thời gian xác định: 

SECOND (serial number) 

serial number 

Thói gian hoác mót dang dai dién chuói cua thói gian mà ban muón 
làm viéc vói. 


1 giò 


làm 


hân 


uôn 


"ân 


jón 
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Ví dụ, biểu thức sau đây trả về 30: 

SECOND("2:45:30 PM") 

Trả vé một thời gian X giờ, phút hoặc giây từ thời điểm bây giờ 

Như được đề cập trước đó, TIME ( ) tự động điều chỉnh các giá tri 
giờ, phút và giây sai. Bạn có thể tận dụng điều này bằng việc áp dụng 
những công thức vào một hoặc nhiều đối số của hàm TIME ( ). Ứng 
dụng phổ biến nhất cho điều này là trả về một thời gian xảy ra với x số 
giờ, phút hoặc giây từ thời điểm bây giờ (hoặc từ bất kỳ thời điểm). 
Ví dụ, biểu thức sau đây trả về thời gian cách thời điểm bây giờ 12 giờ: 

TIME (HOUR (NOW() ) + 12, MINUTE(NOW()), SECOND(NOW())) 
Không giống như hàm DATE ( ), hàm TIME ( ) không cho phép bạn đơn 
giản cộng một giờ, phút hoặc giây vào một thời gian xác định. Xem biểu 
thức sau đây: 

NOW ( ) + 1 

Tất cả những gì biểu thức này làm là cộng một ngày vào ngày tháng 
và thời gian hiện hành. 

Nếu bạn muốn cộng các giờ, phút và giây vào một thời gian, bạn cần 
biểu thị thời gian được cộng dưới dạng một phân số của một ngày. Ví dụ, 
bởi vì có 24 giờ trong một ngày, một giờ được biểu diễn bằng biểu thức 
1⁄24. Tương tự bởi vì có 60 phút trong một giờ, một phút được biểu điễn 
bằng biểu thức 1/24/60. Sau cùng bởi vì có 60 giây trong một phút, một 
giây được biểu diễn bằng biểu thức 1/24/60/60. Bảng 7.1 trình bày cách 
sử dụng những biểu thức này để cộng n giờ, phú và giây. 


Băng 7.L Cộng các giờ. phút và giây. 


Phép tính Biểu thức Ví dụ Biểu thức mẫu 
Cộng n giờ n *(1/24) Công 6 gió — NOWO«6*(1/24) 


Cộng n phút n * (1/24/60) Cộng 15 phút NOW()+15*(1/24/60) 


Cộng n giày n *(1/24/60/60) Cộng 30 giây NOW()+30*(1/24/60/60) 


———— 


Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


Tính hiệu giữa hai thời gian 

Excel xem các số thứ tự thời gian là những phần mở rộng thập phân, 
đây là các số giữa 0 và 1 đại điện cho những phân số của một ngày. Bởi 
vì chúng chỉ là các số, không có gì ngăn bạn lấy một số khác trừ cho một 
số để quyết định hiệu giữa chúng: 


EndTime - StartTime 
Biểu thức sau đây làm việc tốt miễn là EndTime lớn hon StartTime. 


Tuy nhiên, có một tình huống mà trong đó biểu thức này sẽ không 
thuc thi thành công: Nếu EndTime xây ra sau nửa đêm vào ngày kế 
tiếp, có khả năng nó sẽ nhỏ hơn StartTime. Ví dụ, nếu một người làm 
việc từ 11:00 p.m. Đến 7:00 a.m., biểu thực 7:00 AM - 11:00 PM sẽ cho ra 
một giá trị thời gian âm không Bop lệ. Excel hiển thị kết qua dưới dang 
một chuỗi các ký hiệu # điền đầy ô. 

Để bảo đảm rằng bạn có được đúng kết quả dương trong tình huống này, 
sử dụng biểu thức chung sau đây: 


IF( EndTime < StartTime , 1 + EndTime - StartTime S, 
EndTime - StartTime ) 


Hàm /F ( ) kiểm tra xem liệu EndTime có nhỏ hon StartTime hay 
không. Nếu có nó cộng 1 vào giá trị EndTime - StartTime dé đạt duoc 
đúng kết quà. Nếu không chi EndTime - StartTime được trả vé. 
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Í àm việc với các 
hàm toán hoc 


—Ó Pis — 


Những nén tản toán hoc của Excel được phơi bày khi ban xem xét 
danh sách các hàm lién quan dén toán hoc dính kém vói chuong trinh. 
Các hàm hiện hữu cho những phép toán cơ bản, chẳng han nhu những 
giá tri tuyét dói, máu só chung nhó nhát và lón nhát, cán bác hai và 
tổng. Cũng có sẵn nhiều phép tính cao cáp dành cho những thứ, chẳng 
hạn như ma trận, các đa thức và tổng các bình phương. Không phải tất 
cả hàm toán học của Excel đều hữu dụng trong một bối cảnh thương 
mại, nhưng một số hàm toán học thì hữu ích. Các phép tính, chẳng hạn 
như làm tròn và tạo các số ngẫu nhiên có những ứng dụng thương mại 
của chúng. 


TÌM HIỂU CÁC HÀM LÀM TRÒN CÜA EXCEL 


Các hàm làm tròn của Excel hữu dụng trong nhiều tình huống, 
chẳng hạn như thiết lập điểm giá, điều chỉnh thời gian phải trả tión 
thành 15 phút gần nhất và bảo đảm rằng bạn xử lý các giá trị số 
nguyên cho những số riêng biệt, chẳng hạn như số lượng hàng tôn kho. 


Vấn đề là Excel có rất nhiều hàm làm tròn đến nỗi khó biết hàm 
nào để sử dụng cho một tình huống nào đó. Để trợ giúp bạn, phần này 
xem xét các chỉ tiết về những điểm khác biệt giữa 10 hàm làm tròn của 
Excel: ROUND ( ), ROUNDUP ( ), ROUNDDOWN ( ), MROUND ( ), 
CEILING ( ), FLOOR ( ), EVEN (), ODD ( ), INT () và TRUNC ( ). 


Hàm ROUND ( ) 
Hàm làm tròn mà ban sẽ thường sử dung nhiều nhất là ROUND ( ): 


P? 101 


Xi seecissswe 
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ROUND (number, num digits) 
number 
Só mà ban muón làm trón. 
num digits 
Một số nguyên xác định số chữ số mà ban muốn number được làm tròn 
như được giải thích ở đây: 
num digits Mô tả 


>0 Làm tròn number lên các vị trí thập phân 
num digits 


0 Làm trón num ber lén só nguyén gán nhát 


« 0 Làm tron number lén num digits nám bén 
trái dáu tháp phán 


Bảng 8.1 minh hoa tác dụng của đối số num. digits lên kết quả của 
hàm ROUND ( ). Ở đây number là 1234.5678. 


Bảng 8. Ảnh hướng của đối số num. digits fen két quả của hàm ROUND C ). 


num, digits Kết quả của ROUND (1234. 5678, num digits) 


3 1234.568 
2 1234.57 
1 1234.6 

0 1235 

-1 1230 

-2 1200 

-8 1000 
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Hàm MROUND ( ) 
MROUND ( ) là một hàm làm tròn một số lên một bội số xác định: 


MROUND (number, multiple) 


number 
n Số mà bạn muốn làm tròn. 
multiple 


Bội số mà bạn muốn number được làm tròn lén. 


i Bảng 8.2 minh họa MROUND ( ) với một vài ví du. 


Bảng 8.2. Các vi du vé hàm MROUND C ). 


number multiple Kết quả MROUND ( ) 
1 
5 2 6 
i 11 5 10 
| 
| 13 5 15 
5 5 5 
7.381 0.5 7.5 
—11 -5 —10 
-11 5 #NUMI 


Các hàm ROUNDDOWN ( ) và ROUNDUP ( ) 


Các hàm ROUNDDOWN ( ) và ROUNDUP ( ) rất tương tu nhu ROUND 
( ) ngoai trừ chúng luôn làm tròn theo một hướng: ROUNDDOWN ( ) 
luôn làm tròn một số đến 0 và ROUNDUP ( ) luôn làm tròn ra xa 0. Sau 
đây là cú pháp của các hàm này: 
ROUNDDOWN (number, num digits) 
ROUNDUP (number, num digits) 
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number 

Số mà bạn muốn làm tròn. 

num digits 
Một số nguyên xác dinh số chữ số mà ban muốn number được làm tròn 
lên như sau: 
number digits Mô tả 


>0 Làm tròn number xuống hoặc lên các vi trí thập 
phân number. digits. 


0 Làm tròn number xuống hoặc lén số nguyên gần nhất. 
<0 Làm tròn number xuống hoặc lén number, digits 


nằm bên trái dấu thập phân. 


Bảng 8.3 minh hoa ROUNDDOWN ( ) và ROUNDUP ( ) với một vài 
ví du. 


Bảng 8.3. Các ví du vé các hàm ROUNDDOYIN C ) và ROUNDUP C ). 


number num, digits ROUNDDOWN() ROUNDUP() 
1.1 0 1 2 

1.678 2 1.67 1.68 

1234 -2 1200 1300 

ded 0 -1 E 

-1234 -2 —1200 —1300 


Các hàm CEILING ( ) và FLOOR ( ) 


Các hàm CEILING ( ) và FLOOR ( ) là hỗn hợp của những tính năng 
được tim thấy trong MROUND ( ), ROUNDDOWN ( ) và ROUNDUP (). 
Sau dáy là các cá pháp: 


CEILING(number, significance) 
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FLOOR( number , significance ) 
number 

Số mà ban muốn làm tròn. 

significance 

Bói só mà ban muón number duoc làm trón. 


Cả hai hàm làm tròn giá trị được cho bởi number lên một bội số của già 

trị được cho bởi significance nhưng chúng khác nhau về cách chúng thực 

hiện việc làm tròn này: 

* CEILING ( ) làm tròn cách xa 0. Ví du CEILING (1.56, 0.1) trả vé 
1.6 và CEILING (—2.33, -0.5) trả về -2.5. 


* FLOOR ( ) làm tròn hướng đến 0. Ví du, FLOOR (1.56, 0.1) trả vé 
1.0 và FLOOR (-3.33, —0.5) trả vé -2.0 


Xác dinh quý tài chính mà một ngày tháng rơi vào 


Ban có thé sử dung hàm CEILING ( ) kết hợp với hàm DATEDIF ( ) 
trong chuong 7 dé tính quy cho mót ngày tháng nào dó: 


-CEILING((DATEDIF(FiscalStart , MyDate , “m“”) +1) /3, 1) 


Ở dày, FiscalStart là ngày tháng mà năm tài chính bắt đầu và 
MyDate là ngày tháng mà bạn muốn làm việc với. Công thức này sử 
dụng DATEDIF ( ) với tham số m để trả về số tháng giữa hai ngày 
tháng. Công thức cộng 1 với kết quả (để tránh nhận được một quý 0) và 
sau đó chia cho 3. Áp dung CEILING ( ) vào kết quả sẽ cho ra quý mà 
MyDate xuất hiện trong quý đó. 


Các hàm EVEN ( ) và ODD ( ) 
Các hàm EVEN ( ) và ODD ( ) làm trón mót dói só: 
EVEN (number) 
ODD (number) 
number Số mà ban muốn làm tròn 
Cả hai hàm làm tròn giá trị được cho bởi number cách xa 0 như sau: 


* EVEN ( ) làm tròn lên số chán kế tiếp. Ví du, EVEN (14. 2 ) trả vé 
16 và EVEN (-23) trả về -24. 


*  ODD() làm tròn lên số lẻ kế tiếp. Ví du, ODD (58 . 1) trả về 59 và 
ODD (-6) trả về -7. 
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Các hàm INT ( ) và TRUNC ( ) 


Các hàm INT ( ) và TRUNC ( ) tương tự mà bạn có thé sử dụng cả hai 
hàm dé chuyển đổi một giá trị thành phần số nguyên của nó: 


TNT (number) 
TRUNC (number[, numb digits]) 


number Số mà ban muốn làm tròn. 

num digits SÓ nguyén xác dinh só chü só mà ban muón 
number được làm tròn lén nhu sau: 

num. digits Mô tà 

>0 Xén tất cả ngoại trừ các vị trí thập phần 
num. digits 

0 Xén tát cà vi trí tháp phán (dáy là mác dinh) 

«0 Chuyển đổi num, digits ở bên trái dấu thập phân 


thành các số không (zero) 


Ví du, INT (6. 75) trả về 6 và TRUNC (3. 6) trả về 3. 
Thiết lập các điểm chỉ giá 

Một tác vụ worksheet phổ biến là tính một giá niêm yết cho một sản 
phẩm dựa vào kết quả của một công thức tính các chỉ phí sản xuất và biên 
lợi nhuận. Nếu sản phẩm sẽ được bán lẻ, khả năng bạn sẽ muốn phần 
thập phân (đồng xu) của giá là .95 hoặc .99 hoặc một giá trị chuẩn khác 
nào đó. Ban có thể sử dụng hàm INT ( ) để trợ giúp việc làm tròn này. 
Ví dụ trường hợp đơn giản nhất là luôn làm tròn phần thập phân lên 
.95. Sau đây là một công thức làm điều này: 

-INT( RawPrice ) + 0.95 

Già sử RawPrice là kết quá của công thức tính các chi phí và lợi 
nhuận, công thức chỉ việc cộng 0.95 với phần số nguyên. Ngoài ra, chú 
ý, nếu phần tháp phân của RawPrice lớn hơn .95, công thức làm tròn 
xuống .95. 
Một trường hợp khác là làm tròn lên .50 cho các phán thập phân nhỏ 


hơn hoặc bằng 0.5 và làm tròn lên .95 cho phán thập phân lớn hon 0.5. 
Sau đây là một công thức xử lý tình huống này: 


=VALUE (TNT ( RawPrice ) & IF( RawPrice - INT( RawPrice 
) «2 D,5, “,50", "^.95")) 


"na... 
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Lần nữa phần phân số được loại bó ra khỏi RawPrice. Ngoài ra, 
nàm IF ( ) kiểm tra dé xem phần tháp phán nhỏ hon hoặc bằng 0.5. Nếu 
xây, chuỗi .50 được trà về. Nếu không, chuỗi .95 được trả về. Kết quả 
này được ghép với phần số nguyên và hàm VALUE ( ) báo dàm một kết 
uả số được trả vé. 


TÍNH TỔNG CÁC GIÁ TRỊ 
Excel cho phép bạn cộng các giá trị sử dụng toán tử cộng (+) nhưng 


tinh tổng một số giá trị bằng việc sử dung hàm SUM ( ) thì thường tiện 
lgi hơn như bạn sẽ tìm hiểu thêm ở phần tiếp theo. 


Hàm SUM ( ) 
Sau đây là cú pháp của hàm SUM tù: 


SUM( number1 [, number2 ;Ro$»4]) 

number, number 2, Các giá tri mà ban muón cóng. 
Trong Excel 2007 trở vé sau, ban có thé nháp lén dén 255 dói só vào 
nàm SUM ( ). Ví du, công thức sau dáy trá vé tóng các giá tri trong ba 
lày riéng biét: 

-SUM(A2:A13, C2 :C13, E2:E13) 
Tính các tổng tích lũy 

Nhiều worksheet cần tính các tổng tích lũy. Ví dụ, hầu hết các 
vorksheet ngân sách thể hiện các tổng tích lũy cho doanh số và chi phí 
-rong suốt năm tài chính. Tương tự, các khoán vay trà dán thường thé 


nién lài tích lüy và tién vón vay được thanh toán trong thói han của 
«hoàn vay. 


Tính những tổng tích lũy này thì dé dàng. Ví dụ, xem worksheet 
được minh họa trong hình 8.1. Cột F theo đõi lãi tích lũy từ khoản vay 
xà ô F7 chứa công thức SUM ( ) sau đây: 


-SUM(S$D$7:D7) 
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ex  Cumeng  *| WR Conditionat Formatting *  g'*Insert v E- 
Dg) |- ' 
| $~ % + | Ñ Formatas Table ~ | d Delete - | ÑÑ~ 
' | : | Sortà Find & | 
Büromet- | Q2 riker- Select- | 
| 
fa ment ` "a Cells Editing | 
AE T í— - add 2 T Mim - 


ENENCEEEMAM i oon 


Total % Principle 
Payment Interest Principle interest Paid 
$234.85. $184.85 
$234.85 $185.77. $99.08 
$234.85. $186.70. $147.22 
9234.85 $187.64. $194.44 
$234.85: $188.58. $240.71 
$234.85 $189.52. $286.04 
$234.85, $190.47 $330.43 | 
$234.85, $191.42 | $373.86 
$234.85 $192.37. $416.34 


emet 


l|Ệ  œ -ocuseuN 


Ifinh 8.1. Các công thic SUM C) trong cột f tinh Íãi tich lũy được trå cho môt 
khoản vay. 
Công thức này tính tổng cột D7. Tuy nhiên, khi bạn điền công thức này 
vào dãy F7:F54, phán trái của dày SUM ( ) ($D$7) vẫn được neo; vé phải 
(D7) thì tương đối và do đó thay đổi. Ví dụ công thức tương ứng trong ô 
F10 sẽ là nhu sau: 

zSUM(S$D$7:D10) 
Phóng hờ ban tu hỏi, cột G theo dõi ty lé phán trăm của tổng tiền vốn 
vay đã được thanh toán cho đến thời điểm này. Sau đây là công thức 
được sử dụng trong ô G7: 

=SUM(SES7:E7) / SBS$4 * -1 

Phần SUM ($E$7.E7) tính tiền vốn vay tích lũy được thanh toán. Dé 
tìm được ty lệ phán trăm, chia cho tổng tiền vốn vay (ô B4). Toàn bộ kết 
quả được nhân với -7 để cho ra một tỷ lệ phần trăm dương. 
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Tính tổng chỉ các giá trị dương hoặc âm trong một dãy 
Dé tính tổng các giá trị âm trong một dày, sử dụng công thức mảng sau đây: 
{=SUM( ( range < 0) * range )} 


Ở đây, range là một tham chiếu dãy hoặc dãy được đặt tên. Phép 
:ext range < 0 trả vé TRUE (tương đương 1) cho những giá trị dãy nhỏ 
hon 0; nếu không nó trả vé FALSE tương đương 0. Do đó chỉ các giá tri 
im được đưa vào SUM ( ). 


Tương tự bạn sử dụng công thức mảng sau đây để tính tổng các giá trị 
luong trong dãy: 


{=SDM( ( range > 0) * range )) 
Hàm MOD ( ) 
Hàm MOD ( ) tính số du (hoặc módun) có được sau khi chia một số 
thành một số khác. Sau đây là cá pháp cho hàm hữu dung hon ban nghi: 
MOD (number, divisor) 
number Số bi chia (nghia là số sẽ được chia) 


divisor SÓ mà ban muón chia number cho só dó. 


Ví du, MOD (24, 10) (nghĩa là 24 10 = 2 với số du 4). 


Hàm MOD ( ) rất thích hợp cho những giá trị vừa có tính trình tu vừa có 
tính tuần hoàn. Ví dụ các ngày của tuần như được cho bởi hàm WEEK- 
DAY () chạy từ 1 (Chủ nhật) đến 7 (Thứ Bảy) và sau đó bắt đầu lai (Chủ 
Nhật kế tiếp trở về 1). Do đó, công thức sau đây luôn trả về một số 
nguyên tương ứng với một ngày của tuần: 


MOD (number, 7) + 1 

Nếu number là bát kỳ số nguyên, hàm MOD ( ) trả về các giá trị số 
nguyên từ 0 đến 6, do đó cộng / sẽ cho ra các giá trị từ 7 đến 7. 

Bạn có thể thiết lập những công thức tương tự sử dụng các tháng (7 
đến 12), giây hoặc phút (0 đến 59), quý tài chính (1 đến 4), v.v... 
Xác định liệu một năm có phải là một năm nhuận hay không 
Nếu bạn cần xác định xem một năm nào đó có phải là một năm nhuận 
hay không, hàm MOD ( ) có thể giúp ích. Với một số ngoai lé, các năm 
nhuận là các năm có thể chia cho 4. Do đó một năm thường là một năm 
nhuận nếu công thức sau đây trả về 0: 
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=MOD (year, 4) 


Trong trường hợp này, year là một số năm bốn chữ số. Quy tắc chung là 
một năm là một năm nhuận nếu nó chia hết cho 4 và nếu nó không chia 
hết cho 700 trừ khi nó cũng chia hết cho 400. Do đó, bởi vi 1900 và 2100 
có thể chia cho 700 chứ không phải cho 400, chúng không phải là các 
năm nhuận. Tuy nhiên, năm 2000 là một năm nhuận. Nếu bạn muốn 
một công thức xem xét đầy đủ quy tắc, hãy sử dụng công thức sau đây: 

=(MOD( year , 4) = 0) - (MOD( year , 100) = 0) + (MOD( 

year , 400) = 0) 

Ba phần của công thức so sánh một kết quả MOD ( ) với 0 trả về 1 
hoặc 0. Do đó, kết quà của công thức này luôn là 0 cho các năm nhuận 
và khác 0 cho tất cả năm khác. 


Tao các số ngẫu nhiên 


Nếu bạn sử dụng một worksheet để thiết lập một mô hình mô phỏng, 
bạn sẽ cần dữ liệu thực tế để tiến hành việc thử nghiệm. Bạn có thể tạo 
ra các số nhưng khả nàng ban có thé làm sai lệch dữ liệu mà không hé 
biết. Một phương pháp tốt hơn là tao các sô một cách ngẫu nhiên sử 
dụng các hàm worksheet RAND ( ) và RANDBETWEEN ( ). 


Hàm RAND ( ) 


Hàm RAND ( ) trả về một số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và 
nhỏ hơn 1. 


Trong trường hợp đơn giản nhất, nếu bạn muốn tạo các số ngẫu nhiên 
lớn hơn hoặc bằng 0 nhỏ hơn n, sử dụng biểu thức sau đây: 


RAND ()*n 
Ví du công thức sau đây tao ra một số ngẫu nhiên giữa 0 và 30: 
= RAND ( ) *30 


Trường hợp phức tạp hơn là khi bạn muốn các số ngẫu nhiên lớn hơn 
hoặc bằng một số m nào đó và nhỏ hơn một số n nào đó. Sau đây là biểu 
thức để sử dụng cho trường hợp này: 


RAND ()* (n-m) «m 


Ví dụ, công thức sau đây tạo ra một số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 
100 và nhỏ hơn 200: 


= RAND ( ) * (200 - 100) + 100 
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Tạo các số n chữ số ngẫu nhiên 


Tạo các số ngẫu nhiên có một số chữ số cụ thể thì thường hữu dụng. 
Ví dụ, có thể bạn muốn tạo một số tài khoản sáu chữ số ngẫu nhiên cho 
các khách hàng mới, hoặc có thể bạn cần một số tám chữ số ngẫu nhiên 
cho một tên file tạm thời. 


Thủ tục cho điều này là bắt đầu với công thức chung từ phần trước và áp 
dụng hàm INT ( ) để báo đảm một kết quả số nguyên: 


INT (RAND ( ) * (n-m) +m) 


Tuy nhiên trong trường hợp này bạn xác lập n bằng với 10" và bạn xác 
lập m bằng với 107-4: 


INT(RAND() * (102 - 101-1 ) + 10n-1) 


Ví dụ, nếu ban cán một số tám chữ số ngẫu nhiên, công thức này trở 
thành như sau: 


TNT (RAND() * (100000000 - 10000000) + 10000000) 


Công thức này tạo ra các số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 10.000.000 
và nhỏ hơn hoặc bằng 99.999.999. 


Tạo một mẫu tự ngẫu nhiên 


Hàm RAND () cũng hữu dụng cho các giá trị text. Ví du ban cán tạo một 
mẫu tự ngẫu nhiên của bảng chữ cái. Có 26 mẫu tự trong bảng chữ cái, 
do đó bạn hãy bắt đầu với một biểu thức tạo các số nguyên ngẫu nhiên 
lớn hơn hoặc bằng 7 hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 26: 


TNT(RAND() * 26 + 1) 


Nếu bạn muốn một chữ hoa ngẫu nhiên (A-Z), chú ý những mẫu tự này 
có các mà ký tự bắt đầu từ ANSI 65 đến ANSI 90, do đó bạn lấy công 
thức ở trên, cộng 64 và đưa kết quả vào hàm CHAR ( ): 


=CHAR (TNT(RAND() * (26) + 1) +64) 


Nếu bạn muốn một chữ thường ngẫu nhiên (a-z) thay vào đó, chú ý 
những mẫu tự này có các mã ký tự từ ANSI 97 đến ANSI 122, do đó bạn 
lấy công thức ở trên, cộng 96 và đưa kết quả vào hàm CHAR ( ): 


-CHAR(INT(RAND() * (26) + 1) + 96) 
Phân loại ngẫu nhiên các giá trị 


Nếu bạn có một tập hợp giá trị trên một worksheet, có thể bạn cần 
phân loại chúng theo thứ tự ngẫu nhiên. 
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Thực hiện theo các bước sau đây để phân loại ngẫu nhiên một bảng dữ liệu: 

1. Giả sử dữ liệu được sắp xếp trong các hàng, chọn một dãy trong cột 
nằm ngay bên trái hoặc bên phải bảng. Hãy chắc chắn dãy được 
chọn có cùng một số hàng với bảng. 

2. Nhập bằng -RAND ( ) và nhấn Ctrl+Enter để thêm công thức RAND 

() vào mọi ô được chọn. 

Chọn Formulas » Calculation Options > Manual. 

Chọn dãy chứa đữ liệu và cột giá tri RAND ( ). 

Chọn Data > Sort để hiển thị hộp thoại hộp thoại Sort. 

Trong danh sách Sort By, chọn cột chứa các giá tri RAND ( ). 

Click OK. 

Thủ tuc này yêu cầu Excel phán loai dãy được chọn theo những giá 

trị ngẫu nhiên, do đó phân loại bảng dữ liệu một cách ngẫu nhiên. Hình 

8.2 minh họa một ví dụ. Các giá trị dữ liệu ở trong cột A, các giá trị 

RAND ( ) 6 trong cột B và dãy A2:B26 được phân loại trên cột B. 
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Hinh 8.2. Để phân loai các giá tri dü liệu môt cách ngẫu nhiên, thêm môt cót công ` 
thức -RAND ( ) và sau đó phân loai toàn bộ dày tren những giá tri ngẫu nhiên. 
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Hàm RANDBETWEEN ( ) 
Hàm RANDBETWEEN ( ) cho bạn xác định một ràng buộc thấp hơn và 
sau đó trả về số nguyên ngẫu nhiên giữa chúng: 

RANDBETWEEN (bottom, top) 


bottom Số ngẫu nhiên nhỏ nhất có thé. (Nghĩa là 
Excel tạo một số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc 
bằng bottom.). 


top Số ngẫu nhiên lớn nhất có thể. (Nghĩa là 
Excel tạo ra một số ngẫu nhiên nhỏ hơn 
hoặc bằng top.) . 


Ví dụ, công thức sau đây trả về một số nguyên ngẫu nhiên giữa 0 và 59: 


=RANDBETWEEN(0, 59) 
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Làm việc với các 
hàm thống kê 


d Pu 


Các hàm thóng ké cua Excel tính tát cá só do thóng ké chuán, cháng 
han nhu giá tri trung binh, giá tri lón nhát, giá tri nhó nhát và dó léch 
chuán. Bói vói háu hét các hàm thóng ké, ban cung cáp mót danh sách 
các giá tri (dáy có thé là toàn bó mót táp hop hoác chi mót máu tit mót 
tập hợp). Ban có thé nhập những giá trị hoặc ô riêng lé hoặc bạn có thé 
xác định một dãy. Excel có hàng chuc hàm thống kê, nhiều trong số 
hàm này hiếm khi được sử dụng trong kinh doanh. 

Trong chương này bạn sẽ học cách tìm các số đo thống kê ngoại trừ tổng 
được đề cập trước đó trong sách này. Ngữ cảnh sẽ là cơ sở dữ liệu worksheet : 
thể hiện những khiếm khuyết sản phẩm được minh họa trong hình 9.1. 
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ĐẾM CÁC MỤC BẰNG HÀM C0UNT ( ) 
Thống kê đơn giản nhất trong những thống kê mô tả là tổng các giá trị 
được cho bởi hàm COUNT ( ): 

COUNT ( valuel [, value2 ,...]) 


valuel, Một hoặc nhiều đãy, mã, kết quả hàm, biểu thức 


value2, hoặc giá trị trực kiện mà bạn muốn đếm. 


Hàm COUNT ( ) đếm chỉ những giá trị số xuất hiện trong danh sách các 
đối số. Các giá trị text, ngày tháng, giá trị logic và lỗi được bỏ qua. 
Trong worksheet được trình bày trong hình 9.1 công thức sau đây được 
sử dụng để đếm số giá trị khiếm khuyết (defect) trong cơ sở đữ liệu: 


=COUNT(D3:D22) 
Thủ thuậf 
Để xem nhanh số lượng đếm được, chọn dãy hoặc nếu bạn làm việc với dữ 
liệu trong một bảng, chọn một cột trong bảng. Excel hiển thị Count trong 
thanh trạng thái. Nếu bạn muốn biết bao nhiêu giá trị số trong mục chọn, 
click phải thanh trang thái và sau đó click giá tri Numerical Count. 


TÍNH GIÁ TRI TRUNG BINH 


Có lé phán tích thống kê cơ bản nhất là giá tri trung binh. Tuy 
nhién ban luón cán tu hói giá tri trung binh nào mà ban cán. Có ba loai 
giá trị trung binh mean, median và mode. Các phán tiếp theo trinh bày, 
các hàm worksheet tính ba giá tri trung binh này. 


Hàm AVERAGE ( ) 
Trong Excel, ban tính giá tri trung binh (mean) sử dung hàm AVERAGE ( ): 
AVERAGE( number1 [, number2 ,...]) 


numberl, Một đãy, mảng hoặc danh sách giá tri mà bạn muốn 
number2, giá trị trung bình. 


Ví dụ để tính giá trị trung bình của những giá trị trong cơ sở dữ liệu 
Defects, bạn sử dụng công thức sau đây: 
-AVERAGE (D3:D22) 
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Thủ thuậf 


Nếu bạn cần xem lướt qua giá trị trung bình, chọn dãy. Excel hiển thị 
Average trong thanh trạng thải. 


Hàm MEDIAN ( ) 
Ban tính giá trị trung binh (Median) sử dụng hàm MEDIAN ( ): 


MEDIAN( numberi [, number2 ,...]) 
numberi1, number2, Một đãy, mảng hoặc danh sách giá trị 
mà bạn muốn giá trị međian 
Ví dụ, để tính Median của các giá tri trong cơ sở dữ liệu Defects, ban sử 
dụng công thức sau đây: 
zMEDIAN(D3:D22) 
Hàm MODE ( ) 


Mode (phuong thuc) là giá trị trong một tập hợp dữ liệu xảy ra 
thường xuyên nhất. Mode hữu dụng nhất khi bạn làm việc với dữ liệu 
không phù hợp với việc được cộng (cần thiết cho việc tính giá trị mean) 
hoặc được phân loại (cần thiết cho việc tính giá trị median). 


Bạn tính mode sử dụng một trong những hàm sau đây: 


MODE.MULT( number1d [, number2 ,...]) 
MODE.SNGL( number1 [, number2 ,...]) 
MODE ( number1 [, number2 ,... ]) 
numberi1, number2, Một dáy, mång hoặc danh sách giá trị 


mà bạn muốn mođe 


Hàm MODE . SNGL ( ) trả về giá trị chung nhất trong danh sách, 
do đó nó là hàm mà ban sé thường sử dung nhiều nhất trong Excel 
2010. Nếu danh sách có nhiều giá trị chung, sử dụng giá trị MODE. 
MULT ( ) để trả về những giá trị đó dưới dạng một mảng. 

Ví dụ để tính mode của các giá tri trong cơ sở dữ liệu Defects, sử dụng 
công thức sau đây: 


=MODE . SNGL (D3 : D22) 
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Tính trung hình có cân đối 


Trong một số tập hợp đữ liệu, một giá trị có thể quan trọng hơn một 
giá trị khác. Ví dụ, công ty của bạn có một số bộ phận, bộ phận lớn nhất 
trong số đó kiếm được 100 triệu đô la trong doanh số hàng năm và bộ 
phận nhỏ nhất kiếm được chi 1 triệu đô la trong doanh số. Nếu bạn 
muốn tính biên lợi nhuận trung bình cho các bộ phận, việc đối xử các bộ 
phận đều như nhau thì không hợp lý bởi vì bộ phận lớn nhất lớn gấp hai 
lần bộ phận nhỏ nhất. Bạn cần một cách nào đó để tính qui mô của mỗi 
bộ phận trong phép tính biên lợi nhuận trung bình. 


Bạn có thể làm điều này bằng việc tính trung bình có cân đối, đây là 
một giá trị trung bình số học mà trong đó mỗi giá trị có trọng số theo sự 
quan trọng của nó trong tập hợp dữ liệu. Sau đây là thủ tục để tính 
trung bình có cân đối: 

1. Đối với moi giá trị, nhân giá trị với cân đối của nó. 

2. Tính tổng các kết quả từ bước 1. 

3. Tính tổng các số cân đối. 

4. Chia tổng từ bước 2 cho tổng từ bước 3. 

Hãy làm cho giá trị này trở nên cụ thể hơn bằng việc đưa giá trị này 
vào cơ sở dữ liệu các khiếm khuyết sản phẩm. Giả sử bạn muốn biết 
phần trăm trung bình các khiếm khuyết sản phẩm vốn là những giá trị 
trong cột cột F. Việc đơn giản áp dụng hàm AVERAGE ( ) vào dãy 
F3:F22 sẽ không dua ra câu trả lời chính xác bởi vì số đơn vị được tạo ra 
bởi mỗi bộ phận thì khác nhau (tối da là 7,625 trong bộ phán C và tối 
thiểu là 689 trong bộ phận #). Để đạt được kết quả chính xác, bạn phải 
cho thêm số cân đối cho những bộ phận đã sản xuất nhiều đơn vị hơn. 
Nói cách khác, bạn cần tính trung bình có số cân đối cho phần trăm các 
sản phẩm bị khiếm khuyết. 


Trong trường hợp này các số cân đối là những đơn vị được sản xuất bởi 
mỗi bộ phận, do đó trung bình có số cân đối được tính như sau: 


1. Nhân các giá trị khiếm khuyết phần trăm với các đơn vi. 
2. Tính tổng các kết quả từ bước 1. 

3. Tính tổng các đơn vi. 

4. Chia tổng từ bước hai cho tổng từ bước 3. 


Ban có thể kết hợp tất cà bước này thành công thức mảng sau đây 
như được minh họa trong hình 9.2. 


{=SUM(E3:F22 * E3:E22) / SUM(E3:E22))) 
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Hình 9.2. Worksheet i tinh trung binh có số cân đối của phản trăm các 
sản phẩm khiếm khuyé : 
TÍNH CÁC GIÁ TRI CUC TRI 

Các phép tính giá tri trung binh cho ban biết mọi thứ vé "đoạn giữa" 
của dữ liệu nhung biết một điều gi đó vé các "bién" của đữ liệu thi cùng 
hữu ích. Ví dụ, giá trị lớn nhất là gì và giá trị nhỏ nhất là gì? Hai phần 


tiếp theo dẫn dắt bạn qua các hàm worksheet trả về những giá trị cực 
của một mẫu hoặc tập hợp. 


Các hàm MAX ( ) và MIN ( ) 


Nếu bạn muốn biết giá trị lớn nhất trong một tập hợp dữ liệu, sử dung 
hàm MAX ( ): 


MAX( number1 [, number2 ,...]) 


number1, number2, Một đãy mảng, hoặc danh sách giá trị 
mà bạn muốn giá trị lớn nhất. 
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Chương 9. Làm việc với các hàm thống kê 
Ví dụ, dé tính giá trị lớn nhất trong cơ sở du liệu Defects, sử dụng công 
thức sau đây: 
=MAX(D3:D22) 
Dé tìm giá trị nhỏ nhất trong một tập hợp dù liệu, sử dung hàm MIN (): 


MIN( numberl1 [, number2 ,...]) 

number1, number2, Mót dáy, máng hoác danh sách giá tri 
mà ban muón giá tri nhó nhát 

Ví dụ để tính giá trị nhỏ nhất trong cơ sở dữ liệu defects, sử dung công 
thức sau đây: 

zMIN(D3:D22) 
Thủ thuậf 
Nếu bạn chỉ cần xem lướt nhanh qua giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất, chọn 
dãy, click phải thanh trạng thái và sau đó click giá trị Maximum hoặc 
Minimum. 
Các hàm LARGE ( ) và SMALL ( ) 


Thay vì biết chỉ giá trị lớn nhất, có thé ban cán biết giá trị lớn nhất thứ 
k, trong đó k là một số nguyên nào đó. Bạn có thé tính giá tri này bằng 
việc sử dụng hàm LARGE ( ) của Excel: 

LARGE( array, k) 
array MỘC đãy, mảng hoặc danh sách giá tri 


k Vị trí (bắt đầu ở vị trí lớn nhất) bên trong array 
mà bạn muốn trá vé. (Khi k báng 1, hàm này trá về 
cùng một giá tri nhu MAX ( ).) 


Ví dụ, công thức sau đây trả về cùng 15, giá tri Defects lớn nhất thứ hai 
trong cơ sở đữ liệu các khiếm khuyết sản phẩm: 
=LARGE(D3:D22, 2) 


Tương tự, thay vì biết chỉ giá trị nhỏ nhất, có thể bạn cần biết giá trị 
nhỏ nhất thứ k, trong đó k là một số nguyên nào đó. Ban có thể quyết 
định giá trị này bằng việc sử dụng hàm SMALL ( ): 


SMALL( array , K) 
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array Một đãy, mảng hoặc đanh sách giá trị 


k Vi trí (bát dáu tai vi trí nhó nhát) bén trong 
array mà ban muón trá vé. (Khi k báng 1, hàm này 
trả vé cùng một giá tri nhu MIN ( ).). 


Ví dụ, công thức sau đây trả vé 4, giá tri Defects nhỏ nhất thứ ba trong 
cơ sở dữ liệu các khiếm khuyết sản phẩm (xem hình 9.3): 


-SMALL(D3:D22, 3) 
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Hinh 9.3. Cơ sở dë liệu Product Sefects với các phép tinh được tinh sử dụng 
các hàm MAX C ), MIN C), LARGE C ) và SMALL b 
TÍNH CÁC SỐ BO BIẾN THIÊN 


Thống kê mô tả chẳng han nhu giá tri Mean, Median và Mode đều 
là nhüng gi mà các nhà thóng ké goi là các só do xu huóng trung tám 
đôi khi được goi là các số do vị trí. Những số này được thiết kế dé cho 
bạn biết những gì tạo nên một giá trị "điển hình" trong tập hợp dữ liệu. 
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Điều này trái với cái được gọi là các số đo biến thiên đôi khi được 
zoi là các số đo phân tán. Những biến thiên này được thiết kế để cho 
jan biết các giá trị trong tập hợp dữ liệu thay đổi tương ứng với nhau 
¬hư thế nào. Ví dụ, một tập hợp đữ liệu mà trong tất cả dữ liệu giống 
nhau sẽ không có tính biến thiên. Trái lại một tập hợp dữ liệu có những 
ziá trị rất khác nhau sẽ có tính biến thiên cao. 

Tính dãy 

Số đo tính biến thiên đơn giản nhất là dãy (range) được gọi là chiều 
róng được định nghĩa là sự chênh lệch giữa các giá trị lớn nhất và nhỏ 
nhất của một tập hợp dữ liệu. Excel không có một hàm tính trực tiếp 
iày. Thay vào đó, đầu tiên bạn áp dụng các hàm MAX ( ) và MIN ( ) vào 
tâp hợp dữ liệu. Sau đó, khi bạn có những giá tri cực này, bạn tính dãy 
sàng việc lấy giá trị lớn nhất trừ cho giá trị nhỏ nhất. 


Ví dụ, sau đây là một công thức tính dãy trong cơ sở dữ liệu Defects: 
=MAX(D3:D22) - MIN(D3:D22) 
Tính phương sai 


Trong bất kỳ trường hợp, phương sai thường là một phần chuẩn của một 
số lượng thống kê. Excel tính phương sai sử dụng các hàm hàm VAR . P 
) VAR.S()và VAR (): 


VAR.P( numberl1 [, number2 ,... ]) 
VAR.S( numberl [, number2 ,... ]) 
VAR( numberld [, number2 ,...]) 
numberl1, number2, Một dáy, mãng hoặc danh sách giá tri 


mà ban muốn tìm phương sai 


Bạn sử dung hàm VAR . P ( ) nếu tập hợp dữ liệu dai diện cho toàn 
bộ tập hợp, chẳng han nhu trong trường hợp các khiếm khuyết sản 
phẩm (product defects) và bạn sử dụng hàm VAR . S ( ) nếu tập hợp dữ 
liệu đại điện chỉ cho một mẫu từ toàn bộ tập hợp. Nếu ban cần duy tri 
khả năng tương thích với các phiên bản trước của Excel, sử dung hàm 
VAR ( ). 


Ví du, để tính phuong sai của những giá trị trong cơ sở dữ liệu Defects, 
sử dụng công thức sau đây: 


VAR . P (D3:D22) 
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Tính dó l&ch chuán 
Bạn có thé tính độ lệch chuẩn bằng cách lấy căn bác hai của kết quà 
VAR ( ), nhung Excel đưa ra một lộ trình trực tiếp hon: 
STDEV.P( number1l [, number2 ,...]) 
STDEV.S( number1 [, number2 ,...]) 
STDEV( numberl1 [, number2 ,...]) 
number1, number2, Mót dáy, máng hoác danh sách giá tri 


mà ban muón tim dó léch chuán. 


Ban su dung hàm STDEV . P ( ) nếu tập hợp dữ liệu dai diện cho 
toàn bó tập hợp nhu trong trường hợp các khiếm khuyết sản phẩm 
(product defects) khi bạn sử dung hàm STDEV . S ( ). Nếu tập hợp dữ 
liệu đại diện cho chỉ một mẫu từ toàn bộ tập hợp. 

Ví dụ, để tính độ lệch chuẩn của những giá trị trong cơ sở dữ liệu 
Defects, bạn su dụng công thức sau đây (xem hình 9.4): 


=5TDEV.P(D3:D22) 
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linh 9.4. Worksheet Product Defects thé hiện két quả của các hàm YARP C ) 
và STDÉYP C ). 
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LÀM VIỆC VỚI CÁC MỰC ĐỘ PHÂN BÓ 


Một mực độ phân bố (frequency distribution) là một bang dữ liệu 

:hóm những giá trị dữ liệu thành các Bins - các dày giá trị và cho thấy 

ao nhiêu giá trị rơi vào môi bins. Ví dụ, sau đây là một mật độ phân bó 
:9 thể có cho dù liệu các khiếm khuyết sản phẩm (product defects): 


Bin (khiếm khuyết) Tổng số 
0-3 2 
4—7 5 
8-11 8 
12-15 4 
16+ 1 


Kích cỡ của mỗi bin được gọi là khoảng bin. Ban nên su dung bao 
nhiêu bin? Câu trả lời thường thuộc về dữ liệu. Ví dụ nếu bạn muốn tính 
mát độ phân bố cho mỗi tập hợp các số điểm sinh viên, có lé bạn thiết 
iàp sáu bin: 0-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, và 90+. Đối với kết quả 
sầu cứ, ban có thé nhóm dğ liệu theo tuói thành bốn bin: 18-34, 35-49, 
59-64 và 65+. 

Nếu dữ liệu không có các khoản bin rô ràng, bạn có thể sử dụng quy tắc 
sau đây: 

Nếu n là số giá tri trong tập hop dù liệu, đặt n giữa hai lùy thừa hai 

liên tiếp và lấy số mũ cao hơn làm số bin. 


Ví dụ, nếu n là 100, ban sử dung 7 bin bởi vi 700 nằm giua hai lũy 
thừa 29 (64) và 27 (128). Đối với Product Defects, n là 20, do đó số bin sẽ 
là 5 bơi vi 20 rơi vào giữa 2† (16) and 25 (32). 


Thú fhuát 

Sau đây là một công thức worksheet thực thi quy tác tính bin: 
-CEILING(LOG(COUNT (input range), 2), 1) 

Hàm FREQUENCY ( ) 


Dé giúp ban xây dung một mật độ phân bố, Excel cung cấp hàm FRE- 
QUENCY ( ): 


FREQUENCY( data array , bins array) 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


data array Một dáy hoặc mảng các giá tri đữ liệu. 


bins array Một dáy hoặc mảng các số đại điện cho các 


giới hạn trên của mỗi bin. 


Sau đây là một vài điều mà bạn cần biết về hàm này: 


+ 


Đối với bins_array, bạn nhập chỉ cận trên của mỗi bin. Nếu bin sau 
cùng được để (chẳng hạn như 16+), bạn không đưa nó vào bins array. 
Ví dụ, sau đây là bins array cho mật độ phán bó các khiếm khuyết 
sản phẩm (product defects) được minh họa trước đó: /3, 7, 11, 15). 


Hàm FREQUENCY ( ) trả về một mảng (số giá trị nàm bên trong 
mỗi bin) lớn hơn số phán tử trong bins array. Ví dụ, nếu bins array 
chứa bốn phán tử, FREQUENCY ( ) trả vé năm phán tử (phần tử bó 
sung là số giá trị nằm trong bin được dé). 


Bói vì FREQUENCY ( ) trả về một mảng, ban phải nhập nó dưới 
dạng một công thức mảng. Để làm điều này, chọn dãy mà bạn 
muốn các kết quả hàm xuất hiện trong dãy đó. Hãy nhớ làm cho 
dãy này lớn hơn dãy bin một ô. Tiếp theo nhập công thức và sau đó 
nhấn Ctrl+Shift+Enter. 


Hình 9.5 minh họa cơ sở dữ liệu Product Defects với một mật độ phân 
bố được thêm vào. Bins array là dãy K4:K7 và các kết quà FREQUENCY 
( ) xuất hiện trong dãy L5:L8, với công thức sau đây được nhập dưới 
dạng một mảng trong dày đó: 


tình 95. Worksheet Product fZ) + ; 
Defects thể hiên với mật độ [A| : 2 
phân bó được thêm vào. " à 


(FREQUENCY (D3:D22, K4:K7)) 


* $5 * l'ont ons 
- sa P casn- 
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SỬ DUNG CÁC CÔNG CU THỐNG KÉ ANALYSIS TOOLPAK 


Khi ban tài Analysis ToolPak, add-in chèn một nút Data Analysis 
mói trong tab Data trén Ribbon. Click nát này dé hién thi hóp thoai 
Data Analysis được minh họa trong hinh 9.6. Hộp thoai này cho ban 
truy cáp 19 công cu thống kê mới xử lý mọi thứ từ phán tích phương sai 
(anova) đến z-test. 


Các phần tiếp theo chỉ dé cập đến năm trong số những công cụ này: 
Descriptive Statistics, Correlation, Histogram, Random Number Gen- 
eration và Rank and Percentile. 


Sử dung công cu Descriptive Statistics 

Công cu Descriptive Statistics của Analysis ToolPak tự động tính 16 trong 

số các hàm thống kê thông dung nhất và sắp đặt tất cả chúng trong một 

bảng. Thực hiện theo các bước sau đây để sử dụng công cụ này: 

1. Chọn dãy chứa dữ liệu mà bạn muốn phân tích kể cả các tiêu để 
hàng và cột nếu có. 

2. Chọn Data Analysis để hiển thị hộp thoai Data Analysis. 

3. Click tùy chon Descriptive Statistics hoặc click OK. Excel hiển 
thi hóp thoai Descriptive Statistics. Hinh 9.7 minh hoa hóp thoai 
được hoàn tất. 
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[V] Labels in first row 


Output oplions 


€) Output Range: 

© New Worksheet Ply: 

(^) New Workbook 

[V] Summary statistics 
[]ConfdenceleveforMean: — [95 |% 
[F] Kth Largest- 


_— 
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Hinh 9.7. Sử dung hộp thoại Descriptive Statistics để chon nhüng tùy chọn 
mà bạn muốn sử đụng cho việc phân tich. 


4. Sử dụng nhóm Output Options để chọn một vị trí cho đầu ra. Đối với 
mỗi tập hợp đữ liệu được bao hàm trong dãy đầu vào (input range), 
Excel tạo một bảng rộng hai cột và cao lên đến 18 hàng. 

5. Chọn số liệu thống kê mà bạn muốn dua vào đầu ra: 


Summary Statistics - Kích hoạt tùy chọn này để bao hàm số liệu 
thống kê, chẳng han như giá trị mean, median, mode và độ lệch chuẩn 
(standard deviation). 

Confidence Level for Mean - Kích hoạt tùy chọn này nếu tập hợp dữ 
liệu là một mẫu của tập hợp lớn hơn và bạn muốn Excel tính khoảng tin 
cậy cho giá trị trung bình tập hợp. 

Kth Largest - Kích hoạt tùy chọn này để thêm một hàng vào đầu ra 
xác dinh giá trị lớn nhất thứ k trong mẫu. Giá trị mặc dinh cho & là 1, 
đây là giá trị lớn nhất. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thấy bất kỳ số khác, 
nhập một giá trị cho k trong hộp text. 

Kth Smallest - Kích hoạt tùy chọn này để bao hàm giá trị nhỏ nhất thứ 
k của mẫu trong đầu ra. 


6. Click OK. Excel tính số liệu thống kê khác nhau và hiển thị bảng 
đầu ra như được minh họa trong hình 9.8. 
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Hinh 9.8. S đụng công cụ Descriptive Statistics của Analysis ToofPaf để tao 
các số do thống ké thông fhường nhất cho một mẫu. 


XÁC ĐỊNH SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA DỮ LIỆU 


Sự tương quan là một số do mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều tập 
hợp dù liệu. Ví dụ, nếu ban có số liệu hàng tháng cho các chi phí quảng 
cáo và doanh số, có thể bạn tự hỏi liệu chúng có liên quan hay không. 
Nghĩa là các chi phí quảng cáo cao hơn có đưa đến doanh số nhiều hơn 
hay không? 


Để quyết định điều này, bạn cần tính hệ số tương quan. Để tính sự 
tương quan giữa các tập hợp dữ liệu, thực hiện theo các bước sau đây: 
1. Chọn Data > Data Analysis để hiển thị hộp thoại Data Analysis. 


2. Click công cụ Correlation và sau đó click OK. Hộp thoại Correla- 
tion xuất hiện như được minh họa trong hình 9.9. 


8. Sử dụng hộp Input Range để chọn dãy dữ liệu mà bạn muốn phân 
tích kể cả các tiêu dé hàng hoặc cột. 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


4. Nếu bạn đã bao hàm các nhãn trong dãy, hãy chọn ô check Labels 
in First Row. Nếu dữ liệu được sắp xếp trong các hàng, ô check 
này đọc là Labels in First Column. 


Hinh 9.9. Si dung hóp thoai Correlation dé thiét lập sự phân Tích tuong quan. 


5. Excel hiển thị các hé số tương quan trong một bảng, do đó hãy sử 
dụng hộp Output Range để nhập một tham chiếu dẫn đến góc trái 
phía trên của bảng. Nếu ban so sánh hai tập hợp đữ liệu, dãy đầu ra 
(output range) rộng ba cột và cao ba hàng. Bạn cũng có thể chọn 
một sheet hoặc workbook khác. 

6. Click OK. Excel tính sự tương quan và hiển thị bảng. 


Hình 9.10 minh họa một worksheet so sánh các chi phí quảng cáo 
với doanh số bán hàng. 


A 8 
mg» [ua Lr cm sÑ 


Advertising — Sales  Tea in China 


2nd Quarte 
3rd Quarter 
4th Quarter 


2nd Quarte 
3rd Quarter 
4th Quarter 


tình 9.10. Sy tuong quan giữa các Sn") 
chi phí quảng cáo, doanh số và một fa ——— 


tập hop số được tao ngẫu nhiên. 
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LÀM VIÉC VỚI CÁC BIÊU DO TẤN SỐ 

Công cụ Histogram của Analysis ToolPak tính sự phân bố tần số của 
một dãy dữ liệu. Nó cũng tính các tần số tích lũy cho dữ liệu và tạo ra 
một biểu dó thanh thể hiện sự phân bó bằng đồ thi. 

Trước khi ban sử dụng công cụ Histogram, ban cần quyết định các 

nhóm nào còn được goi là các bin mà bạn muốn Excel sử dung cho đầu 
sa. Những bin này là những dày số và công cu Histogram làm việc bằng 
sách đếm số làn quan sát rơi vào mỗi bin. Bạn nhập các bin dưới dạng 
một dày số, trong đó mỗi số xác định một bin của biên. 
Ví dụ, hình 9.11 minh họa một worksheet có hai dãy. Một dãy là một 
lanh sách điểm số sinh viên. Dây thứ hai là dày bin. Đối với mỗi số 
trong dày bin, Histogram đếm số lần quan sát lớn hơn hoặc bằng giá tri 
5in và nhỏ hon nhưng không bằng với giá tri bin cao hơn kế tiếp. Do đó, 
sáu giá trị bin trong hình 9.11 tương ứng với các dãy sau đây: 


0 <= Grade < 50 
50 <= Grade < 60 
60 <= Grade < 70 
70 <= Grade < 80 
80 <= Grade < 90 
90 <= Grade < 100 
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tình 9.11. Mót worksheet lễ 
được thiét lập để sử dụng * 
ffistogram công cụ Histo- B 
gram. Chú ý, ban phái |» 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


Thực hiện theo các bước sau đây để sử dụng công cụ Histogram: 

1. Chọn Data » Data Analysis để hiển thị hộp thoai Data Analysis. 

2. Click tùy chon Histogram và sau đó click OK. Excel hiển thị hộp 
thoai Histogram. Hinh 9.12 minh hoa hóp thoai dà duoc dién vào 
thóng tin. 

3. Su dụng các hộp text Input Range và Bin Range để nhập các dãy 
lần lượt chứa các giá trị dữ liệu và giá tri bin. 

4. Sử dụng nhóm Output Options để chon một vi trí cho đâu ra. Dãy 
đầu ra (output range) sẽ cao hơn dãy bin một hàng và nó có thể rộng 
đến sáu cột phụ thuộc vào tùy chọn nào trong những tùy chọn sau 
đây mà bạn chọn. 


Hinh 9.12. Si đụng hóp thoại Histogram để chon các tùy chọn mà bạn muốn 
sử dung cho việc phân tích Histogram. 


9. Chọn những tùy chọn khác mà bạn muốn sử dụng cho sự phán bó 
tần số: 

Pareto - Nấu ban chon ô check này, Excel hiển thị một dãy đầu ra thứ 

hai với các bin được phán loại theo thứ tự tần số giảm dân. Đây được gọi 

là một sự phân bố Pareto. 


Comulative Percentage - Nếu bạn kích hoạt tùy chọn này, Excel 
thêm một cột mới vào đầu ra nhằm theo dõi tỷ lệ phần trăm tích lũy cho 
mỗi bin. 


130 S. 


Chương 9. Làm việc với các hàm thống kê 


Chart Output - Nếu bạn kích hoạt tùy chọn này, Excel tự động tạo một 


;. biểu đồ cho su phán bố tán số. 
p 6. Click OK. Excel hiển thị dữ liêu histogram như được minh họa 
C trong hinh 9.13. 


Meme — dimmi ta FR bns | Reriew View Design Layout 


g dj Connections H n ` k ex = TE gi: | 


"N 


ques xu il Sạn rne H Nước leite Remove 

y DA | ^ o patune | M Xp ndvanctd | conum uM m. T E 
g Data Toos ——- 
L 
| 
| 

Hinh 9.13. Đầu ra của công cụ Histogram. 
i SỬ DỤNG CÔNG CỤ RANDOM NUMBER GENERATION 


] Không giống nhu hàm RAND ( ) tao các số thuc giữa 0 và 1, công cụ 

) Random Number Generation của Analysis ToolPak có thé tao ra các số 
trong bất ky dãy và có thé tao ra những phân bố khác nhau phu thuộc 

1 vào ứng dụng. 

Thực hiện theo các bước trong thủ tục sau đây để sử dụng công cụ 

Random Number Generation: 

l 1. Chọn Data > Data Analysis để hiển thị hộp thoai Data Analysis. 

f 2. Click tùy chọn Random Number Generation và sau đó click OK. 
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Hộp thoại Random Number Generation xuất hiện như được minh 
họa trong hình 9.14. 

Nếu bạn muốn tạo nhiều tập hợp số ngẫu nhiên, nhập số tập hợp 
(hoặc biến) mà bạn cần trong hộp Number of Variables. Excel 
nhập mỗi tập hợp trong một cột riêng biệt. Nếu bạn để trống hộp 
này, Excel sử dụng số cột trong Output Range. 


Oulpul upliorzs 

(&) Output Range: 

€) New Worksheet Ply: 
€) New Workbook 


mJ 


ARA 


Me cL BA OREL Hind t 


Hinh 9.14. Sd dung hộp thoại Random Sumber Generation dé fhiét lập các 
tùy chọn cho những số ngẫu nhiên. 


4. 


Sử dụng hộp text Number of Random để nhập bao nhiêu số ngẫu 
nhiên mà bạn cần. Excel nhập mỗi số trong một hàng riêng biệt. 
Nếu ban dé trống hộp này, Excel điền vào Output Range. 

Su dung danh sách xó xuóng Distribution dé click kiéu phán bó 
mà ban muốn sử dung. 

Trong nhóm Parameters, nhập các thông số cho kiểu phân bố mà 
bạn đã chọn. 

Số Random Seed là giá trị mà Excel sử dụng để tạo các số ngẫu 
nhiên. Nếu bạn để trống hộp này, Excel tạo một tập hợp mới mỗi 
lần. Nếu bạn nhập một giá trị (mà phải là một số nguyên giữa 7 và 
32.767), bạn có thể sử dụng lại giá trị sau đó để tái tạo cùng một tập 
hợp số. 
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8. Sử dung nhóm Output Options để chọn một vi trí cho đầu ra. 


9. Click OK. Excel tính các số ngẫu nhiên và hiển thị chúng trong 
worksheet. 


Hình 9.15 minh họa một worksheet được thiết lập để mô phỏng việc 
lăn hai con súc sắc. Hộp Probabilities thể hiện những giá trị (các số 7 
đến 6) và những xác suất của chúng (=1/6 cho mỗi xác suất). Một sự 
phân bó Discrete được sử dung dé tạo hai số trong các ô H2 và H3. Tham 
số Value và Probability Input Range của sự phân bó Discrete là dãy 
$D$2:$E$7. Hinh 9.16 minh hoa các công thức được sử dung dé hiển thi 
Die#1. Các công thức cho Die#2 tương tu ngoai trừ $H$2 được thay thế 
bằng $H$3. 


ga Insert 7 


| B Delete ~ 
es 


EE Format * 


į 


ann 
M 


Alignment 


Hinh 9.15. Một worksheet mô phóng việc fán môt cặp con súc sắc. 
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Hình 9. I6 Các công thức được sử dung dé hiển thị Die#L 
Làm việc với công cụ Rank and Percentile 


Nếu bạn cần phân hạng (Rank) cho đữ liệu, hãy sử dụng công cụ Rank 
and Percentile của Analysis ToolPak. Lệnh này không chỉ phân hạng 
cho dữ liệu từ đầu tiên cho đến cùng mà còn tính phân vị (precentile) - 
tỷ lệ phần trăm của các phần tử trong mẫu tại cùng một cấp hoặc một 
cấp thấp hơn một giá trị được cho. Thực hiện theo các bước trong thủ tục 
sau đây để sử dụng công cụ Rank and Percentile: 

1. Chọn Data > Data Analysis để hiển thị hộp thoai Data Analysis. 


2. Click tùy chon Rank and Percentile và sau đó click OK. Excel hiển 
thi hộp thoại Rank and Percentile được minh hoa trong hinh 9.17. 


Hinh 9.17. S dung hóp 
thoai Ranf and Percentile 
dé chon nhüng tùy chọn 
mà bạn muốn sử đụng cho 
việc phân tích. 
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Chương 9. Làm việc với các hàm thống kê 


3. Sử dụng hộp text Input Range để nhập một tham chiếu cho đữ liệu 
mà bạn muốn xếp hạng. 

4. Click tùy chọn Grouped By thích hợp (Columns hoặc Rows). 

5. Néuban bao hàm các nhãn hàng hoặc cột trong muc chon, hãy chọn 
ô check Labels in first row. Nếu dữ liệu nằm trong các hàng, ô 
check sé doc là Labels in first column. 


6. Su dung nhóm Output options dé chon mót vi trí cho dáu ra. Dói 
vói mói máu (sample), Excel hién thi mót báng róng bón cót và cao 
báng sáu giá tri trong máu. 

7. Click OK. Excel tính các két quà và hién thi cháng trong mót báng 
tương tu như bảng được minh hoa trong hình 9.18. 


B d Calibri v2 -| = =: A g"Imwet- E~ y đà 

Paste 7B IJ AX Styles B Detete aui Sort& Find & 

- F |8-15?-A- EE g 108 X mr V suede Q2 Fifer- Select" | 
Font rš L Alignment | | Cells | Editing 


Product Defects Database 
Percent 
Hammond E 1 100.0096 
Brimson k 2 94.70% 
Reilly 89.40% 
Richardson 84.20% 
Durbin 78.90% 
O'Donoghue 73.60% 
Vayatzis 63.10% 
Granick 63.10% 
Aster 52.60% 
Shore 52.60% 
Fox x 36.80% 
Bolter . 356.80% 
Renaud . 36.8096 
Ihbitson L 26.3096 
Harper à 26.3096 
Ferry z 21.00% 
Richens . 15.7096 
Munson H 10.5096 
Little B 5.20% 
iones 2 0.0096 


\ tô 0ousetw 


Hinh 9.18. Đầu ra mẫu tùr công cu Rank and Percentile. 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


Phân tích dë ficu 
bằng các báng 
E 1 -- 


Trong Excel, một bảng (table) là một tập hợp thông tin liên quan có 


một cấu trúc tổ chức nhằm làm cho dễ dàng tìm kiếm hoặc trích xuất dữ 
liệu từ nội dung của nó. 


CHUYÉN ĐỔI MỘT DÃY THÀNH MỘT BẰNG 


Excel có một số lệnh nhằm cho phép ban làm việc hiệu quả với dữ liệu 
bảng. Để tận dụng những lệnh này, bạn phải chuyển đổi dữ liệu từ một dãy 
bình thường thành một bảng. Sau đây là các bước mà bạn thực hiện theo: 


1. 
2. 


+ 


4. 


5. 


Click bất kỳ ô trong dãy mà bạn muốn chuyển đổi thành một bảng. 
Bây giờ bạn có hai lựa chọn: 

Để tạo một bảng có định đạng mặc định, chọn Insert > Table 
(hoặc nhấn Ctrl+T). 

Để tạo một bảng có định dạng mà bạn xác định, chọn Home> For- 
mat as Table và sau đó click một table style (kiểu bảng) trong thư 
viện vừa xuất hiện. 

Excel hiển thị hộp thoại Create Table. Hộp Where Is the Data for 
Your Table? Nên đã thể hiện đúng các tọa độ dãy. Nếu không hãy 
nhập các tọa độ dãy hoặc chọn trực tiếp dãy trên worksheet. 

Nếu dãy có các tiêu để cột trong hàng đầu tiên, hãy chắc chắn ô 
check My Table Has Headers được chọn. 

Click OK. 


Khi bạn chuyển đổi một dãy thành một bảng, Excel thực hiện ba thay 
đổi đối với đãy như được minh họa trong hình 10.1. 
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+ Nó định dang các ô bang. 
€ Nó thêm các mũi tên xổ xuống vào mỗi tiêu dé trường. 
€ Trong Ribbon, bạn thấy một tab Design bên dưới Table Tools bất cứ 
khi nào bạn chọn một ô trong bảng. 
Nếu bạn từng cần thay đổi bảng trở lại thành một dãy, hãy chọn 
một ô trong bảng và chọn chọn Design> Convert to Range. 


r Jato moon 
Layout 


1Ä From àccess E ¬ ia (By connect jons a, PATZ K Qear EDT 83 [i Data Validation ~ TES * f 
i M { I| 
à Prom Web H 1 -i Bi Propertie zA S Reapply = — laConsolidate ' — 
From Other Existing Refresh Z) Sor Fitter xtto Remove 


Home Inset "Formulas Data View Design 


; Group eed Subtotal 


Te i 
A FromText sources+ Connections | Allv — 9 Edit Links Yy advanced | Columns Duplicates ÉP What-lf Analysis ~ | 


Sort & Filter Data Tools Outline 


Get External Data Connections 


G4 -(* £ | -IF'ANDISBLANK(FA), CurrentDate - E4 > 0), CurrentDate - E4, "") g 


a a a E EU n E 
1| Current Date 20-Feb-10 A 
2 
EM Account Name E Account Number E invoice Number linvoice Amount Ẹ Due Date Ed Date Paid Ra Day: Overdue nac dl 

Ÿ ^ |Brimson Furniture 10-0009 117321 $ 2,444.55 19-Jan-10 EERE "AE. 
5 Brimson Furniture 10-0009 117327 $ 1,847.25 1-Feb-10 19 | 

i 6 Brimson Furniture ' 10-0009 117339 $ 1,234.69 19-Feb-1410 . 17-Feb-10 | 
7 Brimson Furniture 10-0009 117344 $ 875.50 5-Mar-10 28-Feb-10 | 

$ à Brimson Fumiture 10-0009 117353 $ 898.54 20-Mar-10 15-Mar-10 | 

{ 9 Chimera Illusions 02-0200 117318 $ 3,005.14 14-Jan-10 49-lan-10 
10 Chimera Illusions 02-0200 117334 $ 303.65 12-Feb-10 . 16-Feb-10 

11 ‚Chimera Illusions 02-0200 117345 $ 588.88 E-Mar-10 &-Mar-10 

| 12 Chimera Illusions 02-0200 117350 S 456.20 15MarlO  11-MariO 

13 |Door Stoppers Ltd. 01-0045 117319 $ 78.85 16-Jan-10 16-lan-10 

14 |Door Stoppers itd. 01-0045 117324 $ 101.01 26-lan-10 25 

li |Door Stoppers Ltd. 01-0045 117328 $ 58.50 2-Feb-10 18 

16 Door Stoppers Ltd. 01-0045 117333 $ 1,685.74 . ii-Feb-10  9-Feb-10 

$ 17 [Emily's Sports Palace 08-2255 117316 $ 1,584.20 12-Jan-10 39 

! Br ‘Emily's Sports Palace 08-2255 117337 $ 4,347.21 18-Feb-10 17-Feb-10 

| 19 [Emily's Sports Palace 08-2255 117349 $ 1,689.50 14-Mar-10 

E 20 'Katy" s Paper Products 12-1212 117322 $ 234.69 20-Jan-10 31 

| 21 |Katy': s Paper Products 12-1212 117340 $ 1,157.58 21-Feb-1410 v 
M « * M| Accounts Receivable Data . Customers , DVD Invento tventoy ,Pats ,Patd]|d[ — 5 No. 1] » fi] 

l§ Rest. [Lad |............ i DECUNPNRETTRRPTERPETRPTRURTPRPERTITTORDNOESTHETR "TH... o [BBIEIERI 1009€ Omen Uem ON "E 


Hình IO.I. Dữ ficu accounts receivable (các khoản phái thu) dugc chugé n dói 
thanh một bảng. 


PHÁN LOAI MỘT BÁNG 


Một trong những ưu điểm của một bảng (table) là bạn có thể sắp xếp 
lại các record sao cho chúng được phân loại theo thứ tự bảng chữ cái 
hoặc theo số. Tính năng này cho phép bạn xem dữ liệu theo thứ tự tên 
khách hàng, số tài khoản, số linh kiện hoặc bát kỳ trường (field) khác. 
Thậm chí, bạn có thể phân loại trên nhiều trường. Ví dụ, bạn có thể 
phân loại một bảng khách hàng theo khu vực và sau đó theo tên bên 
trong mỗi khu vực. 
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Để phân loại nhanh trên một trường, bạn có hai lựa chọn để bắt đầu: 
* Click bất cứ nơi nào bên trong trường và sau đó click tab Data. 
*  Kéo xuống mũi tên xổ xuống của trường 


Để phán loại theo thứ tự tăng dần (ascending sort), click Sort A to Z. 
ban cüng có thé chon Sort Smallest to Largest cho mót truüng só và 
Sort Oldest to Newest cho một trường ngày tháng. Dé phán loai theo 
thứ tự giảm dán (descending sort), chon Sort Z to A. ban cüng có thé 
chon Sort Largest to Smallest cho mót truüng só và Sort Newest to 
Oldest cho một trường ngày tháng. 


Thực hiện một su phân loại phức tap hơn 

Đối với nững kiểu phân loại phức tạp hơn trên nhiều trường, thực hiện 

theo các bước sau đây: 

1. Chọn một ô bên trong bảng. 

2. Chọn Data » Sort. Excel hiển thị hộp thoai Sort như được minh 
họa trong hình 10.2. 


Íinh 10.2. Sứ dung hộp thoai Sort để phân loại bảng trên một hoặc nhiều trường. 


3. Su dụng danh sách Sort By để click trường mà bạn muốn sử dụng 
cho toàn bộ thứ tự để phân loại. 

4. Sử dụng danh sách Order để chọn một kiểu phân loại tăng dán 
(ascending) hoặc giảm dán (descending). 

5. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn phân loai dữ liệu trên nhiều trường, click 
Add Level, sử dung danh sách Then By để click trường và sau đó 
chọn một thứ tự phân loại. Lặp lại cho bất kỳ trường khác mà bạn 
muốn bao hàm trong việc phân loại. 
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f. 


(Tüy chon) Click Options dé xác dinh mót hoác nhiéu diéu khién 
phán loai sau dáy: 

Case sensitive - Chọn ó check này để yêu cầu Excel phân biệt giữa 
chữ hoa và chữ thường trong quá trình phân loại. 

Orientation - Excel thường phân loại các hàng bảng sử dụng tùy 
chọn Sort Top to Bottom. Để phân loại các cột bảng, chọn Sort 
Left to Right. 


Click OK. Excel phán loai dáy. 


Phân loai một báng theo thứ tự tự nhiên 


Để phục hồi bảng trở về thứ tự bình thường của nó, bạn phân loại 


:rén trường Record. 


Thuc hién theo các buóc sau dáy dé thém mót truóng mói vào báng: 


Chọn một ô trong trường nằm bên phải nơi bảng muốn trường mới 
được chèn vào. 

Trong tab Home » Insert Table Columns to the Left. Excel chèn cột. 
Đổi tên tiêu dé cột thành tên trường mà bạn muốn sử dụng. 


Hình 10.3 minh họa bảng Accounts Receivable với một trường Record 


được thêm vào và các số record được chèn vào. 


Aay e e cerca Ter 
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al A^ [ diieas, ptum ans | 5 E | rj H N 
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1| Current Date 20-Fqb-10 f 


Bl account numba: Ed invoice Numaar EA invoice An E Doc Date EA Date Paid Bi payi Overdua Ed H 
GE "i: WIRT TUN e ^ T ER À EXT "s 


01-0045 — 317319 36-lan-1Ô 
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010045  — 172333  $ 168574 1lƒeblil  9febi0  - 

02:55 117316  $ 12-Jan-10- E Í 
. 082355 s $ A34 'iBebdO  ˆ 17Eebl0 - Sứ | 
08-2255 117343 14-Mar-10 
12-1212 11732 $ 224 . 20im-10 S : a 
12-1212 117340. $ 115758  71-Feb-10 - 
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Hinh IO.3. Trường Record theo đõi thú tu các record được thêm vào một bảng. 
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SỬ DUNG CÁC DANH SÁCH FILTER ĐỂ LOC MỘT BÁNG 


Tính năng Filter của Excel làm cho việc lọc ra những tập hợp con dữ 
liệu trở nên dễ dàng như chọn một tùy chọn từ một danh sách xổ xuống. 
Khi bạn chuyển đổi một dãy thành bảng, Excel tự động bật tính năng 
Filter, đây là lý do tại sao bạn thấy những mũi tên xổ xuống trong các 
ô chứa các nhãn cột. Ban có thể tắt và mở Filter bằng việc chon Data > 
Filter. Việc click một trong những mũi tên này sẽ hiển thị một bảng liệt 
kê tất cà mục nhập duy nhất trong cột. Hình 10.4 minh họa bảng cho 
trường Account Name trong một cơ sở dữ liệu Account Receivable. 


Ban có thể sử dung hai ky thuật cơ bản trong một danh sách Filter: 


* Huy chọn ô check của một mục dé che giấu mục đó trong bảng. 


*  Húy chọn muc Select All, điều này cũng sé hủy chọn tất cà ô check 
và sau đó chọn ô check cho mỗi mục mà bạn muốn thấy trong bảng. 


^* 494:-: Zim 


à Cattbri 
d la - 5 
Paste B 7 U-:zi *j 23 Conditional Format Celt SotA& Find & 
_ F E 5 Formatting * as Table ~ Styles * ==] Format ~ E Filter * Select * 
a tý Celts Editing 


1| Current Date 20 Feb-10- 
2| 
đà" Account Name 5 Account Number " Invoice Number EJ invoice Amount Ed Due Date El Date Paid E Days Overdue ~] 
[Al senAtez 10-0009 “117321 $ 244455  19-Jan-10 32. 
|} sotztoA | 300009 117327 5 1,847.25 1-Feb-10 19 
| Sorby Color m 100008 ^ ^" — 117339 $ 1,234.68  19.FebiO 17Feb10 E 
DK. clear filter From "Account Name 10-0009 117344 $ 875.50 — 5-Mar10 — 28-Feb-10 " 
| E emery coir ; 10-0008 117353 $ 898.54 — 20-Mar10  i5-Mari0 
iB „| 02-0200 i 117318 $ 3,005.14 44-Jan-10 19-Jan-10 _ 
E [s ri ETE | 02-0200 117334 5 303.65  i12febiü 16Feblo ^^. 
zT m — P|| 92-0200 117345 $ 588.88 6Mar10  6Mar10. 
an 1N... .. $^ 4563 — i5Maei0 diMarió 0007 
E hera aon 01-0045 : 117319 $ 7885 16-Jan-10  16Jan-1O 
Z] Door Stoppers Ltd. | prois 11734 $ .. "Aokoi . 264a&d0 |" e a 
ii pays- Sports Pijace » | 01-0045 117328 $ 58.50 2-Feb-10 ! . 18 
amien Cni | orows | -— 11723 $ 1685.4 — ii-FebiO srebio o | 
IZ] Meaghan Manufacturing 08-2255 117316 $ 1,584.20 12-Jan-10 39 
I O'Donoghue Inc. | 08-2255 ` 117337. $ 4,347.21 i&FebiO  '17teblo. - 
eor MSN ~ | 082255 117349 $ 1,689.50 14-Mar-10 | 
[Po 22 ` 117322 $ 23469  20dam10 ^ goo | 
Go 12-1212 117340 $ 1,157.58 21-Feb-10 
zzy s raperroons ————— = 12-1212 i 1173341 $ 12474235 . 17-MariO 
23 Katy's Paper Products 12-1212 117354 $ 1,234.56 21-Mar-10 | 
24 Katy's Paper Products 70 124313 72211766 77 0$ 188420  23Man40 - «| 
MU REUENEEXDEI Dom reum š 


1 -E E W| Accounts Receivable Data Customers 


z 
È 


Hinh 10.4. Đối với mỗi trường bảng, filter thêm các danh sách xó xuống 
chứa các mục nhập đuy nhất trong cột. 
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Ví dụ, hình 10.5 minh hoa các record vừa có được khi tất cà ô check 
iugc hủy chọn và sau đó các ô check cho Hrimson Furniture và Katy's 
"aper Products được chọn. Những record khác được che giấu và có thé 
iuge truy tìm bất cứ khi nào bạn cần. Để tiếp tục lọc dữ liệu, ban có thé 
^on một muc từ một trong những bảng khác. 


al X B Í c j D TH. ng 8 ^ 
3 Ac t Nam Fj ^ccount Number E invoice Number invoice Amount Ð Ouo Date EJ Date Patd EJ Day: Overdue EM 
4 | 77777 NHEEEE v sr 19-Jan-10 37 


1-Feb-10 
1,234.69 19-Feb-10 — 17-Feb-10 
875.50 5.Mari10 — 28-Feb-10 


5 BÉimson Furniture 
6 Érimson Fumiture 
7 Bfimzoa Furniture 


- 
F 
Mx W + Ve ^ ve vE 


8 Brimwon Furniture. 39854 22MariO 15 Marl0 
20 Katy's Paper Producte 117322 23469 20-Mn-10 1 
za Katy's Paper Products 217340 115758  21Ffeb-10 
22 Kys Poper Products 117384 1247425 — 17-Mar10 
23 Katy's Paper Products 117354 123456  21wmr-10 


56 
s 
s 


E] 


62 — — — — 
M 4) M] Accounts Receivabie Data , Customen , DWO bwento , Wwentoy , Parts  Pats[]4 2 


E | 


Hình 10.8. Yiệc click môt muc trong môt danh sách xổ xuống filter sẽ hiển 
thị chỉ những record chứa mục đó trong †rường. 


tàm việc với các Quick Filter 

Các mục mà ban thấy trong mỗi bảng xổ xuống được goi là tiêu chí loc 
ñlter criteria). Ngoài việc chọn tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như một tên 
tài khoản, Excel cũng cung cấp một tập hop quick filter (bộ loc nhanh) 
nhằm cho phép bạn áp dụng tiêu chí cụ thể. Các quick filter mà bạn thấy 
phu thuộc vào loại dù liệu của trường nhưng trong mỗi trường hợp ban 
:ruy cập chúng bằng việc kéo danh sách xổ xuống Filter của một trường: 


* Text Filters - Lệnh này xuất hiện khi ban làm việc với một trường 
text. Nó hiển thị một menu con liệt các bộ loc bao góm Equals, Does 
Not Equal, Begins With, Ends With, Contains và Does Not Contain. 


+ Number Filters - Lệnh này xuất hiện khi ban làm việc với một 
trường số. Nó hiển thị một menu con liệt kê các bó lọc bao gồm 
Equals, Does Not Equal, Greater Than, Less Than, Between, Top 
10, Above Average và Below Average. 


* Date Filters - Lệnh này xuất hiện khi ban làm việc với một trường 
dü liệu. Nó hiển thi một menu con liệt kê các bộ loc bao gồm Equals, 
Before, After, Between, Tomorrow, Today,Next Week, This Month, 
Last Year,.. Hinh 10.6 minh hoa menu Date Filters xuất hiện cho 
bang Accounts Receivable. 
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Bát cü quick filter nào ban chon, Excel hién thi hóp thoai Custom 
AutoFilter. Hoặc bạn có thé click lệnh Custom Filter xuất hiện ở cuối 
mỗi menu quick filter. 
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Before... 
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Sort by Color 
Tomorrow 


Today 
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Gear Filter From "Due Date” 
Fitter by Color 


Date FHters 
¬————— Next Week 
J 
peat AN This Week 
2 Select AI) 

OZ 2010 | Last Week 
D-M January Next Month 
HM February ` 
Eluaœ | This Month 
& [7] Apri Last Manth. 
a) [May 
Aure 


Next Quarter 
This Quarter 
Last Quarter 
Next Year 
This Year 
Last Year 


Year to Date 
fat E 
All Dates in the Period ^ = t: : 
E==wU- 
Custom Filter... Tg yt 


Hinh 10.6. Đối với mót trường ngày tháng. lệnh Date fifters đưa ra nhiều 
quick filter mà ban có thé áp đụng. 


Ban sử dung hai danh sách xổ xuống ngang qua phần trên cùng dé 
thiết lập phán đầu tiên cua tiêu chí. Danh sách ở bên trái chứa các toán 
tử so sánh của Excel, chẳng hạn như Equals và Is Greater Than. Hộp 
combo nằm ở bên phải cho phép bạn chọn một mục duy nhất từ trường 
hoặc nhập giá trị riêng của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn hiển thị các hóa 
đơn có một lượng nhỏ hon $1,000, click toán tử Is Less Than và nhập 
1000 trong hộp text. 


Íseeeeemeease [x] [joo — — - [x]Ỉ 


| tiar ? in reprenent any single charnrisr. 
Use * io represent ary series of characters 
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Đối với các trường text, bạn cũng có thể sử dụng những ký tự đại 
:àn (wildcard) dé thay thế cho một hoặc nhiều ký tự. Sử dụng ký tu dai 
ièn đấu hỏi (?) dé thay thế cho một ký tự don. Để thay thế cho một 
:hóm ký tự, sử dụng dấu sao (*). 

Ban có thé tạo tiêu chí phức hợp (compound criteria) bằng việc click 
:c nút And hoặc Or và sau đó nhập một tiêu chí khác ở hai bảng xổ 
uống phía dưới. Sử dụng And khi bạn muốn hiển thị các record đáp ứng 
: hai tiêu chí; sử dụng Ór khi bạn muốn hiển thị các record đáp ứng tối 
:iéu một trong hai tiêu chí. 

“iển thị các Record được lọc 

Xhi bạn cần hiển thị lại các record đã được lọc qua Filter, sử dụng bất 

:v ky thuật sau đây: 

è Bé hiển thị toàn bộ bảng và loại bỏ các mũi tên xổ xuống của tính 
năng Filter, huy chọn lệnh Data > Filter. 

* Để hiển thị toàn bộ bảng mà không loại bó các mũi tên xổ xuống 

Filter, chon Data » Clear. 


* Bé loại bỏ việc lọc trên một trường, hiển thị danh sách xổ xuống 
Filter của trường đó và chọn lệnh Clear Filter from Field, trong đó 
Filter là tên của trường. 


SỬ DỤNG TIÊU CHÍ PHỨC TẠP ĐỂ LOC MỘT BÁNG 
Tính năng Filter giải quyết hầu hết những nhu cầu lọc nhung nó không 


iuge thiết kế cho công việc nặng nhọc. Ví dụ, Filter không thể xü lý các 
tiêu chí Accounts Receivable (các khoản phải thu) sau đây: 


* Các số tiền lớn hơn $100, nhỏ hơn $1,000 hoặc lớn hơn $10,000. 
* Các số tài khoản bắt đầu với 01, 05 hoặc 12. 
è Các ngày quá hạn lớn hon giá tri trong ô J1. 

Dé làm việc với những yêu cầu phức tap hơn, ban cán phải sử dung 
các tiêu chí phức tap. 
Thiết lập một dãy tiêu chí 

Một dày tiêu chí (criteria range) có một số hoặc tất cà tên trường bảng 
o hàng trên cùng, với tối thiểu một hàng trống ngay bên dưới. Bạn nhập 
tiêu chí trong hàng trống bên dưới tên trường thích hợp và Excel tim 
trong bảng để tìm ra những record có các giá trị trường đáp ứng tiêu chí. 
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Ban có thể đặt dày tiêu chí ở bất cứ noi nào trên worksheet bên 
ngoài dãy bảng. Tuy nhiên vi trí thông thường nhất là hai hàng ở trên 
dãy bảng. Hinh 10.7 minh họa bảng Accounts Receivable với một dày 
tiêu chí (A2:G3). Nhu bạn có thể thấy, các tiêu chí được nhập trong ô 
bên dưới tên trường. 


Lọc một bảng với một dãy tiêu chí 


Sau khi bạn thiết lập dãy tiêu chí, bạn có thể sử dụng nó để lọc bảng. 
Thủ tục sau đây sẽ trình bày cho bạn những bước cơ bản: 


1. Sao chép các tên trường bảng mà bạn muốn su dụng cho tiêu chí và 
dán chúng vào hàng đầu tiên của dãy tiêu chí. Nếu bạn sẽ sử dụng 
những trường khác nhau cho các tiêu chí khác nhau, hày xem xét 
sao chép tất cả tên trường vào hàng đầu tiên của dây tiêu chí. 
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tình 10.7. Thiết lập môt đãy tiêu chí riêng biệt để nhập các tiêu chí phức lạp. 
2. Bên dưới mỗi tên trường trong dãy tiêu chí, nhập những tiêu chí mà 
bạn muốn sử dụng. 


3. Chọn một ô trong bảng và sau đó chon Data > Advanced. Excel hiển 
thị hộp thoại Advance Filter, như được minh hoa trong hinh 10.8. 
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® Pills tỉ: list, irau 
(€) Copy to another location 


| riteris range: 
| Copy to: 
| [E] Unique records only 


[8] [cau] 


tình 10.8. Sit dung hộp thoai Advance filter để chon dày báng và dày tiêu chi. 


4. Hộp text List Range chứa dãy bảng nếu bạn đã chon trước một ô 
trong bảng. Nếu không hãy chọn hộp text và chọn bảng kể cả các 
tên trường. 

5. Trong hộp text Criteria Range, chọn dãy tiêu chí bao gồm các tên 
trường mà bạn đã sao chép. 

6. Để tránh bao hàm các record trùng lặp vào việc lọc, hãy chon ô 

: check Unique Records Only. 

7. Click OK. Excel lọc bảng để hiển thi chỉ những record phù hợp với 
tiêu chí (hình 10.9). 
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tình 10.9. Bång accounts receivable được Íọc sử đụng tiêu chí phức được xác 
dinh trong đãy tiêu chi. 
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SAO CHÉP DỮ LIỆU ĐƯỢC LOC SANG MỘT DAY KHÁC 


Nếu bạn muốn làm việc riêng với dữ liệu được lọc, bạn có thể sao chép 
hoặc trích xuất nó sang một vị trí mới. Thực hiện theo các bước trong 
thủ tục sau đây: 


Thiết lập tiêu chí mà bạn muốn sử dụng để lọc bảng. 

Nếu bạn muốn sao chép chỉ các cột nhất định từ bảng, sao chép các 
tên trường thích hợp sang dãy mà bạn sẽ sử dụng cho việc sao chép. 
Chọn Data > Advanced để hiển thị hộp thoai Advanced Filter. 
Chọn tùy chon Copy to Another Location. 

Nhập dãy bảng và dãy tiêu chí nếu cán thiết. 

Sử dụng hộp Copy To để nhập một tham chiếu cho vị trí sao chép 
sử dụng các hướng dẫn dưới đây. Chú ý, trong mỗi trường hợp bạn 
phải chọn ô hoặc dãy trong cùng một worksheet chứa bảng: 

Để sao chép toàn bộ bảng được lọc, nhập một ô. 

Để sao chép chỉ một số hàng cụ thể, nhập một dãy chứa số hàng mà 
bạn muốn. Nếu có dữ liệu nhiều hơn khả năng chứa trong dãy, 
Excel hỏi bạn có muốn dán đữ liệu còn lai hay không. 

Để sao chép chỉ các cột nhất định, chọn các nhãn cột mà bạn đã sao 
chép ở bước 2. 

Click OK. Excel lọc bảng và sao chép các record được chọn sang vị 
trí mà bạn đã xác định. 


Hình 10.10 minh họa kết quả trích xuất trong bảng Accounts Re- 


ceivable với cửa sổ được tách để hiển thị tất cả ba dãy trên màn hình. 
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CÁC HÀM BẢNG CỦA EXCEL 


Đê đưa việc phân tích bảng lên một cấp độ cao hơn, bạn có thể sử dụng 
:ác hàm bảng của Excel, những hàm này mang đến cho bạn những uu 
ijém sau đây: 


* Bạn có thể nhập các hàm vào bất kỳ ô trong worksheet. 


+ Bạn có thé xác định dãy mà hàm sử dụng để thực hiện những phép 
tính của nó. 


è Ban có thể nhập các tiêu chí hoặc tham chiếu một dãy tiêu chí để 
thực hiện những phép tính trên các tập hợp con của bảng. 


CÁC HÀM BẢNG KHÔNG ĐÙI HÔI MỘT DÀY TIÊU CHÍ 


Excel có ba hàm bảng cho phép ban xác định tiêu chí làm một đối số 
thay vì một dãy: COUNTIF ( ), SUMIF ( ) và AVERAGEIPF ( ). 


Sử dụng COUNTIF ( ) 
Hàm COUNTIF ( ) đếm số ô trong một dãy đáp ứng một tiêu chí: 
COUNTTF (range, criteria) 
range 
Dãy ô để sử đụng cho việc đếm. 
criteria 


Tiêu chí được nhập đưới đạng các quyết định các ô nào 
cần đếm. Excel áp đụng tiêu chí vào đãy (range. 


Ví du, hình 10.11 minh họa một hàm COUNTIF ( ) tính tổng số sản 
phẩm không có sẵn, đây là nơi trường Qty On Hand bằng không. 
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Sü dung SUMIF ( ) 
Hàm SUMIF ( ) tương tự nhu COUNTIF ( ) ngoai trừ nó tính tổng các ó 
dãy đáp ứng tiêu chí của nó: 
SUMIF( range , criteria [, sum range ]) 
range 
Dãy ô dé sử dung cho tiêu chí. 
criteria 
Tiêu chí được nhập dudi dang text quyết dinh các ó nào 
dé tính tóng. Excel áp dung tiéu chí vào dáy (range). 
sum range 
Dáy mà các giá tri tống được lấy từ đó. Excel tính tổng 
chỉ các ó trong sum range tương ứng với những Ô trong 


range và đáp ứng tiêu chí. Nếu bạn bó qua sum range, 
Excel sử dung range cho tổng (sum). 


Hinh 10.12 minh họa một bảng Parts. Hàm SUMIF ( ) trong ô F16 
tính tổng trường T'otal Cost cho các linh kiện (parts) nơi trường Division 
bằng ba. 
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Number | Quantity | Cost | Toto! Cost | Retail | Gross Margin 
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tình 10.12. 9d đụng SUMIF C) để tinh tóng các ô đáp ứng một liêu chi. 
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Sử dụng AVERAGEIF ( ) 


Hàm AVERAGEIF ( ) mới, tính trung bình của một dãy ô đáp ứng tiêu 
chí của nó: 


AVERAGEIF( range , criteria [, average range ]) 
range 

Dáy ô dé sử dung cho tiêu chi. 

criteria 


Tiêu chí được nhập đưới dang text quyết định các ó nào 
dé tinh trung binh. Excel áp dung tiéu chí vào dáy 
(range). 

average range 

Dáy mà nhüng giá tri trung binh dugc láy tu dó. Excel tinh 
tổng chỉ các ô trong average range tương ứng với các đãy 
trong range và đáp ứng tiêu chí. Nếu bạn bỏ qua 
average range, Excel sử dụng range cho giá trị trung bình. 


Trong hinh 10.13, hàm AVERAGEIF ( ) trong ô F77 tính trung binh 
trường Gross Margin cho các linh kiện (parts) noi trường Cost nho hơn 10. 
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$ 401 $ 193252 $ 695 
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Hinh 10.13. Sit đụng AYERAGEIF C để tinh tóng các ô đáp ứng một †iêu chi. 
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Các hàm bảng chấp nhận nhiều tiêu chí 

Excel 2007 cung cấp ba hàm nhằm cho phép bạn xác định nhiều tiêu 
chí: COUNTIFS (), SUMIFS () và AVERAGEIFS ( ). Chú ý, những hàm 
này không đòi hỏi một dãy tiêu chí riêng biệt. 
Sử dụng COUNTIFS ( ) 
Hàm COUNTIFS ( ) đếm số ô trong một hoặc nhiều dãy đáp ứng một 
hoặc nhiều tiêu chí: 

COUNTIFS( rangel , criterial [, range2 , criteria2, 

X 

rangel 

Dãy ô đầu tiên để sử dung cho việc đếm. 

criterial 


Tiêu chí thứ nhất được nhập đưới dang text quyết dinh 
các ô nào để đếm. Excel áp đụng tiêu chí vào rangel. 


range2 

Dãy ô thứ hai để sử đụng cho việc đếm. 

criteria2 

Tiêu chí thứ hai được nhập đưới dang text quyết dinh 


các ô nào để đếm. Excel áp đụng tiêu chí vào range2. 


Bạn có thể nhập lên đến 127 cặp đãy/tiêu chí. Ví dụ, hình 10.14 
minh họa một COUNTIFS ( ) trả về số khách hàng trong đó trường 
Country bằng USA và trường Region bằng OR. 


: EARS 50000 Me FAES 8 i 


Hinh IOI. Südung |: CHE —- 
COUNTIfS C ) để | Bios tens vare 
đếm các ô đáp ứng |f 

môt hoặc nhiều | TEE "hong 


tiêu chí. 
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Chương 10. Phân tích dữ liệu bằng các bảng 


Sử dụng SUMIFS ( ) 


Hàm SUMIFS ( ) tính tổng các ô trong một hoặc nhiều dãy đáp ứng một 
hoặc nhiều tiêu chí: 


SUMIFS( sum range , rangel , criterial [, range2 , 
criteria2, ...]) 


Ban có thé nháp lén dén 127 cáp dáy/tiéu chí. Hinh 10.15 minh hoa 
bảng Inventory. Hàm SUMIFS ( ) trong ô G1 tính tổng trường Qty On 
Hand cho nhüng sán phám trong dó truóng Product Name bao góm 
Soup và truóng Qty On Hold báng khóng. 


gewesen KG RE all Sáu GÀ các NE 
Heme | khơi — Pagtlague. _ Fonmuley [^ Bow V [^ S5... co i c san. 
Dk um č moas See D cm - E aae yA 
Pan . je a Condħionai fomai — Cel Sna fino 
yg E E An ...?ớứ 8. "round oree¿ting * rd Mine cte team + aT sye datei 


Mismber f 


Đ?‹c+. ‹: cac Qty cr aoi Qty ba Bò lại - Rài andad Col cị EE ss 
PE AX ORA ^ xar y ` ' 


Hinh IO.I5. S đụng SUMIfS C ) để tính tổng các ô đáp ứng một hoặc nhiều 
liêu chí. 


Sử dụng AVERAGEIFS ( ) 


Hàm AVERAGEIFS ( ) tính trung bình các ô trong một hoặc nhiều dày 
đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí: 


AVERAGEIFS( average range , rangel , criterial [, 
range2 , criteria2, ...]1]) 


average range 


Dãy mà các giá trị trung binh được lấy từ đó. Excel 
tính trung binh chi các ó trong average range tuong 
ứng với những ô đáp ứng tiêu chí. 
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rangei1 


Dáy ô thứ nhất dé sý dung cho tiêu chí trung binh. 


criterial 


Tiêu chí thứ nhất được nhập đưới dang text quyết dinh 
những ô nào để tính trung bình. Excel áp đụng tiêu chí 


vào ranc z1. 


range2 


Dáy ô thứ hai để sử đụng cho tiêu chí trung binh. 


criteria2 


Tiêu chí thu hai được nhập đưới dang text quyết định 
những ó nào để tính trung bình. Excel áp đụng tiêu chí 


Vào range2. 


Bạn có thể nhập lên đến 727 cặp dây/tiêu chí. Hình 10.16 minh hoa 
bảng Account Receivable. Hàm AVERAGEIFS ( ) trong ô G2 tính trung 
binh truóng Days Overdue cho nhüng hóa don (invoices) 
Overdue lón hon 0 và truüng Invoice Amount lón hon hoác báng 1000. 


CÁC HÀM BÁNG ÐÒI HÓI MỘT DÃY TIÊU CHÍ 


Các hàm bảng còn lại đòi hỏi một dãy tiêu chí. Tất cả hàm này có dang 


sau đây: 


Dfunction ( đatabase, field, criteria) 


tị xs Mee 


AMA "s PE H s-a + d P Conditiona romm 


formamng + s: Tanie + opis Brom. 
an 


1-Feb-10 
19-Feb-10 
S.Mar.10 
20-Mar-10 
14-Jan-10 


16- Ian.1Ö 
i-i 
2-Feb-10 


tình 10. 16. Sü "- AYERAGEIfS C) m tinh trung bis các ó dép ứng mót 


hoặc nhiều fiéu chí. 
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hast »1 DOO 
Date Paid 


AT-Fub-10 
24- feb 10 
15-Mar-10 
19-18-10 
16-Feb-10 
6.Mmz.10 
M-Mer-10 
1612010 


Days Qverdue 


trong dó Days 


v 


Chương 10. Phân tích dữ liệu bằng các bảng 


Dfunction 

Tén hàm, cháng han nhu DSUM hoác DAVERAGE. 

database 

Dáy ô tao nén bảng mà ban muốn làm việc. Ban có thé su 
dung một tên đãy nếu một tên đãy được xác định hoặc địa 
chỉ đãy. 

field 

Tên của trường mà ban muốn thực hiện phép tính trên 
đó. bạn có thể sử đụng tên trường hoặc số trường làm 
đối số (trong đó trường tận cùng bên trái là số trường 
1, trường kế tiếp là trường số 2,v.v...). Nếu bạn sử 
đụng tên trường, đặt nó trong các đấu ngoặc kép (ví đụ 
"Total Cost"). 


criteria 


Dáy ô chua tiêu chí mà bạn muốn làm việc với. Ban có 
thể sử dung một tên dày nếu một tên đãy được xác định 
hoặc dia chỉ đãy. 


Bạn có thể nhập các hàm bảng tương tự như cách bạn nhập bất kỳ hàm 
Excel khác. Nhập một dấu bằng (=) và sau đó nhập hàm - chính nó hoặc 
kết hợp với những toán tử Excel khác trong một công thức. Các ví dụ 
sau đây minh hoa các hàm bảng hop lé: 

=DSUM(A6:H14, "Total Cost", A1:H3) 

-DSUM(Table, "Total Cost", Criteria ) 

=DSUM(AR Table, 3, Criteria ) 

-DSUM(1993 Sales, "Sales", A1:H13) 

Hai phán tiếp theo trình bày những ví dụ vé các hàm bảng 
DAVERAGE ( ) và DGET ( ). 
Sử dung DAVERAGE ( ) 


Hàm DAVERAGE ( ) tính giá tri field trung binh trong các record (bảng 
ghi) cơ sở du liệu (database) đáp ứng tiêu chí (criteria). Ví du, trong cơ sở 
dữ liệu Parts, ban muon tính tổng lợi nhuận trung binh cho tất cà linh 
kiện (parts) được chi dinh cho bó phận Division 2. Ban thiết lập một 
dày tiêu chí cho trường Division và nhập 2 nhu được minh hoa trong 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


hinh 10.17. Sau đó, bạn có thể nhập hàm DAVERAGE ( ) sau đây như 
được trình bày trong ô H3: 


=DAVERAGE(Parts[#A11], "Gross Margin", A2:A3) 


+ Fomat 
- "ugue Li $*** AA nmm wing * at Table « Ms Baromat- 2- fater Seea 
Manter Í i 


Tệtai Quạt Rotot - Gran Margin 


panar 


Hinh 10.17. Së đụng DAYERAGE C2 dé tinh giá tri trung binh truóng trong 
các record tuong ứng. 


Sử dụng DGET ( ) 


Hàm DGET ( ) trích xuất giá tri của một trường (field) trong các 
record cơ sở dữ liệu phù hợp với tiêu chí. Nếu không có các record tương 
ứng, DGET ( ) trả về 8VALUE!. Nếu có nhiều record tương ứng, DGET 
() trả về #NUM!. 


DGET ( ) thường được sử dụng để truy vấn bảng dé tìm ra một mẫu 
thông tin cụ thể. Ví dụ, trong bảng Parts, bạn muốn biết chi phí của 
Finley Sprocket. Để xuất thông tin này, đầu tiên thiết lập một dày tiêu 
chí với trường Description và nhập Finley Sprocket. Sau đó trích xuất 
thông tin bằng công thức sau đây, giả sử dãy bảng và dãy tiêu chí được 
lần lượt đặt tên là Parts và Criteria: 


=DGET(Parts[f#A11], "Cost", Criteria) 
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Chương 10. Phân tích dữ liệu bằng các bảng 


Một ứng dụng thú vị hơn của hàm này là trích xuất tên của một linh 


kiên (part) đáp ứng một điều kiện nhất định. Ví dụ, bạn muốn biết tên 


sủa linh kiện có tổng lợi nhuận cao nhất. Việc tạo mô hinh này đòi hỏi 
nai bước: 

1. Thiết lập tiêu chí để tương hợp với giá trị cao nhất trong trường 

Gross Margin (tổng lợi nhuận). 

2. Thêm một hàm DGET ( ) dé trích xuất phần mô tả vé record tương ứng. 
Hình 10.18 minh họa điều này được thực hiện như thế nào. Đối với tiêu 
chí, một trường mới có tên là Highest Margin duoc tạo. Như hộp text 
thể hiện, trường này sử dụng tiêu chí tính toán sau đây: 


=H7 = MAX(Parts2[Gross Margin]) 


Excel tương hợp chỉ record có tổng lợi nhuận (gross margin) cao nhất. 
Hàm DGET ( ) trong ô H3 thi đơn giản: 


=DGET(Parts2[#A11], "Description", A2:A3) 


Công thức này trả về phần mô tả về linh kiện có tổng lợi nhuận cao nhất. 
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Hinh 10.18. Mot hàm DG T C ) trích xuất lên của linh kiện có Íợi nhuận cao nhất. 
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Phân tích dë liệu. 
bằng các PivofTabÍc 


— Sf — 


Các bảng (table) và những cơ sở đữ liệu có thé chứa hàng trăm hoặc 
hàng ngàn record. Phân tích các lượng lớn dữ liệu có thể là một cơn ác 
mộng nếu không có những công cụ phù hợp. Để trợ giúp bạn, Excel cung 
cấp một công cụ phân tích mạnh mẽ được gọi là một PivotTable. Công 
cụ này cho phép bạn tổng kết hàng trăm record bằng một định dạng 
bảng cô đọng. Sau đó, bạn có thể xử lý cách bố trí của bảng để thấy 
những khung xem khác nhau về dữ liệu. Chương này, giới thiệu đến bạn 
về các PivotTable và hướng dẫn những cách khác nhau để sử dụng 
chúng bằng dữ liệu riêng của bạn. Bởi vì đây là sách nói vé các công 
thức và hàm Excel, nó sẽ không trình bày thông tin chi tiết về việc xây 
dựng và tùy biến các PivotTable. Thay vào đó, chương này tập trung vào 
công việc mà bạn có thể thực hiện với những phép tính PivotTable cài 
săn và tùy y. 


XÂY DỰNG MỘT PIVOTTABLE TỪ MỘT BẢNG HOẶC DÀY 


Nguồn phó biến nhất cho những PivotTable là một bảng Excel mặc 
dù bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu được thiết lập làm một dãy bình 
thường. Bạn có thể sử dụng hầu như bất kỳ bảng hoặc dãy để xây dựng 
một PivotTable. Nhưng PivotTable là lựa chọn thích hợp nhất. 


Hình 11.1 minh họa một bảng mà bạn sẽ sử dụng làm ví dụ để thấy 
được cách xây dựng một PivotTable. Đây là một danh sách các đơn đặt 
hàng được đặt nhằm phản hồi lại một chiến dịch tiếp thị trong ba 
tháng. Môi record có thông tin sau đây: 


* Ngày tháng cua đơn đặt hàng. 
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Chương 11. Phân tích dü liệu bằng các PivotTable 


è Sản phẩm được đặt (bốn loai: printer stand, glare filter, mouse pad 
và copy holder). 


è Số lượng (Quantity). 
è Số đô la thực được đặt hàng. 


è Khuyến mãi (Promotion) được chọn bởi khách hàng (1 free with 10 
(mua 10 táng 1) hoác extra discount (giam giá thém). 


è . Quảng cáo (Advertisement) mà khách hàng phản hồi lai (direct 
mail (thu truc tiép), magazine (tap chí) hoác newspaper (báo chí). 
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ffinh 11.1. Mot báng các wo dat in mà bạn muốn lổng kết bius kệ 
PivotTabfe. 
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Sau đây là các bước mà bạn thực hiện để tổng kết một bảng hoặc dãy 

bằng một PivotTable: 

1. Click bên trong bảng hoặc dãy. 

2. Bạn tiến hành tiếp theo như thế nào phụ thuộc vào loại dă liệu mà 
bạn muốn tổng kết: 


* Nếu bạn làm việc với một bảng, chon Design > Summarize with 
PivotTable. 


| Table Tools | 


"Review View | Design 


Table Name: [ig] Summarize with PivotTable E | esi (SẼ Properties [Z] Header Row [ 
"ăn 
Orders | B Remove Duplicates T Open in Browser Total Row [ 
Export Refresh .,, 
8 Resize Table A Convert to Range | - - g2 Unlink Banded Rows [ 
Properties | Tools External Table Data Table Styl 


*  Né&u ban làm việc với một bảng hoặc dãy, chon Insert và sau đó 
click nửa nút trên của nút PivotTable. 


ri: Home 


Da Bd B 


IPivotTable| Table | Picture Clip 
irr. j Art 
Hh 


j-=s..5. 


Tables 


3. Trong hóp thoai Create PivotTable vita xuát hién (xem hinh 11.2), 
ban tháy tén báng hoác dia chi dày trong hóp Select a Table or 
Range. Nếu không, hãy nhập hoặc chọn tên bảng hoặc dây. 


———— mx~» 


Choose the data that you want to analyze 
| (9) Select a table or range 
Table/Range: | Orders 
E) Use an external data source 
[ choose Connection... | 
Connection name: 


Choose where you want the PivotTable report to be placed 


tình 11.2. St dung hộp thoai [| © new worksheet 
Create PivotTabíe dé xác định || © 5o worksheet 


bảng hoặc đãy để xác dinh làm 
nguồn dü liệu cũng nhu vi trí 
của PivotTabÍc. 
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Chương 11. Phân tích dữ liệu bằng các PivotTable 


1. Chọn nơi bạn muốn report PivotTable xuất hiện: 


è New Worksheet - Click tùy chon này (theo mặc dinh nó được 
chọn) để yêu cầu Excel tạo một worksheet mới cho PivotTable. 


è Existing Worksheet - Click tùy chon này và sau đó sử dụng hộp Loca- 
tion range để nhập hoặc chon ô nơi bạn muốn PivotTable xuất hiện. 
5. Click OK. Excel sé tạo khung sườn PivotTable, hiển thi PivotTable 


Field List và hai tab PivotTable Tools: Options và Design nhu duoc 
minh hoa trong hinh 11.3. 

6. Thêm một trường mà ban muốn xuất hiện trong report. Excel cho 
bạn hai cách để làm điều này: 


+è Trong danh sách Choose Fields to Add to Report, chọn ô check bên 
cạnh trường mà ban muốn thêm. 


ta tu MÔ = 
TRIES M 


PivotTable2 


| G | Tobulld a report, choose fields 
from the PivotTabla Field List 


e 


œ n 


Hinh 11.3. Excel bát đầu bằng việc tao môt report PivofTabÍe cơ bán. 

* Click và ré trường rồi thả nó bên trong vùng nơi bạn muốn trường 
xuất hiện. 

Thủ thuậf 


Nếu bạn muốn sử dụng một trường trong vùng cột của PivotTable, chọn ô 
check của nó để thêm nó vào vùng Row Labels, sau đó click và ré trường 
rồi thả nó trong vùng Column Labels. Bạn cũng có thể click và ré trường 
trực tiếp đến vùng Column Labels. Nếu bạn sử dụng một nguồn dü liệu 
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lón, Excel có thé mất một thời gian để cáp nhật PivotTable khi ban thêm 
mỗi trường. Trong trường hợp này, chọn ô check Defer Layout Update để 
yêu cầu Excel không cập nhật PivotTable khi bạn thêm mỗi trường. Khi 
bạn sẵn sàng xem layout PivotTable hiện hành, click Update. 


7. Lặp lại bước 6 để thêm tất cả trường mà bạn muốn dua vào report. 
Khi bạn thêm mỗi trường, Excel cập nhật report PivotTable. Ví dụ 
hinh 11.4 minh hoa report với các trường Quantity và Product được 
thém vào. 


Ífinh 11.4. Report PivotTable với Product được thêm vào vùng Row Labels và 
Quantity được thêm vào vùng Yalues. 


XÂY DỰNG MỘT PIVOTTABLE TỪ MỘT CO SỞ DÜ LIỆU NGOÀI 


Excel vẫn có thể tạo một PivotTable thám chí nếu dữ liệu nguồn hiện 
hữu trong một cơ sở dữ liệu ngoài, chẳng han như một cơ sở dữ liệu 
Access hoặc SQL Server. Nếu bạn có những nối kết dữ liệu đang hiện 
hữu trên hệ thống. Bạn có thể sử dụng một trong những nối kết này 
làm nguồn dü liệu. Nếu không bạn có thể tạo nhanh một nối kết. Sau 
đây là các bước mà bạn thực hiện theo: 


1. Chọn Insert và sau đó click nửa 
trên của nút PivotTable. Excel TET) muet T 
hién thi hóp thoai Create IK MEN TES 


PivotTable. Pivotiable| Table ; Picture Clip 
s ARY Art 


lid] Pwotrapble N 
Bồi PivotChart 


Home ` 
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ha 1 


Cormection name: ` 
Choose where you want the PivotTable report to be placed 
( New Worksheet 
€) Existing Worksheet 
Location: k 


2. Click Use an external data source. 
3. Click Choose Connection. Excel hiển thị hộp thoai Existing Connections. 


Show: |All Connections | ` 


| Selecta Connection: 
| | Connections in this Workbook 
E Inventory.acodb Inventory 
f tang 


Northwind 2007 
[Blank] 
[-h Northwind 2007.accdb Inventory 
[Blank] 
E Northwind 2007.accdb Product Sales by Category 


[Blank] 
| | Connection files on the Network — 
| «po connections found> 
Connection files on this computer 
| MON MoneytCentral Investor Currency Rates 
Q9) [Blank] 
Ta MSN MoneyCentral Investor Major Indicies 
($) [Blank] 
MSH MoneyCentral Investor Stock Quotes 
* Blanki 


4. Nếu bạn thấy nối kết mà bạn muốn sử dụng, click nó và nhảy đến 
bước 10. Nếu không, click Browse for More để mở hộp thoai Select 
Data Source. 
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ajẹ Downloads 
F Recent Places 


ig Libraries 
E Documents 
a iusic 
i Pictures 
B videos 


m Computer 
Ê SYSTEM (C) 
ga DATAT (D:) 
ca DATA2 (E) 


Name 


8 MSN MoneyCentral Investor Currenc 
8 MSN MoneyCentral Investor Major Ir 
$ MSN MoneyCentral Investor Stock Q 


| Welcome to the Data Connection Wizard 
This wizard will help you connect to a remote data source. 


What kind of data source do you want to connect to? 


lũ Q 
ODBC DSN 


Other /Advanced 


Microsoft SQL Server Analysis Services 


Microsoft Data Access - OLE DB Provider for Orade 


Select a file to preview. 


. Click loai nguón dü liéu mà ban muón và sau dó click Next. 


. Chọn cơ sở dù liệu và bảng mà ban muốn sử dụng và sau đó click Next. 


6 
7. Xác định nguồn dü liệu. 
8 
9 


. Click Finish để hoàn tất Data Connection Wizard. 
10. Dé hoàn thành PivotTable, làm theo các buóc 3 - 7 tit phán truóc. 


NOME. 


* L7. -..<.h—.‹~ 


Chương 11. Phân tích dữ liệu bằng các PivotTable 


LÀM VIỆC VỚI CÁC TỔNG CON PIVOTTABLE 


Bạn có thấy Excel thêm các tổng lớn vào PivotTable cho trường 
hàng và trường cột. Tuy nhiên, Excel cũng hiển thi các tổng con (subto- 
tal) cho trường ngoài của một PivotTable có nhiều trường trong vùng 
hàng hoặc vùng cột. Ví dụ, trong hình 11.5 bạn thấy hai trường trong 
vùng hàng: Product (copy holder, glare filter, v.v...) và Promotion (1 free 
with 10 và extra discount). Product là trường ngoài, do đó Excel hiển thi 
các tổng con cho trường đó. 


Các tổng con 


L1) | 

2 
plumn Labels [z] 

4 RowLabels  [-jDirectmail Magazine Newspaper Grand Total 

5 |8Copyholder _ -:¬nờy un 562 1439 

6 | 1 Free with 10 154 341 297 792 

7 Extra Discount 168 214 265 647 

8 8Glare filter — — 402 719 à 3587 à— 1708 

9 Freewith 10 220 352 242 814 

10, Extra Discount 182 367 345 894 
11|GMousepad  — _ 752 158986 1012 3360 

12 1 Free with 10 385 836 484 1705 

13 Extra Discount 367 760 528 1655 

14 | Printer stand 338 546 .— 460 č Ba 

1 Free with 10 176 264 198 638 |- 

16| Extra Discount 162 282 262 706 |: 
17 |Grand Total ; 4814 3416 2621 7851 _Í 
M €Y'W[ Odes] Pwotlabie mdexSummay ; 13,7 []4[... m . .  ] El 

, v my Suản mes em 66 8544a) 3403) 2362/2652 -„|ÍEnÌ##ữn C*X&<<=DU-—œ<( 


Hinh 11.5. Khi bạn thêm nhiều frường vào vùng hàng hoặc cột, Excel hiển thi 
các tổng con cho fruóng ngoài. 


Các phần tiếp theo hướng dẫn bạn cách xử lý cả các tổng lớn và 
tổng con. 


LÀM ẨN CÁC TỔNG LỨN PIV0TTABLE 


Để loại bỏ các tổng lớn ra khỏi một PivotTable, làm theo những bước 
sau đây: 

1. Chọn một ô bên trong PivotTable. 

2. Click tab Design. 
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3. Chon Grand Totals » Off for Rows and Columns. Excel loai bó 
các tóng lón ra khói PivotTable 


LÀM ÁN CÁC TỔNG CON PIVOTTABLE 


Dé loai bó các tóng con ra khói mót PivotTable, làm theo nhüng buóc 
sau dáy: 


1. Chon một 6 trong trường. 
2. Click tab Design. 


3. Chon Subtotals » Do Not Show Subtotals. Excel loai bó các tóng 
con ra khói PivotTable. 


TÙY BIẾN PHÉP TÍNH TỔNG CON 


Phép tính tổng con mà Excel áp dung vào một trường là cùng một phép 
tính mà nó sử dung cho vùng dü liệu. Tuy nhiên, ban có thể thay đổi 
phép tính này, bổ sung thêm các phép tính và thậm chí thêm một tổng 
con cho trường tận bên trong. Để làm điều này, click trường mà bạn 
muốn làm việc, chọn Options > Active Field > Field Settings và sau đó 
sử dụng bất kỳ phương pháp sau đây: 


* Bé thay đổi phép tính cổng con, click Custom trong nhóm Subto- 
tals, click mót trong các hàm tính toán, cháng han nhu Sum, Count, 
hoác Average trong danh sách Select One or More Functions và sau 
dó click OK. 


® Dé bổ sung thêm các phép tính tổng con, click Custom trong nhóm 
Subtotals, sử dụng danh sách Select One or More Functions để click 
mói hàm tính toán mà ban muón thém vào và sau dó click OK. 


Phần tiếp theo trinh bày chi tiết vé cách thay đổi phép tính trường 
dữ liệu. 
THAY ĐỔI PHÉP TÍNH TỔNG KẾT TRƯỜNG DỮ LIỆU 


Theo mặc dinh, Excel sử dụng một hàm Sum để tính các bảng tổng 
kết trường dữ liệu. Mặc dù Sum là hàm tổng kết phổ biến nhất được sử 
dụng trong các PivotTable, nhưng nó chắc chắn không phải là hàm tổng 
kết duy nhất. Thuc tế Excel cung cáp 11 hàm tổng kết bao gồm: Sum, 
Count, Average, Max, Min, Product, Count Numbers, StdDev, StdDevp, 
Var và Varp. 
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Làm theo những bước sau đây để thay đổi phép tính tổng kết trường dữ liệu: 


1. 


2 


D. 


Chọn môt ô trong trường dữ liệu hoặc chọn nhãn trường dữ liệu. 
Chọn Options > Calculations > Summarize Values By. Excel 
hién thi mót phán danh sách cac phép tính tóng két có sán. 

Nếu bạn thấy phép tính mà ban muốn, click nó và bỏ qua những 
buóc cón lai. Néu khóng click More Options dé mó hóp thoai Value 
Field Settings. 

Trong danh sách Summarize Value Field By, click phép tính 
tóng két mà ban muón su dung. 

Click OK. Excel thay đổi phép tính trường dü liệu. 


SÜ DUNG MÓT PHÉP TÍNH TỔNG KẾT SU CHÉNH LỆCH 


Thực hiện theo các bước sau đây để thiết lập một phép tính sự chênh lệch: 


l; 
2. 


Chọn bất kỳ ô bên trong trường dữ liệu. 
Chọn Options > Calculations > Show Values As và sau đó click 


Difference From hoặc % Difference From. Excel hiển thị hộp 
thoại Show Values As. 


Trong danh sách Base Field, click trường mà bạn muốn sử dụng 
làm trường cơ sở. 

Trong danh sách Base Item, click mục mà bạn muốn sử dụng làm 
mục cơ SỞ. 

Click OK. Excel cập nhật PivotTable bằng phép tính sự chênh lệch. 
Hình 11.6 minh họa hộp thoại Show Values As được hoàn tất và PivotTable 


được cập nhật với phép tính Difference From được áp dụng vào report. 


$1,376.84 
-$1,503.20 
-5357.00 
-8320.33 
$584.20 
i $4,320.36 
;|Rattiesnake Canyon Grocery $12,330.30 
2 |Save-ə-lot Markets -$11,065.20 
13 Split Rait Seer & Ale $6,491.63 
14 |The Big Cheese -$2,549.80 
The cracker Box -$1,295.24 


|Trail’s Head Gourmat Provisioners -$1,095.40 
White Clover Markets $9,070.60 


Hinh 11.6. Report PivotTable với môt phép tính Difference from được áp dung. 
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SỬ DỤNG MỘT PHÉP TÍNH TỔNG KẾT PHÁN TRÁM 


Khi bạn cần so sánh những kết quả xuất hiện trong một report 
PivotTable, việc chỉ xem những phép tính tổng kết cơ bản thì không 
luôn hữu dung. Ví du, xem xét report PivotTable trong hình 11.7, report 
này thể hiện tổng số hóa đơn được hoàn thành bởi các dai diện bán 
hàng khác nhau, được phân chia theo quý. Trong quý thứ tư, Margeret 
Peacock đã đạt được $31.130 trong khi Laura Callahan hoàn thành chỉ 
$7.459. Bạn không thể nói rằng đại diện bán hàng thứ nhất là một 
người bán hàng gần như giỏi gấp bốn lần đại diện bán hàng thứ hai bởi 
vì các khu vực hoặc khách hàng của họ có thể hoàn toàn khác nhau. 


Một cách tốt hơn để phân tích những con số này là so sánh các số 
liệu quý thứ tư với một giá tri co sở nào đó, chẳng hạn như tổng quý thứ 
nhất. Những gì bạn cần là tính các khoản chênh lệch phần trăm và sau 
đó so sánh chúng với sự chênh lệch phần trăm trong Grand Total. 


Sum of Extended Price. Column Labels 3) 
Row Labels m 
Andrew Fuller | 


Anne Dodsworth A $9,502 $4,364 
Janet Leverling $12,985? $58,177 
Laura Callahan $16,492 $14,781 
Margaret Peacock b $1S,948 $18,815 
Michael Suyama Jj $5,247 $9,083 
Nancy Davolio n $19,105 $13,822 
Robert King 515113 5239,51 $51,686 
Steven Buchanan — — — 519,482 — $210 52,619 515,765 
Grand Totel $298,492 $142,132 $79,289 $128,795 


Hinh 11.7. Một PivotTable thé hiện các tống hóa đơn của đại điện bán hàng 

theo quý. 

Sau đây là các bước mà bạn làm theo để thiết lập một phép tính sự 

chênh lệch: 

1. Chọn bất kỳ ô bên trong trường dữ liệu. 

2. Chọn Options > Calculations » Show Values As và sau đó click 
phép tính phán trăm mà ban muốn sử dung. Excel hiển thị hộp 
thoai Show Values As. 


3. Nếu ban đã chon % Of hoặc % of Parent Total, sử dung danh sách 
Base Field để click trường mà bạn muốn sử dung làm trường cơ sở. 
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i. Nếu bạn đã click % Of, sử dung danh sách Base Item để click n.uc 
mà bạn muốn sử dụng làm mục cơ sõ. 
Click OK. Excel cập nhật PivotTable bằng phép tính phần trăm. 


Hình 11.8 minh họa hộp thoại Show Values As được hoàn tất và 
PivotTable được cập nhật với phép tính % Of được áp dụng vào report từ 
hình 11.7. 


c 


1 

2  Sumoftxtended Price Column Labels 7 

3| Andrew Fuller 79.59% 14.34% 38.1996 { 
S Anne Dodsworth 100.00% 30.07% 13.81% 17.50% VE WU Man AI t. | 
b — Janet Leverkng 100.004 20.37% 12.86% 15.80% TE 
7 lLauraCafahan 100.00 51.38% 46.05% 23.2496 Bi) 
$ Margaret Peacock 100.00% 41.76% 49.27% 31.52% (ox (em | 
3 Michal Suyama 100.00% 58.97% 102.09% 84.9796 — — 

10. Nancy Devolio 100.00% 43.33% 31.35X 49.77% 

1i. Robert King 100.00% 155.66% 8.82% 70.97% 

12 Steven Buchanan " 100.00% . 1.08% 13.44% 80.92% 

13  GrmndTotml 100.00% 47.62% 26.56% 43.15% 

14 

15 - m "ect x 

* 4r 8i. Fwokes (2010) ^ Déference Cakuabo^ | Percentage Cakulation ^ R[]« mem ym J3) 

xay CA ls: TẠI ME 7 M T ERE QT MERCIER PARENT RET e Ce zr SEN CN "A ANIM DEN RUIT 


tình 118. Report PivotTabfe từ hình 1L7 với một phép tính 96 Of được áp dung. 
SỬ DỤNG MỘT PHÉP TÍNH TỔNG HIỆN CÓ 


Sau đây là các bước mà bạn thực hiện theo để thiết lập một phép tính 

tổng hiện có: 

1. Chọn bất ky ô bên trong trường dữ liệu. 

2. Chọn Options» Calculations » Show Values As » Running Total 
In. Excel hién thi hóp thoai Show Values As. 

3. Sử dung danh sách Base Field dé click trường mà ban muốn sử 
dung làm trường cơ sở. 

4. Click OK. Excel cập nhật PivotTable bằng phép tính tổng hiện có. 
Hình 11.9 minh họa hộp thoại Show Values As được hoàn tất và một 

PivotTable với phép tính Running Total In được áp dung vào Order 

Date được nhóm theo tháng. 
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$20,128 
521,866 
523,628 


SỬ DỤNG MỘT PHÉP TÍNH TỔNG KẾT CHÍ SỐ (INDEX) 


Các PivotTable tuyệt vời cho việc thu giảm các lượng lớn dữ liệu 
tương đối khó hiểu thành một report tổng kết gọn, dễ hiểu hơn. Một ví 
dụ điển hình khác về tính năng này là quyết định sự quan trọng tương 
đối của những kết quả trong trường dữ liệu. Ví dụ, xem report PivotTable 
được minh họa trong hình 11.10. Report này thể hiện doanh số đơn vị 
của bón mát hàng (copy holder, glare filter, mouse pad và printer stand) 
được phán chia theo loai quảng cáo (advertisement) mà khách hàng 
phán hói (direct mail, magazine, và newspaper). 


Ban có thể thấy 1.012 mouse pad đã được bán qua quảng cáo trên 
báo (newspaper ad), dáy là con só cao nhát thü hai trong report. Tuy 
nhién, chi 562 copy holder dà dugc bán qua báo chí, dáy là mót trong 
những những con số thấp hơn trong report. Điều này có nghĩa bạn chi 
nên bán các mouse pad qua quảng cáo tạp chí hay không? Nói cách 
khác, sự kết hợp mouse pad/báo chí (newspaper) có phần nào quan 
trọng hơn sự kết hợp copy holder/báo chí hay không? 
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PivotTable Tools 


t lage La Data PW Gs > 
^* 99 Group Selection T SER Ex [ i &, Clear ~ FI lồ PhotChan— 


`. Ungroup | - ~e Select ~ OLAP Tools * 
tTable Active ii Sort Insert | Refresh Change Data 3 Caicultion | gc 
Field* | EB Group Field Siders < Source» | Bib Move PivotTable | Bb wnat-t Anatysis - | (ES 


Group Sort & Fitter 2 Actions 


Promotion" 


1 
2 


_ Magazine Newspaper Grand Total 

555 562 1,439 

6 Glare filter 719 587 1,708 
Z3 Mouse pad 1,596 1,012 3,360 
8 ;Printer stand 546 460 1,344: 


9 Grand Total / 1,814 3416 2,621 7,851 


Hinh ILIO. Mót PivotTabíe thé hiện doanh số đơn vị của những sản phẩm 
được phân chia theo quảng cáo. 


Để có được câu trả lời chính xác, ban cán xem xét tổng số mouse pad 
được bán, tổng số copy holder được bán, tổng số đơn vị được bán qua báo 
chí và tổng số đơn vị. Chắc chắn đây là một công việc hơi phức tạp. Tuy 
nhiên, mỗi PivotTable có một phép tính Index tự động xử lý nó cho bạn. 
Phép tính Index trả về trung bình có trọng số của mỗi ô trong trường dữ 
liệu PivotTable sử dụng công thức sau đây: 
( Cell Value ) * ( Grand Total ) / ( Row Total ) * ( 
Column Total ) 
Trong các kết quả phép tính Index, giá trị càng cao, ô trong toàn bộ kết 
quà càng quan trong. Sau dáy là các buóc mà ban thuc hién theo dé 
thiết lập một phép tính Index: 
1. Chọn bất kỳ ô bên trong trường đữ liệu. 
2. Chọn Options » Calculations » Summarize Values By và sau 
dó click phép tính tóng két mà ban muón sü dung. 
3. Chon Options» Show Values As » Index. Excel cáp nhát 
PivotTable báng phép tính tóng két index. 


Hinh 11.11 minh hoa PivotTable được cáp nhật với Index được áp 
dung vào report từ hinh 11.10. 


P 169 


s e ——— waoqum. "agam. 


Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


4 A [B a t |. FeMMNARMMUNNEN SU GEUSUM 


1 |Promotion (AN) M Choobt aida to add to report: [* 
RC, lrox a] 
|3  Sum of Quantity Column Labels; -; | (7i Product 

4 Rowlabels (-iDirect mail Magazine Newspaper Grand Total se 

5 |Copy holder 0.89 117 1.00 | Promotion -| 

6 Giare filter 1.02 0.97 1.93 1.00 Ua) tis UU a 
.7 Mouse pad 0.97 1.09 0.90 1.00 NF Repothüter Wü) Cokzm tebes 

8 Printer stand 1.09 0.93 1.03 1.00 |Premoten ~ Ì | amermemem ~ | 

.9 GrandTotal 1.00 1.00 1.00 1.00 | j| | 

10. Ed terLubcb E "we | 
11. [ Produet -|| nmefenwyx || 

? LG = | 

13 - fer doll 
M CHI One , Puotabi | Index anm Ca C emit. erm 

Ready. à La db Bộ TC ne o Mp ANE d ar i Pi D Sca ie P dei ic e E uua A 100W Ng mcum emo cue. 


Hinh ILIL PivotTabic từ hinh ILIO với môt phép tính Index được áp dung. 


TẠO CÁC PHÉP TÍNH PIVOTTABLE TÙY Y 


11 hàm tổng kết cài sẵn của Excel cho phép bạn tạo ra những report 
PivotTable mạnh mẽ và hữu dụng nhưng chúng không bao hàm mọi khả 
năng phân tích dữ liệu. Ví dụ, bạn có một report PivotTable sử dụng 
hàm Sum để tổng kết các tổng hóa đơn theo đại diện bán hàng. Mặc dù 
điều này hữu ích nhưng cũng có thé bạn muốn thanh toán tiên thưởng 
cho những đại diện bán hàng có tổng doanh số vượt qua một ngưỡng nào 
đó. Bạn có thể sử dụng hàm GETPIVOTDATAO để tạo các công thức 
worksheet thông thường dé tính liệu tiên thường có nén được trả hay 
không và tiền thưởng nên là bao nhiêu giả sử mỗi tiên thưởng là phần 
trăm của tổng doanh số. 


Tuy nhiên, điều này không tiện lợi cho lắm. Nếu bạn thêm các đại 
diện bán hàng, bạn cần thêm các công thức. Nếu bạn loại bỏ các đại 
diện bán hàng, những công thức hiện có tạo ra các lỗi. Ở một trong hai 
trường hợp, một vấn dé của việc tạo một report PivotTable là thực hiện 
ít phép tính worksheet hơn, không phải nhiều phép tính hơn. 


Trong trường hợp này, giải pháp là tận dụng tính năng calculated field 
(trường tính toán) của Excel. Một trường tính toán là một trường đữ liệu 
mới dựa vào một công thức tùy ý. Ví dụ, nếu PivotTable của hóa đơn 
(invoice) có một trường Extended Price và bạn muốn thưởng tiền thưởng 
năm phần trăm cho những đại diện bán hàng đạt doanh thu tối thiểu 
$75.000, bạn tạo một trường tính toán dựa vào công thức sau đây: 


=TF(“Extended Price” >= 75000, 'Extended Price’ * 
0.05, 0) 
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Một vấn đề PivotTable hơi khác là khi một trường mà bạn đang sử 
ing cho nhãn hàng hoặc nhãn cột không chứa một mục mà ban cần. Ví 
. các sản phẩm được tổ chức thành những hang mục khác nhau: 


Severages, Condiments, Confections, Dairy Products, v.v... Giá sử thêm 


ia những hang muc này được nhóm thành một số bó phận (division): 
everages và Condiments trong Division A, Confections và Dairy Prod- 
cts trong Division B, v.v... Nếu nguồn dữ liệu không có một trường 
ivision, làm thế nào bạn thấy những kết quà PivotTable áp dụng cho 
ic bộ phận? 


lột giải pháp là tạo các nhóm cho mỗi bộ phận (division). Để làm điều 
ày, chọn các hạng mục cho một bó phận, chon Options > Group Selec- 


ion và lặp lại cho những bộ phận khác. Điều này có hiệu quả nhưng 
=xcel cho bạn một giải pháp thứ hai: calculated item (mục tính toán). 


- 


lột muc tính toán là một mục mới trong một hàng hoặc cột nơi những 
iá trị của mục được tao ra bởi một công thức tùy ý. Ví dụ, nếu bạn có 


:hé tạo một mục mới có tên là Division A dựa vào công thức sau đây: 


=Beverages + Condiments 


Tạo một trường tính toán 


Sau đây là các bước mà bạn thực hiện theo để chèn một trường tính 
:oán vào một vùng dữ liệu PivotTable: 


1. 
2. 


9. 


6. 


Click bát ky ó trong vüng dü liéu PivotTable. 

Chon Options » Calculations » Fields » Items, & Sets » Calcu- 
lated Field. Excel hién thi hóp thoai Insert Calculated Field. 

Sử dụng hộp text Name dé nhập một tên cho trường tính toán. 


Sử dụng hộp text Formula để nhập công thức mà bạn muốn sử dụng 
cho trường tính toán. 


Click Add. 
Click OK. Excel chèn trường tính toán vào PivotTable. 


Hinh 11.12 minh hoa một phiên bán hoàn chỉnh của hộp thoai Insert 
Calculated Field cũng nhu trường Bonus vừa có được trong PivotTable. 
Sau đây là công thức đây đủ xuất hiện trong hộp text Formula: 


-IF('Extended Price? >= 75000, 'Extended Price“ * 
0.05, 0) 
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ID Qu (ege 77800 Wee. Mete O M 89 8) 
Home inset  PhêtLyêuP — Format T EP S View | Oollem j 


aane tiati: tị * Group trieđiện um S B B ow - 
Sua of Bonus. d» Ungraup iff Seilet - 


Q nds E T e 73 goes eo 4 5 Fi CN HỒ Move ProtTabie 
| Amiens 


PwotTabie 


pee Fuller 596,094 --— 
s i Anne Dodsworth $50,998 
-7 lanet Leverling $94,787 Ne. 
É 8 Laura Callahan $70,830 $0 
-9 | Margaret Peacock $104,081 $5,204 
10] Michael Suyama 530,787 sọ 
E Nancy Davơlio $58,960 $4,948 
12 | Robert King $64,097 sọ 
.13 | Steven Buchanan $38,076 E 
$648,708 $32,435 


tmc [Boma : 
Fongin: [=1F (Extended Prin >= 79000,/Vxtmdedetez^0.0%, | [Quem 


<A 


tinh 1l. 12. Mot een PivotTabíc với | một gum tinh MES Tho 


Tạo một mục tính toán 

Sau đây là các bước mà ban thực hiện theo để chèn một muc tính toán 

vào một vùng hàng hoặc cột của một PivotTable: 

l. Click bất kỳ ô trong trường hàng hoặc cột mà bạn muốn thêm mục vào. 

2. Chọn Options > Calculations » Fields, Items, & Sets > Calcu- 
lated Item. Excel hién thi hóp thoai Insert Calculated Item in a 
Field, trong đó Field là tên của trường mà ban dang làm việc với. 

3. Su dụng hộp text Name để nhập một tên cho muc tính toán. 


4. Sứ dụng hộp text Formula để nhập công thức mà bạn muốn sử dung 
cho mục tính toán. 


5. Click Add. 
Lặp lai các bước 3 - 5 để thêm các mục tính taón khác vào trường. 


e 


7. Click OK. Excel chèn mục hoặc các muc tính toán vào trường hàng 
hoặc cột. 


Hinh 11.13 minh họa một phiên bản hoàn chỉnh của hộp thoai Insert 
Calculated Item cũng nhu ba mục được thêm vào trường hàng Category: 


Division A: =Beverage + Condiments 


Division B: -Confections + 'Dairy Products' 
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DivisionC: -'Grains/Cereals' + 'Meat/Poultry' + Pro- 
duce + Seafood 


T i a C Es 
1 
2 
3 Row Labels i Sum of Quantity 
4 |Beverages 5,536 
5 | Condiments 2,403 
& | Confections 3,769 
? Dairy Products 4,275 
8 Grains/Cereals 1,226 
9 Meat/Poultry 2,010 
10 Produce 1,407 
11 Seafood 4,002 
12 Division A 2,939 
13 Division B 8,544 
14 Division C 9,345 
15 Grand Total 51,656 i 
CẾ e MÌ „ CaluBted Feld | Cakutated Item . 6uđgetng „GETPIVd]4| "-— — 00 M 
Te " Cd. zi TONES ORTER i PRENNENT ERU Xà (z2 x68 TUTTA ES TREAT E WS udi d TET NO ms 8. ^ Or oM bui 


Hinh 11.13. Một report PivotTable với ba mục tính toán được thêm vào trường 
hàng Category. 


SỬ DUNG CÁC KẾT QUÀ PIVOTTABLE TRONG MỘT CÔNG THÚC WORKSHEET 


Nếu ban muốn đưa một kết quả PivotTable vào một công thức và bạn 
muốn kết quả đó vẫn đúng ngay cả khi bạn xử lý PivotTable, hãy sử 
lung hàm GETPIVOTDATA() cua Excel. Hàm này sử dụng trường dữ 
liệu, vi trí PivotTable và một hoặc nhiều cáp trường (hàng hoặc cột)/ 
mục vốn xác định giá trị chính xác mà bạn muốn sử dụng. Sau đây là 
cú pháp: 


GETPIVOTDATA( data field , pivot table [, field1, 
1tem1 ]... ]) 
data field 


Tên của trường dü liệu PivotTable chứa đữ liệu mà ban 
muốn. 


pivot table 


Địa chỉ của bất ky ô hoặc một đãy được đặt tên bên trong 
PivotTable. 
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field1 


Tên của trường hàng hoặc cột PivotTable chua dü liệu 
mà bạn muốn. 


1tem1 


Tên của mục bên trong fieldl xác dinh đữ liệu mà bạn 

muốn. 

Theo mặc dinh, Excel được cấu hinh dé tao tự động cú pháp 
GETPIVOTDATAU thích hợp. Nghĩa là ban bắt đầu công thức worksheet 
và khi bạn đi đến phán mà bạn cần giá trị PivotTable, chỉ việc click giá 
tri. Sau đó Excel chèn hàm GETPIVOTDATAO với cú pháp trả về giá 
trị mà bạn muốn. 

Nếu Excel không tự động tạo ra hàm GETPIVOTDATAQO, có thé tính 
năng đó được tắt. Thực hiện theo các bước sau đây dé bật nó trở lại: 
1. Chọn File > Options để mở hộp thoại Excel Options. 


CC} - mI 
DE ww 2S XAF 
E TON 


Home 


ld sa: 


Bl Save As 


3 Open 


Ed Close 


Insert 


Orders 


Eh) Invoices 


ir Sales 


Recent 

New 

Print 

Save & Send 


Help 


3 Options 


E3 bt 
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e co —— R5 .Ă.-- 


Click Formulas. 
Chọn ô check Use GetPivotData functions for PivotTable ref- 


erences. 
Click OK. 


Proofing 
Save 
language 
Advanced 


Customize Ribbon 


Add-Ins 


Trust Center 


Quick Access Toolbar 


mm 
$5 Change options related to formula calculation, performance, and error handling. 


Caiculation options 


Workbook Calculation: Enable #eratite calculation 


€& Automatic Maximum IHerations: 
C^ Automatic except For data tables 


© Manual 
f2] Recalculate workbook before saving 


$ 
Maxtmum Change: (0001 - 


Formuta AutoCcmplete čt 
[F] Use tabie names m formuta: 


Q-. Use GetPivotData functions for PivotTabie references 


Enor Checking 


[V] Enable background error checking 


xi 
Indicate errors using this color | aom Reset ignored Enor 


Error cheCkỹng rudes. 


Cells containing Formulas that result «m an errori te Formulas which omit cells in a region È 
Inconsistent caiculated column f'ocmula in tables ^^ Unlocked celis containing formulas 
Cetis containing years represented a: 2 digits £^ Lãi fFormulas re†erring to empty celis 
Numbers formatted as text or preceded by an apostrophe (1: Data entered in a table is inyalid;;? 
Formulas inconsistent with other formulas in the region +: 
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Sử dung các công cụ fao 
mô hình thương mại 
của Êxcc 
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Đôi khi đơn giản nhập dữ liệu trong một worksheet, tạo một vài công 
thức và thêm một chút định dạng để làm cho mọi thứ trở nên hoàn chỉnh 
thì chưa du. Trong thế giới thương mại, bạn thường được yêu câu tiên 
đoán một ý nghĩa nội tại nào đó từ mớ hỗn độn các con số và những kết 
quả công thức làm bé bón các workbook của bạn. Nói cách khác ban cán 
phân tích dữ liệu để thấy được những chỉ tiết hiểu biết nào mà bạn có thể 
khám phá. Trong Excel, phân tích dữ liệu thương mại nghĩa là sử dụng 
những công cụ tạo mô hình thương mại của chương trình. 


Chương này xem một vài công cụ đó và một số kỹ thuật phân tích có 
nhiều ứng dụng. Bạn sẽ học cách sử dụng vô số phương pháp của Excel 
để phân tích tình huống điều gì xảy ra nếu, cách khai thác công cụ Goal 
Seek hữu dụng của Excel và cách tạo các scenario. 


THIẾT LẬP MỘT BẢNG DỮ LIỆU MỘT ĐẦU VÀO 


Vấn đề với việc chỉnh sửa các biến công thức là bạn thấy chỉ mỗi lần 
một kết quả. Nếu bạn quan tâm đến việc nghiên cứu ảnh hưởng của 
một dãy dữ liệu đối với công thức, bạn cần thiết lập một bảng đữ liệu 
(data table). Ví dụ, trong worksheet phân tích đầu tư, giả sử bạn muốn 
thấy giá tri tương lai của khoảng đầu tư với tiên gửi hàng năm thay 
đổi giữa $7.000 và $13.000. bạn chỉ việc nhập những số này trong một 
hàng hoặc cột, và sau đó tạo những công thức thích hợp. Tuy nhiên, 
thiết lập một bảng dữ liệu thì dé dàng hơn như được trình bày trong 
thủ tục sau đây: 
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Thêm vào worksheet những giá trị mà bạn muốn nhập vào công 
thức. Bạn có hai lựa chọn để đặt những giá trị này: 


Nếu bạn muốn nhập các giá trị trong một hàng, bắt đầu hàng phía 
trên một ô và bên phải công thức một ô. 
Nếu bạn muốn nhập các giá trị trong một cột, bắt đầu cột xuống 
đưới một ô và nằm bên trái chứa công thức như được minh hoa 
trong hình 12.2 một ô. 
Chọn dãy chứa những giá trị đầu vào và công thức (xem B9:C16 
trong hình 12.1). 
Chọn Data> What-If Analysis > Data Table. Excel hiên thi hôp 
thoai Data Table. 
Ban điển thông tin vào hộp thoai này như thế nào phụ thuộc vào 
cách bạn thiết lập bảng dữ liệu: 
Nếu bạn đã nhập những giá trị đầu vào trong một hàng, sử dụng 
hộp text Column Input Cell để nhập địa chỉ ô của ô đầu vào. 
Nếu các giá trị đầu vào ở trong một cột, nhập địa chỉ của ô đầu vào 
trong hộp text Column Input Cell. Trong ví dụ phân tích đầu tư, bạn 
nhập C4 trong Column Input Cell như được minh họa trong hình 12.2. 
Ô đầu vào 
EV IDEE A 
z | EH Format ~ | 2- Filler n. 
Interest Rate 
H Period 
| Annual Deposit ($10,000) 
Initial Deposit ($25,000) 
Deposit Type 1 
[Future Value 
Annual Deposit $172, 790 | 
(57,000) 
($8,000) 
($9,000) 
Các giá tri ($10,000) 
ol ($11,000) 
dâu vào (512,000) 
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tình 12.2. Trong hộp thoai Data Table, nhập ô đầu vào nơi bạn muốn Éxcel 
thay thé các giá fri đầu vào. 


5. Click OK. Excel đặt từng giá trị đầu vào trong ô đầu vào. Sau đó 
Excel hiển thị kết quá trong bảng đữ liệu như được minh họa trong 
hình 12.3. 


($8,000) 

($9,000) $159,583 
(510,000) $172,790 
($11,000) $185,997 
($12,000) $139,204 

$212,411 


Hinh 12.3. Excel thay thé mỗi giá tri đầu vào vào ô đầu vào và hiển thi các 
két quả trong bảng dü liệu. 
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THÊM CÁC CÔNG THÚC VÀO BẢNG ĐẦU VÀO 


Nếu bạn muốn thấy ảnh hưởng của những giá trị đầu vào khác nhau 
trên các công thức khác nhau, ban có thể dễ dàng thêm chúng vào bảng 
lù liệu. Ví du, trong worksheet giá tri tuong lai (future value), thực thú vị 
khi tính su lam phát (inflation) vào những phép tính dé xem khoảng đầu 
tư thé hiện bằng số đô la ngày nay nhu thé nào. Hinh 12.4 minh họa 
worksheet được chỉnh sửa với một bién Inflation mới (ô C7) và một công 
thức chuyển đổi giá trị tuong lai tính toán thành số đô la ngày nay (ô D9). 


| THEE | 4 - "View , 


E - "d 
= Eb $c % * Formatas Table - 3% Delete ~ in d 


| m oa. - “Eẽ comen - di Conditionat Formatting +; Bœ Insert - 
|! LINT, Hia vu — a BUDO, ke 9" H d f 
| M E j| 
| Paste -| P. de s| > A Soit & Find & | 
d g BTU xm à EE y MTS il) Cell Styles ~ Ei Format + | C27 Fiter- seled~ | 


| Clipboard 7z; Alignment Styles Cells Editing 


Number 4| 


i ika D E F G "5 : 3 
IS CONTE XH. eee E Ly SFERT UARA G OE Áo KHUNG ĐÓ g 
| 2| Interest Rate 5%| The Future Value of an Investment 
fla Period 10 
4 Annual Deposit ($10,000) 
5 Initial Deposit ($25,000) 
{|6 Deposit Type 1 | 
JEA Inflation _2%j E 
8| Future Value Today's Dollars | 
m Annual Deposit | $172,790 [ $141,748 | | 
f |10. ($7,000) ! 
Mu ($8,000) | 
I3 ($9,000) | 
[5 (510,000) | 
p ($11,000) | 
IE ($12,000) | 
n3 ($13,000) E 
M 4>» ^|." Future Value (Data Table) | Future Value (Data j]4 inh v NI | 


Hinh 12.4. Để thêm môt công thúc vào một bảng đữ liệu, nhập công Thức mới 
kế bên công thic hiện có. 
Ghi chú 
Sau đây là công thức để chuyển đối một giá trị tuong lai thành số đô la 
ngày nay: 

Future Value / ( 1 + Inflation Rate ) ^ Period 


Ở đây Period là số năm từ thời điểm bây giờ mà giá trị tương lai tón tai. 
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Để tạo một bảng đữ liệu mới, làm theo các bước được trình bày trước 
đó. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng dãy mà bạn chọn trong bước 2 chứa 
những giá trị đầu vào và cả các công thức đó là dãy B9:D16 trong hình 
12.4. Hình 12.5 minh họa kết quả. 


interest Rate 
Period 

Annual Deposit 
Initial Deposit 


Future Value Today's Dollars 
$172,790 $141,748 


$146,377 $120,080 
$159,583 $130,914 
$172,799 $141,748 
$185,997 $152,582 
$199,204 $163,417 
$212,411 $174,251 


Hinh 12.5. Kết quả của bảng dë liệu với nhiều công thúc. 

THIẾT LẬP MỘT BẢNG DÜ LIỆU HAI ĐẦU VÀO 

Bạn cũng có thể thiết lập các bảng đữ liệu đòi hỏi hai biến đầu vào. Tùy 

chọn này cho phép bạn thấy ảnh hưởng trên giá trị tương lai của một 

khoản đầu tư khi bạn nhập những giá trị khác nhau (ví dụ tiền gửi hàng 
năm và lãi suất). Những bước sau đây hướng dẫn bạn cách thiết lập một 
bảng đữ liệu hai đầu vào: 

1. Nhập một tập hợp giá tri trong một cột bên dưới công thức và tập 
hợp giá trị thứ hai nằm bên phải công thức trong cùng một hàng 
như được minh họa trong hình 12.6. 

2. Chọn dãy chứa những giá trị đầu vào và công thức đó là B8:G15 
trong hình 12.6. 


3. Chọn Data > What-If Analysis > Data Table để hiển thị hộp 
thoại Data Table. 
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1. Trong hộp text Row Input Cell, nhập địa chỉ ô của ô đầu vào tương 
ứng với những giá trị hàng mà bạn đã nhập, đó là C2 trong hình 
12.6 - biến Interest Rate. 


5. Trong hộp text Column Input Cell, nhập địa chỉ ô của ô đầu vào 
mà bạn muốn sử dụng cho các giá trị cột, đó là C4 trong hình 12.6 
- biến Annual Deposit 
6. Click OK. Excel chạy qua những tổ hợp giá trị đầu vào khác nhau 
và sau đó hiển thị kết quả trong bảng đữ liệu như được minh họa 
trong hình 12.7. 
TM PERFENTT T 
5. y ALNA " "T REN " à T s TH , sả PSI pv g g | 
File | Home | inse 77 Page à yout ^ Formulas Data Review vi V mạn là box: k EENE 7 | 
OP 3 Calibri -44 -. = zm jme reny + À gesmet- X- | 
| 463 uu. B ZU Ax E Ệ $75 s "—— a] t 
P. ES | Lois i | 
|^ ợ [Ee 5-A- qug e 1a "| i Fomat | 2- Fiter” Seet- | 
Clipboard ra | Font œ| Alignment | Number G) Cells j Editing 


Interest Rate 5x; The Future Value of an Investment 
Period 10 
Annual Deposit (510,000) 
Initial Deposit — ($25,000) 
Deposit Type 1 


$172,790 


| 
Interest Rate | 
6% | 


5.596 


| 
| 
| 
| 
| | 
| 
| 
| 
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6% 


($7,000)|S133,170 |$137,788 $142,573 $147,529 $152,664 
($8,000)| $146,377 $151,372 $156,544 $161,901 $167,448 
($9,000)|$159,583 $164,955 $170,516 $176,272 $182,231 
($10,000)|$172,790 $178,539 $184,488 $190,644 $197,015 
($11,000)|$185,997 $192,122 $198,459 $205,016 $211,798 
($12,000)|$199,204 $205,706 $212,431 $219,387 $226,582 
($13,000)|$212,411 $219,289 $233,759 $241,366 


két quá trong bảng di liệu. 
Thủ thuậf 


Nếu ban thực hiện các thay đổi đối với bất kỳ biến trong một công thuc 
bảng, Excel tính toán lại toàn bộ bảng. Đây không phải là vấn đề trong các 
bång nhỏ nhung các bảng lón có thể mất một thời gian rất dài để tính toán. 
Nếu bạn thích điều khiển việc tính toán lại bảng hơn, chọn Formulas, 
Calculation Options, Automatic Except Tables. Điều này ra lệnh Excel không 
bao hàm các bảng dữ liệu khi nó tính toán lại một worksheet. Dé tính toán 
lại một bảng dữ liệu, nhấn F9 hoặc Shift-F9 để tính toán lại chỉ worksheet 
hiện hành. 


BIÊN TẬP MỘT BẢNG DỮ LIỆU 

Nếu bạn muốn thực hiện những thay đối đối với bảng dữ liệu, bạn có thé 
biên tập công thức cũng như giá trị đầu vào. Tuy nhiên các kết quả bảng 
dữ liệu là một vấn dé khác. Khi bạn chạy lệnh Data Table, Excel nhập 
một công thức mảng ở phần bên trong của bảng dù liệu. Công thức này 
là một hàm TABLE ( ), đây là một hàm đặc biệt chỉ có sẵn bằng việc sử 
dụng lệnh Data Table có cú pháp sau đây: 
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{=TABLE( row input ref ,column input ref )} 


Ở đây, row. input ref và column input ref là những tham chiếu ô mà 
an đã nhập trong hộp thoại Table. Các dấu ngoặc (11) biểu thị rằng dày 
là một mảng, nghĩa là bạn không thé thay đổi hoặc xóa những phần tử 
riêng lẻ của mảng. Nếu bạn muốn thay đổi kết quả, bạn cần chọn toàn bộ 
ang đữ liệu và sau đó chạy lại lệnh Data Table. Nếu bạn chỉ muốn xóa 
xết quả, đầu tiên bạn phải chọn toàn bộ mảng, và sau đó xóa nó. 


LÀM VIỆC VỚI G0AL SEEK 


Sau đây là một câu hỏi What-if (phái làm gì nếu?) dành cho ban: 
Phải làm gì nếu bạn đã biết kết quả mà bạn muốn? Ví dụ, có thể bạn 
biết rằng bạn muốn tiết kiệm $50.000 để mua thiết bị mới cách thời 
liểm bây giờ 5 năm hoặc bạn phải đạt được một tổng lợi nhuận 30% 
trong ngân sách kế tiếp của bạn. Nếu bạn cán xử lý chi một biến dé đạt 
lược những kết quả này, bạn có thể sử dụng tính năng Goal Seek của 
Exeel. Khi bạn cho Goal Seek biết giá trị cuối cùng mà bạn cần và biến 
nào để thay đổi, nó tìm một lời giải (solution) cho bạn nếu có. 

Chay Goal Seek 

Trước khi ban chay Goal Seek, bạn cán thiết lập worksheet bằng một 

cách cu thé. Diéu này có nghia là thuc hién ba diéu: 

1. Thiết lập một ô dưới dang ô thay đối, đây là giá trị mà Goal Seek xử 
lý lặp lại để cố gắng đạt được mục tiêu. Nhập một giá trị ban đầu, 
chẳng hạn như 0 vào ô. 

2. Thiết lập những giá trị đầu vào khác cho công thức và cho chúng 
những giá trị ban đầu thích hợp. 

3. Tạo một công thức để Goal Seek sử dụng dé cố đạt được mục tiêu. 

Ví dụ, bạn là một chủ doanh nghiệp nhỏ đang tìm cách mua thiết bị mới 

giá trị $50.000 tính từ thời điểm bây giờ năm năm. Giả sử khoản đầu tu 

của bạn kiếm được lãi hàng năm 5%, bạn cán để dành bao nhiêu mỗi 
năm để đạt được mục tiêu này?. Hình 12.8 minh họa một worksheet 
được thiết lập để sử dụng Goal Seek: 

è Ô C6 là ô thay đổi, tiền gửi hàng năm (annual deposit) vào quy 
(fund) có một giá tri ban đầu là 0. 

+ Những ô khác C4 và C5 được sử dụng làm các hằng cho hàm FV ( ). 


€ Ó C8 chứa hàm FV ( ) tính giá trị tương lai của quy thiết bị (equip- 
ment fund). Khi Goal Seek hoàn tất, giá trị của ô này là $50.000. 
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Công thức 


Ô thay đổi 


w- Sort & d& 
] o Fin 
T4 Q7 Fitter” Select 7 


Equipment Fund Calculation 


Interest Rate 
Period 
Annual Deposit 


Equipment Fund | $0 | 


-— Age. a a — 


^9 "9 "uon QR 


trong $ năm. 


Với worksheet đã sắn sàng, thực hiện theo các bước sau đây để sử dụng 
Goal Seek: 


1. Chọn Data > What-If Analysis > Goal Seek. Excel hiển thi hóp 
thoai Goal Seek. 


2. Sử dụng hộp text Set Cell để nhập một tham chiếu dán đến 6 chứa 
công thức mà bạn muốn Goal Seek xử lý (xem ô C8 trong hình 12.8). 

3. Sử dụng hộp text To Value để nhập giá tri sau cùng mà bạn muốn 
cho ô mục tiêu (goal cell), chẳng hạn nhu 50000. 

4. Sử dụng hộp text By Changing Cell để nhập một tham chiếu dẫn 
đến ô thay đổi (xem ô C6 trong hình 12.8). Hình 12.9 minh họa một 
hộp thoại Goal Seek được hoàn tất. 
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Equipment Fund Calculation 


N Í 


3. 
[4| Interest Rate 5% 
5. Period — i 
n Annual Deposit 5 — $0: 
7 
fa] 
ES 


> 


Hinhl2.9. Họp thoai Goal Seck được hoàn tát. 


5. Click OK. Excel bắt đầu lặp lai và hiển thị hộp thoai Goal Seek 
Status. Khi hoàn tất, hộp thoai cho bạn biết liệu Goal Seek đã tìm 
ra một lời giải hay không (xem hình 12.10). 


sFVÍCA, C5, C6) 


Equipment Fund Calculation 


Interest Rate 596 
Period 5 
Annual Deposit (59,049) 


Equipment Fund 


Hình 12.10. Hộp thoai Goal Seek Status cho bạn thấy lời giải Csofution) néu 

nó fim thấy. 

6. Nếu Goal Seek đã tìm thấy một solution, bạn có thể chấp nhận 
solution bằng việc click OK. Để bỏ qua solution, click Cancel. 

Tối uu hóa lợi nhuận sản phẩm 


Nhiều doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận sản phẩm làm số đo cho tình 
hình tài chính. Một lợi nhuận mạnh thường có nghĩa là các chi phí dang 
được kiểm soát và thị trường thỏa mãn với các điểm chỉ giá. Di nhiên 
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lợi nhuận sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhung ban có thé sử 
dụng Goal Seek để tìm lợi nhuận tối ưu dựa vào một biến. 


Ví dụ, bạn muốn giới thiệu một dòng sản phẩm mới và bạn muốn sản 
phẩm mang lại lợi nhuận 30% trong năm đầu tiên. Ngoài ra, giá sử ban 
đang vận hành với những giả định sau đây: 


+ 


+ 
+ 
+ 


Doanh số trong năm sẽ là 100.000 đơn vi. 

Chiết khấu trung bình cho khách hàng sẽ là 40%. 
Tổng chi phí cố dinh sẽ là $750.000. 

Chi phí mỗi don vị sẽ là $12.63. 


Với tất cà thông tin này, bạn muốn biết điểm chi giá nào sẽ mang 


lại lợi nhuận 30%. 


Hình 12.11 minh họa một worksheet được thiết lập để giải quyết tình 
huống này. Một giá trị ban đầu $1.00 được nhập vào ô Price Per Unit 
(C4) và Goal Seek được thiết lập theo cách sau đây: 


Tham chiếu Set Cell là C14, phép tính lợi nhuận (Margin). 


Một giá trị 0.3, đây là mục tiêu lợi nhuận 30% được nhập trong hộp 
text Top Value. 


Một tham chiếu đến ô Price Per Unit (C4) được nhập vào hộp text 
By Changing Cell. 


={C? - C11) / C7 


Using Goal Seek to Deferriine a Price 
That Will Return a Margin Of 3096 


Price per Unit. ? 
Units Sold 


Average Discour 4096 
Total Revenue $60,000 


$12.63 


750,000 
$2,013,000 


51,953,000 
MESI 


Hinh 12.11. Mọt worksheet được thiết lập để tính một điểm chỉ giá nhằm lối 
ưu hóa tổng lợi nhuận. 
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Khi ban chay Goal Seek, nó mang lại solution là $47.87 cho giá như 
ige minh hoa trong hinh 12.12. Solution này có thé được làm tròn lên 
›ành $47.95. 


eng: Goal Seek to Détecmine a Price 


2| That Will Return a Margin Of 30% 
3| 
4! Price per Unit $47.87 

5,  UnitsSold 100,000 

E Average Discour 40% 

7.  TotalRevenue $2,872,380 

8 
.3|  Costsper Unit $12.63 

10) Fixed Costs $750,000 


it} Total Costs $2,013,000 


$859,380 


tình 12. 12. Két quả từ kem nỗ Íuc của Goal Seek. 


Thực hiện việc phân tích hòa vốn 


Trong việc phán tích hòa uốn, bạn quyết định số đơn vi mà ban phải 
bán từ một sản phẩm sao cho tổng lợi nhuận là 0, nghĩa là thu nhập sản 
phẩm bằng với các chi phí sản phẩm. Thiết lập một phương trình lợi 
nhuận với một mục tiêu là 0 và thay đổi các đơn vị được bán thì hoàn 
hào cho Goal Seek. 


Dé thu điều này, ban sẽ mở rộng ví dụ được sử dung trong phán "Tối 
ưu hóa lợi nhuận sản phẩm”. Trong trường hợp này, giả sử một giá don 
vị $47.95, đây là solution được tìm thấy để tối ưu hóa lợi nhuận sản 
phẩm, được làm tròn lên thành 95e gần nhất. Hinh 12.14 minh họa hộp 
thoại Goal Seek được điển thông tin như được nêu chỉ tiết ở đây: 


* Tham chiếu Set Cell được xác lập sang C13, phép tính lợi 
nhuận (profit). 


* Một giá trị 0, đây là mục tiêu lợi nhuận được nhập trong hộp text 
To Value. 
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® Một tham chiếu dẫn đến ô Units Sold (C5) được nhập vào hộp text 
By Changing Cell. 


Using Goal Seek to Determine 
a Break Even Point 


Price per Unit $47.95 
Units Sold 

Average Discour 

Total Revenue $2,877,000 


Costs per Unit $12.63 
Fixed Costs $750,000 
Total Costs $2,013,000 


Hinh 12.13. Mót worksheet được thict lập để tinh một điểm chỉ giá nhằm lối 
ưu hóa tổng Íợi nhuận. 


Hinh 12.14 minh hoa solution (gidi pháp): Một tổng là 46.468 don vi 
| phải được bán để hòa vốn. 


Using Goai Seek to Determino 
a Break Even Point 


Price pør Unit $47.95 
Units Sold 46,468 


Averaga Discour 4096 
Total Revenue $1,336,896 


Costs per Unit $12.63 
Fixed Costs $750,000 
Total Coste $1,336,896 


| Sj me 


Margin 0.00% 


4. 
Ho 
£ 
7 
8 
Bg 
Mu 
Em 
1:2 


Hình 12.14. Caái pháp hòa vốn. 
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LÀM VIỆP VỚI CÁC SCENARIO 


Một tập hợp các tiên đoán và giả định cụ thể mà bạn đưa vào một 
nô hinh được goi là một scenario. Bởi vì hầu hết các worksheet thể hiện 
xhat-if (phải làm gì nếu) có thể đòi hỏi nhiều giá trị đầu vào, kết quả 
an thường có một số lớn các scenario để kiểm tra. Thay vì phải làm 
một công việc lặt vặt mất thời gian là chèn tất cả giá trị đó vào các ô 
-hích hợp, Excel có một tính năng Scenario Manager có thể giải quyết 
-:ến trình này cho bạn. Phần này hướng dẫn ban cách khai thác công cụ 
hūu dung này. 

Thiết lập worksheet cho các Scenario 

Trước khi tao một scenario, ban cán quyết dinh những ô nào trong 
mô hinh sé là các ô đầu vào. Những ô này sé là các biến worksheet - các 
› mà khi ban thay đổi chúng sé thay đổi kết quả của mô hinh. Không có 
zi ngạc nhiên Excel gọi những ô này là các ô thay đổi. 

Thêm mật scenario 

Để làm việc với các scenario, sử dụng công cụ Scenario Manager của 
Excel. Tính năng này cho phép bạn thêm, biên tập, hiển thị và xóa các 
scenario cũng nhu tao các report scenario tổng kết. 


Khi worksheet được thiết lập theo cách ban muốn, ban có thể thêm một 
scenario vào sheet bằng việc thực hiện theo các bước sau đây: 


1l. Chọn Data > What-If Analysis > Scenario Manager. Excel 
hiển thị hộp thoai Scenario Manager nhu được minh hoa trong 
hình 12.15. 


Scenarios: 


tình 12.15. Scenario Manager của 
Excel cho phép ban fao và làm việc 
với các scenario worksheet. 
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2. Click Add. Hóp thoai Add Scenario xuất hiện. Hinh 12.16 minh hoa 
một phiên bản hoàn tất của hộp thoai này. 


Hinh 12.16. St đụng hóp thoai Ádd Scenario dé dinh nghia mót scenario. 


3. Sü dung hóp text Scenario Name dé nháp mót tén cho scenario. 

4. Südung hóp Changing Cells dé nháp các tham chiéu dán dén các 
ô thay đổi của worksheet. Ban có thé gõ nhập các tham chiếu hoặc 
chọn trực tiếp các ô trên worksheet. 

5. Sử dụng hộp Comment để nhập một phần mô tả cho scenario. 
Phần mô tả này xuất hiện trong phần Comment của hộp thoại 
Scenario Manager. 


6. Click OK. Excel hiến thi hộp thoai Scenario Values nhu được minh 
hoa trong hinh 12.17. 


| 81; —— -(* — f| PMTlnterest Rote / 12. Term * 12. House Price-Down Payment) —— 8 


Fixed Cells: 
House Prke 
Interest Rate 


Hinh 12.17. Sá 
dung hóp thoại 
Scenario Yafues 
dé nháp nhüng l 
giá tri mà ban Monthy Payment[ — (G44868j (5498.66) 

E V | Total Paid ($134,598.39) ($125,836.73) 
muốn su dung Total Savings — #N/A , $8,761.67 
cho các ô thay ,TụỤŨD...... 


đổi của scenario. 


190 S. 


Chương 12. Sử dụng các 
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~I 
. 


9. 


Sử dụng các hộp text để nhập c 


ác giá trị cho những ô thay đổi. 


Để bó sung thêm các scenario, click Add để quay trở về hộp thoai 
Add Scenario và lặp lại bước 8 đến 7. Nếu không, click OK dé quay 
trở về hộp thoai Scenario Manager. 


Click Close để quay trở về wor 


Hiển thị một Scenario 


ksheet. 


Sau khi bạn định nghĩa một scenario, bạn có thể nhập những giá trị của 
nó vào các ô thay đổi bằng cách hiển thi scenario từ hộp thoai Scenario 
Manager. Thực hiện theo các bước sau đây để làm điều này: 


l. 
2. 


Chọn Data > What-If Analysis > Scenario Manager. 


Trong danh sách Scenarios, click Scenario mà ban muôn hiên thi. 


Click Show. Excel nhập những 


giá tri scenario vào các ô thay đổi. 


Hình 12.18 minh họa một ví dụ. 


T—=————- 
2ú <1 ;6BE | 


c 
Mortgage Analysis 
2 Fixed Cells: 
House Price $100,000 
interest Rate 4.0096 


| Changing Cells: 
Down Payment 520,000 


Term 20 
Paydown ($100) 


cm 
Mo With Paydown 
(5584.78) 
Total Paid ($116, 348. 22) ($106,986.75) 
Total Savings #N/A $9,361.47 
Revised Term 


Hình l2. lê. Khi fos click Show, Excel nhập các giá tri cs scenario dugc bát 
sáng vào các ó thay dói. 


4. Lặp lại các bước 2 và 3 dé hiển thi các scenario khác. 


5. Click Close dé quay tró vé worksheet. 
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Biên tận một Scenario 


Nếu ban cần thực hiện các thay đổi đối với một scenario - cho dà thay 

đổi tên của scenario, chọn những ô thay đổi khác nhau hoặc nhập các 

giá trị mới - thực hiện theo các bước sau đây: 

1: Chọn Data > What-If Analysis » Scenario Manager. 

2. Trong danh sách Scenarios, click Scenario mà ban muốn bién tập. 

3. Click Edit. Excel hién thi hóp thoai Edit Scenario gióng nhu hóp 
thoai Add Scenario nhu duoc minh hoa trong hinh 12.16. 

4. Thuc hién các thay dói néu cán thiét và click OK. Hóp thoai Sce- 
nario Values xuát hién (xem hinh 12.17). 

5. Nháp nhüng giá tri mói néu cán thiét, và sau dó click OK dé quay 
tró vé hóp thoai Scenario Manager. 

6. Láp lai các buóc 2 dén 5 dé bién táp các scenario khác. 

7. Click Close dé quay tró vé worksheet. 


HOP NHẤT CÁC SCENARIO 


Các scenario mà ban tao dugc luu trü vói mói worksheet trong mót 
workbook. Néu ban có nhüng mó hinh tuong tu trong các sheet khác 
nhau, cháng han nhu các mó hinh ngán sách cho nhüng bộ phận khác 
nhau, bạn có thể tạo các scenario khác nhau cho mỗi sheet và sau đó 
hợp nhất chúng lại . Sau đây là các bước mà bạn thực hiện theo: 


1. Kích hoạt worksheet mà bạn muốn lưu trữ các scenario được hợp 
nhất trong đó. 
2. Chọn Data > What-If Analysis » Scenario Manager. 


3. Click Merge. Excel hién thi hóp thoai Merge Scenarios dugc minh 
hoa trong hinh 12.19. 


tình 12.9. Sử đụng họp || 
thoại Merge Šcenarios để 
chọn các scenario mà bạn 


muón hop nhát. 
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Chương 12. Sử dụng các công cụ tạo mô hình thương mại của Excel 


Sử dụng danh sách xổ xuống Book để click workbook chứa sheet 
scenario. 

Sử dung danh sách Sheet dé click worksheet chứa scenario. 

Click OK dé quay tró vé Scenario Manager. 

Click Close dé Quay trở vé worksheet. 


TAO MÓT REPORT TÓNG KÉT 


Ban có thé tạo một report tông kết thé hiện các ô thay đổi trong từng 
scenario cùng với các ô kết quả được chọn. Đây là mộ cách tiện lợi dé so 
sánh các scenario khác nhau. Ban có thể thử điều này bằng việc thuc 
niện theo các bước sau đây: 


1. 


2. 
3. 


Chon Data » What-If Analysis » Scenario Manager. 

Click Summary. Excel hién thi hóp thoai Scenario Summary. 
Trong nhóm Report Type, click Scenario Summary hoác Scenario 
PivotTable Report. 

Trong hộp Result Cells, nhập các tham chiếu dán đến những ô kết 
quả mà bạn muốn xuất hiện trong Report (xem hình 12.20). Bạn có 
thể chọn trực tiếp các ô trên sheet hoặc nhập các tham chiếu. 


Mortgage Analysis 


House Price $100,000 
Interaet Rate 4.0096 


M 8 someone pomery 
| © sen Hotaia report 
Bent celo: 


Down Payrnent l 
BixCiS, C14 Ca E3| | 


Term 


Paydown | — LZ er 


($584.78) 
Total Paid T c 22) (5106,986.75) 
Total Savings "N/A $9,361.47 
Revised Term 


Hinh 12.2O. Sú dung hóp thoai Scenario Summary để chon Íoại report và các 
ô két quả. 
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5. Click OK. Excel hiển thi report. 


Hinh 12.21 minh hoa report Scenario Summary cho worksheet Mort- 
gage Analysis. Các tén dugc thé hién trong cót C (Down Payment, Term, 
v.v...) là các tên được chỉ định cho từng 6 thay đổi và ô kết quả. 


Home Insert Page Layot Formula: | Review — View 


B P (&] Cor tions AJ iK Clear 3 B B Data validation + œ Group-  * 
È - | ] $ E z 
BL NEN. LI | S Reappiy EK Ei Consolidate 4% Ungroup 7 
Get External Refresh £| sot ` Filter Textto Remove , ; 
Data* | ali~ © Edit Links A Yy Advanced | Columns Duplicates e What-f Analysis v ; EE Subtotal 


Connections | Sort & Fitter | Data Tools I Outline 


i 
Scenario Summary 
Current salues: S v0ist Casa 


$20,000 
20 
$100 


($484.78) ($484.78) ($429.67) ($448.66) 

($584.78) ($584.78) ($429.67) ($498.66) 

($116,348.22) ($116,348.22) ($154,682.56) ($134,598.39) 

($106,986.75) ($106,986.75) ($154.682.56) ($125,836.73) 

$9,361.47 $9,361.47 $0.00 $8,761.67 

15.2 15.2 30.0 21.0 
Notes: Current Values column represents values of changing cells at 
time Scenario Summary Report was created. Changing calls for each 

scenario are highlighted in gray. 


Hình 12.21. Scenario Summary cho worksheet Mortgage Analysis. 


Hình 12.22 minh họa report Scenario PivotTable cho worksheet 
Mortgage Analysis. 


Tota! Paydown Total Total Savings Revised Term 


.. Paydown Payment PE: 
-484.7842634 -584.7842634 -116348.2232 -106986.753 9361.470274 15.24590059 
-448.6613143 -498.6613143 -134598.3943 -125836.7253 8761.668947 21.02909024 
-429.6737659 429.6737659 -154B82 5557 -154682.5557 ^ 3.55067E-09 30 


Hinh 12.22. Report Scenario PivotTable cho worksheet Mortgage Analysis. 
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Chương 12. Sử dụng các công cụ tạo mô hình thương mại của Excel 


Xúa một Scenario 


Nếu bạn có các scenario mà bạn không cần đến nữa, bạn có thể xóa 
-húng bằng các bước sau đây: 


l. Chọn Data > What-If Analysis > Scenario Manager. 

2. Su dung danh sách Scenarios click Scenario mà ban muón xóa. 
3. Click Delete. Excel xóa scenario 

4. Click Close dé quay trở vé worksheet. 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


Sử đụng hồi qu ia theo 
doi những di uóng và 
dua ra m du báo 


— P, — 


Chương này trình bày một ky thuật được goi là phán tích hồi quy. 
Hồi quy là một thủ tục thống kê mạnh đã trở thành một công cụ nghiệp 
vụ thông dụng. Bạn sử dụng sự phân tích hồi quy để quyết định mối 
quan hệ giữa một hiện tượng phụ thuộc vào một hiện tượng khác. Ví dụ, 
doanh số xe hơi có thể phụ thuộc vào các lãi suất và số lượng xe bán 
được có thể phụ thuộc vào số tiền dành cho việc quảng cáo. Hiện tượng 
phụ thuộc được goi là bién phụ thuộc hoặc giá tri y và hiện tượng mà nó 
phụ thuộc vào được gọi là biến độc lập hoặc giá frị x. 


Với những biến này, bạn có thể thực hiện hai điều với sự phân tích hồi quy: 
* Quyết định mối quan hệ giữa các giá tri x và y đã biết và sử dụng 

kết quả để tính toán và hình dung toàn bộ xu hướng của dữ liệu. 
* Su dụng xu hướng hiện có dé dự đoán những giá tri y mới. 

Như bạn thấy trong chương này, Excel chứa những công cụ cho phép 
bạn vừa tính toán xu hướng hiện hành vừa đưa ra những dự báo bất kể 
bạn dang xu lý loai dü liệu nào. 

CHON MỘT PHƯƠNG PHÁP HÔI QUY 


Ba phuong pháp phán tích hồi quy thường được sử dung nhiều nhất 
trong thương mại: 

Hồi quy đơn - Sử dung loại hồi quy này khi bạn xử lý chi một biến độc 
lập. Ví dụ, nếu biến phụ thuộc là doanh số xe hơi, biến độc lập có thể là 
các lãi suất. Bạn cũng cần quyết định liệu dit liệu tuyến tính (linear) 
hoặc phi tuyến tính: 
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Chương 13. Sử dụng hồi quy để theo dõi những xu hướng và đưa ra các dự báo 


è Tuyn tính (linear) nghĩa là nếu ban vẽ đữ liệu trên một biểu đồ, 
các điểm dữ liệu vừa có được (hơi) giống như một đường. 


è Phi tuyến tính (nonlinear) nghĩa là nếu ban vẽ dữ liệu trên một 
biểu đồ, các điểm dữ liệu vừa có được hinh thành một đường cong. 


Hồi quy đa thức - Sử dung loại hồi quy này khi bạn xử lý chỉ một biến 
độc lập nhưng dü liệu dao động theo một cách sao cho mẫu trong đữ liệu 
không giống như hoặc một đường thẳng hoặc một đường cong đơn giản. 


Hồi quy bội - Sử dụng loại hồi quy này khi bạn xử lý nhiều biến độc 
lập. Ví dụ, nếu biến phụ thuộc là doanh số xe hơi, các biến độc lập có thể 
là các lãi suất và thu nhập khả dụng. 


Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về hai phương pháp trong ba 
phương pháp nêu trên. 


SỬ DỤNG HÔI QUY DON TRÊN DÜ LIEU TUYẾN TÍNH 


Với dữ liệu tuyến tính, biến phụ thuộc liên quan đến biến độc lập 
bằng một hệ số hằng nào đó. Ví dụ, có thể bạn thấy doanh số xe hơi 
(biến phụ thuộc) tăng một triệu đơn vị bất cứ khi nào lãi suất (biến độc 
lập) giảm 1 phần trăm. Tương tự, có thể bạn thấy thu nhập của bộ phận 
(biến phụ thuộc) tăng 100.000 cho mọi $10.000 mà bạn chi vào quảng 
cáo (biến độc lập). 


Phân tích các xu hướng sử dung các đường hest-Fit 


Bạn đưa ra những loại quyết định này bằng việc kiểm tra xu hướng 
bên dưới đữ liệu hiện hành mà bạn có cho biến phụ thuộc. Trong hồi quy 
tuyến tính, bạn phân tích xu hướng hiện hành bằng việc tính đường 
best-fit hoặc đường xu hướng (trendline). Đây là một đường di qua các 
điểm dữ liệu mà những khác biệt giữa các điểm ở trên và bên dưới 
đường triệt tiêu lẫn nhau (nhiều hơn hoặc ít hơn). 

Vẽ một đường xu hướng hest-fit 


Cách dễ nhất để thấy đường best-fit là sử dụng một biểu đề. Tuy 
nhiên, chú ý cách này chỉ có hiệu quả nếu dữ liệu được vẽ sử dụng một 
biểu đồ XY (tán xa). Ví du, hình 13.1 minh họa một worksheet có những 
doanh số hàng quý được vẽ trên một biểu dó XY. Ở đây dữ liệu doanh số 
hàng quý là biến phụ thuộc và chu kỳ (period) là biến độc lập. (Trong ví 
dụ này, biến độc lập chỉ là thời gian được biểu diễn trong trường hợp 
này bằng các quý tài chính). Chúng ta sẽ thêm một đường xu hướng qua 
các điểm được vẽ. 
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Ứng dung các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


Home T ˆ Formulas 
Th From Access a JB Connections , 
PILLS sz sere 
FromQther  fxidting — Refresh , 
dhfrumTesi — Sogmes* — Conmedions | Alv “# 


Connecbonc 


Nena 
" k Text ve n 
Y? advanced | Conumn: Duplicates P What-lf Analysis ~ 


Data Tool 


e Data Validation ~ 
ifi Consohdate 


Group Ungreup Subtotal ^ 


1st Quarter 
2nd Quarter 
3rd Quarter 
4th Quarter 
1st Quarter 
2nd Quarter 
3rd Quarter 
4th Quarter 
1st Quarter 
2nd Quarter 
3rd Quarter 
Ath Quarter 


Hinh 13.1. Để thấy mót đường xu hướng di Am dü ficu. frước tiên hãy chác 


chán đữ liệu được vẽ sử đụng một biểu đỏ XY. 


Các bước sau đây hướng dẫn bạn cách thêm một đường xu hướng vào 


một biểu đồ: 


1. Kích hoạt biểu đồ và nếu nhiều chuỗi dữ liệu được vẽ, click chuỗi dữ 


liệu mà bạn muốn làm việc với. 


2. Chọn Layout > Trendline > More Trendline Options. Excel hiển 
thị hộp thoai Format Trendline được minh hoa trong hình 13.2. 


Hinh 13.2. Trong hộp thoại format 
Trendline, sử đụng tab Trendfine Options 
để click loai đường xu hướng mà ban 
muốn thấy. 
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Trendline Options 
T Type 


[e 
7] e ưa 
l7] © mtm 
[sg] © emona 
ILL 


Trendine Name 


€) osm: 


Forecast 

£wwwd: [o0 — 
Badwad: [o0 | 
[^] setIneœpt= |0.0 

Display Eqieben ơn chart 
Display R-squared value ơn chat 


Lg] © erm re E 


 Automabc: tøear (Series1) 


. Pram 


| 
à 


Chương 13. Sử dụng hồi quy để theo dõi những xu hướng và dua ra các dự báo 


3. Trên tab Trendline Options, click Linear. 

4. Chọn ô check Display Equation on shart. 

5. Chọn ô check Display R-squared value on chart. 
6. Click OK. Excel chèn đường xu hướng. 

Hình 13.3 minh hoa đường xu hướng best-fit được thêm vào biểu đồ. 
Phương trình hồi quy 

EL 

(3 QuarterySeles Period Actual 

3 1st Quarter 39, 280.000 

3 Fiscal 2nd Quarter 2 262,587 | 

4 2008 ard Quarter 3 260,643 

(5 4th Quarter — 4 — 267,129 "S 
Le Ist Quarter 5 266,471 | ™ 

? Fiscal 2nd Quarter 6 263,843 

L) 2009 3rd Quarter 7 272,803 

3 Ath Quarter 8 — 275,649 | 28000 | 

E 1st Quarter 9 — 270117 

at Flacmb  2nđQuartet 10 275,315. 
l1 2010 3rdQuarter 11 270451 | — ox £ 

3 | 4thQuarter 12 276,543. 

a" 

i$ 


Lai. c 
HAPN Desth Chat, Senit. 


Đường xu hướng 
tình 13.3. Biểu đỏ đoanh số hàng quý với một đường xu hướng best-fit được 
thêm vào. 
Tính các giá trị best-fit sử dụng TREND ( ) 
Nếu bạn cần làm việc với những giá trị xu hướng worksheet, bạn có thể 
tránh phải liên tục tiến hành phân tích đường xu hướng bằng việc tính 
các giá trị sử dụng hàm TREND ( ) của Excel: 
TREND( known y's [, known x's][, new x's][, const ]) 
known vy's 


Mót tham chiéu dáy hoác máng các giá tri y, cháng han nhu 
các giá tri lich sử mà tu đó ban có thé tính xu hướng. 


known. x's 


Một tham chiếu dáy hoặc mãng giá tri x được kết hợp với 
các giá tri y đã biết. Nếu bạn bỏ qua đối số này, x’ được 
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giả dinh là mảng (1,2,3,..., n },trong đó n là số y's. 
new x's 


Một tham chiếu đãy hoặc mảng các giá tri x mới mà ban muốn 
các giá tri y tương ứng cho những giá tri mới đó. 


const 


Một giá tri logic quyết dinh nơi Excel đặt phán bi chán y. 
Nếu bạn sử dung FALSE, phán bi chán y được đặt tai 0. Nếu 
ban sü dung TRUE (dáy là mác dinh), Excel tính phán bi 
chán y dua vào y's 


Dé tạo những giá trị xu hướng best-fit, ban cán xác định đối số y's duy 
nhất và tùy ý xác dinh đối số x's. Trong ví dụ doanh số hàng quý, các giá 
tri y đã biết là những con số bán hàng thực tế nằm trong dãy D2:D13. Các 
giá trị y đã biết là các số chu kỳ trong dãy C2:C13. Do đó để tính các giá 
trị xu hướng best-fit, ban chọn một dày có cùng một kích cỡ như những 
giá trị đã biết và gõ nhập công thức sau đây dưới dạng một mảng: 


{=TREND(D2:D13, C2:C13)) 


Hinh 13.4 minh họa kết quả của công thức mảng TREND ( ) này 
trong cột F. Vi các mục đích so sánh, sheet cũng chứa các giá trị xu 
hướng được tạo ra sử dụng phương trình hồi quy từ đường xu hướng biểu 
đồ được minh họa trong hình 13.3. 


ec MN 
Hp Number ~; 8” Imert * 
"$t | dr Delete + ' H- 
M Styles i, i = Sot & Find & 
sẽ 23 [ot | WfFomat+ ¡ Q27 Filter" Selea- 
|o Ces i Editi i 


á 


EOS ESENAS Ecce Ra, 6l ROI» SECUS ..8 | H 
. Quarterly Sales Period Actual Trend (Equation) TREND 
| ist Quarter 1 259,846 261,208 | 261,208 | 

Fiscal 2nd Quarter 262,587 262,615 262,615 
3rd Quarter 260,643 264,023 264,023 
Ath Quarter . 267,129 265,430 265,431 
1st Quarter 266,471 266,838 266,838 
2nd Quarter 269,843 268,246 268,246 
3rd Quarter 272,803 269,653 269,654 
4th Quarter 275,649 271,061 271,061 
1st Quarter 270,117 272,468 272,469 
2nd Quarter 275,315 273,876 273,876 
3rd Quarter 270,451 2/5,284 275,284 
4th Quarter 276,543 276,691 276,692 


bejo 0 vidi umn 


tình 13.4. Các giá fri xu hướng Best-fit (£213) được tao bằng hàm TREND C). 
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Chương 13. Sử dụng hồi quy để theo dõi những xu hướng và đưa ra các dự báo 


Tính các giá trị best-fit sử dụng LINEST ( ) 


TREND ( ) là lộ trình trực tiếp nhất để tính những giá trị xu hướng, 
nhưng Excel có một phương pháp thứ ba tính độ dốc và phần bị chắn y 
của đường xu hướng. Sau đó, bạn có thể đưa những giá trị này vào 
phương trình hồi quy tuyến tính - y = mx + b - duói dang m và b. Ban có 
thể tính độ dốc và phần bị chắn y bằng việc sử dụng hàm LINEST ( ): 


LINEST( known y's [, known x”s ][, const ][, stats ]) 
stats 


Mót giá tri logic quyét dinh liéu LINEST ( ) có trá vé 
thêm số liệu thống kê hồi quy dua vào đệ đốc và phán bi 
chán hay không. Mặc định là FALSE. 


Khi bạn sử dụng LINEST ( ) không có đối số stats, hàm trả về một 
mảng 1x2 trong đó giá tri trong cột thứ nhất là độ dốc của đường xu 
hướng và giá trị trong cột thứ hai là phần bị chắn. Ví dụ công thức sau 
đây được nhập dưới dang một mảng 1x2 trả về độ đốc và phán bị chán 
của đường xu hướng doanh số hàng quý (quarterly sales): 

{=LTNEST(D2:D13, C2:C13)} 
Trong hình 13.5 các giá trị mảng được trả về được trình bày trong các ô 
H2 và I2. Worksheet này cũng sử dụng những giá trị này để tính các giá 
trị đường xu hướng bằng việc thay thế bằng cách lấy $H$2 thay thế cho 
m và $1$2 thay thế cho ð trong phương trình hồi quy tuyến tính. Ví dụ 
công thức sau đây tính giá trị xu hướng cho chu kỳ 1: 


-$H$2 * C2 + $1$2 


e m m 
aj ANDES ALE DCS AKG REA SES 7195 AO aaae aia HE Xi BES OSTAD SSSA NEI aY se~ “z 
TE Sales Period Sales TREND() Trend (LINES Slape[m) — vdntercept (b) 
2| ist Quarter — 1 259/846 261,208 1400.63 — 259600.1818 
B] Fiscal 2ndQuarter 2 261/58? 262,018 262,5615 
4 2008 3rd Quarter 3 — 2604643 264,023 264,023 
5 At Quarter 4 267/129 265,431 265/431 
li 1st Quarter S 266,471 266,838 266,838 
T. — Rs 2nd Quarter 6 269/843 268,245 — 268,246 
fs) 2009 3rd Quarter 7 272803 269,654 169,654 
is At Quarter 8 275/649 271,061 271,061 | 
in Ast Quarter 9 270117 272,469 — 272,469 | 
NO rơi — ndQuater 10 275315 273876 — 27376 | 
i" 2030 3rdQuarter 11 270,451 275,384 275,184 
In Ath Quarter — 12 276543 276,692 — 276,692 i | 
- 
Gm WI. Bees. TREMD() | Best -LPMEST() Samy. Adveung , Fosan Out S ije * } TA tiếu wk 


Kết quá LINEST ( ) 


tình 13.5. Những giá tri xu hướng best-fit (f2:f13) được tao bằng két quả của 
hàm LINÉST C ) C122) được đưa vào phương frinh hồi quy fuyén tính. 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


Nếu ban xác lập đối số stats sang TRUE, hàm LINEST ( ) trả về 10 
số liệu thống kê hồi quy trong một mảng 5x2. Hinh 13.5 minh họa một 
ví dụ về mảng được trả về. 


ZI itoni LEER x 
F dy | Home FT NEBELA C FotmdiSr T Dats AREE o cata HẠNH PIN eSI E 2 
c) a - = z t pm] qeInsert + or 
j $ i Calibri "i A OK E General n: +; E E dide i- rd A 
HH —-.- sn e |o a patoa K l grear] a> Rom 
; hoard (2 —____Ốfent "s Ah gnment G Number fa Styles Cells Editing 

— HỊ  *í*.... A| ANDEXLINESTO?2D13, C2:C13, , TRUE), 3, D O 00000 " 
j (I Regression ze 0 s 
4| TAT d B HEES: Er tak | 6 1 H 2 Eos EP Ic 
| 1 ; Quarterly Sales Period Sales TREND() Trend (LINEST()). Slope (m) y-intercept (b) 
| 2: 1st Quarter 1 259,846 261,208 261,208 1407.63 259800.1818 | 
|3 Fiscal 2nd Quarter 2 262,587 262,615 262,615 | 
|a 2008 3rd Quarter 3 260,643 264,023 264,023 LINEST( ) Statistics | 
It 4th Quarter 4 267,129 265,431 265,431 ni 1407.625874| 259800.1818|b 
6 1st Quarter 5 266,471 266,838 266,838 se| 237.7017321 1749.43738 seb | 
7 Fiscal 2nd Quarter 6 269,843 268,246 268,246 R?| 0.778112593| 2842.499292 sey | 
8| 2009 3rd Quarter 7 272,803 269,654 269,654 F| 35.06790243 10|df 
9| Ath Quarter 8 275,649 271,061 271,061 ssreg 283341716| 80798022.23 ssresid 
10| 1st Quarter 9 270,117 272,469 272,469 | 
Fiscal 2nd Quarter 10 275,315 273,876 273,876 e| 0778112593] 
12 2010 3rd Quarter 11 270,451 275,284 275,284 


4th Quarter 12 276,543 276,692 276,692 


PTS TUN EN Tế Y TY YT Y0 tự 7 Cu ESEL P VÀ cọ) ENTRE Ý To + 0 ĐA VU E) Pa m SL n rm sơ xr OE 


tình 13.6. Dãy S19 chứa mång số liệu fhống kê hỏi pr được trå vẻ bởi 
LINEST C ) Khi đối số stats của nó được xác Íập sang TRUE. 


ĐƯA RA NHÜNG DU BÁO 


Viéc biét toàn bó xu huóng dugc thé hién báng mót táp hgp dü liéu 
thì hữu ích bởi vi nó cho ban biết hướng rộng mà doanh số hoặc những 
chi phí hoặc thu nhận nhân viên đang di và cho bạn biết rõ biến phu 
thuộc liên quan như thế nào trên biến độc lập. Nhưng một xu hướng 
cũng hữu ích cho việc đưa ra những dự báo trong đó bạn kéo dài đường 
xu hướng vào tương lai (doanh số trong quý đầu tiên của năm kế tiếp sẽ 
như thế nào?) hoặc tính giá trị xu hướng với một giá trị độc lập mới nào 
đó (nếu chúng ta chi ra $25.000 cho quảng cáo, doanh số tương ứng sẽ 
như thế nào?). 


Một dự đoán như vậy chính xác như thế nào? Một dự đoán dựa vào 
dü liệu lịch sử giả định rằng những yếu tố ảnh hưởng đến dữ liệu trên 
chu kỳ lịch sử sẽ vẫn không đổi. Nếu đây là một sự giả định hợp lý 
trong trường hợp của bạn, dự đoán sẽ là một dự đoán hợp lý. Di nhiên, 
bạn kéo dài đường càng dài thì khả năng một số yếu tố sẽ thay đổi hoặc 
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Chương 13. Sử dụng hồi quy để theo dõi những xu hướng và đưa ra các dự báo 


hừng yếu tố mới sẽ phát sinh càng nhiều. Kết quả những đường mở 


-ong best-fit chỉ nên được sử dụng cho những dự đoán ngắn hạn. 


V 


ẽ những giá tri dự báo bằng đồ thị 


Nếu bạn chỉ muốn biết trực quan xu hướng dự báo, bạn có thể kéo dài 


3 
1 
I 


"1 
T: 


ường xu hướng biểu đồ mà ban đã tạo trước đó. Các bước sau đây hướng 
àn ban cách thêm đường xu hướng dự báo vào một biểu đỗ: 


1. Kích hoạt biểu đồ và nếu nhiều chuỗi dữ liệu được vẽ, click chuỗi đữ 
liệu mà bạn muốn làm việc với. 

2. Chọn Layout » Trendline » More Trendline Options để hiển 
thi hóp thoai Format Trendline. 

3. Trén tab Trendline Options, click Linear. 

4. Chọn ô check Display Equation on Chart. 

3. Chọn ô check Display R-Squared Value on Chart. 

6. Sử dụng hộp text Forward dé chọn số đơn vị mà ban muốn dự đoán 
đường xu hướng vào tương lai. 

7. Click OK. Excel chèn đường xu hướng và kéo dài nó vào tương lai. 


d 


Hình 13.7 minh họa đường xu hướng doanh số hàng quý được kéo 
ài bốn quý. 


Đường xu hướng được kéo dài 


"NN 
HITITIKIUIMIATOL[RE T S TS 


T) Regression 
KIUUBESBSSUIUTeSDUWSSEEREFEI343 


(1 Quarterly Sales Period Actual 
IE: 1st Quarter — 1 253,846 
EN Fiscal indQuerter 2 — 262,587 
la — 2008 3rdQuarter 3 260,643 
| 5! Ath Quarter 4 — 267,129 
le. 1st Quarter — 5 — 265,471 
| LU Fiscal 2nd Quarter — 6 — 265,843 
n 2004 3rd Quarter 7 — 272,803 
n áthQuarter — 8 — 275,649 | 


10. 1st Quarter 9 270,117 
£ Fisal  2ndQuarter 10 275,315 
E 2010 3rd Quarter 11 270,451 
13 4th Quarter 12 276,543 
S 1st Quarter 
+5 Fiacal 2nd Quarter 
r 2011 3rd Quarter 
|j. (Projected) 


4th Quarter 


tình 13.7. Đường £u hướng dà được kéo đài bón quý vào tuong fai. 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


Kéo dài một xu hướng tuyến tính hằng Fill Handle 


Nếu ban thích thấy những điểm dữ liệu chính xác trong dự báo của ban 
hơn, bạn có thé sử dung fill handle dé dự đoán một đường best-fit vào 
tương lai. Sau đây là các bước mà bạn thực hiện theo: 


1. Chọn dữ liệu lich sử trên worksheet. 

2. Click và ré fill handle dé kéo dài vùng chon. Excel tính đường best- 
fit từ dữ liệu hiện có, dự đoán đường này vào dü liệu mới và tính 
những giá trị thích hợp. 

Hình 13.8 minh họa một ví dụ. Ở đây fill handle duoc sử dung để dự 
đoán các số chu kỳ và doanh số hàng quý trong năm tài chính kế tiếp. 

Biểu đồ di kèm cho thấy rõ đường best-fit được kéo dài. 


Các gió trị dự đoán 


Hinh 13.8. Khi bạn sử đụng fill handle để kéo đài đữ liệu historical vào tương 
lai, Excel sử đụng một du đoán tuyến tính để tính các giá tri mới. 

Kéo dài một xu hướng tuyến tính sử dụng lệnh Series 

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh Series để dự đoán một đường best-fit. Các 
bước sau đây hướng dẫn bạn cách thực hiện việc này: 


1. Chọn dãy chứa cả dữ liệu lịch sử và các ô mà sẽ chứa những dự đoán 
(hãy chắc chắn các ô dự đoán thì trống). 
2. Chọn Home > Fill » Series. Excel hiển thị hộp thoai Series. 
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Chương 13. Sử dụng hồi quy để theo dõi những xu hướng và đưa ra các dự báo 


3. Kích hoạt AutoFill. 

1. Click OK. Excel điển vào các ô trống sự dự đoán best-fit. 

Lệnh Series cũng hữu dụng cho việc tạo ra dữ liệu định nghĩa đường 

best-fit đây đủ sao cho bạn có thể thấy những giá trị đường xu hướng 

thue su. Thực hiện theo các bước sau đây: 

1. Sao chép dữ liệu lịch sử vào một hàng hoặc cột gần kề. 

2. Chọn đãy chứa cả dữ liệu lịch sử được sao chép và các ô mà sẽ chứa 
những dự đoán (lần nữa hãy chắc chắn các ô dự đoán thì trống). 

3. Chọn Home > Fill » Series. Excel hiển thị hộp thoai Series. 

1. Chọn ô check Trend. 

Click tùy chon Linear. 


Click OK. Excel thay thế đữ liệu lich sử được sao chép bằng các số 
best-fñt và dự đoán xu hướng lên trên các ô trống. 


Qı 


m 


Trong hinh 13.9, những giá tri xu hướng được tạo ra bởi lệnh Series 
nằm trong E2:E13 và được vé trên biểu đồ với đường best-fit nằm lén 
trên dữ liệu lịch sử. 


Các giá trị được du báo. 


E) Reyemson ` eje 5 
Lp RU Bex: \22-5039 263 U29 HIES osi 09 ANO MU REGIE BE Rý 3: {A66 3254 ELI ECOL ELEC] LB S 
1 | Quarterty Sales | Period Actual Trend 
E 1st Quarter 1 259,845 261,208 
l3,  Fiscel 2nd Quarter 2 262,587 262,615 
|a] 2008 SrdQuarer 3 260,643 264,023 
c8 Ath Quarter 4 — 267,129 265,431 
[5] 1st Quarter 5 265,471 266,838 
| 7|  fiwml  2ndQuarer 6 269,843 268,246 
|a] 2009 3rdQuater 7 272/803 269,654 | 27%% 
DN ath Quarter — 8 — 275,649 271061 
| w ist Quarter 9 270,117 272,469 | ao 
ID Fiscal 2nđ Quarter 10 275,315 273,876 l 
|2 2010  3rdQuaner 14 270,451 275,284 
|" at Quarter 12 276,543 276692 | ;ssuọ 
E istQuarter 13 278,099 278,099 8 12 3 $4 5 6 7 8 9 19 11 12 Œ 1 15 % 
lạ Fiscal  2ndQuarer 14 279/507 279,507 
|t — 2011  3rdQuaner 1S 280/915 280,915 
" Ath Quarter 16 — 282,322 282,322 
[RACE WT toret: erts FGR TREO): HSGRCUNESTO 7 D]: ESTE CENE LI e o e once SDN] 


linh 13.9. Một đường xu hướng best-fit được tao bằng lệnh Series. 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


Dự báo bằng hàm TREND ( ) 


Hàm T'REND ( ) cũng có khả năng dự báo những giá trị mới. Dé kéo dài 
xu hướng và tao ra những giá trị mới, ban cán thêm đối số new x's vào 
hàm TREND ( ). Sau đây là thủ tuc cơ bản để thiết lập giá tri này trên 
worksheet: 


E. 


Thêm các giá tri x mới vào worksheet. Ví du, để kéo dài xu hướng 
doanh số hàng quý vào năm tài chính kế tiếp, ban sẽ thêm các giá 
trị 13 đến 16 vào cột Period. 

Chọn một dãy đủ lớn để chứa tất cả giá trị mới. Ví dụ, nếu bạn 
thêm bốn giá trị mới, chọn bốn ô trong một cột hoặc hàng phụ 
thuộc vào cấu trúc của đữ liệu. 

Nhập hàm TREND ( ) dưới dạng một công thức mảng, xác định dãy 
các giá trị x mới làm đối số new x's. Sau đây là công thức cho ví du 
doanh số hàng quý: 

{=TREBND(D2:D13, C2:C13, C14:C17)} 


Hinh 13.10 minh hoa các giá trị dự báo trong F14:F17. Những giá 


trị trong cột E được tính sử dung phuong trinh hồi quy và được đưa vào 
dé so sánh. 


Period Actual Trend (Equation) TREND( ) 


1st Quarter 259,846 261,208 261,208 
2nd Quarter 2 262,587 262,615 262,615 : 
3rd Quarter 260,643 264,023 264,023 
4th Quarter 267,129 265,430 265,431 


1st Quarter 266,471 266,838 266,838 
2nd Quarter 269,843 268,246 268,246 
3rd Quarter 272,803 269,653 269,654 
4th Quarter , 275,649 271,061 271,061 
1st Quarter 270,117 272,468 272,469 
2nd Quarter 275,315 273,876 273,876 
3rd Quarter 270,451 275,284 275,284 
4th Quarter 276,543 276,691 


1st Quarter 278,099 

Fiscal 2nd Quarter 279,506 
2011 3rd Quarter 280,914 
(Projected) 4th Quarter 282,322 


Cúc giá tri dự báo 


Ífinh 183.10. Day FI4fI7 chứa những giá tri du báo được tính bằng hàm hàm 
TREND C). 
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Chương 13. Sử dung hồi quy để theo dõi những xu hướng và đưa ra các du báo 


Dự háo hằng hàm LINEST ( ) 
Hày nhớ lại rằng hàm LINEST ( ) trả về độ dốc và phần bi chán y của đường 
xu hướng. Khi bạn biết những số này, việc dự báo các giá trị mới là một vấn 
ié đơn giản đưa chúng vào phuong trình hồi quy tuyến tính cùng với một giá 
iri mới là x. Ví dụ, nếu độ dốc ở trong ô H2, phán bị chắn ở trong I2 và giá trị 
: mới ở trong C13, công thức sau đây sẽ trả về giá tri dự báo: 

-H2 * C14 + T2 


Hình 13.11 minh họa một worksheet sử dụng phương pháp này để 
iu báo các doanh số tài chính 2011. 


Ghi chú 


Ban cũng có thé tính một giá trị du báo cho x bằng viéc sử dung hàm 


FORECAST ( ): 
FORECAST(x, known y 's, known x 'sg) 


O dáy x là giá tri x mói mà ban muón làm viéc vói y's và x's tuong tu 
như với hàm TREND ( ) (ngoai trừ đối số x's thì bát buộc). Sau đây là 
một ví dụ: 


=FORECAST (13, D2:D13, C2:C13) 


e 
J 


B [356 1 -.8x1 e6 £- 1°: Aa: pRE- i 
Period Sales TREN Trond {L) Siope (m) y-Intercept (b) 
1st Quarter 1 259,846 261,208 261,208 1407.63 259800.1818 
2nd Quarter 2 262,587 262,615 262,615 
3rd Quarter 3 260,643 264,023 
4 267,129 265,431 
5 256,71 266,838 266,838 
6 269,843 268,246 268,246 
7 272,803 269,654 
8 275649 271,061 
272,469 
273,876 
270,451 275,284 275,284 
276,543 276,692 276,692 
278,099 
279,507 279,507 
280,915 280,915 
282,322 282,322 


" eic ia 
4% M! Forecast - L )  PỚO ExponeeteiTmaẻ GRÓ D (06570 D. gu ` p 


Các giá trị dự báo 


tình 13.11. Dàg f14.£17 chứa những giá tri diu báo được tinh bởi phuong: trình hôi 
quy sử đụng đọ đốc CH2) và phán bi chán (12) bi trà vé bởi hàm LINÉST C). 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


SỬ DUNG HÔI QUY BON TRÊN DÜ LIỆU PHI TUYẾN TÍNH 


Nếu dữ liệu thể hiện những biến động theo mùa, bạn có thể tính 
những giá trị xu hướng và giá trị dự báo bằng cách làm việc với những 
số được điều chinh theo mùa. Có thể dữ liệu trông giống như một đường 
cong hơn, hoặc có thể nó dao động không có bất kỳ mẫu rõ rệt. 

Những mẫu phi tuyến tính này dường như phức tạp hơn. Tuy nhiên. 
Excel cung cấp một số công cụ hữu dụng để tiến hành phân tích hồi quy trên 
loại dữ liệu này và những công cụ này sẽ được đề cập trong các phần tiếp theo. 
Vẽ một đường xu hướng hàm số mũ trên biểu đồ 
Cách duy nhất để thấy xu hướng và sự dự báo là thêm một đường xu 
hướng - cụ thé là một đường xu hướng hàm số mũ - vào biểu đồ. Sau đây 
là các bước mà bạn thực hiện theo: 

1. Kích hoạt biểu đồ và nếu nhiều chuỗi d liệu được vé, click chuỗi dữ 
liệu mà bạn muốn làm việc với. 

2. Chọn Layout > Trendline, » More Trendline Options để hiển 
thị hộp thoại Format Trendline. 

3. Trên tab Trendline Options, click Exponential. 

4. Chọn các ô check Display Equation on Chart và Display R- 

Squared Value on Chart. 

5. Click OK. Excel chèn đường xu hướng. 


Hinh 13.12 minh họa đường xu hướng hàm số mũ được thêm vào biểu đồ. 


Phương trình hồi quy 


“`... i 
12323] AA 


EA 
L] 


Đường xu hướng 
Hinh 13.12. Biểu đồ doanh số đơn vị hàng tuần với môt đường xu hướng hàm 
số mũ được thêm vào. 
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.Chương 13. Sử dụng hồi quy dé theo dõi những xu hướng và dua ra các du báo 


Tính các giá trị xu hướng và dự báo dang hàm số mũ 


Trong hinh 13.12, chú y phương trình hồi quy cho một đường xu hướng 
hàm số mũ có dang chung sau đây: 


7 đây, b và m là các hằng. Do đó biết những giá trị này, với một giá trị 
iòc lập x, bạn có thể tính điểm tương ứng của nó trên đường xu hướng 
sử dụng công thức sau đây: 


=b * EXP (m * x) 


Trong đường xu hướng của hinh 13.12, những giá trị hằng này là 7.1875 
xà 0.4038. Do đó công thức để tính các giá trị xu hướng trở thành: 


=7.1875 * EXP(0.4038 * x) 


Nếu x là một giá tri giữa 1 và 18, ban có được một điểm xu hướng cho dữ 
liệu hiện có. Dé đạt được một dự báo, ban sử dụng một giá tri cao hơn 78. 
Ví dụ, sử dung x bằng 19 sẽ đưa ra một giá trị dự báo là 16.437 đơn vi: 


27.1875 * EXP(0.4038 * 19) 
SỬ DUNG SU PHÁN TÍCH HÔI QUY ĐA THÚC 


Một đường xu hướng da thức là một đường cong được tạo từ một phuong 
trình sử dụng nhiều lũy thừa x. Ví dụ, một phương trình hồi quy đa thức 
bậc hai có dạng chung sau đây: 


y = mX? + mx +b 
Các giá trị m2, m1 và b là các hằng. Tương tự một phương trình hồi quy 
đa thức bậc ba có dạng sau đây: 

y-mx + mX? + mx +b 

Những phương trình này có thể tiến cao bằng một đa thức bậc sáu. 
Vẽ một đường xu hướng đa thức trên biểu đồ 


Sau đây là các bước mà bạn thực hiện theo để thêm một đường xu hướng 

đa thức vào một biểu đề: 

1. Kích hoạt biểu đồ và nếu nhiều chuỗi dữ liệu được vẽ, hãy click 
chuỗi đữ liệu mà bạn muốn làm việc với. 

2. Chọn Layout > Trendline > More Trendline Options để hiển 
thị hộp thoại Format Trendline. 
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3. Trên tab Trendline Options, click Polynomial. 


4. Sử dụng hộp Order spin để chon bác của phương trinh da thức mà 
bạn muốn. 


5. Chọn các ô check Display Equation on Chart và Display R- 
Squared Value on Chart. 


6. Click OK. Excel chén duóng xu huóng. 

Hinh 18.13 minh hoa một worksheet đơn giản thé hiện các lợi nhuận 
hàng năm trên 10 năm với những biểu đồ đi kèm thể hiện hai đường xu 
hướng đa thức khác nhau. 

Các đường xu hướng 
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Các phuong trinh hói quy 


Hinh 13.13. Các foi nhuận hàng năm với hai biểu đỏ thé hiện những đường đa 
thức khác nhau. 


Tính các giá trị xu hướng và dự báo đa thức 


Bạn đã thấy phương trình hồi quy cho một đường cong đa thức bậc thứ 
n có dạng chung sau đây: 


= 2 
y= mx" +... +mxXxt+mx+b 
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Chương 13. Sử dụng hồi quy để theo dõi những xu hướng và đưa ra các dự báo 


Do đó, như với những phương trình hồi quy khác, nếu bạn biết giá trị 
của các hằng, với bát ky giá trị độc lập x, ban có thể sử dụng công thức 
này để tính điểm tương ứng của nó trên đường xu hướng. Ví đụ, đường xu 
hướng trên cùng trong hinh 13.13 là một đa thức bậc ba, do đó chúng ta 
cần các giá trị m3, m2 và m1 cùng nhu b. Từ phương trình hồi quy được 
thể hiện trên biểu đồ, chúng ta biết rằng những giá trị này lần lượt là: - 
0.0634 , 1.1447, -5.4359 và 22.62. Đưa những giá tri này vào phuong 
trình chung cho một xu hướng đa thức bậc ba sẽ cho ra kết quả sau đây: 


=-0.0634 *x^3+1.1447 *x^ 2+ -5.4359*x+ 22.62 
Nếu x là một giá tri giữa 7 và 70, ban có được một điểm xu hướng cho dữ 
liệu hiện có. Để đạt được một giá trị dự báo, bạn sử dụng một giá trị cao 


hon 10. Ví dụ, sử dung x bằng sheet sẽ cho ra một giá tri lợi nhuận dự 
báo là 17.0: 


=-0.0634 *11^3+ 1.1447 *11^2+-5.4259*11+22.62 
Tuy nhiên, bạn không cần tự hoàn thành những phép tính dữ dội này 
bởi vì hàm TREND ( ) có thé làm việc này cho bạn. Mẹo ở đây là nâng 
từng giá tri x's lên lũy thừa từ 7 đến n cho một đa thức bậc thứ n: 

{=TREND( known y's , known x's^ (1,2,...,n))) 
Ví dụ, sau đây là công thức dé sử dung để tim những giá trị xu hướng 
hiện có cho một đa thức bậc ba sử dụng các dãy năm (year) và lợi nhuận 
(profit) từ worksheet trong hinh 13.13: 

{=TREND(B2:B11, A2:A11 ^ (1,2,3))) 


Để có được một giá tri du báo, bạn nâng từng giá tri new. x's lén các lũy 
thừa từ 7 đến n cho một da thức bậc thứ n: 


5 TREND( known ys , known x's ^ {1,2,..., n}, 
new x's^(1,2,...,n))) 
Đối với du báo lợi nhuận, nếu A12 chứa 11, công thức mảng sau đây trả 
về giá trị dự đoán: 
{=TREND(B2:B11, A2:A11 ^ {1,2,3}, A12 ^ (1,2,3))) 
Hinh 13.14 minh họa một worksheet sử dụng kỹ thuật TREND ( ) 
này để tính cà các giá trị xu hướng cho các năm 7 đến 70 và một giá tri 
dự báo cho năm 11 cho tất cả đa thức bác hai đến bác sáu. 
Cũng luu ý hinh 13.14 cũng tính các giá trị nin và b cho mỗi bác của đa thức. 
Điều này được thực hiện sử dụng LINEST ( ) bằng cách lần nữa nâng từng 
giá trị known_x’s lên các lùy thừa từ 1 đến n, với một đa thức bậc thứ n: 
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{=LINEST( known y's , known x's^ {1,2,...,n})} 


Công thức trả vé một mảng n + 1x1, trong đó n ô đầu tiên chứa các hằng 
mn đến m1, và ô n+7s chứa b. Ví dụ, công thức sau đây trả về một 
mảng 3x1 gồm các giá trị hằng cho một đa thức bác ba sử dung các dày 
năm (year) và lợi nhuận (profit): 


(=LINEST(B2:B11, A2:A11 ^ (1,2,3))) 


Các gió trị xu hướng hiện có 
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Profit Order 2 Order 3 Order 4 
16.1 16.7 18.3 16.7 
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19.7 16.2 14.9 16.4 
10.5 16.3 15.1 14.9 
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19.0 17.7 18.9 18.7 
20.1 18.6 19.9 21.4 
21.3 19.7 20.2 22.1 
18.4 20.9 19.3 17.8 
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Các giá trị dự báo 


tình 13.14. Worksheet profits Cigi nhuận) với những giá Írị xu hưởng và du 
báo hiện có được tinh bàng hàm TREND ( ). 
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Giải các bài toán 
phức tap bằng Solver 


p ae 


Trong chương 12, bạn đã học cách sử dung Goal Seek để tìm những 
lời giải cho các công thức bằng việc thay đổi một biến. Không may là 
hầu hết những vấn đề trong kinh doanh không dễ dàng như thế. Bạn sẽ 
thường đối mặt với những công thức có tối thiểu hai và đôi khi hàng 
chục biến. Một vấn đề sẽ thường có nhiều giải pháp và thách thức bạn 
sẽ là tìm giải pháp tối ưu (nghĩa là giải pháp tăng tối đa lợi nhuận hoặc 
giảm thiểu những chỉ phí phù hợp uới các tiêu chí khác). Đối với những 
thách thức lớn này, ban cần một công cu manh mẽ hon. Excel đã có lời 
giải đáp: Soiuer là một chương trình tối ưu hóa tinh vi cho phép bạn tim 
những lời giải cho các vấn dé phức tap mà thường đòi hỏi sự phán tích 
toán học cáp cao. Chương này, sẽ cho bạn một cái nhìn rõ hơn về Solver 
thông qua một vài ví dụ. 


TÀI SOLVER 


Solver là mót add-in cho Microsoft Excel, do dó ban cán tái Solver truóc 
khi ban có thé sử dung nó. Thực hiện theo các bước sau đây để tài Solver: 
1. Chon File » Options dé mó hóp thoai Excel Options. 

Click Add-Ins. 


3. Südung danh sách Manage dé click Excel Add-Ins và sau dó click 
Go. Excel hién thi hóp thoai Add-Ins. 

4. Trong danh sách Add-Ins Available, chon ó check Solver Add-In. 

Click OK. 

6. Nêu Solver không được cài đặt, Excel hiển thị một hộp thoai dé cho 
bạn biết. Click Yes. Excel cài đặt add-in và thêm một nút Solver 
vào nhóm Analysis của tab Data. 


a 
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SỬ DỤNG S0LVER 


Để giúp bạn cảm nhận được Solver làm việc như thế nào, hãy xem 
một ví dụ. Trong chương 12, bạn đã sử dụng Goal Seek để tính điểm hòa 
vốn cho một sản phẩm mới. Chúng ta sẽ mở rộng việc phân tích này 
bằng cách tính điểm hòa vốn cho hai sản phẩm: một bánh rằng (sprocket) 
Finely và một chìa vặn (wrench) Langstrom. Mục đích là tính số đơn vi 
dé bán cho cả hai sản phẩm sao cho tổng lợi nhuận là 0. 


Cách ró ràng nhất để tiến hành là sử dung Goal Seek để quyết định 
riêng các điểm hòa vốn cho mỗi sản phẩm. Hình 14.1 minh họa kết quả. 


Hinh 14.1. Các điểm hòa vốn cho hai sản phẩm (sứ dung các phép tính Goal 
Seek riêng biệt trên các ô Product Profit Cigi nhuận sản phẩm). 


Phương pháp này có tác dụng nhưng vấn dé là hai sản phẩm không 
tòn tai. Ví dụ sẽ có các khoản tiết kiệm chi phí di kèm với một sản 
phẩm do những chiến dịch quảng cáo chung kết hợp với hàng gởi đến 
các khách hàng (các hàng gởi lớn hơn thường có nghĩa là suất cước tốt 
hơn),.. Dé cho phép điều này, bạn cần giảm chi phí cho mỗi sản phẩm 
bằng một hệ số liên quan đến số đơn vị được bán bởi sản phẩm kia. 
Thực tế điều này khó ước tính nhưng để đơn giản mọi thứ, chúng ta sẽ 
sử dụng giả dinh sau đây: Các chi phí cho mỗi sản phẩm được giảm $1 
cho mọi đơn vị bán được của sản phẩm kia. Ví dụ, nếu chìa vặn Langstrom 
bán được $10.000, chi phí cho bánh răng Finley được giảm $10.000. 
Chúng ta sé điều chính điều này trong công thức Variable Costs. Ví dụ, 
công thức tính các chi phí thay đổi cho bánh răng Finley (tô B8) trở 
thành công thức sau đây: 
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=B4 * B7 - Cá 


Tương tự, công thức tính các chỉ phí thay đổi cho chìa vặn Langstrom (ô 
C8) trở thành công thức sau đây: 


=C4 * C7 - B4 


Bằng cách thực hiện sự thay đối này, bạn di chuyển ra khỏi lãnh địa 
súa Goal Seek. Bây giờ các công thức Variable Costs có hai biến. Các 
ion vị được bán cho bánh răng Finely và các đơn vị được bán cho chìa 
văn Langstrom. 


Dé xem Solver giải quyết một vấn dé nhu vậy nhu thé nào, thực hiện 
làm theo các bước sau đây: 


1. Chọn Data > Solver. Excel hiển thị hộp thoại Solver Parameters. 


2. Trong hộp Set Objective, nhập một tham chiếu dẫn đến ô mục 
tiêu - nghĩa là ô có công thức mà bạn muốn tối ưu hóa. Trong ví dụ, 
bạn nhập B14. (Chú ý Solver sẽ chuyển đổi các tham chiếu tương 
đối thành những tham chiếu tuyệt đối). 


3. Trong phần To, chọn nút tùy chọn thích hợp: Click Max để tăng tối 
đa ô mục tiêu, click Min để giảm tối thiểu nó, hoặc click Value Of 
để giai tìm một giá tri cụ thể (trong trường hợp này, bạn cũng cần 
nhập giá trị trong hộp text được cung cấp). Trong ví dụ, bạn click 
Value Of và gõ nhập 0 trong hộp text. 

4. Sử dụng hộp By Changing Variable Cells để nhập các ô mà ban 
muốn Solver thay đổi trong khi nó tim một lời giải. Ví du, bạn nhập 
B4,C4. Hinh 14.2 minh họa hộp thoai Solver Parameters hoàn tất 
cho ví dụ. (Chú ý Solver thay đổi tất cả địa chỉ ô thành dang tham 
chiếu tuyệt đối). 
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tình 14.2. Sử đụng hộp thoại |* 
Sofver Parameters dé thiết lễ 
Íáp bài toán cho Solver. A 
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5. Click Solve. Khi Solver giải quyết bài toán, có thé bạn thấy một hoặc 
nhiều hộp thoại Show Trial Solution. Nếu vậy, hãy click Continue 
trong mỗi hộp thoại. Sau cùng, Solver hiển thị hộp thoại Solver Re- 
sults cho bạn biết liệu nó đã tìm thấy một lời giải hay không. 

6. Nếu Solver đã tìm thấy một lời giải mà bạn muốn sử dung, click tùy 
chọn Keep Solver Solution và sau đó click OK. Nếu bạn không 
chấp nhận những con số mới, click Restore Original Values và 
click OK hoặc chỉ việc click Caneel. 


Hình 14.3 minh họa kết quả cho ví dụ. 


|| | Saiver found a solution. All Coeatreints end optimality 
|  condtUoeg are satisfied. 


Saiver lound a schien, Ali Conalralimtx mui optimality coadMions are 
||| nete. 


| |; When the GAG engine it used, Saiver has found at least a local optimal 
| | soturion. When Simplex LP is used, this means Sotver has found ø global 
| optimel solution, 


Hinh 14.3. Khi Sofver hoàn tát việc tính toán, nó hiển thi hộp thoai Sofver 
Results và nhập Íời giải Cnếu nó đã tim thấy môt Íời giải) vào các ô worksheet. 


THÊM CÁC RÀNG BUỘC 


Thực tế đặt những han ché và điều kiện lén các công thức. Một xí 
nghiệp có thể có công suất sản xuất tối da 10,000 đơn vị một ngày, số 
nhân viên trong một công ty phải là một số lớn hơn hoặc bằng không và 
các chi phí quảng cáo có thê được giới hạn chỉ 10% trong tổng chỉ phí. 
Tất cả các ví dụ này là những ví dụ về những gì mà Solver goi là các 
ràng buóc (constraint). Viéc thém các ràng buóc sé yéu cáu Solver tim 
một lời giải sao cho những điều kiện này không bi vi pham. 
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Để tìm lời giải tốt nhất cho sự phân tích hòa vốn, bạn cần yêu cầu 
Solver tối ưu hóa cả hai công thức Product Profit (lợi nhuận sản phẩm) 
thành 0. Các bước sau đây hướng dẫn bạn cách làm điều này: 

1. Chọn Data > Solver để hiển thị hộp thoai Solver Parameters. 
Solver phục hồi những tùy chọn mà bạn đã nhập lần sau cùng bạn 
sử dụng Solver. 

2. Để thêm một ràng buộc, click Add. Excel hiển thị hộp thoại Add 
Constraint. 

3. Trong hộp Cell Reference, nhập ô mà bạn muốn ràng buộc. Ví du, 
bạn nhập ô B12 (công thức Product Profit cho Finley sprocket (bánh 
răng)). 

4. Sử dung danh sách xổ xuống ở giữa hộp thoại để chon toán tử mà 
bạn muốn sử dụng. Danh sách chứa một số toán tử so sánh cho ràng 
buộc - nhỏ hơn hoặc bằng (<=), bằng với (=) và lớn hơn hoặc bằng 
với (>=) - cũng nhu hai toán tử kiểu dà liệu khác - integer (int) và 
binary (bin). Đối với ví du, chon toán tử bằng với (=). 

5. Nếu bạn đã chọn một toán tử so sánh ở bước 4, hãy sử dụng hộp 
Constraint để nhập giá trị mà qua đó bạn muốn giới hạn ô. Đối với 
ví dụ, nhập 0. Hình 14.4 minh họa hộp thoại được hoàn tất cho ví dụ. 


Hinh 14.4. St đụng hộp thoai Ádd Constraint để xác dinh Tu ràng buộc 
mà bạn muốn đặt trên foi giái Csofution). 
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6. Nếu ban muốn nhập thêm các ràng buộc, click Add và lặp lại các 
bước 3 đến 5. Đối với ví dụ, bạn cũng cần ràng buộc ô C12 (công 
thức Product Profit cho Langstrom wrench (chìa vặn)) sao cho nó 
cũng bằng 0. 

7. Khi hoàn tất, click OK để quay trở về hộp thoai Solver Parameters. 
Excel hiển thị các ràng buộc trong hộp danh sách Subject to the 
Constraints. 

8. Click Solver. Lần nữa Solver cố tìm một lời giải nhưng lần này nó 
sử dụng các ràng buộc làm hướng dẫn. 


Hình 14.5 minh họa kết quả của việc phân tích hòa vốn sau khi 
thêm các ràng buộc. Như bạn có thể thấy Solver đã có thể tìm một lời 
giải trong đó cả hai lợi nhuận sản phẩm là 0. 


T Ainley | Largstrom 


| conditions are xativilrd. 


2 ck: Wrench | ; 
E e 
a58 | | | O Bestore Origina veses 
| | [T NNRIHALOECODESE Dialog 
5 Unit Cost $12.50 55.56 | ida C outline Reports 


| | 
3 (Variable Casts $27,450 $53/A.| [i em | 
8 iicet $10000| $2590] | e [Le] gu | 


“..-.~. | À 
¬ 3187460 3124 | saver Sound a «olutica. All Constraints arui optimality conditions are 
| satisi 


T | | Wren the GAG engine is used, Sotver has Tound at least a hval optimal 
I| | solution. When Sunplex UP is used, mis means Sotver has Tound à £008! 

| | eptimal sakution. 
— ”- — — 


16. 
M 4 * ^j Break Even (Goal Se Break Even (Solver) / Answer Rep 


tình 14.5. Lời giải cho việc phán tích hóa vốn sau khi thém các ràng buộc. 


LƯU MỘT SOLUTION DƯỚI DẠNG MỘT SCENARIO 


Nếu Solver tìm thấy một lời giải (solution), bạn có thể lưu các ô biến 
(các ô thay đổi) dưới dạng một scenario mà ban có thể hiển thị bất cứ 
lúc nào. Sử dụng các bước trong thủ tục sau đây để lưu một solution dưới 
dang một scenario: 

1. Chon Data » Solver dé hién thi hóp thoai Solver Parameters. 
2. Nhập ô mục tiêu, các ô biến và các ràng buộc thích hợp nếu cần thiết. 
3. Click Solve để bắt đầu giải. 
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4. Nếu Solver tìm thấy một solution, click Save Scenario trong hộp 
thoại Solver Results. Excel hiển thị hộp thoai Save Scenario. 


Sử dụng hộp text Scenario Name để nhập một tên cho scenario. 
Click OK. Excel đưa bạn trở về hộp thoai Solver Results. 
Giữ lại hoặc loai bó solution khi thích hợp. 


CHON PHƯƠNG PHÁP MÀ SOLVER SỬ DUNG 


T4 gg» ct 


Solver có thể sử dung một trong vài phuong pháp giải được goi là là các 
engine (bó máy) dé thực hiện những phép tính của nó. Trong hộp thoại 
Solver Parameters, sử dụng danh sách Select a Solving Method để chọn 
một trong những bó máy sau đây: 

Simplex LP - Chọn bộ máy này nếu mô hinh worksheet tuyến tính. 
Một mô hình tuyến tính (linear) là một mô hình trong đó các biến 
không được nâng lên bất kỳ lũy thừa và cái được gọi là các hàm siêu 
việt chẳng han nhu SIN ( ) và COS ( ) - được sử dụng. Nếu các công thức 
tuyến tính, hãy chắc chán chon Simplex LP bởi vi nó sẽ tăng tốc dáng 
kể tiến trình giải bài toán. 

GRG Nonlinear - Chọn bộ máy này nếu mô hình worksheet phi tuyến 
tính (nonlinear) và nhắn. Một mô hình nhắn (smooth) là một mô hình 
trong đó một đồ thị của phương trình được sử dụng không cho thấy các 
biên sắc nhọn hoặc các điểm gáy (được goi là các điểm gián đoạn). 
Evolutionary - Chọn bộ máy này nếu mô hình worksheet phi tuyến 
tinh và không nhắn. Điều này thường có nghĩa là mô hinh worksheet sử 
dụng các hàm, chẳng han nhu VLOOKUP ( ), HLOOKUP ( ), CHOOSE 
( ), và IF ( ) dé tính những giá trị của các ô biến hoặc các ô ràng buộc. 
Làm việc với các mô hinh Solver 

Excel dính kèm những tham số Solver gần đây nhất vào worksheet khi 
ban luu nó. Nếu bạn muốn lưu các tập hợp tham số khác nhau, ban có 
thể làm điều này bằng cách thực hiện các bước sau đây: 

1. Chọn Data > Solver để hiển thị hộp thoai Solver Parameters. 
Nhập những tham số mà bạn muốn lưu. 

Click Options để hiển thị hộp thoại Solver Options. 

Nhập các tùy chọn mà bạn muốn lưu. 


Click Load/Save. Solver hiển thị hộp thoại Load/Save Model dé 
nhắc bạn nhập một dãy để luu trữ mô hinh vào đó. 
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6. Nhập dãy trong hộp range. Chú ý bạn không cần xác định toàn bộ 
vùng - chỉ ô đầu tiên. Hãy nhớ là Solver hiển thị dữ liệu trong một 
cột, do đó hãy chọn một ô có đủ khoảng trống bên dưới nó để chứa 
tất cà dữ liệu. Ban sẽ cần một ô cho tham chiếu ô mục tiêu, một ô 
cho các ô biến, một ô cho mỗi ràng buộc và một ô để chứa dãy tùy 
chọn Solver. 

7. Click Save. Solver thu thập dữ liệu, nhập nó vào dãy được chon và 
sau đó đưa bạn trở về hộp thoại Solver Options. 


Hình 14.6 minh họa một ví dụ về một mô hình được lưu (dãy F4:F8). 


Break-Even Model 
Target Cell: z$8$14:0 
Changing Cells: sCOUNT([S854, 5CS4) 
Constraint #1: 25851220 
Constrant if2: z:$6$1270 
2[100,100,0.000001,0.05, FALSE, TRUE, FALSE, 1,1, 1,0.0002, FALSE) 


Hinh 14.6. Một mô hinh Solver được Íưu với các công thức được bát sao cho 
bạn có thể thấy những gi Sofver Íưu sang sheet. 


Dé sử dung những xác lập được lưu, thực hiện theo các bước sau đây: 


1. Chọn Data > Solver để hiển thị hộp thoại Solver Parameters. 

2. Click Load/Save. Solver hiển thị hộp thoại Load/Save Model. 

3. Chọn toàn bộ dãy chứa mô hình được lưu. 

4. Click Load. Excel hỏi ban có muốn thay thế mô hình hiện có hoặc 


hợp nhất mô hình được lưu với mô hình hiện hành hay không. 

5. Click Replace dé sử dụng các ô mô hinh được lưu hoặc click Merge 
để thêm mô hình được lưu vào mô hình Solver hiện hành. Excel đưa 
bạn trở về hộp thoại Solver Parameters . 


HIẾN THỊ CÁC REPORT CỦA SOLVER 


Khi Solver tim tháy mót lói giái (solution), hóp thoai Solver cho ban 
tüy chon dé tao ba report: report Answer, report Sensitivity và report 
Limits. Click report mà bạn muốn thấy trong hộp danh sách Reports và 
sau dó click OK. Excel hién thi mói report trén worksheet riéng cüa nó. 
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Report Answer 


Report Answer hiển thị thông tin về ô mục tiêu, các ô biến và những 
ràng buộc của mô hình. Đối với ô mục tiêu và các ô biến, Solver thể hiện 
những giá trị gốc và cuối cùng. Ví dụ hình 14.7 minh họa phần này của 
report answer cho lời giải vấn dé vận chuyển. 


: vat: [ 
Raport Created: 1/6/2010 5:33:34 PM 
Result: Soh found a solutlon. ANI Cortdáralnt and optirastiiy conditions eo satisfind. 


Berations- 1? Subprabiemns. 0 
Solver Options 
Max Time 100 sec, Iterabons 100, Precio 0.000001 
Mx Subproblems Unlimited, Max Integer Sois Unlimited, Integer Tolerance 5%, Solve Without Integer Constraints 


10 


inal Value Final Value 
83 3200 


inal Value Final Value 1 
0 


: 
KJ 
EG 
(25, 
kì 
FJ 
E 


ZN 


Hinh " " Các pn Objective Cell và iii Cells của atA Answer của Solver. 


Đối với các ràng buộc, report thể hiện địa chỉ và tên cho mỗi ô, giá 
trị cuối cùng, các công thức và hai giá trị được goi là status và slack. 
Status có thé mang một trong ba giá trị: Binding, Not Binding, Not 
Satisfied. Slack là sự chênh lệch giữa giá trị ô ràng buộc cuối cùng và 
giá trị của ràng buộc gốc (hoặc biên của nó). 


Report Sensitivity 


Report Sensitivity có gáng thé hién mót solution nhay cám dói vói 
những thay đổi trong các công thức của mô hinh nhu thế nào. Kiểu trinh 
bày của report Sensitivity phụ thuộc vào loại mô hình mà bạn đang sử 
dụng. Đối với một mô hình tuyến tính (nghĩa là một mô hình mà trong 
đó bạn đã chọn bộ máy Simplex LP), bạn thấy một report tương tự như 
được minh họa trong hình 14.8 
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ffinfh 14.8. Phản Yariable Cells của report Sensitivity của Solver. 


Report Limits 


Report Limits được minh hoa trong hinh 14.9 thể hiện ô muc tiêu, ô 
muc tiêu và giá tri của nó cũng nhu các ô biến và những dia chi, tên và 
giá trị của chúng cùng với những số đo, chẳng han nhu Lower Limit, 
Upper Limit, Objective Result. 


PARLE 


|1 |M) 
2 jWo 


Hinh 14.9. Report Limits của Solver. 
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Xây đựng các công 
thức tính khoản vay 


Excel chứa đầy những tính năng tài chính mang lại cho bạn các 
công cụ mạnh mẽ để xây dựng các worksheet nhằm quản lý tài chính 
kinh doanh và tài chính cá nhân. Bạn có thể sử dụng những hàm này để 
tính toán những thứ, chẳng hạn như khoản thanh toán hàng tháng cho 
một khoản vay, giá trị tương lai của một niên kim, xuất lợi tức nội tại 
của một khoản đầu tư hoặc sự khấu hao hàng năm của một tài sản. Ba 
chương cuối của sách này dé cập đến những hàm này và nhiều công 
dụng khác của các công thức tài chính của Excel. 


Chương này, trình bày các công thức và hàm liên quan đến các 
khoản vay và nợ thế chấp. Bạn sẽ học cách tính các khoản thanh toán 
cho vay, kỳ han vay, các thành phần tiền vốn vay và lãi của một khoán 
thanh toán và lãi suất và cách xây dựng một bảng liệt kê trả nợ dần. 


TÍNH KHOẢN THANH TOÁN CHO VAY 


Khi thương lượng một khoản vay để mua thiết bị hoặc mua nhà 
bằng thế chấp, mối quan tâm đầu tiên xuất hiện là hầu như luôn luôn là 
kích cỡ của khoản vay mà bạn sẽ cần thanh toán mỗi kỳ hạn. Đây chỉ là 
việc quản lý lưu lượng tiền mát cơ bản bởi vì khoản thanh toán hàng 
háng (hoặc bất kỳ định kỳ nào) phải phù hợp trong phạm vi ngân sách 
của bạn. 


Để trả vé khoản thanh toán kỳ hạn cho một khoản vay, sử dụng hàm 
PMT €: 


PMT( rate, nper , pv [, fv ] [, type ]) 
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rate Lãi suất có dinh trên ky han của khoán vay. 
nper Số lần thanh toán trên kỳ han của khoán vay. 
DV Tiền vốn vay. 

fv Giá tri tương lai của khoán vay. 

type Loại thanh toán. Sử dung 0 (mặc dinh) cho các 


khoán thanh toán cuối ky; su dung 1 cho các 
khoán thanh toán dáu ky. 


Ví du, công thức sau đây trả vé khoản thanh toán hàng tháng của một 
khoản vay $10,000 với lãi suất hàng năm 6% (0.5% mỗi tháng) trong 5 
năm (60 tháng): 


=PMT(0.005, 60, 10000) 
Phân tích khoản thanh toán cho vay 


Những công thức tài chính hiếm khi sử dụng các đối số hàm được 
mã hóa cứng. Thay vào đó, hầu như tốt hơn bạn nên luôn đặt những giá 
trị đối số vào các ô riêng biệt và sau đó tham chiếu đến những ô đó 
trong công thức. Điều này cho phép bạn tiến hành phân tích khoản vay 
sơ bộ bằng việc đưa vào những giá trị đối số khác nhau và xem chúng có 
những ảnh hưởng gì trên kết quả công thức. 


Hình 15.1 minh họa một ví dụ về một worksheet được thiết lập để 
tiến hành một su phân tích nhu vậy. Công thức PMT ( ) trong ô B5 và 
các đối số hàm được lưu trữ trong B2 (rate), B3 (nper), và B4 (pu). 


—— / 12, B3 * 12, B4) 


Interest Rate (Annual) 6.0096 
Periods (Years) 5 
Principal $10,000 


Monthly Payment] (S 193.33] 


Ifinh 15.1. Dé tiến hành môt cuộc phán tích hoán vay đơn giản, dät các đối 
số hàm PMT C ) trong các ô riêng biệ† và sau đó thay đổi những giá fri ô đó 
để thấy ảnh hưởng trên công thúc. 
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Chú ý hai điều về công thức và kết quả trong ô B5: 

E *  Lài suất là một giá tri hàng năm và các kỳ han lãi suất là một giá 
trị hàng năm và các kỳ hạn (period) được biểu thị bằng các năm, do 
đó để có được một khoản thanh toán hàng tháng, bạn phải chuyển 
đổi những giá trị này thành những giá trị khoản thanh toán hàng 

Ec tháng tuong đương. Điều này có nghĩa lãi suất được chia cho 12 và 

ke số kỳ hạn được nhân với 12: 


=PMT (B2 / 12, B3 * 12, B4) 
® Hàm PMT () trà về một giá trị âm, giá trị này đúng bởi vi worksheet 


hột E 5 z : à 4 
g5 này được thiết lập từ quan điểm của người nhận khoản vay và 
khoản thanh toán là tiền chảy ra từ người đó. 
Tính các chi phí trả lãi, phần 1 
Khi bạn biết khoản thanh toán, ban có thé tính tổng các chi phí trả 
lãi của khoan vay bằng cách trước tiên tính tổng của tất cà khoản thanh 
E toán và sau đó trừ cho tiền vốn vay. Số du là tổng lãi được trả trong 
pa vòng đời của khoản vay. 
đó 
m Hinh 15.2 minh hoa mót worksheet thuc hién phép tính này. Trong 
y côt B, ô B7 chứa tổng số tiền được trả (khoản thanh toán hàng tháng 
được nhân với số tháng) và ô B8 lấy sự chênh lệch. Cột C tiến hành 
h những phép tính tương tự trên khoan vay có một khoản thanh toán trà 
ce góp từng phán (balloon payment). 
Va 
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| Interest Rate (Annual) 

| Periods (Years) 
Principal B $10,000 
Balloon Payment $3,000 
Monthly Payment ($193.33) ($150.33) 
Total Payments REN 599.68) ($9,019.78) 


| Total Interest Costs|_($1,599.68)| ($2,019.78) 


do tình 15.2. Dé tinh tống lãi được trå trong vòng đời của một khoán vay, nhân khoán 
| thanh toán theo ky han với số ky han và sau đó trù cho fién vốn vay đã trå. 
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Tính tiền vốn vay và lãi 

Để tính các thành phần tiền vốn vay và lãi của một khoản thanh toán 
cho vay, hãy lần lượt sử dụng các hàm PPMT ( ) và IPMT ( ): 

PPMT ( rate , per, nper , pv [, fv ][, type ]) 

IPMT( rate , per , nper , pv [, fv ][, type ]) 

rate T£i suất có dinh trong ky hạn của khoán vay. 


per Số của ky han thanh toán (trong đó khoán thanh 
toán đầu tiên là 1 và khoán thanh toán cuói cùng 
tương tự như nper). 


nper Số lần thanh toán trong kỳ hạn của khoản vay. 
pv Tién vón vay. 

fv Giá tri tương lai của khoản vay (mặc định là 0). 
type Loại thanh toán. Sử dung 0 (mặc dinh) cho các 


khoản thanh toán cuối kỳ; sử đụng 1 cho các khoản 
thanh toán đầu ky. 


Hình 15.3 minh họa một worksheet áp dung các hàm này vào khoản 
vay. Bảng dữ liệu trình bày các thành phần tiền vốn vay (cót E) và lãi 
(cột F) của khoản vay cho 10 kỳ hạn đầu tiên và cho kỳ hạn cuối cùng. 
Chú ý với mỗi kỳ hạn, phần tiền vốn vay tăng lên và phần lãi giảm đi. 
Tuy nhiên, tổng số vẫn không đổi (như được xác nhận bởi cột Total) bởi 
vì khoản thanh toán vẫn không đổi qua vòng đời của khoản vay. 


| Pam d Æ| -PPMTGB92 / 12, D3, $B$3 * 12, $B) —— d 


Interest Rate (Annual) 6.0096 Principal Interest — Total 
Periods (Years) 5 
Principal — 510,000 (5144.04) ($49.28) ($193.33) 

Monthly Payment — ($193.33) ($144.76) ($48.56) ($193.33) 
E ($145.49) ($47.84) ($193.33) 
7 | Total Loan Costs (Array) (1,599.68) ($146.22) ($47.11) ($193.33) 


($146.95) ($46.38) ($193.33) 
($147.68) ($45.65) ($193.33) 
($148.42) ($44.91) ($193.33) 
($149.16) ($44.17) ($193.33) 
($149.91) ($43.42) (5193.33) 
($192.37) ($0.96) ($193.33) 


tinh 15.3. Worksheet này sü đụng các hàm PPMT C ) và IPMT C ) dé phán 
chia các thành phán fién vón vag và Íãi của mót khoán thanh toán cho vay. 
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Tính các chi phí trả lái, phần 2 


Một cách khác để tính tổng tiền lãi được trả cho một khoản vay là tính 
tổng các giá trị IPMT ( ) khác nhau trong vòng đời của khoán vay. Bạn 
có thể làm điều đó bằng việc sử dụng một công thức mảng tạo ra những 
giá trị của đối số per cüa hàm IPMT ( ). Sau đây là công thức chung: 


{=TPMT( rate , ROW(TNDTRECT(“A1:A” & nper )),nper, 
pv [, fv 1 [, type 1)) 


Mäng giá tri per được tạo ra bằng biểu thức sau đây: 
ROW(INDIRECT("A1:A" & nper )) 


Hàm INDIRECT ( ) chuyén dói mót tham chiéu dày chuói thành 
một tham chiếu dãy thực sự và sau đó hàm ROW ( ) trả vé các số hàng 
từ dày đó. bằng cách bắt đầu dãy tai A1, biểu thức này tạo ra những giá 
trị số nguyên từ 7 đến nper bao hàm vòng đời của khoản vay. 


Ví dụ, sau đây là một công thức tính tổng chỉ phí trả lãi của mô hình 
cho vay được minh họa trước đó trong hình 15.3. 


{=SUM(TPMT (B2 / 12, ROW(TNDIRECT(“A1:A” & B3 * 12)), 

B3 * 12, B4))) 
Tính tiền vốn vay và lãi tích lũy 

Biết mỗi ky hạn bạn phải trả bao nhiêu tiền vốn vay và lãi thì hữu 
dụng nhưng tiện lợi hơn nếu biết bạn trả tổng cộng bao nhiêu tiền vốn 
vay hoặc lãi cho một kỳ hạn nào đó. Ví dụ, nếu bạn đăng ký vay thế 
chấp với kỳ hạn năm năm, cuối kỳ bạn sẽ phải bao nhiêu tiền vốn vay? 
Tương tự, một doanh nghiệp có thể cần biết tổng khoản thanh toán lãi 
mà một khoản vay đòi hỏi trong năm đầu tiên sao cho nó có thể tính 
toán kết quả vào việc lập ngân sách chi phí của nó. Bạn có thể giải 
những loại bài toán này bằng việc xây dựng một mô hình sử dụng các 
hàm PPMT ( ) và IPMT ( ) trong khung thói gian mà ban xử lý và sau đó 
tính tổng các kết quả. Tuy nhiên, Excel có hai hàm đưa ra một lộ trinh 
trực tiếp hơn. 


CUMPRINC (rate, nper, pv, start period,end periođ,type ) 
CUMTPMT (rate, nper, pv, start period,end period,type) 


rate Lái suất có dinh trong kỳ han của khoán 
vay. 

nper Số gần thanh toán trong ky han của khoán 
vay. 
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DV Tiền vốn vay. 

start period Kỳ hạn đầu tiên cần đưa vào phép tính. 
enđ_period Ky hạn cuối cùng cần đưa vào phép tính. 
type Loại thanh toán. Sử dung 0 cho các khoán 


thanh toán cuối kỳ; sử dung 1 cho các 
khoản thanh toán đầu kỳ. 


Sự khác biệt chính giữa CUMPRINC ( ) và CUMIPMT <‘), PPMT ( ) 
và IPMT ( ) là những đối số start period và end. period. Ví du để tim 
tiền vốn vay hoặc lãi tích lũy trong năm đầu tiên của một khoản vay, 
ban xác lập start period thành 1 và end period thành 12; đối với năm 
thứ hai, bạn xác lập start. period thành 13 và end. period thành 24. Sau 
đây là hai công thức tính những giá tri này cho bất ky năm, giả sử giá 
trị năm (1, 2, v.v...) nằm trong ô D2: 


start period: (D2 - 1) *12+ 1 
end period : D2 * 12 


Hình 15.4 minh họa một worksheet trà về tiền vốn vay và lãi tích 
lũy được thanh toán trong mỗi năm của một khoản vay cũng như tổng 
tiên vốn vay và lãi trong năm năm. 


Finsen 


ia (BI Connections $4 Iz N " 
2 3 
| Get Externar, E é iS Properties " ZIA ! P Rea apply zm h E Ea Consolidate : $ Ungroup ~ "E 
I efres Sort - Filter ext ta emove 
| Data» > Aan- = Edit Links Ri EAE i | Column: Duplicates BỘ What-If Analysis ~ i RE Subtotal 
Ị 


Connections | Son & prad Data LS | Outline fa 


rr m [Bi Data validation + — *» Group- #Š 


2 Interest Rate (Annual) 6.00% | Cum ?rincipa 
Periods (Years) 5 (51,768. ($551.90) (52,319.94) 

Principal $10,000 (51,877.08) ($442.86) ($2,319.94) 

Monthly Payment ($193.33) ($1,992.85) ($327.08) ($2,319.94) 
(52,115.77) ($204.17) ($2,319.94) 
($2,246.27) ($73.67) ($2,319.94) 
($10,000.00) ($1,599.68) ^ ($11,599.68) 


tình 15.4. Worksheet này sử dung các hàm CUMPRINC C ) và CUMIPMT ( ) 
để trå vẻ tién vốn vay và lãi tích lũy cho mỗi năm của một khoản vay. 
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XÂY DỰNG MỘT BẢNG LIỆT KÊ TRẢ NỢ DẦN 


Một bảng liệt kê trả nợ dán là một bảng thể hiện một trinh tự 
những phép tính trong vòng đời của một khoản vay. Đối với mỗi kỳ hạn, 
bảng liệt kê thể hiện những số liệu, chẳng hạn như khoản thanh toán, 
các thành phần tiền vốn vay và lãi của khoản thanh toán, tiền vốn vay 
và lãi tích lũy và tiền vốn vay còn lại. Các phần tiếp theo trình bày 
những bảng liệt kê trả nợ dân khác nhau được thiết kế cho những tình 
huống khác nhau. 

Xây dựng một bảng liệt kê trả nợ dần lãi suất cố định 
Bảng liệt kê trả nợ dần đơn giản nhất chỉ đơn giản là việc áp dụng ba 
trong số những hàm thanh toán PMT ( ), PPMT ( ) và IPMT ( ). Hình 
15.5 minh hoa két quà có nhüng dác diém sau dáy: 


* Các giá tri cho năm đối số chính của các hàm thanh toán được lưu 
trữ trong dãy B2:B6. 


* Bång liệt kê trả nợ dán được thể hiện trong A9:G19. Cột A chứa kỳ 
hạn (period) và các cột tiếp theo tính khoản thanh toán (payment) 
(B), thành phần tiền vốn vay (principal), thành phần lãi (interest), 
tiền vốn vay tích lũy (cumulative principal) (E), và lãi tích lũy (cu- 
mulative interest) (F). Cót Remaining Principal thé hién lugng tién 
vốn vay góc (B4) trừ cho tién vốn vay tích lũy cho mỗi ky han. 


* Các giá trị tiền vốn vay và lãi tích lũy được tính bằng cách cộng các 
tổng hiện có của những thành phần tiên vốn vay và lãi. Bạn cán 
làm điều này bởi vì các hàm CUMPRINC ( ) và CUMIPMT ( ) 
không làm việc với những khoản thanh toán trả góp từng phần 
(balloon payment). Nếu bạn không bao giờ sử dụng các khoản thanh 
toán trả góp từng phần, bạn có thể chuyển đổi worksheet để sử 
dụng những hàm này. 


* Bảng liệt kê này sử dụng một khung thời gian hàng năm, do đó các 
đối số rate và nper không được điều chinh. 


Báng trả nợ dán trong hinh 15.5 giả định lãi suất vẫn cố định qua 
suốt vòng đời của khoản vay. 
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" Fomulat | Data | Rewiew 


đồi From Access ` à a (B) Connections 4 BR i *& Die» "5 gn (d Data Validation "él E g SE * 
id. From Web cu =- ——...... AI, Prp ; FEE Ei B Consolidate E 

From Other Existing Refresh 1 4l Sort : Filter Ÿ ¡ Tetto Remove E Group Ungroup Subtotal 
tÀ]FromText — sources" Connections, A+ = Edit Li i Ag Advanced , Columns Duplicates E? What-W Analysis»: « - 


Get External Data Connections Sort & Filter Í Data Tools Outline 


ES Interest Rate (Annual) 
.3| Amortization (Years) 10 


4 | Principal $500,000 
ku Balloon Payment $0 
6 Payment Type 0 


$ Amortization Schedule 
EE A 


($67,933.98) ($37,933.98) ($30,000.00) ($37,933.98) ($30,000.00)| $462,066.02 | 
($67,933.98) ($40,210.02) ($27,723.96) ($78,144.00) ($57,723.96) $421,856.00 
($67,933.98) ($42,622.62) ($25,311.36) ($120,766.62) ($83,035.32) $379,233.38 
($67,933.98) ($45,179.98) ($22,754.00) ($165,946.59) (9105,789.32) $334,053.41 
($67,933.98) ($47,890.77) ($20,043.20) ($213,837.37) ($125,832.53) $286,162.63 
($67,933.98) ($50,764.22) ($17,169.76) ($264,601.59) ($143,002.29) $235,398.41 
($67,933.98) ($53,810.07) ($14,123.90) ($318,411.66) ($157,126.19) $181,588.34 | 
(567,933.98) ($57,038.68) ($10,895.30) ($375,450.34) ($168,021.49) $124,549.66 
($67,933.98) ($60,461.00) (57,472.98) ($435,911.34) ($175,494.47) — $64,088.56 | 
8) 10 ($67,933.98) ($64,088.66) ($3,845.32) ($500,000.00) ($179,339.79) 
"t. M{ Ì Amortization » Schedule ^ Dyma sc Ani] € L3 
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ffinhl$.5. Worksheet này trinh bày môt bảng fict ké trả ng dán cơ bản cho 
một khoán vay có Íãi suất cố định. 
Xây dựng một hảng liệt kê trả nợ dần động 


Vấn đề với bảng liệt kê trả nợ dần trong hình 15.15 là nó tĩnh. Nó làm 
việc tốt nếu bạn thay đổi lãi suất hoặc tiền vốn vay nhưng nó không xử 
lý các loại thay đổi khác tốt cho lắm: 


*  Néu bạn sử dụng một cơ sở thời gian khác - ví dụ hàng tháng thay 
vì hàng năm - bạn cần biên tập những công thức ban đầu cho khoản 
thanh toán (payment), tiền uốn vay (principal), lái (interest), tiền 
vón vay tích lũy (cumulative principal) và lài tích lüy (cumulative 
interest), sau dó dién lai thóng tin vào báng liét ké. 


® Nếu bạn muốn sử dung một số ky han khác, ban cán mở rộng bảng 
liệt kê (trong một kỳ hạn dài hơn) hoặc rút ngắn bảng liệt kê và 
xóa những kỳ hạn dư thừa (cho một thời hạn ngắn hơn). 


Cả hai thao tác này nhàm chán và mất thời gian nên giảm di dáng 
kể giá trị của bảng liệt kê trả nợ dàn. Dé làm cho bảng liệt kê này thực 
sự trở nên hữu ích, bạn cần cấu hình lại nó sao cho các công thức bảng 
liệt kê và bản thân bảng liệt kê tự động điều chỉnh theo bất kỳ thay đổi 
trong cơ sở thời gian hoặc chiéu dài của kỳ hạn. 
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Hình 15.6 minh họa một worksheet thực thi một bảng liệt kê trả nợ 


dần đông như vậy. 


Sau đây là tóm tắt những thay đổi mà bạn có thể thực hiện để tạo ra 
hành vi động của bảng liệt kê này: 


* 


Dé thay đổi cơ sở thời gian, chon một giá tri Annual, Semiannual, 
Quarterly hoác Monthly - trong danh sách xổ xuống Time Basis. 
Những giá trị này đến từ các chuỗi text trong dãy F3:F6. Số của 
mục danh sách đầu tiên được lưu trữ trong E2. 


CET Page layout - Formulas Data Review 


ib From Access A TM ta lỗjConnediom a "ETT : % de en z El Data validation ~ v; ] Ej "i 
i a - n H AA | Wy Reapp! ij F 


củ From Web Ay cu AP nor ` E Consolidate 
From Other Existing Refresh £l Sort Filter vj kie to Remove .. ; h Ungraup $ Subtotal 
dMFromTed sources» Connections: Alls EJI Xy Advanced | Columns Duplicates (S5 What-W Analysis * 
Get External Data Connections _ Sos Fiter Data Tools Qutline 
All ví" | EO <§D$B, A10 + n 5) Y 


Ħ Loan Data EM. [s] 
2| Interest Rate (Annual) 6.0096 Time Basis [Monty v] 4 Time Basis Values | 
3 | Amortization (Years) 15 Time Factor 12 Annual 
"n Principal ^ $500,000 Adjusted Rate 0.5% Semi-Annual 

sài Balloon Payment $0 Total Periods 180 Quarterly 
6 | Payment Type 0 Monthly 

3 | 
8 

H fre LT i m si Aha E Tote | 

E 1 (54,219. (51,719.28) B 500. 00) ($1,719.28) ($2,500.00) $498,280.72 

"L. 2 ]|(5421928) ($14,727.88) ($2,491.40) ($3,447.16) — ($4,991.40) $496,552.84 

12 3 ($4,219.28) ($1,736.52) (52,482.76) — ($5,183.68) — ($7,474.17) $494,816.32 

Pj 4 ($4,219.28) ($1,745.20) ($2,474.08) — ($6,928.89) ($9,948.25) $493,071.11 

m 5 ($4,219.28) ($1,753.93) (52,465.36) ($8,682.82) (512,413.60) $491,317.18 

16) 6 (54,219.28) ($1,762.70) ($2,456.59) ($10,445.51) (514,870.19) $489,554.49 

16) 7 ($4,219.28] ($1,771.51) ($2,447.77) ($12,217.03) ($17,317.96) $487,782.97 

17 8 ($4,219.28) ($1,780.37) ($2,438.91) ($13,997.40) ($19,756.88) $486,002.60 

18 9 (54,219.28) ($1,789.27) ($2,430.01) (515,786.67) ($22,186.89) $484,213.33 | 
49 10 ($4,219.28) (51,798.22) ($2,421.07) (517,584.88) ($24,607.96) $482,415.12 «| 
1 | Dynamic Amortization Schedule, Lod] 4 | —— m - ENNENN S SA EL EN 


tình 15.6. Worksheet này sử đụng một bảng fict kê trả nợ dán động tự động 
điều chinh theo sự thay đổi cơ sở thời gian hoặc chiếu đài của ky han. 


* 


Cơ sở thói gian quyết định hệ số thói gian, dai lượng mà qua đó ban 
phải điều chỉnh lãi suất và ky hạn. Ví dụ, nếu cơ sở thời gian là 
Monthly (hàng tháng), hệ số thời gian là 72. Điều này có nghĩa bạn 
chia lãi suất hàng năm (B2) với 12 và bạn nhân kỳ han (B3) cho 12. 
Những giá trị mới này được luu trữ trong các ô Adjusted Rate (D4) 
(lãi suất được điều chỉnh) và Total Periods (D5) (tổng kỳ hạn). Ô 
Time Factor (D3) (hệ số thói gian) sử dụng công thức sau đây: 
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-CHOOSE(E2, 1, 2, 4, 12) 


*  Vóilài suất điều chỉnh (D4) và tổng các kỳ hạn (D5), các công thức 
bảng liệt kê trả nợ dần có thể tham chiếu những ô này một cách 
trực tiếp và luôn trả về đúng giá trị cho bất kỳ cơ sở thời gian được 
chọn. Ví dụ, sau đây là biểu thức tính khoản thanh toán: 


PMT(D4, D5, B4, B5, B6) 


* Bảng liệt kê tự động điều chỉnh kích cỡ của nó phụ thuộc vào giá tri 
Total Periods (D5). Nếu Total Period là 15, bång liệt kê chứa 15 
hàng (không bao gồm các tiêu dé). Nếu Total Period là 180, Total 
Period chứa 180 hàng. j 


* Diêu chỉnh động kích cỡ của bảng liệt kê là một chức năng của giá 
trị Total Period (D5). Ky hạn đầu tiên (A70) luôn là 1; mỗi kỳ han 
tiếp theo kiểm tra giá trị trước để xem nó có nhỏ hơn Total Period 
hay không. Sau đây là công thức trong ô A11: 


zIF(A10 < D5, A10 + 1, ““) 


* Nếu giá trị kỳ han (period) của ô ở trên ô hiện hành nhỏ hon Total 
Period, ó hiện hành vẫn nằm trong bảng liệt kê, do đó, hãy tính kỳ han 
hiện tai (giá tri từ ô ő trên cộng vói 1) và hiển thị kết quả. Nếu không ban 
đã di qua cuối bảng liệt kê, do đó hãy viết môt khoảng trống. 


* Các cột thanh toán (payment) khác nhau kiểm tra giá trị kỳ hạn. 
Nếu nó trống, tính và hiển thị kết quả. Nếu không, hiển thị một 
khoảng trống. Sau đây là công thức tính giá trị Payment trong ô B11: 


-IF(A11 <> "", PMT($D$4, $D$5, $B$4, $B$5, $B$6), 2) 


Những thay đổi này tạo ra một bảng liệt kê hoàn toàn động tự động 
điều chỉnh khi bạn thay đổi cơ sở thời gian hoặc kỳ hạn. 


TÍNH KỲ HAN CỦA KHUẢN VAY 


Trong một số tình huống vay, bạn cần mượn một số tiền nhất định 

có các lãi suất hiện hành nhưng bạn có thể chỉ trả chỉ một lượng nhất 
định cho mỗi khoản thanh toán. Nếu các yếu tố vay khác cố định, cách 
duy nhất để điều chỉnh khoản thanh toán là điều chỉnh kỳ hạn của 
khoản vay. Một lkỳ hạn dài hơn nghĩa là các khoản thanh toán nhỏ hơn; 
một kỳ hạn ngắn hơn nghĩa là các khoản thanh toán lớn hơn. 
Bạn có thé tính toán điều này bằng việc điều chỉnh đối số nper của hàm 
PMT ( ) cho đến khi bạn tìm được khoán thanh toán mà bạn muốn. Tuy 
nhiên, Excel đưa ra một giải pháp trực tiếp hơn dưới dạng hàm NPER ( ), 
hàm này trả về số kỳ hạn của một khoản vay: 
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NPER ( rate , pmt , pv [, fv ] [, type ]) 


Ví du, bạn muốn vay $10.000 với lãi suất 6% không có trả góp từng 
phần và bạn có thé chi trả tối đa là $750 mỗi tháng. Ban nên nhận được 
kỳ hạn nào? Hinh 15.7 minh họa một worksheet sử dung NPER ( ) dé 
tính lời giải: 13.8 tháng. 


from Acces E: o" E E (3 connections . H " Cear i cin 15 -j Data vatidation ~ "8 "8 & * 
sả From Web P Properties 7 ! Ye resppy | Eis Consolidate —— “= 


From Other ; Existing Refresh k4 z Sort ' Filter extto Remove Group Ungroup Subtotal ˆ 
A HomT®đ Sources”  Connedions | an~ Edit nks | Yp advanced | | Columns Duplicates e What-H Analysis" |  v M | 
Get External Data | Connedions Sot&Fifter _ | __Data Tois _ Outline fa | 


vị 
d K 
Loan Term Analysis Ỉ 
: 2] Interest Rate (Annual) 5.0056 
3| Payment (Monthly) ($750) 
1Í Principal. $10,000 
5:] Balloon Payment $0 Mod f, 
| Type 0 
ty Term (Months)[ 133] 
n qu ; ($700.00) . ($700.00) 1 ($700.00) ($700.00) 
n 2 ' (8703.50) ($1,403.50) 2 ($703.50) ($1,403.50) 
"i 3 . ($707.02) ($2,110.52) 3 ($707.02) - ($2,110.52) 
3 4 , (8710.558) - ($2,821.07) 4 (5710.55) ($2,821.07) 
435] 5 7 ($2441) | ($3,535.18) 5 (971411) : (53,535.18) 
16! 5 _ {$717.68} - (54,252.85) 6 ($717.68) (54,252.85) 
iT H ($721.25) ' ($4,974.12) 7 ($721.26) ` ($4,974.12) 
18] 8 ($724.87) ($5,698.99) r1 ($724.87) ($5,698.99) 
E 9 ($728.49) ($6,427.48) 9 ($728.49) | ($5,427.48) 
20; 10 | (973214) ` ($7,159.62) 10 ($732.14) - ($7,159.62) 
21) n ($735.80) ($7,895.42) 11 ($735.80) ($7,895.42) 
2i 12 (5735.48) (58,634.89) 12 ($739.48) | ($8,634.89) 
23] 13 ($743.17) ($9,378.07) 13 ($743.17) 199,378.07) 
24| Remaining Principal After 13 Months. ($621.93) 14 ($746.89) _. ($10,124.56) 
2| Future Value After 13 Months. ($621.93) Overpayment Principal After 14 Months, $124.96 
28| Future Value After 14 Months $124.96 & 
f | 
(+) 


tình 15.7. Worksheet này sử dụng NPER C ) dé qu TY €t dinh só tháng mà mót 
khoảng vay 5IO.OOO nên trả với Íãi suất 6% để báo dám mỗi tháng thanh 
toán 875 

Sau đây là một vài điều mà ban cán chú ý vé mô hinh này: 


*  Lài suất là một giá tri hàng năm, do đó đối số rate của hàm NPER ( ) 
chia lài suát cho 12 


$ Khoản thanh toán đã là một số hàng tháng, do đó không cán điều 
chỉnh thuộc tính pmt. 


è Khoản thanh toán thi âm bởi vì đó là tiền mà ban trả cho người cho vay. 
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TÍNH LÃI SUẤT BÁT BUỘC CHO MỘT KHOẢN VAY 


Một tình huống vay có phần ít phổ biến hơn xảy ra khi bạn biết kỳ hạn 

vay, khoản thanh toán và tiển vốn vay, bạn cần biết lãi suất nào sẽ 

thỏa những tham số này. Điều này hữu dụng trong một số tình huống: 

è Có thể bạn quyết định đợi cho đến khi các lãi suất giảm xuống giá 
trị mà bạn muốn. 

* Có thể ban xem lãi suất tính toán là một lãi suất tối da mà ban có 
thể trả, biết rằng bất kỳ lãi suất nào ít hơn sẽ cho phép bạn giảm 
khoan thanh toán hoặc kỳ hạn. 

* Ban có thé sử dụng lãi suất tính toán làm một công cụ thương lượng 
với người cho vay bằng việc đề nghị lãi suất đó và từ chối thỏa 
thuận nếu bạn không đạt được lãi suất đó. 

Để quyết định lãi suất với những yếu tố vay khác đã biết, hãy sử dụng 

các hàm RATE ( ): 


RATE ( nper , pmt , pv [, £v ] [, type ][, guess ]) 
guess  Mótgiátriphántrámmà Excel sử dung làm một điểm 
khởi đầu để tính lái suất (mặc dinh là 10%). 
Tham số guess của hàm RATE ( ) biểu thị hàm này sử dụng phép lặp 
để quyết định câu trả lời. 


Ví dụ, bạn muốn vay $10.000 trong 5 năm không cho trả góp từng phán 

và một khoán thanh toán hàng tháng là $200. Lãi suất nào sẽ đáp ứng 

những tiêu chí này? Worksheet trong hình 15.8 sử dung RATE ( ) để tìm 

ra kết quả là 7.4% . Sau đây là một số ghi chú về mô hình này: 

* Ky han (term) tính bằng năm, do đó đối số nper của hàm RATE ( ) 
nhân kỳ hạn với 72. 

* Khoản thanh toán (payment) đã là một số hàng tháng, do đó không 
cần điều chỉnh thuộc tính pmt. 


è Khoản thanh toán thi âm, bởi vì đây là tiền mà bạn trả cho người 


cho vay. 

* Kết quà của hàm RATE ( ) được nhân với 12 để có được lãi suất 
hàng năm. 
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ce XU SEE "PK Clear - s m [gd Data Vatidation ~ PS: " : 
a gie «gg E a ` 


| 
| 
[z v Reapply ER Consolidate x Ungroup 
Get External; Refresh Z| Sort i fiter uy Textto Remove d 
Ñ Dat | an- Em Edit Links A Yp Advanced ; columns Duplicates BP What Anatysis v |. B subtoral 


Connedions 1 Sort & Filter Outline 

& | -RATE(B2 * 12, B3, B4, B5, B6, B7) * 12 Su M 
TẢ PLLEIE-IEI GI E ESEA EAEE E K 1 cd 
B Loan Rate Analysis NECS | | 


Data Toots 


v đi 


Term (Years) 5 
Payment (Monthly) ($200) 
Principal 510,000 

Balloon Payment $0 
Type 0 

Guess 5% 

Interest Rate (Annual) 7.4% 


Ì Loan Rate ^ 


^ Loan Prind s 4 
tình 15.8. Rodeo n " sử dung RATÉ C ) dé quyết định lãi suất bát "m dé 
trả cho một khoản vay 10.000 trong $ năm với mỗi tháng phải trá 52OO. 
TÍNH TOÁN BẠN CÓ THÉ VAY BAO NHIÊU 


Néu ban biét lái suát hién hành mà ngán hàng dua ra cho các 
khoán vay, khi nào bạn muốn thanh toán khoản vay và mỗi tháng ban 
có đủ khả năng trả bao nhiêu cho các khoán vay, ban có thé tự hỏi ban 
có thé vay só tién tói da là bao nhiéu vói nhüng ky han dó? Bé tính con 
số này, bạn cán giải bài toán để tìm tiền vốn vay - nghĩa là giá trị hiện 
tại. Ban làm điều đó trong Excel bằng việc sử dung hàm PV ( ). 


PV( rate, nper , pmt [, fv ] [, type 1) 


Ví du, lãi suất cho vay hiện tai là 6% , ban muốn khoản vay được thanh 
toán hết trong 5 năm và mỗi tháng bạn có đủ khả năng thanh toán 
$500. Hình 15.9 minh họa một worksheet tính số tiền tối đa mà bạn có 
thể vay $25,862.78 sử dụng công thức sau đây: 


=PV(B2 / 12, B3 * 12, B4, B5, B6) 


— &| -PW(B2/12,B3*12,B4 B5, B6) | 


tinh 15.9. Worksheet ug 

sü dung Py C ) dé tí | Interest Rate (Annual) 6.0096 
liên vốn vag lối đa mà f> Term (Years) 5 
bạn có thé vay với môt f d D 
Íãi suất cố định, ky han fe Type 0 
và khoản thanh toán fs Masimu Principal 525,362.78 | 


hàng tháng đã biết. 


Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


iio: dung các công thức 
oán đầu tu 


— 3e Ss — 


Chương này sé dán ban qua một số công cu Excel để xây dựng 
những công thức tính khoán đầu tu. Bạn sẽ hoc cách chuyển đổi giữa lãi 
suất danh nghĩa và lãi suất thực tế; cách tính giá trị tương lai của một 
khoản đầu tư; cách hướng đến một mục tiêu đầu tư bằng việc tính lãi 
suất, kỳ hạn và số tiền gửi bắt buộc. 


LÀM VIỆC VÓI CÁC LÃI SUẤT 


Như bạn đã biết trong chương 15, lãi suất là cơ cấu nhằm biến đổi 
một giá trị hiện tại thành một giá trị tương lai. (Hoặc vận hành như 
một lãi suất chiết khấu, đó là những gì biến đổi một giá trị tương lai 
thành một giá trị hiện tại). Do đó khi làm việc với những công thức tài 
chính, điều quan trọng là bạn nên biết cách làm việc với những lãi suất 
và quen thuộc với các thuật ngữ nhất định. Trong chương 15, bạn cũng 
đã thấy điều quan trọng là lãi suất, kỳ hạn và khoản thanh toán phải sử 
dụng cùng một cơ sở thời gian. Các phần tiếp theo sẽ trình bày cho bạn 
một vài kỹ thuật tính lãi suất khác mà bạn nên biết. 


Chuyển đổi giữa lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế 3 
Dé chuyén dói mót lài suát hàng nám danh nghia thành lài suát hàng 
năm, sử dụng hàm EFFECT ( ): 


EFFECT( nominal rate , npery ) 


nomial rate Lãi suất danh nghĩa hàng năm. 
npery Số ky hạn tính lái kép trong năm. 
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Ví du, công thức sau đây trả về lãi suất hàng năm thực tế cho một 
khoảng đầu tư với một lãi suất hàng năm danh nghĩa là 70% được tính 
lãi kép nửa năm một lần: 

=EFFECT(0.1, 2) 


Hinh 16.1 minh họa một worksheet áp dung hàm EFFECT ( ) vào 
một lãi suất hàng năm danh nghĩa 10 phán trăm sử dung các tán số 
tính lãi kép. 


j Calibri -ji + e- 


| B P4 U-IA A 


P 


- 
~ 


Wow M 


Ea 


Alignment a|) Number G 


ke RUE INE S Sa 2 v/ nhYớ- lê : 5m Z Cc 
Compounding Compounding Nominal Effective 


Frequency Periods Annual Annual 
1 10.0% 10.00% 
10.0% | 10.25% | 
10.0% 
10.0% 
10.0% 


các lái su&t danh nghĩa trong côt C thành nhüng Íãi suất thuc té dua vào các 
ky hạn tinh Íãi kép trong côt B. 


Nếu bạn đã biết lãi suất hàng năm thực tế và số kỳ hạn tính lãi kép, 
bạn có thể chuyển đổi lãi suất thành lãi suất hàng năm danh nghĩa 
bằng việc sử dụng hàm NOMINAL ( ): 

NOMINAL( effect rate ,npery) 
effect rate Lãi suất danh nghĩa hàng năm. 


npery SÓ ky han tính lài kép trong nám. 
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Ví dụ, công thức sau đây trả về lãi suất hàng năm danh nghĩa cho một 
khoản đầu tư có một lãi suất hàng năm thực tế là 10.52% tính lãi kép 
hàng ngày: 


-NOMINAL(0.1052, 365) 
TÍNH GIÁ TRI TƯƠNG LAI 


Dé tính giá tri tương lai của một khoán đầu tu, Excel cung cáp hàm FV ( ): 
FV( rate , nper [, pmt ] [, pv ] [, type 1) 


rate Lái suát có dinh trong ky han cüa khoán dáu tu. 


nper Số ky han trong thời han của khoán đầu tu. 


pmt Lượng tiền gởi vào khoán đầu tu mỗi ky han (mặc 
dinh là 0). 
pv Số tiền gởi ban đầu (mặc dinh là 0). 


type Loại tiền gói. Sử đụng 0 (mặc định) cho các tiền 
gởi cuối ky; sű đụng 1 cho các tiền gởi đầu kỳ. 


Bởi vì cả số tiền được gởi mỗi ky hạn (đối số pmt) và số tiên gởi ban 
đầu (đối số pu) là các tổng mà bạn trả hết, những giá trị này phải được 
nhập dưới dang các giá tri âm trong hàm FYV ( ). 

Các phần tiếp theo dẫn đắt bạn qua các tình huống đầu tư khác 
nhau sử dung hàm FV ( ). 

Giá trị tương lai của một số tiển trả trọn gói 

Trong tình huống giá trị tương lai đơn giản nhất, bạn đầu tư một số tiền 
trả trọn gói và để nó tăng trưởng theo lãi suất và kỳ hạn được xác định 
mà không bổ sung bất kỳ tiền gói nào. Trong trường hợp này, bạn sử 
dụng hàm FV ( ) với đối số pmt được xác lập thành 0: 

FV( rate, nper , 0, pv , type) 

Ví dụ, hình 16.2 minh họa giá trị tương lai của $10,000 được đầu tư 
với lãi suất 596 trong 10 năm. 
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Currency 


$ + % 


| «D .BB 
| EE 


| Styles | Cells | 


Ta t m| Num Number — 


Interest Rate (Annual) 
Term (Years) 
Deposit Per Period 
Initial Deposit 
Deposit Type 
Future value| $16,288.95 | 
$16,487.21 


tinh 16.2. Khi tính giá tri tương fai của một số tiên gởi tron gói ban dáu, xác 
lập đối số pmt của hàm FY ( ) sang O. 
Ghi chú 


Hàm FV ( ) của Excel không làm viéc vói tiệc tính lãi kép liên tuc. Thay 
vào đó, bạn cân sử dụng môt công thúc worksheet có dạng chung sau 
đây (trong đó e là hằng toán học e): 


=pv * e ^ ( rate * nper ) 


Ví dụ, công thức sau đây tính giá trị tương lai của $10,000 được đầu tư 
uới lãi suất 5% trong 10 năm, được tính lãi kép liên tục (và trả vé một 
giá tri $16,487.21): 


210000 * EXP(0.05 * 10) 


GIÁ TRI TƯƠNG LAI CÜA MỘT SỐ TIỀN BỞI 


Một tình huống đầu tư phổ biến khác là gởi hàng loạt số tiền trong kỳ hạn 
của khoản đầu tư mà không gói vào một số tiền ban đầu. Trong trường hợp 
này, bạn sử dung hàm FV ( ) với đối số pv được xác lập thành 0: 
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FV( rate , nper , pmt , 0, type ) 

Ví dụ, hinh 16.3 minh hoa giá tri tương lai của $100 được đầu tu mỗi 
tháng với lãi suất 5% trong 10 năm. Chú y lãi suất và ky han đều được 
chuyển đổi thành số tiền hàng tháng bởi vì số tiền gởi xảy ra hàng tháng. 


Currency x 
Edo $- * 
LII MEC. 


Alignment ù| Number m 


II Il| 


| Styles 


Pi The Future Value of a Series of Deposits 


Interest Rate (Annual) 
Term (Years) 

Deposit Per Month 
Initial Deposit 
Deposit Type 


Future Value[$15,528.23 | 


Hinh 16.3. Khi tính giá tri tương fai của một loat số tién gởi. xác lập déi số pv 
của hàm fy C ) thành O. 


GIÁ ir TƯƠNG LAI CÜA MỘT SỐ TIÊN TRÀ TRON GÓI CÔNG VỚI CÁC SỐ 
TIỀN GÜI 


Dé đạt được kết quả đầu tư tốt nhất, ban nên đầu tư một số tiền ban 
đầu và sau đó bó sung thêm cho nó bằng các khoản tiên gởi dinh kỳ. 
Trong tình huống này, bạn cán xác định tất cả đối số hàm FV ( ) (ngoai 
trừ type). Ví dụ, hình 16.4 minh họa giá trị tương lai của một khoản đầu 
tư có số tiền gởi ban đầu $10,000 và số tiền gói hàng tháng $100 với lãi 
| suất 5% trong 10 năm. 


240 Wi. 


Chương 16. Xây dung các công thức tính khoản đầu tu 


i Home i Data Review 


| D A Calibri "lA B 
bes 2 d ss Nest Celis | 
CHphoard G 
Æ| -FV(B2 / 12, B3 * 12, B4, B5, B6) 
E 5 (À1 “Ác S40 cả 01 15C Hood Heo E 
$ The Future Value of a Lump Sum Plus a Series of Deposits 
Interest Rate (Annual) 
Term (Years) 
Deposit Per Month ($100) 
Initial Deposit — ($10,000) 
Deposit Type. 0 


Future value| $31,998.32 | 


tình I6 4. Worksheet nàg s sü dung cú pháp hàm fy ( ) dá: đủ để tính giá tr 
tương fai của môt số tién trá tron gói cộng với mt foat DT tiền gởi. 


LÀM VIỆC HƯỚNG ĐẾN MỘT MỤC TIÊU ĐẦU TU 


Thay vì chỉ xem một khoản đầu tư sẽ kết thúc ở đâu, bạn thường 
muốn nghĩ đến một mục tiêu tiền tệ cụ thể và sau đó tự hỏi "Phải đòi 
hỏi điều gì dé đạt được mục tiêu dó?". 


Trả lời câu hỏi này có nghĩa là giải bài toán cho một trong bốn tham 
số giá trị tương lai chính - lãi suất, số ky hạn, tiền gói định ky và tiên 
gởi ban đầu - trong khi giữ cho những tham số khác (và dĩ nhiên mục 
tiêu giá trị tương lai) không đổi. Bốn phần tiếp theo sẽ dẫn đắt bạn qua 
tiến trình này. 


Tính lãi suất bắt buộc 


Nếu bạn biết giá trị tương lai mà bạn muốn, khi nào bạn muốn nó và số tiền 
gởi ban đầu và các số tiền gói định kỳ mà bạn có đủ khả năng, bạn đòi hỏi 
lãi suất nào để đáp ứng mục tiêu của bạn? Bạn trả lời câu hỏi đó bằng việc 
sử dụng hàm RATE ( ) mà bạn đã gặp phải đầu tiên trong chương 15. Sau 
đây là cú pháp cho hàm đó từ quan điểm về một khoản đầu tư: 
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RATE( nper , pmt , pv , £v [, type ][, guess ]) 


nper Số tiền gởi trong kỳ han của khoản đầu tu. 

pmt Lượng tiền được đầu tư với mỗi số tiền gởi. 

pv Khoán dáu tu ban dáu 

fv Giá trị tương lai của khoán đầu tu. 

type Loại tiền gởi. Sử đụng 0 (mặc định) cho các số 
tiền gởi cuối kỳ; sử đụng 1 cho các số tiền gởi 
đầu kỳ. 

guess Một giá trị phần trăm mà Excel sử đụng làm một 


điểm khởi đầu để tính lãi suất (mặc định là 10 
phần trăm). 


Ví dụ, nếu ban cán $100,000 mười năm tính từ thời điểm này, bắt 
đầu với $10,000 và có thé gởi $500 mỗi tháng, lãi suất nào được đòi hôi 
để đáp ứng mục tiêu của bạn? Hình 16.5 minh họa một worksheet đưa 
ra lời giải đáp: 696 . 
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' Calculating the Required Interest Rate 
Future Value $100,000 


› Term (Years) 10 
Deposit Per Month ($500) 
į ^ Initial Deposit ($10,000) 
Deposit Type 0 


Interest Rate 


tình 16.5. Sit dung hàm RATE C ) dé tính fai suất được đòi hỏi dé dat được 
một giá fri tuong fai với môt H han có định, một số tién gởi dinh kỷ vào 


môt số tiền gởi ban đầu dà bié 
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Chương 16. Xây dung các công thức tính khoản đầu tu 


Tính số kỳ han hắt huộc 


Với mục tiêu đầu tư, nếu ban có một số tiền gởi ban đầu và một 
lượng tiền mà bạn có đủ khả năng gởi theo định kỳ, bạn sẽ phải mất 
bao lâu để đạt được mục tiêu của mình với lãi suất thị trường thịnh 
hành? Bạn trả lời câu hỏi này bằng việc sử dung hàm NPER ( ) đã được 
giới thiệu trong chương 15. Sau đây là cá pháp NPER ( ) từ quan điểm vé 
một khoản đầu tư: 


NPER( rate , pmt , pv , fv [, type ]) 


Ví dụ, bạn muốn nghỉ hưu với số tiền $1,000,000. Ban có $50,000 để đầu 
tư, ban có du khả năng gởi $1,000 môi tháng và ban mong đợi kiếm được lãi 
suất 596 . Ban sẽ mất bao lâu để dat được mục tiêu của minh? Worksheet 
trong hình 16.6 trả lời câu hỏi này: 349.4 tháng, tức là 29.1 năm. 
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KẾ Calculating the Required Number of Periods | 


| Interest Rate (Annual) 


Initial Deposit 
Future Value 
Deposit Type 


Number of Periods| 349.4] Months 


29.1 Years 


Hinh 16.6. Si dung hàm NPER C) dé tinh khoáng thoi gian bao Íâu cán dé dat 
được một giá tri tương fai, với mót fai suất có định môt số tién gởi định ky và 
mót số fién gởi ban đầu đã biết. 

Tính số tiền gởi định kỳ hắt buộc 


Giả sử bạn muốn đạt được mục tiêu giá trị tương lai vào một ngày tháng 
nhất định và bạn có một số tiền ban đầu để đầu tư. Với những lãi suất 
hiện hành, ban phải gởi thêm bao nhiêu tiên vào khoản đầu tư theo 
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định kỳ để đạt được mục tiêu của mình? Câu trả lời ở đây nằm trong 
hàm PMT ( ) được dé cáp trong chương 15. Sau đây là cú pháp của hàm 
PMT ( ) từ quan điểm về một khoản đầu tư: 


PMT( rate , nper , pv , £v [, type ]) 


Ví du ban muốn kết thúc bằng $50,000 trong 15 năm dé tài trợ cho 
việc học dai học của con bạn. Nếu bạn không có số tiên gởi ban đầu và 
bạn mong đợi có được lãi suất 7.5 phần trăm trong thời hạn của khoán 
đầu tư, mỗi tháng bạn cần gởi bao nhiêu để đạt được mục tiêu của mình? 
Hình 16.7 minh họa một worksheet tính kết quà sử dụng PMT ( ): 
$151.01 mỗi tháng. 
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|Future Value 550,000 
6 [Deposit Type 0 


Monthly Deposit| ($151.01)Ì 


Hinh 16.7. St dung hàm PMT C ) dé tính bạn cán gói bao nhiéu theo dinh ky 
dé dat được mót giá fri tương fai, với mót Íãi suất cố định môt số lượng tiền 
gởi và một số tiện gởi ban đầu đã biết. 


Tính số tiền gởi han đầu bát buộc 


Đối với việc tính giá trị tương lai chuẩn sau cùng, giả sử bạn biết khi 
nào bạn đạt được mục tiêu, bạn có thể gởi bao nhiêu mỗi kỳ hạn và lãi 
suất sẽ là bao nhiêu. Vậy thì ban đầu bạn cần gởi bao nhiêu để đạt được 
mục tiêu giá trị tương lai của mình? Để tìm câu trả lời này, bạn sử dụng 
hàm PV ( ), hàm này sử dung cú pháp sau đây từ quan điểm về một 
khoản đầu tư: 
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PV( rate , nper , pmt , £v [, type ]) 


Ví du, mục tiêu của ban là kết thúc bằng $100,000 trong 3 năm dé 
mua một thiết bị mới. Nếu bạn mong đợi kiếm được lãi 6% và bạn có thể 
gởi 82,000 hàng tháng, số tiền gởi ban đầu của bạn phải là bao nhiêu để 
dat được mục tiêu của minh? Worksheet trong hình 16.8 sử dụng PV ( ) 
để tính lời giải đáp: $17,822.40. 
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| 21 interest Rate (Annual) 6.096 


.3 Term (Years) 3 
| 4 Deposit Per Month (52,000) 
[| 5 Future Value $100,000 
| 6. Deposit Type 0 


Initial Deposit| ($17,822.46) 


Hinh 16.8. St đụng hàm Py C 2 dé tinh ban cần gởi bao nhiêu tiến ban dáu để 
dat được môt giá fri tuong fai, với một lài suất cố định số lượng tién gởi và số 
tiền gói dinh kg dà biét. 

Tính giá trị tương lai có các lãi suất khác nhau 


Đối với những khoản đầu tu có một lãi suất thay đối trong thời hạn hoặc khi 
lãi suất dao động trong thói han, Excel cung cấp hàm FVSCHEDULE ( ), 
hàm này trả vé giá trị tương lai của một lượng tiền ban đầu, với một bảng liệt 
kê các lãi suất được cho: 

FVSCHEDULE( principal , schedule ) 
principal Khoán dáu tu ban dáu. 


schedule Một dáy hoặc mảng chứa các lãi suất. 
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Ví dụ, công thức sau đây trả về giá tri tuong lai của một số tiền gói 
$10,000 ban đầu kiếm được lãi 5% , 6% và 7% trong 3 năm: 


=EPVSCHEDUTE (10000, (0.5, 0.6, 0.7)) 
Tuong tu, hinh 19.9 minh hoa mót worksheet tính giá tri tuong lai 


của một số tiền ban đầu $100,000 gói vào một khoán đầu tu kiếm được 
lài 5% , 6.5%, 6%, 7% và 6% trong 5 năm. 
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2005 


Hinh 16.9. Si dung hàm FYSCHEDULE C ) để trå vẻ giá fri E Íai của một số 
tiến gởi ban đầu trong một khoản đầu tu kiểm được các Íãi suất khác nhau. 


Ghi chú 


Nếu bạn muốn biết lãi suất trung bình hiếm được từ khoản đầu tư, hãy 
sứ dụng hàm RATE ( ) trong đó nper là số giá trị trong bảng liệt bê lãi 
suất pmt là 0, pv là số tiền gói ban dáu và fv là ám của két quả 
FVSCHEDULE ( ). Sau đây là cú pháp chung: 


RATE(ROWS( schedule ), 0, principal, -FVSCHEDULE( 
principal , schedule)) 
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Chương 17. Xây dựng các công thức tính chiết khẩu 


Xây đựng các công thức 
tính chiét khâu 


Trong chương 15 bạn đã học về một hình thức chiết khấu khi bạn 
quyết định có thể vay bao nhiêu tiền (giá trị hiện tại) khi bạn biết lãi 
suất hiện hành mà ngân hàng đưa ra cho các khoản vay, khi bạn muốn 
trả hết khoản vay và mỗi tháng bạn có thể thanh toán được bao nhiêu. 
Tương tự, trong chương 16, bạn đã học về một ứng dụng khác của việc 
chiết khấu khi ban tính số tiền gói ban đầu được yêu cầu là bao nhiêu 
(giá trị hiện tại) để đạt được một mục tiêu tương lai, biết bạn có thê gởi 
bao nhiêu tién mỗi kỳ hạn và lãi suất sẽ là bao nhiêu. 

Trong chương này xem xét kỳ hơn những công cụ chiết khấu của 
Excel bao gồm giá trị hiện tại và khả nàng sinh lợi và những số do phân 
tích luóng tiền mặt, chẳng han nhu giá trị hiện tại ròng và suất lợi tức 
nội tại. 


TÍNH GIÁ TRỊ HIỆN TẠI 


Từ chương 16, bạn biết rằng việc tính một giá trị tương lai phụ thuộc 
vào việc tính lãi kép. Nghĩa là một đô la hôm nay tăng trưởng bằng việc 
áp dụng lãi lên lãi như sau: 


Year (năm) 1: $1.00 x (1 + rate) 
Year (năm) 2: $1.00 x (1+ rate ) x (1 + rate) 
Year (năm) 3: $1.00x (1+rate ) x (1« rate) x (1:4 rate) 


Nói chung hon vói mót lài suát (rate) và mót ky han nper, giá tri tuong 
lai của một đô la hôm nay được tính nhu sau: 


=$1.00 * (1 + rate) ^ nper 
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Việc tính giá trị hiện tại sử dụng tiến trình đảo ngược. Nghĩa là với một 
suất chiết khấu nào đó, một đô la tương lai được biểu thị bằng các đô la 
hôm nay bằng cách chia thay vì nhân: 


Year (năm) 1: $1.00 / (1+ rate) 
Year (năm) 2: $1.00/ (1+ rate ) / (1+ rate) 
Year (năm) 3: $1.00/ (1+ rate ) / (1+rate ) /(1+rate ) 


Nói chung, với một suất chiết khấu (rate) và một kỳ han (aper), giá trị 
hiện tại của một đô la tương lai được tính như sau: 


=$1.00 / (1+ rate) ^ nper 


Kết quả của công thức này được gọi là hệ số chiết khấu và việc nhân 
nó với bất kỳ giá trị tương lai sẽ diễn đạt lại giá trị đó bằng số đô la 
hôm nay. 


Xem xét lạm phát 


Giá trị tuong lai cho bạn biết cuối cùng bạn sẽ có bao nhiêu tiền 
nhưng nó không cho bạn biết tiền đó đáng giá bao nhiêu. Nói cách khác, 
nếu bây giờ một đồ vật có giá $10,000 và giá tri tương lai của khoản đầu 
tư là $10,000. khả năng là ban sẽ không thé sử dụng giá trị tương lai đó 
để mua đồ vật đó bởi vì có lẽ nó sẽ tăng giá. Nghĩa là lạm phát làm xói 
mòn sức mua của bất kỳ giá trị tương lai, để biết một giá trị tương lai có 
giá trị bao nhiêu, bạn cần diễn đạt nó bằng các số đô la hôm nay. 

Ví dụ, lúc đầu bạn gởi $10,000 và $100 mỗi tháng vào một khoản 
đầu tư kiếm được lãi hàng năm 5%. Sau 10 năm giá trị tương lai của 
khoản đầu tư đó sẽ là $31,998.32. Già sử ty lệ lạm phát vẫn không đổi 


ở mức 2% mỗi năm, giá trị tương lai của khoản đầu tư có giá trị bao 
nhiêu "T bằng số đô la hôm nay? 


Ở đây, suất chiết khấu là tỷ lệ lạm phát, do đó hệ số chiết khấu được 
tính như sau: 


=1 / (1:02) ^10 


Công thức này trả về 0.82. Việc nhân giá trị tương lai với hệ số 
chiết khấu này sẽ cho ra giá trị hiện tai: $26,249.77. 


Tính giá trị hiện tại sử dung PV ( ) 


Bây giờ bạn biết điều gì đang xảy ra đằng sau hậu trường, bạn có thể 
làm cho cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn bằng việc tính trực tiếp 
những giá trị hiện tại sử dung hàm PV ( ): 
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PV( rate , nper , pmt [, £v ] [, type ]) 


rate Lãi suất cố định trong ky hạn của tài sản hoặc khoán 


đầu tư. 

nper Số kỳ hạn trong thời hạn của tài sản hoặc khoán đầu 
tư. 

pmt Lượng tiền kiếm được tu tài sản hoặc được gởi vào 


khoản đầu tu với mỗi sẽ tiền gói. 
fv Giá tri tương lai của tài sán hoặc khoán đầu tu. 
type Khi pmt xuất hiện. Sư dung 0 (mặc dinh) cho cuối 


mỗi kỳ hạn; sử dụng 1 cho đầu mỗi kỳ hạn. 


Ví dụ, để tính ảnh hưởng của lạm phát lên một giá trị hiện tại, bạn 
áp dung hàm PV ( ) vào giá trị tương lai, trong đó danh sách rate là ty 
lệ lạm phát (inflation rate): 

PV( inflation rate , nper , 0, fv) 


Hinh 17.1 minh hoa một worksheet su dung PV ( ) dé tim ra lời giai là 
$26,249.77 sử dung công thức sau dày: 

-PV(B9, B3, O, -B7) 

Chú ý, đây là cùng một kết qua mà bạn tim được sử dung hé số chiết 
khấu được trinh bày trong hinh 20.1 trong ô B70. Bảng trong D2:E13 
thé hiện những hệ số chiết khấu (discount factor) khác nhau cho môi 
năm (year). 


Ê | -PV(B9, B3, 0, -B7) 
G i 


Taking Inflation Into Account ENT 
Interest Rate (Annual) 5.096 Year Discount Factor 

Term (Years) 10 0 1.00 
Deposit Per Month ($100) 0.98 
Initial Deposit — ($10,000) 0.96 
Deposit Type 0 0.94 
Future Value $31,998.32 0.92 
0.91 
0.89 
0.87 
0.85 
0.84 
0.82 


L- 


Inflation Rate 296 
| Present Value (Discount Factor) $26,249.77 
Present Value (PV() Function)| $26,249.77 
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tình 17.1. St dung hàm PY C ) dé tính những tác động cúa lam phái Cinffa- 
tion) Íén môt giá tri tương fai. 
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Đầu tu thu nhập với mua một tài sản cho thuê 


Nếu bạn có một số tiền mặt để đầu tư, một tình huống thông thường 
là tự hỏi liệu tiền mặt có được đầu tư tốt hơn vào một chứng khoán tạo 
thu nhập cố định (chẳng hạn như một trái phiếu) hoặc vào một tài sản 
cho thuê hay không. 


Một cách để phân tích điều này là thu thập dữ liệu sau đây: 


è Trên phía chứng khoán có thu nhập có định, tìm thỏa thuận tốt 
nhất của bạn trong khung thời gian mà bạn xem xét. Ví dụ, có thê 
bạn thấy rằng bạn có thể mua một trái phiếu đáo hạn trong 10 năm 
có một suất thu nhập 5%. 


* Trên phía tài sản cho thuê, hãy tìm ra những gi tài sàn tạo ra trong 
thu nhập cho thuê hàng năm. Cũng hãy ước tính tài san cho thuê sẽ 
có giá trị bao nhiêu vào cùng ngày tháng tương lai mà chứng khoán 
có thu nhập có định đáo hạn. Ví du, có thể bạn đang xem xét một 
tài sản cho thuê tạo ra $24,000 một năm và ước tính có giá tri 
$1,000,000 trong 10 năm. 

Với đữ liệu này (và bỏ qua những yếu tô phức tạp, chẳng hạn như 
các chi phí tài sản cho thuê), bạn muốn biết mức tối da ban nên thanh 
toán cho tài sản để thu được một suất lợi nhuận tốt hơn so với chứng 
khoán có thu nhập cố định. 

Để giải bài toán này, hãy sử dụng hàm PV ( ) nhu sau: 

=PV( fixed income yield, nper, rental income, future 

property value ) 


Hinh 17.2 minh hoa mót mó hinh worksheet su dung cóng thüc này. 
Kết quả của hàm PV ( ) là $799,235. 
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LEN 


Hinh 17.2. Sü dung hàm 2| Fixed-Income Yield (Annual) 5.096 

ZA "5 | Term (Years) 10 
PY C ) dé 3o sánh việc | 4 Rental Income (Annual) $24,000 
dáu tu vào môt chứn | Future Value of Rental Property $1,000,000 


2 + 
khoán co thu nháp co | Maximum Amount to Pay for Rental Property[. ($799,235)] 
dinh so với việc mua f : — S 


môt tài sản cho fhué. 
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Chương 17. Xây dựng các công thức tính chiết khấu 


Chiết khấu các luồng tiền mặt 


Một tình huống kinh doanh rất phó biến là đặt một số tión vào một 
tài sản hoặc khoản đầu tư nhằm tạo ra thu nhập. Bằng việc kiểm tra 
các lung tiền mặt - các luồng tiền mặt âm cho khoản đầu tư góc và bất 
ky phí tôn sau đó được yêu cầu bơi tài sản và các luồng tiền mặt duong 
cho thu nhập được tạo ra bởi tài san - bạn có thể tính liệu bạn đã có 
được một khoản đầu tư tốt hay không. 


Ví dụ, xem xét tình huống được thảo luận trước đó trong chương 
này: Bạn đầu tu vào một tài sản vốn tạo ra một luông tiền mặt đều đặn 
của thu nhập cho thuê. Khi bạn phân tích khoản đầu tư này, bạn có ba 
loại luồng tiền mặt dé xem xét: 


è Giá mua ban đầu (luồng tiền mặt âm). 
* Thu nhập cho thuê hàng năm (luồng tiền mặt duong). 
* Giá mà ban có được bằng việc bán tài sản (luồng tiền mặt dương). 


Trước đó trong chương này bạn đã su dụng hàm PV ( ) để tính toán 
rằng một giá mua ban đầu là $799,235 và một giá bán giả dinh là 
$1,000,000 sẽ cho bạn tiên lãi tương tự như một chứng khoán thu nhập 
cố định 5% trong 10 năm. Hãy kiểm chứng điều này bằng việc sử dụng 
một sự phân tích luồng tiền mặt. Hình 17.3 minh họa một worksheet 
được thiết lập để thể hiện các luồng tiền mặt trong khoảng đầu tư này. 
Hàng 3 thể hiện luồng tiền mặt ròng (net cash flow) mỗi năm (thực ra 
đây là thu nhập cho thuê trừ cho các chỉ phí phát sinh trong khi bảo trì 
và sửa chữa tài sản). Hàng 4 thé hiện các luồng tiền mặt tích lũy 
(cumulative cash flow). Chú ý rằng các cột F đến I (các năm 4 đến 7) 
được che giấu sao cho bạn có thể thấy luóng tiền mặt sau cùng: Tiền cho 
thuê trong 10 năm cộng với giá mua của tài sản. 


s CY a i" E c 
NH" xum - CE E ELEM M 
i . B% Delete - | (KB - 
e, & X X i -i $ - % * ¡%@ g Conditional Format Cel ,... UE Sortt& Find & . 
E 99 * ! Formatting ~ as Table ~ Styles ~ | Él romat* | 2- Fiter- Seea» | 
xii Cels | Editing 


Styles 


Purchase 
Net Cash Flow ($799,235) $24,000 $24,000 — $24,000 $24,000 $24,000 $1,024,000 
Cumulative Net Cash Flow ($799,235) ($775,235) ($751,235) ($727,235) ($607,235) ($583,235)[ $440,765 | 


ulia... cin GA 


Hinh 17.3. Các luồng tiền mát hàng năm và tích tüy cho môt tài sán cho thuċ. 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


Tính giá trị hiện tại ròng 

Dé tim giá trị hiện tại ròng, đầu tiên ban phải chiết khấu mỗi luóng 
tiền mặt. Bạn làm điều đó bằng việc nhân luồng tiền mặt với hệ số 
chiết khấu mà ban tính như được mô ta trước đó trong chương này. 


Hinh 17.4 minh hoa worksheet luồng tiền mặt tài sản cho thuê với 
các hệ số chiết khấu (discount factor) (hàng 8) và các luồng tiền mặt 
chiết khấu (discount cash flow) (các hàng 9 và 10). 


Con số cần chú ý trong hinh 17.4 là giá trị Discount Cumulative 
Cash Flow sau cùng trong ô L10, đó là $0. Đây là giá trị hiện tại ròng, 
tổng của các luồng tiền mặt chiết khấu tích lũy cuối năm 10. Kết quà 
này hợp lý bởi vì bạn đã biết rằng luồng tiền mặt ban đầu - giá mua 
$799,235 - là giá trị hiện tại của thu nhập cho thuê có một suất chiết 
khấu 5 phẩm trăm và một giá bán 1,000,000. 


hae i 2e ve i te MT "—" "T T TT 
AK = [sie E umm E^ T. B: 
X x GE E 10$ 74 + ¡Sỹ i2 | Conditionai Format Cet 
kề. We Ho LE Formatting ~ as Table ~ Styles ~ [i Format + 
i Celi 


Alignment 


Purchase 
Net Cash Flow ($799,235) $24,000 $24,000 $24,000 524,000 $24,000 $1,024,000 |- 
Cumulative Net Cash Flow ($799,235) ($775,235). ($751,235) ($727,235) ($607,235) ($583,235) $440,765 


[DISCOUNTING 
Discount Rate 5% i 
Discount Factor l[ oss| 091 0.86 0.68 0.64 061 
Discounted Cash Flow ($799,235) $22,857 $21/69 $20,732 $16,244; $15,471 $628,647 | 
40 Discounted Cumulative Cash Flow ($799,235) ($776,378) ($754,609) ($733,877) ($644,118) ($628,647) 


Hinh 17.4. Các fuóng tiên mát hàng năm và tích fog et chiết khấu cho một tài 
sản cho thuê. 


Nói cách khác, việc mua tài sản với giá $799,235 sẽ cho ban hòa vốn 
- nghĩa là giá trị hiện tại ròng là 0 - khi tất cà luóng tiền mặt được chiết 
khấu thành các đô la hôm nay sử dụng suất chiết khấu được xác định. 


Tính giá trị hiện tại ròng sử dụng hàm NPV ( ) 


Excel cung cấp một phương pháp nhanh hơn nhiều để tính giá trị hiện 
tại ròng bằng hàm NPV ( ): 


NPV (rate, values) 
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rate Suất chiết khấu trong thời hạn của tài sản hoặc 
khoản đầu tư. 


values Các đòng tiền mặt trong thời hạn của tài sản hoặc 
khoản đầu tư. 


Ví dụ, để tính giá trị hiện tại ròng cua các luồng tiền mặt trong hinh 
17.4, bạn sử dụng công thức sau đây: 


-NPV(B7, B3:L3) 


Đáng chú ý điều đó dé dàng hon tính các hệ số chiết khấu và các 
luồng tiền mặt chiết khấu. Tuy nhiên, hàm NPV ( ) có một thói quen có 
thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết qua của nó. NPV ( ) gia dinh rằng 
luóng tiên mặt ban đầu xảy ở cuối kỳ hạn đầu tiên. Tuy nhiên trong hầu 
hết các trường hợp, luóng tiền mặt ban đầu - thường là một luóng tiền 
mặt âm ấn định việc mua một tài san hoặc một số tiền gói vào một 
khoản đầu tư - xảy ra ở đầu thời hạn. Điều này thường được chỉ định là 
kỳ hạn 0. Luông tiền mặt đầu tiên có được từ tài sản hoặc khoản đầu tư 
được chỉ định là kỳ han 1I. 

Kết quả cuối cùng của thói quen NPV ( ) này là kết quả hàm thường được 

nói giảm bớt đi bởi một hệ số của suất chiết khấu. Ví dụ, nếu suất chiết 

khấu là 5%, kết quả NPV ( ) phải được tăng lén 5% để tính đến ky hạn đầu 

tiên và tìm duoc giá trị hiện tại ròng thực sự. Sau đây là công thức chung: 
net present value = N?V() * (1 + discount rate ) 


Hình 17.5 minh hoa một worksheet mới chứa các luóng tiền mặt ròng 
(net cash flow) (B3:L3) của tài sản cho thuê cũng như suất chiết khấu 
(discount rate) (B5). Giá trị hiện tại ròng (net present value) được tính 
sử dung công thức sau đây: 


=NPV (B5, B3:13) * (1 + B5) 


| — B6. mg & | -NPV(B5, B813) * (1 + Bb) i i E 
ca] A. TUB ERIS EES RNA AIE ES EE LEID 0G EY Ros. reps Wu TRE LỆ DD 063 E 

| EUN Year 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 

Į 2 casHrtow Purchase Sale | 


[3| Net Cash Flow ($799,235) $24,000 $24,000 $24,000 $24,000 $24,000 $24,000 $24,000 $24,000 $24,000 $1024,000| | 
4 | DISCOUNTING 


I Discount Rate 5% 

i a Net Present Value $0.00 

E — .{ 

HH +? *|| Het Present value with nPv() ` NPVO|]+4 [3 


[d 


pe (LAI uy 


Hinh 17.5. Giá tri hiện tai ròng được tính sử đụng hàm NPY C ) cộng với môt 
điều chỉnh. 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


TÍNH THÖI HAN HOÀN VỐN 


Nếu ban mua một cửa hàng, một loại thiết bị hoặc một khoản đầu 
tư, bạn luôn hy vọng là ít ra được trà lai phí tổn ban đầu thông qua các 
luồng tiền mặt dương được tao ra bởi tài sản. Thời điểm mà ban được 
trả lại phí tổn ban đầu được gọi là thời hạn hoàn vốn. Khi phân tích 
một trường hợp kinh doanh, một trong những mối quan tâm thông 
thường nhất là khi nào thời hạn hoàn vốn xảy ra: một thời hạn hoàn 
vốn ngắn thì tốt hơn một thời hạn hoàn vốn dài. 

Thời hạn hoàn vốn không chiết khấu đơn giản 

Tìm thời hạn hoàn vốn không chiết khấu là một vấn đề tính các 
luồng tiền mặt tích lũy và theo đõi khi nào chúng chuyển từ ám sang 
dương. Thời hạn thể hiện luồng tiền mặt tích lũy dương đầu tiên là thời 
hạn hoàn vốn. 

Ví dụ, bạn mua một cửa hàng với giá $500,000 và dự đoán những luồng 
tiền mặt sau đây: 


Năm (Year) Luông tiên mặt ròng Luồng tiền mặt ròng tích lũy 
(Net cash flow) (Cumulative net cash flow) 

0 -$500,000 -$500,000 
1 $55,000 -$445,000 
2 $75,000 -$370,000 
3 $80,000 -$290,000 
4 $95,000 -$195,000 
5 $105,000 -$90,000 

6 $120,000 $30,000 


Như bạn có thể thấy luồng tiên mặt tích lũy chuyển sang duong 
trong năm 6, do đó vì vậy đó là thời hạn hoàn vốn. 
Thay vì chỉ việc xem xét kỹ thời hạn hoàn vốn, bạn có thể sử dụng một 
công thức để tính nó. Hình 17.6 minh họa một worksheet liệt kê các 
luồng tiền mặt và sử dụng công thức mảng sau đây để tính thói hạn 
hoàn vốn (xem ô B5): 

(SUM(IF(SIGN(CA4:14) <> SIGN(OFFSET (C4:14, 0, -1)), 

CIÉSLL;9))) 
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Chương 17. Xây dung các công thức tính chiết khấu 


Thời han hoàn vốn xảy ra khi dấu của các luóng tiền mặt tích lũy 
chuyển từ âm sang dương. Do đó, công thức này sử dung IF ( ) dé so 
sánh môi luồng tiền mặt tích lũy (C4:I4; bạn có thể bó qua luồng tiền 
mặt đầu tiên cho giá trị này) với luồng tiền mặt tích lũy từ thời han 
trước như được cho bởi OFF.SET(C4.14, 0, -1). IF ( ) trả về 0 cho tất cả 
trường hợp trong đó các dấu thì y như nhau và nó trả về giá trị năm 
(year) từ hàng 1 (C1:11) trong trường hợp trong đó dấu thay đổi. Việc 
tính tổng những giá trị này sẽ trả về năm mà trong đó dấu đã thay đổi, 
đây là thời hạn hoàn vốn. 


E 


a TES 

B" Delete ~ 
Conditional Format Ceki, Sot & Find & 
Formatting ~ as Table ~ Styles : Bl Format - 2 Fiter ~ Seiect * 


Alignment % umber g Stytes ' Celis Editing 


i f] 
" 
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Purchase 
Net Cash Flow ($500,000) $55,000 575,000 $80,000 $95,000 $105,000 $120,000 
Cumulative Net Cash Flow ($500,000) ($445,000) ($370,000) ($290,000) ($195,000) ($90,000) $30,000 
Payback Period 
Exact F avback Pei Period 


Hinh 17.6. Si đựng môt công thức để tinh thời hạn hoàn vốn. 


Điểm hoàn vốn không chiết khấu chính xác 
Bạn có thể sử dụng công thức sau đây để tính điểm hoàn vốn chính xác: 


- Payback Period - Cumulative Cash Flow at Payback / Cash 
Flow at Payback 


Ví du, bạn biết là thời han hoàn vốn của một cửa hàng xảy ra trong năm 
6, là luồng tiền mát tích lũy sau năm 6 là $30,000 và luồng tiền mặt cho 
năm 6 đã là $120,000. sau đây là công thức: 


=6 - 30,000 / 120,000 


Câu trả lời là 5.75, nghĩa là điểm hoàn vốn chính xác xảy ra ba quý 
suốt trong năm thứ năm. 


Để tính giá trị này trong một worksheet, đầu tiên bạn tính thời hạn 
hoàn vốn, và sau đó sử dụng con số này trong hàm INDEX ( ) để trả vé 
những giá tri cho luồng tiền mặt tích lũy và luóng tiền mặt ròng của 
thời hạn hoàn vốn. Sau đây là công thức được sử dụng trong hình 17.7: 


=B5 - INDEX(B4:H4, B5 + 1) / INDEX(B3:H3, B5 + 1) 
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| Home | Insert Page Layout - e _ Formulas e View — 


: E - m g7 insert ~ 
Calibrt vi M EP General - * E | 5 mg. 
Ja : H TR F% Delete - L ! 1 
LANES i 1 4zo:z 2] 48 i Conditiona, Format Cel : Sort & Find & Í 
= a 1 *= : x 


' Formatting 7 as Table ~ Styles j [E Format* ; (2^ Fiter” Select" ! 
i ; 
Celts l Editing 


CASH FLOW Purchase 
Net Cash Flow ($500,000) $55,000 $75,000 $80,000 $95,000 $105,000 $120,000 
Cumulative Net Cash Flow ($500,000) ($445,000) ($370,000) ($290,000) ($195,000) ($90,000) $30,000 | 
Payback Period 6 


Exact Payback Period 


Hinh 17.7. Sá dung một công thức để tính điểm hoàn vốn chính xác. 


Thời hạn hoàn vốn chiết khấu 


Di nhiên, thời hạn hoàn vốn không chiết khấu cho bạn biết chỉ đến 
mức như thế. Để có được một số đo thực sự về việc hoàn vốn, bạn cần áp 
dụng những phương pháp hoàn vốn này vào các luồng tiền mặt chiết 
khấu. Điều này cho bạn biết khi nào khoản đầu tư được hoàn vốn tính 
bằng số đô la hôm nay. 


-E & | ESUMIF(SIGN(CI2 K12) <> SIGN(OFFSET(CI2:K12,0,.1), CLK1, 0)]- 


Year 0 1 2 
CASH FLOW Purchase j| 
Net Cash Flow ($500,000) $55,000 575,000 $80,000 $95,000 $105,000 $120,000 i" 
Cumulative Net Cash Flow ($500,000) ($445,000) ($370,000) ($290,000) ($195,000). ($90,000) $30,000 | 
Payback Period 6 
Exact Payback Period 5.75 


DISCOUNTING 


Discount Rate 10% j 
Discount Factor 1 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 
Discounted Cash Flow ($500,000) $50,000 $61,983 $60,105 $64,886 $65,197 $67,737 


Payback Period 
Exact Payback Period 


Hinh 17.8. Dé tim các giá fri hoàn vốn chiết khấu, tao một bảng liệt kê các 
fuóng tiền màt chiết kháu, kéo đài các thói hạn cho đến khi luông tiền mát 
chiéf khấu tích fug chugén sang đương. và sau đó áp dung các công {hức 
hoàn vón. 


Dé làm điều này, ban cán thiết lập một bảng liệt kê luồng tiền mặt 
ròng chiết khấu và luóng tiền mặt tích lũy cho mỗi thời han và sau đó 
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kéo dài các thời han cho đến khi luóng tiên mặt chiết khấu tích lũy trở 
thành dương. Sau đó, bạn có thé sử dụng những công thức được trình 
bày trong hai phần trước (được điều chỉnh cho các thời hạn bổ sung) để 
tính thời hạn hoàn vốn và điểm hoàn vốn chính xác (nếu có thể áp 
dụng). Hình 17.8 minh họa các giá trị hoàn vốn chiết khấu (diseounted 
payback) cho các luóng tiền mặt (cash flow) của cửa hàng (các cột D đến 
F được che giấu). 


Tính suất lợi tức nội tại 


Giá sử ban nghĩ đến việc đầu tư một thiết bị mới mà sẽ tạo ra thu 
nhập nhưng bạn không muốn đầu tư trừ khi máy đó sẽ tạo ra một lợi tức 
tối thiểu 70% tính bằng số tiền đô la hôm nay trong 5 năm đầu tiên sau 
khi mua thiết bị. Suất lợi tức này của một khoản đầu tư dựa vào các số 
đô la hôm nay được gọi là suất lợi tức nội tại. Thực ra nó được định 
nghĩa là suất chiết khấu được đòi hỏi để đạt được một giá trị hiện tại 
ròng là $0. 

Trong ví du về việc đầu tư thiết bị, giả sử việc sử dụng một suất 
chiết khấu 70% sẽ mang lại một giá trị hiện tại ròng là $881. Đây là 
một đại lượng dương, nghĩa là thiết bị thực sự tạo ra một suất lợi tức nội 
tại cao hơn 70%. Vậy thì, sức lợi tức nội tại thực sự là bao nhiêu? 

Sử dụng hàm IRR ( ) 

Ban có thé tính giá tri này bằng việc điều chinh tăng suất chiết khấu 
(trong trường hợp này) cho đến khi phép tính NPV ( ) trả về 0. Tuy 
nhiên, Excel có một phương pháp dễ dàng hơn dưới dạng hàm IRR ( ): 


TRR( values [, guess ]) 


values Các luồng tiền mặt trong thời hạn của tài sản 
hoặc khoản đầu tư. 


guess Một ước tính ban đầu về suất lợi tức nội tại (mặc 
định là 0.1). 


Hình 17.9 minh hoa các luóng tiền mặt được tạo ra bởi việc mua 
thiết bị và suất lợi tức hiện tại (internal rate of return) vừa có được (ó 
B7) được tính bằng hàm IRR ( ): 

-IRR (B4:G4) 


Giá trị tính toán 10.5146 nghĩa là việc đưa giá trị này vào hàm WPV 
( ) dưới dang suất chiết khấu (discount rate) sẽ trà về một giá trị hiện 
tại ròng (net present value) là 0. 
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Üng dung các cóng thüc và hàm Microsoft Excel 2010 


| Home | Inset — 


las ; TS 
X Calibri aa cj = S A gemmet: E~ rd 
g” Delete ~ * 


B ZU- Ax 
A Sort & Find & 


BH, xế D- åA- ari] 4 » EJ Format ~ C27 Filter* Seled- 


lipboard ʻa | Font fa Alignment Cells 


z -IRR(B3:G3) 


Discount Rate 1096 
Net Present Value $881 
Internal Rate of Return| 10.51%] 


luông tiền mặt dinh kỷ. 


Tính suất lợi tức nói tai cho các luồng tiền mặt không dinh kỳ 


Như với NPV ( ), hàm IRR ( ) chi làm việc với các luóng tiền mặt dinh 
kỳ. Nếu các luồng tiền mặt không định kỳ, hãy sử dụng hàm XIRR ( ) 
thay vào đó: 


XIRR( values , dates [, guess ]) 


values Các luồng tiền mát trong thời han của tài sản 
hoặc khoản đầu tư. 


đates Các ngày tháng mà từng luồng tiền mặt xảy ra. 
Hãy chắc chắn giá trị đầu tiên trong đates là 
ngày tháng của luồng tiền mát ban đầu. Tất cả 
các ngày tháng khác phải trễ hơn ngày tháng ban 
đầu này nhưng chúng có thể được liệt kê theo bất 
ky thu tự. 


guess Một ước tính ban đầu về suất lợi tức nội tại (mặc 
định là 0.1). 
Hình 17.10 minh họa môt worksheet với các luồng tiền mặt không dinh 


kỳ và suất lợi tức nội tại (internal rate of return) vừa có được (ô B8) được 
tính sử dung hàm XIRR ( ): 
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Chương 17. Xây dựng các công thức tính chiết khấu 


=XIRR(B4:G4, B5:G5) 


File j [ > " 
| m & lí " # rcentage ~ fi Conditionat Formatting Sea Insert - 
E : 3 
lạ - . - 


5 * Bl Format as Tabte ~ a% Delete ~ 7 

Paste í -]| He USES Sort& Find & 
- F) BT ol F E Cell Styles - j| BH Format- | (27 riner- seiedt- 

l| Clipboard | j 


CASH FLOW 
Net Cash Flow ($10,000) $2,000 $2,500 $3,000 $2,500 : $2,000 
Cash Flow Date 1/1/2010 3/15/2010 8/15/2010 2/15/2011 6/15/2011 12/31/2011. 
DISCOUNTING — | 
Discount Rate 1096 
Net Present Value $845 
Internal Rate of Return| 18.99%| 


Hình 17.1O. Sá dung hàm XIRR ( ) dé tính suất Íợi túc nói fai cho môt foat 
Íuóng tiền mát khóng dinh kg. 
Tính nhiều suất lợi tức nội tai 


Hiếm khi một doanh nghiệp trả tiền mặt cho các khoản đầu tư vốn lớn. 
Thay vào đó, một số hoặc tất cả giá mua thường được vay từ ngân hàng. 
Khi tính suất lợi tức nội tại, có hai dièu giả định được đưa ra: 


* Chiết khấu cho các luồng tiền mặt âm là tiền được trả cho ngân 
hàng để phuc vụ tién vay. 

*  Chiét khấu cho các luóng tiên mặt duong là tiên được tái đầu tư. 
Tuy nhiên, cũng có một giả định thứ ba khi bạn sử dụng hàm MIRR 

( ): Suát tài chính cho các luóng tiền mặt âm và suất tái đầu tư cho các 

luóng tiền mặt dương thì nhu nhau. Thực tế điều này hiếm khi đúng: hầu 

hết các ngân hàng tính lãi cho một khoản vay cao hơn từ 2 đến 4 điểm so 

với những gì bạn thường có thể nhận được cho một khoản đầu tư. 

Để giải quyết sự khác biệt giữa suất tài chính và suất tái đầu tư, Excel 

cho phép ban tính suất lợi tức nội tại cải tiến sử dung hàm MIRR (): 


MIRR( values , finance rate, reinvest rate) 


values Các luồng tiền mát trong thời han của tài 
sán hoác khoán dáu tu. 
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Ứng dụng các công thức và hàm Microsoft Excel 2010 


finance rate Lãi suất mà bạn trả cho các luồng tiền mặt âm. 


reinvest rate Lãi suất mà bạn nhận được cho các luồng 
tiền mặt đương được tái đầu tư. 


Ví dụ, bạn được tính 8% cho các khoản vay và bạn có thể nhận được 
6% cho các khoản đầu tư. Hình 17.11 minh họa một worksheet tính suất 
lợi tức nội tai (internal rate of return) cải tiến dựa vào các luồng tiền 
mặt trong B3:G3 và những tỉ suất sau đây. 


=MTRR(B3:G3, B5, B6) 


Percentage ~ B Conditional Formatting ~ g™ Insert * 
M ag Format as Table 7 | El Delete * | v 
+ | Sort& Find & 
(B Celi Styles ~ E Format + | <27 Fiter select" | 


a 

7] Internal Rate of Return|— 9.14%| 
n 
lạ, 


Hinh 17.11. Sử đụng hàm MIRR C) dé tinh suất Íợi tức nội fai cải tiến khi bạn 
được tính một Íãi suất cho các fuóng tiên mát âm và một Íãi suất khác cho 
các Íuóng tiên mát đương. 
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THỜI TRANG, BĂNG ĐĨA, 
VPP, QUÀ LƯU NIỆM, 
ĐỒ CHƠI TRẺ EM... 
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Tổng hợp và biên soạn 


e Tận dụng tối da các dãy 

e Sử dung các tên dãy 

® Xây dựng các công thức cơ bản 

® Xử ly sự có các công thức 

® Làm việc với các hàm Text 

® Làm việc với các hàm đò tìm 

e Làm việc với các hàm ngày tháng và thời gian 

® Làm việc với các hàm toán học 

® Làm việc với các hàm thống kê 

® Phân tích dữ liệu bằng các bảng 

® Phân tích dữ liệu bằng các Pivot Table 

€ Sứ dung các công cụ tạo mô hình thương mại 
của Excel 

© Sử dụng hồi quy để theo dói những xu hướng 
và đưa ra các dự báo 

© Giải các bài toán phức tạp bằng Solver 

® Xây dựng các công thức tính khoản vay 

® Xây dựng các công thức tính khoản đâu tư 

® Xây dựng các công thức tính chiết khấu 


Ứng dụng các công thức... 
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